	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 127/QĐ-UBND
	Vĩnh Long, ngày 19 tháng 01 năm 2022 


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH VĨNH LONG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-TTCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3506/QD-BVHTTDL, ngày 29/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 08/TTr-SVHTTDL, ngày 07/01/2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, cụ thể:

- Danh mục 124 (một trăm hai mươi bốn) TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Danh mục 20 (hai mươi) TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

- Danh mục 07 (bảy) TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

(Có Phụ lục chi tiết danh mục TTHC chuẩn hóa kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định sau:
- Quyết định số 120/QĐ-UBND, ngày 14/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long;

- Quyết định số 378/QĐ-UBND, ngày 18/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố danh mục thủ tục hành mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long;

- Quyết định số 596/QĐ-UBND, ngày 16/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long;

- Quyết định số 2130/QĐ-UBND, ngày 11/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh:

- Niêm yết công khai thủ tục hành chính tại cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC (Cổng Dịch vụ công của tỉnh https://dichvucong.gov.vn/) và Cổng dịch vụ công của tỉnh https://dichvucong.vinhlong.gov.vn.

- Căn cứ cách thức thực hiện của thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này bổ sung vào Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (nếu có).

- Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng quy trình nội bộ đối với tất cả các thủ tục hành chính được công bố kèm theo Quyết định này trong thời hạn chậm nhất 10 ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện đúng nội dung các thủ tục hành chính được công bố kèm theo Quyết định này.

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã:

- Niêm yết, công khai đầy đủ danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả.

- Căn cứ cách thức thực hiện của từng thủ tục hành chính được công bố tại quyết định này bổ sung vào Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (nếu có).

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được công bố kèm theo Quyết định này.

- Tổ chức thực hiện đúng nội dung các thủ tục hành chính được công bố kèm theo Quyết định này.

3. Giao Chủ tịch UBND cấp huyện triển khai nội dung Quyết định này đến UBND cấp xã trên địa bàn.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Trung tâm PVHCC, Phòng VHXH;
- Lưu: VT, 1.12.31.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẮN HÒA THUỘC PIIẠM VI CHỨC NẢNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC



CỦA SỞ VĂN HỎA, THE THAO VÀ DU LỊCH TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyểi định sổ /QĐ-UBND,



ngày /01/2022 cùữ Chủ tịch ƯBND tinh Vĩnh Long)



STT
Mã hồ 



sơ
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết Địa diểin thực hiện Phi, lệ phí Căn cú pháp lý Ghi chú



THỦ TỤC HÀNH CHỈNH CẤP TỈNH
A. VẪN HÒA



A l. Di sản văn hóa



i 2.00 ì 631. 
000.00.00 
.1161



Thù tục đăng 
ký đi vật, cổ 
vật, bảo vật 
quổò gia



Giảm đốc Sỡ Văn 
hóa, Thẻ thao và 
Du lịch xem xét 
vả trá !òi Vê thời 
hạn tô chức đăng 
ký trong thời hạn 
15 ngày làm việc.
Trong thời hạn 15 
ngày làm việc kè 
từ ngày hoàn 
thành thu tục đãng 
ký, Giám đổc Sỡ 
Vân hóa, Thể thao 
và Dli lịch cấp 
Giấy chứng nhận 
đăng kỷ di vật, cô



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tinh 
Vĩnh Long, địa chì: 
SỔ !2C, đường Hoàng 
Thái Hiểu, phường 1, 
thảnh phố VTnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cổng Dịch vụ 
công tmh Vĩnh Long 
(địa chì: 
https: //diclmicơng-vín 
hlong.gov.vn).



Không - Luật Di sản vãn hóa số 
28/2001/QH10 ngày 29 
tháng 6 năm 2001. Có 
hiệu lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 2002.
- Luật sửa đôi, bô sung 
một số điều cua Luật Di 
sản vãn hóa sô 
32/2009.'QH12 ngày 18 
tháng 6 năm 2009. Có 
hiệu lực từ ngày 01 
thảng 01 năm 2010.



Nghị dinh sổ 
98/201Ơ/NĐ-CP của 
Chính phu ngày 21 
tháng 9 nám 2010 quy



Cơ quan giải quvết 
TTHC: Sờ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch 
tinh Vĩnh Long.
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



vật, bào vật quốc 
gia.



định chi tiết thi hành 
một sổ điều của Luật Di 
sản văn hóa và Luật sửa 
đôi. bò sung một số điêu 
cùa Luật Di san văn hóa. 
Cỏ hiệu lực từ ngày 06 
thảng 11 năm 2010.



Thông tư sổ 
07/2004/TT-BVHTT 
ngày 19 tháng 02 năm 
2004 cua Bộ Văn hỏa - 
Thông tin hướng dần 
trình tự, thú tục đăng ký 
di vật, cổ vật, bảo vật 
quòc gia. Có hiệu lực tù 
ncàv 17 tháng 3 năm 
2004.



Thông tư sổ 
07/2011/TT-BVHTTDL 
ngày 07 thảng 6 năm 
2011 sửa đổi, bô sung, 
thay thế hoặc bãi bo, húy 
bỏ các quy định có liên 
quan đến thủ tục hành 
chinh thuộc phạm vi 
chức năng quán lý của
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STT
Mã hồ



SO'
TTHC



Tên TTHC
Thời gian 
giai quyết Đia diêm thirc hiên * ■ ■ Phí, lệ phí Càn cứ pháp lý Chi chú



Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. Có hiệu lực từ 
ngày 25 tháng 7 năm 
2011,



2 1.003838. 
000.00.00 
■ H61



Thú tục cấp 
phép cho 
người Việt 
Nam định cư 
ở nước ngoài, 
to chức, cá 
nhân nước 
ngoài tiến 
hành nghiên 
cửu sưu tầm 
di sản văn 
hỏa phi vặt 
thẻ tại địa 
phương



15 ngày làm việc 
ké từ ngày nhận 
đơn (ríu ngán 05 
ngày so với quy 
định).



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gừi ho S Ư  qua 
dường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chỉnh công tính 
Vĩnh Long, địa chi: 
SỐ !2C, đường Hoàng 
Thải Hiếu, phường 1. 
thảnh phổ Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cong Dịch vụ 
cồng tính Vĩnh Long 
(địa chỉ: 
httos: Há i c h vu c o n íì. V i n



Không - Luật Di sản vãn hỏa số 
28/2001/QH10 ngày 29 
tháng 6 năm 200 L Có 
hiệu lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 2002;
- Luật sửa dồi. bổ sung 
một số điểu của Luật Di 
sản văn hỏa so 
32/2009/QH12 ngày 18 
tháng 6 hãm 2009. Có 
hiệu lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 2010;



Nghị định số 
98/2010/ND-CP ngây 21 
tháng 9 năm 2010 cùa 
Chinh phu quy định chi 
tiết thi hành một số điều 
cua Luật Di sảo vãn hóa 
vả Luật sưa đôi, bỏ sung 
một sổ điều cùa Luật Dì 
sản vãn hóa. Có hiệu lục 
từ ngày 06 tháng 11 năm



Cơ quan giải quyết 
TTHC: Sừ Vãn hóa, 
Thế thao và Du lịch 
tỉnh Vĩnh Long.



iílone.tĩOV.VDÌ.
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STT
Mã hồ



SO’
TTHC



rên TTHC Thời gian 
giai quyết Đia diễm  thirc hiên*  a ■ Phí, lệ phí Căn c ứ  pháp lý G h i chú



2010;
Nghị dịnh số 



01/2012/NĐ-CP ngây 04 
tháng 01 nám 2012 của 
Chính phu sửa đổi, bổ 
sung, thay thế hoặc bãi 
bó, hủy bó các quy định 
có liên quan đến thu tục 
hành chính thuộc chức 
năng quàn lý cùa Bộ 
Văn hóa, Thê thao và Du 
lịch. Có hiệu lực từ ngày 
27 tháng 02 nám 2012.



3 2.001613.
000.00.00
H6I



Thù tục xác 
nhận đu điều 
kiện được cap 
giấy phép 
hoạt động bão 
Tàng ngoài 
công lập



15 ngày làm  v iệc  
kế từ ngày nhận  
được hò sơ  hợp lệ.



Nộp hồ sơ trực ti ép 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu diện đôn 
Trung tâm Phục vụ 
hành chinh công tình 
Vĩnh Long, địa chi: 
Số 12C, đường Hoàng 
Thái Hiếu, phường I. 
thành phố Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long hoặc 
nộp hổ sơ trực tuyổn 
tại Công Dịch vụ 
công tinh Vinh Long



Không - Luật Di sân văn hóa số 
28/2001, Q1110 ngày 29 
tháng 6 năm 2001. Có 
hiệu lực lừ ngày 01 
tháng 01 năm 2002;
- Luật sưa đổi, bô sung 
một số điều cua Luật Di 
sản văn hỏa sô 
32/2009 Q H 12 ngày 18 
tháng 6 năm 2009. Có 
hiệu lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 2010;



Nghị định sổ



Cơ quan giải quyết 
TTHC: Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch 
tinh Vinh Long.
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STT
Mã hồ



sư
T T H C



Tên TTHC
T h ò i gian  



giả i q ụ y ềt
Đia điểm thirc hiên* « m Phí, lệ phí Căn cử  pháp lý G h i ch ú



(địa chỉ: 
h ttn s: //d i ch vu c 0 n g . V  i n 
hlonn.Gov. VII).



98/2010/NĐ-CP ngày 21 
tháng 9 nám 2010 của 
Chính phu quy định chi 
tiết thỉ hành một số điểu 
cùa Luật Di sản vãn hỏa 
và Luật sứa đổi, bù sung 
một số điểu của Luật Dì 
san vàn hóa. Có hiệu lực 
từ ngày 06 tháng 11 năm 
2010;



Nghị định sổ 
01/2012/ND-CP ngày 04 
tháng 01 nám 2012 của 
Chỉnh phu sửa đổi, bổ 
sung, thay thê hoặc bài 
bó, huy bo các quy định 
có liên quan đến thú tục 
hành chỉnh thuộc chức 
năng quan lý cua Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. Cỏ hiệu lực từ ngây 
27 tháng 02 năm 2012.



4
1.003793.
000.00.00
H6I



Thù tục cấp 
giấy phép 
hoạt động bảo 
tàng ngoài



30 ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ.



Nộp ho sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ



Không. - Luật di sản vãn hỏa số 
28/2Ò01/QH10 ngày 29 
tháng 6 năm 2001. c ỏ  
hiệu lực (ừ ngày 01



- Cơ quan có thẩm 
quyền quyết định: ủ y  
ban nhân dân cấp 
tĩnh.
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



công lập hành chính công tinh 
Vinh Long, địa chi: 
Sổ 12C, đường Hoàng 
Thải Hiểu, phường 1. 
thành phô Vinh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cổng Dịch vụ 
công tỉnh Vĩnh Long 
(địa chì: 
https://dichvuconc.vin 
hlong.gov.vn).



tháng 01 năm 2002;
- Luật sửa dôi, bỏ sung 
một số điều cùa Luật Di 
sán văn hỏa số 
32/2009/ỌH12 ngày 18 
tháng 6 năm 2009. Có 
hiệu lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 2010;



Nghị định sổ 
98/2010/ND-CP ngày 21 
tháng 9 năm 2010 của 
Chính phu quy định chi 
tiết thi hành một số điều 
của Luật Di sán văn hóa 
và Luật sừa đổi, bô sung 
một sổ điều của Luật Di 
sản văn hóa. Có hiệu lực 
từ ngày 06 tháng 11 năm 
2010;



Nghị định sổ 
01/2012/NĐ-CP ngày 04 
tháng 01 năm 2012 của 
Chính phu sửa đổi, bố 
sung, thay thế hoặc bãi 
bỏ, huy bo các quy định 
cỏ liên quan đen thu tục



- Cơ quan trực tiểp 
thực hiẹn TTHC: Sơ 
Văn hỏa, Thê thao vả 
Du lịch tinh Vĩnh 
Long.





https://dichvuconc.vin
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STT
Mã hồ



sơ
TTHC



Ten TTHC
Thời gian 
giíii quyết Đia diem thirc hiên * * « Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Chi chú



hành chính thuộc chức 
năng quan lý cùa Bộ 
Văn hỏa, Thể thao và Du 
lịch. Cỏ hiệu lực lừ ngày 
27 tháng 02 năm 2012.



5 2.001591. 
000.00,00 
■ HÓI



Thủ tục cẩp 
giấy phép 
khai quật 
khẩn cẩp



Khùng quá 03 ngày 
kế từ ngày nhận 
được văn ban đê 
nghi.



Nộp hồ sơ irực tiép 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu điện đen 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tinh 
Vĩnh Long, dịa chỉ: 
Số ! 2C, đường Hoàng 
Thải Hiểu, phướng L 
thảnh phó Vĩnh Long, 
tính Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyển 
tại cbng Dịch vụ 
công tình Vĩnh Long 
(địa chỉ: 
htlpsĩ//dichv ucong, vin 
hlong.RQV.vn).



Khỏng. - Luật dĩ sán vãn hỏa số 
28/2001/ỌH10 ngày 29 
tháng 6 năm 2001. Có 
hiệu lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 2002;
- Luật sửa đối, bỏ sung 
một 50 điểu của Luật Di 
sản văn hóa sổ 
32/2009/ỌH12 ngày 18 
thăng 6 năm 2009. Có 
hiệu lực từ ngày 01 
thảng 01 năm 2010;



Nghị định sô 
98/2010/NĐ-CP ngày 21 
tháng 9 năm 2010 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số diều 
cua Luật Di sân văn hóa 
và Luật sửa đổi, bồ sung 
một so điều cùa Luật Di 
sản văn hóa. Có hiệu lực



- Cơ quan cỏ thâm 
quyền quyểt định: úy  
ban nhân dân câp 
tỉnh.
- Cơ quan trực tièp 
thực hiện TTHC: Sơ 
Vãn hóa, Thể thao và 
Du lịch tinh Vĩnh 
Long.
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STT
Mã hồ 



sơ
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
giải quyết



Đia điểm thirc hiên* m • Phí, lệ phí Càn cứ pháp lý Ghi chú



từ ngày 06 tháng 11 nãm 
2010;



Nghị định sổ 
0I/2Ọ12/NĐ-CP ngáy 04 
thảng Oi nãm 2012 ciìa 
Chính phu sửa đôi, bô 
sung, thay the hoặc bãi 
bõ, huv bo các quy định 
có liên quan đen thủ tục 
hành chinh thuộc chức 
năng quản lý  cua Bộ 
Vãn hóa, Thẻ thao và Du 
lịch. Có hiệu lực từ ngày 
27 thảng 02 nãm 2012,



Quyết định sổ 
86/2008/QĐ-BVHTTDL 
ngày 30 tháng 12 năm 
2008 cùa Bộ trưởng Bộ 
Văn hỏa, Thể thao và Du 
lịch ban hánh Quy che 
thăm dò, khai quật khao 
cỏ. Cộ hiệu lực từ ngày 
30 tháng 01 năm 2009.



6
1.003738.
000.00.00
.H61



Thú tục cấp 
chứng chỉ 
hậnh nghề



Trong thời gian 
20 ngày, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hổ sợ qua 
đường him điện đến



Không. - Luật di sán văn hỏa số 
28/2001/QHIO ngày 29 
tháng 6 năm 2001. Có



Cơ quan giải quyết 
thú tục hành chỉnh: 
Sớ Văn hóa, Thể thao



------—-----
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STT
M ã hò 



sơ
TTHC



Tên TTHC
Thời gian 
giải quyết



Đia diểm thirc hiên * • * Phí, lệ phí Căn cử pháp lý Cltỉ chú



mua bán di 
vật, co vật, 
bao vật quổc 
gia



hợp lệ, Giám đốc 
Sờ Văn hóa, Thể 
thao vả Du lịc hxẽt 
cấp chứng chi. 
Trường hợp từ chối 
phái nêu rò lý do 
hẩng văn bân (rứt 
ngắn 10 ngày xo 
với quy định).



Trung tâm Phục v u  



hành chinh công tình 
Vinh Long, địa chi: 
Số 12C, đường Hoàng 
Thái I í ỉcu, phường 1, 
th ả n h  pho Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
n ộ p  hồ sơ tr ự c  tuyến 
tạ i cảng Dịch v ụ  



công tỉnh Vĩnh Long 
( đ ịa  chi: 
httns://dichvuconn.vin 
h lo n E  .Ịĩơv.vnb



hiệu lực từ ngày 01 
tháng 01 nãm 2002:
- Luật sửa đồi, bó sưng 
một sổ điều cùa Luật Dĩ 
sản vân hóa số 
32/2009/ỌH12 ngày 18 
thảng 6 nám 2009. Có 
hiệụ lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 2010:



Nghị định số 
98/2010/ND-CP ngáy 21 
thảng 9 năm 2010 cùa 
Chính phu quy định chi 
tiết thi hành một sổ điều 
cua Luật Di sản văn hỏa 
và Luật sửa đồi, bổ sung 
một số điều cùa Luật Di 
sản văn hóa. Có hiệu lực 
từ ngày 06 tháng 11 năm 
2010;



Nghị định số 
01/2012/NĐ-CP ngày 04 
thảng 01 uàm 2012 cua 
Chính phu sửa đôi, bố 
sung, thay thể hoặc bãi 
bó, huy bỏ các quy định



và Du lịch tính Vinh 
Long.
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



có liên quan đển thù tục 
hành chính thuộc chức 
năng quản lv của Bộ 
Văn hóa, Thê thao vả Du 
lịch. Có hiệu lực từ ngày 
27 tháng 02 năm 2012.



Thông tư số 
07/2004/TT-BVHTT 
ngày 19 tháng 02 tháng 
2004 của Bộ VHTT 
hướng dan trinh tự, thú 
tục đãng kỷ di vật, cổ 
vật, bao vật quồc gia. Có 
hiệu lực từ ngày 17 
tháng 3 năm 2004;



Nghi định sổ 
142/2018/NĐ-CP ngày 
09 tháng 10 năm 2018 
của Chính phu sứa đổi 
một sổ quy định về điều 
kiện dầu tư kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch. Có hiệu lực từ ngày 
09 tháng 10 năm 2018.
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STT
Mã hồ 



sơ
TTHC



Tên TTHC
Thời gian 
giai quyết Địa diểm thực hiện Phí, lệ phí Cãn cứ pháp lý Chi chú



7 1.003646.
000.00.00
.H61



Thu tục cộng 
nhận báo vật 
quốc eia đối 
với bảo tàng 
cap tinh, ban 
hoặc trung 
tầm quản lv 
di tích



- Trong thời hạn 30 
ngày, ke từ ngày 
nhận được vãn bàn 
đề nghị và Hồ sơ 
hiện vật, Giám đốc 
Sò Vãn hóa, Thê 
thao và Du lịch có 
trách nhiệm tô 
chức thẩm định 
hiện vật và Hồ sơ 
hiện vật.
- Trong thời hạn 10 
ngày, kê từ ngày có 
kểt quả thâm định, 
Giám đổe Sở Vàn 
hóa. Thể thao và 
Du lịch quyết định 
việc gừi vãn bản đề 
nghị, Hồ sớ hiện 
vật và các văn bản 
có lien quan đến 
Chù tịch Uy ban 
nhân dàn cấp tỉnh.
- Trong thời hạn 10 
ngày, kè từ ngày 
nhận được vãn ban



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hò sơ qua 
đường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính còng tinh 
Vĩnh Long, địa chi: 
So 12C, đường Hoảng 
Thái Hiếu, phường 1, 
thành phố Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại cỗng Dịch vụ 
công tỉnh Vĩnh Long 
(địa chỉ: 
https://dichvuconc.vin



Không - Luật Di sản văn hỏa 
số 28/2001/QH10 ngày 
29 thảng 6 năm 2001- 
Có hiệu lực từ ngày 0! 
tháng 01 năm 2002;



- Luật sửa đôi, bô sung 
một số điểu cua Luật Di 
sản vãn hóa sổ 
32/2009/QH12 ngày 18 
tháng 6 năm 2009. Có 
hiệu lực từ ngày 01 
thảng 01 năm 2010;



Nghị định số 
98/2010/NĐ-CP ngày 21 
tháng 9 nám 2010 của 
Chính phù quy định chi 
tiết thi hành một số diều 
của Luật Di sản văn hóa 
và Luật sửa đồi, bỏ sung 
một sổ điều cua Luật Di 
sán vắn hóa. Có hiệu lực 
rừ ngày 06 thảng 11 năm 
2010:



Thông tư sổ 
13/2010/TT-B VHTTDL 
ngày 30 tháng 12 nãm



- Cơ quan có thám 
quyền quyết định: 
Chính phũ.
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện TTHC: Sở 
Vãn hóa, Thồ thao và 
Du lịch.



hlone.cov.vn).





https://dichvuconc.vin
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa dỉém thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



đề nghị, Hồ sơ hiện 
vật và các văn ban 
có liên quan, Chủ 
tịch Uy ban nhàn 
dân cap tinh xem 
xét, quyêt định gừi 
văn bàn đề nghị, 
HỒ sơ hiện vật vả 
các vãn bán có liên 
quan đẻn Bộ 
trưởng Bộ Vàn 
hóa, Thể thao vả 
Du lịch-
- Trong thời hạn 30 
ngày kể từ ngày 
nhận được văn bán 
đề nghị, ilồ  sơ hiện 
vật và các vãn bán 
có liên quan, Bộ 
trường Bộ Văn hóa. 
Thé thao và Du lịch 
giao Hội đong giám 
định cố vật thẩm 
định hiện vật và Hồ 
sơ hiện vật.
- Trong thời hạn 10



2010 của Bộ Văn hóa, 
Thê thao và Du lịch quy 
định về trình tự, thủ tục 
đề nghị cônu nhận bảo 
vật quốc gia. Có hiệu lực 
từ ngày 01 tháng 3 năm 
2011,











Its



STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



nạày, kể từ ngáy cỏ 
kểt qua thẩm định 
của Hội đồng giám 
định cô vật, Cục 
trương Cục Di sản 
văn hóa báo cáo Bộ 
trường Bộ Văn 
hỏa, Thế thao vả 
Du lịch xem xét, 
quyết định việc gừi 
văn bán đề nghị 
Hội đồng Di sản 
vãn hóa quôc gia 
thẩm định hiện vật 
và Hồ sơ hiện vật.
- Trong thời hạn 10 
ngày, kể từ ngày có 
ý kiên thâm định 
của Hội đồng Di 
sản văn hóa quốc 
gia, Bộ trương Bộ 
Văn hỏa, Thể thao 
và Du lịch trình 
Thu tướng Chính 
phu xcm xét, quyết 
định công nhận bão
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STT
M ã hồ



sơ
TTHC



Tên TTHC
Thín gian 
giai quyết



Đia diem tỉurc hiên * • « Phí, lệ phí Căn củ' pháp  lỷ Chỉ chú



vặt quốc gia.



8 1.003835. 
000.00.00 
■ Hói



Thủ tục công 
nhận báo vật 
quổc gia đôi 
với báo tang 
ngoải công 
lập, tò chức, 
cá nhân lả 
chu sở hữu 
hoặc đang 
quan lỷ hợp 
pháp hiện vật



- Trong thời hạn 30 
ngày, kc tứ ngày 
nhận được văn bản 
đề nghị và IIỒ sơ 
hiện vật, Giám đốc 
Sờ Văn hóa, Thế 
thao và Du lịch có 
trách nhiệm tô 
chức thâm định 
hiện vật vả Hồ sơ 
hiện vật.
- Trong thời hạn 10 
ngày, kể từ ngày cỏ 
ket quả thẩm định, 
Giám đốc Sơ Vãn 
hóa. Thế thao vả 
Du lịch quyết định 
việc gưi văn bản đề 
nghị, Hồ sợ hiện 
vật vả các văn bản 
có liên quan đen 
Chú tịch Uy ban 
nhân dân cấp tinh.
- Trong thời hạn 10 
ngày, kê từ ngày



Nộp hồ sơ trực tiếp 
h o ặ c  gừi hồ sơ qua 
đường bưu diện đêu 
Trung tâm Phục vụ 
hành chí nil công tinh 
Vĩnh Long, địa chỉ: 
Sơ 12C, đường Hoàng 
Thái Hiểu, phường 1, 
thành phố Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyển 
tại Cổng Dịch vụ 
còng tinh Vinh Long 
(địa chỉ: 
h t t p s : / /d ic lH a ic o n g .v in  



hlona.eov.vnL



Không - Luật Di san vàn hóa sổ 
28/2ÒO1/QHI0 ngày 29 
tháng 6 nám 2001. Có 
hiệu lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 2002:
- Luật sửa đồi, bô sung 
một so điểu của Luật Di 
sản văn hóa sổ 
32/2009/QH12 ngảy 18 
tháng 6 năm 2009. Có 
hiệu lực từ ngày 01 
thảng 01 nãm 2010;



Nghị định sổ 
98/2010/NĐ-CP ngày 21 
tháng 9 năm 2010 của 
Chính phu quy định chi 
tiết thi hành một sổ điều 
cùa Luật Di sản vãn hóa 
và Luật sửa đối. bố sung 
một sổ điều của Luật Di 
sản vãn hỏa. Có hiệu lực 
từ ngày 0f> tháng 11 năm 
2010;



Thông tư số 
13/2010/TT-B V H TT D L



- Cơ quan có thủm 
quyền quyết định: 
Chính phú.
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện TTHC: Sở 
Vãn hóa, Thê thao và 
Du lịch.





https://diclHaicong.vin
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
giải quyết



Địa dỉém thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



nhận đưực văn bãn 
đề nghị, Hồ sơ hiện 
vật và các văn ban 
có liên quan, Chủ 
tịch Uy ban nhân 
dân cấp tinh xem 
xét, quyết định gửi 
vãn bản đè nghị, 
Hồ sơ hiện vật và 
các vãn ban có liên 
quan đen Bộ 
trướng Bộ Văn 
hóa, Thể thao vả 
Du lịch.
- Trong thời hạn 30 
ngày kê từ ngàv 
nhận được vân ban 
đồ nghị, I lồ sơ hiện 
vật và các văn ban 
có liên quan, Bộ 
trương Bộ Vãn 
hóa. The thao và 
Du lịch giao Hội 
đông giám định cô 
vật thẩm định hiện 
vạt và 1IỒ sơ hiện



ngày 30 tháng 12 năm 
2010 cùa Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy 
định vê trình tự. thủ tục 
đề nghị công nhận bao 
vật quốc gia. Có hiệu lực 
từ ngày 01 tháng 3 năm 
201 1.
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



vật.
- Trong thời hạn 10 
ngày, kể từ ngày có 
kết qua thẩm định 
cua Hội đồng giám 
định cổ vật, Cục 
trường Cục Di sản 
văn hỏa báo cáo Bộ 
trường tí ộ Văn 
hóa. The thao và 
Du lịch xem xét, 
quyết định việc gửi 
văn ban đè nghị 
Hội đồng Di sản 
văn hóa quôc gia 
thẩm định hiện vật 
và Hồ sơ hiện vật.
- Trong thời hạn 10 
ngày, kê từ ngày có 
ý kiến thầm định 
cua Hội đồng Di 
sản vãn hóa quổc 
gia, Bộ trưởng Bộ 
Vãn hỏa, Thề thao 
và Du lịch trình 
Thú tướng Chính
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STT
Mã hồ



sơ
TTHC



Tên TTHC
Thỏi gian 
giai quyết



Đia diem thirc hiênĩ * ■ Phí, lệ phí Can L'ứ pháp lý Clii chú



phủ xem xét, quyết 
đính công nhặn bảo 
vật quốc gia.



9 1.001106, 
000.00.00 
.HÓI



Thú tục cấp 
giấy chứng 
nhận đu điều 
kiện kinh 
doanh giám 
định cỗ vật



Trong thời hạn 10 
ngày làm việc, kê 
tìr ngày nhận đu hồ 
sư Iheơ quy định, 
Giám đổc Sở Văn 
hỏa. Thề thao và 
Du lịch có trách 
nhiệm xem xét, 
quyết định cấp 
Giấy chứng nhặn 
du điều kiện kinh 
doanh giám dịnh 
cổ vặt, đồng thời 
báo cảo Bộ trường 
Bộ Vàn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 
T rường hợp từ 
choi, phái trà lời 
bằng văn ban vả 
nêu rõ lý do.
(rút ngắn 05 ngày 
so với quy định).



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu diện đén 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tinh 
Vĩnh Long, địa chỉ: 
sá 12C, đường Hoảng 
Thải Hiếu, phường 1, 
thành pho Vĩnh Long, 
tinh Vinh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cồng Dịch vụ 
công tinh Vĩnh Long 
(địa chi: 
httDs://dichvucone.vin 
hlonu.gov. vnk



Không. - Luật Di sán văn hóa 
số 28/2001/QH10 ngày 
29 thảng ó năm 2001. 
Cỏ hiệu lực từ ngày 01 
tháng 0 1 năm 2002;



- Luật sửa dối, bổ sung 
một số điểu cùa Luật Di 
sản vãn hỏa số 
32/2009, Q H 12 ngày 18 
thảng 6 năm 2009- Có 
hiệu lực lừ ngày 01 
tháng 01 năm 2010;



Nghị định sổ 
6Ư2016/NĐ-CP ngày 01 
tháng 7 năm 2016 của 
Chính phú quy định điều 
kiện kinh doanh giám 
định cỏ vật vả hành nghê 
bảo quản, tu bô, phục 
hồi di tích lịch sư - văn 
hóa, danh lam thang 
cành; c ỏ  hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 7 năm



Cơ quan giải quyết 
TTHC: Sớ Vãn hóa, 
Thể thao vả Du lịch,
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STT
Mã hồ



sơ
TTHC



Tên TTHC Thời gian 
giải quyết Đia điềm thirc hiên * ■ ■ Phí, lê phỉ Can cử pháp lý Ghi chú



2016.
Nghị định sổ 



142/2018/ND-CP ngày 
09 thảng 10 năm 2018 
cùa Chính phu sứa đồi 
một số quy định về điều 
kiện đau tư kinh doanh 
thuộc phạm ví quán lý 
nhà nước cua Bộ Vãn 
hóa, Thế thao và Du 
lịch. Có hiệu lực tù ngày 
09 tháng lò năm 2018.



10 1.001123. 
000.00.00 
H6I



Thú tục cấp 
lại giấy chứng 
nhận đú điều 
kiện kinh 
doanh giảm 
dinh cồ vật



05 ngày làm việc, 
kê từ ngày nhận 
du hô sơ theo quy 
định.



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu điện đển 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tinh 
Vĩnh Long, địa chỉ: 
So 12C, đường Hoảng 
Thái Hiểu, phường I, 
thcành phô Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Công Dịch vụ 
công tĩnh Vĩnh Long 
(địa chì:



Không. - Luật Di sản vãn hóa sổ 
28/2001/ỌH10 11 gảy 29 
tháng 6 năm 2001. Có 
hiệu lực từ ngày 01 
tháng 01 nãm 2002:
- Luật sửa đổi. bổ sung 
một so điêu của Luật Di 
sản văn hóa số 
32/2009/QH12 ngày 18 
tháng 6 năm 2009. Có 
hiệu lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 2010;



Nghị định sổ 
61 /2 0 16/N Đ“C p ngày



Cớ quan giai quyết 
TTHC: Sờ Vãn hoa, 
Thể thao và Du lịch 
tinh Vĩnh Long.
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STT
Mã hồ



sơ
TTHC



Ten TTHC
Thời gian 
giíii quyết Đia diềm thirc hiên * « • Phí, lệ phí Can củ' pháp lý Chỉ chủ



https: Hú i c h V  uc on c. vi n 01 tháng 7 nãm 2016 
cùa Chính phủ quy định 
điều kiện kinh doanh 
giám định cô vật và 
hành nghề bảo quán, tu 
bồ, phục hổi di tích lịch 
sử - vãn hỏa, danh lam 
thắng cành. Có hiệu lực 
từ ngày 01 tháng 7 năm 
2016.



hlone.eov.vnV



] ] 1.001822.
000.00.00
HÓI



Thù tục cấp 
chứng chi 
hành nghề tu 
bệ di tích



Trong thời hạn 05 
ngày lảm việc, kể 
từ ngày nhận dú hồ 
sơ hợp lệ.



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sư qua 
đường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chỉnh cồng tinh 
Vĩnh Long, địa chi: 
Số ỉ 2C, đường ỉ loãng 
Thái Hiếu, phường 1, 
thảnh phả Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cổng Dịch vụ 
công tính Vĩnh Lửng 
(địa chi: 
https://dichvuconc.vin 
hlong.gov.vni



Không - Luật Di san vãn hóa số 
28/2001/ỌH10 ngày 29 
tháng 6 năm 2001. Có 
hiệu lực từ ngày 01 
thảng 01 năm 2002.
- Luật sứa đối, bố sung 
một sổ điều cua Luật Di 
sàn văn hỏa sổ 
32/2009/QH12 ngày 18 
tháng 6 năm 2009. Có 
hiệu lực từ ngày 01 tháng 
01 nám 2010.



Nghị dinh sổ 
61/2016/ND-CP ngảy 
01 tháng 7 năm 2016 
cùa Chính phủ quy định



Cơ quan giái quyết 
TTHC: Sở Văn hóa, 
Thẻ thao vả Du lịch 
tmh Vinh Long.





https://dichvuconc.vin
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC
Thín gian 
giai quyềt Đia diem thirc hiên • ■ ■ Phí, lệ phí Càn cứ pháp lý Ghi chú



điểu kiện kinh doanh 
giám định cổ vặt và 
hành nghe bảo quàn, tu 
bồ, phục hồi di tích lịch 
sừ - văn hỏa, danh lam 
thang cảnh. Có hiệu ỉực 
từ ngày 0 1 tháng 7 năm 
2016. J



12 1.002003. 
000.00.00 
■ H6I



Thú tục cấp 
lại chứng chi 
hành nghề tu 
bồ di tích



-  Đối với trường 
hợp cap lại Chửng 
chi hành nghề hết 
hạn sư dụng hoặc 
hị hóng, trong thời 
hạn 05 ngày làm 
việc, kế từ ngày 
nhận dú hồ sơ hợp 
lệ, Giám đốc Sở 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch xem xét, 
quyết định cấp lại 
Chứng chỉ hành 
nghề, đồng thời 
báo cáo Bộ trường 
Bộ Văn hỏa, Thê 
thao ýà Du lịch. 
Trường hợp từ



Nộp hồ SƯ  trực tiếp 
hoặc gửỉ hồ sơ qua 
đường bưu điện đển 
Trung tâm Phục vụ 
hành chinh công tinh 
Vĩnh Long, địa chi: 
So 12C, đường Hoảng 
Thái Hiểu, phường 1T 
thảnh pho VTnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cổng Dịch vụ 
công tmh Vĩnh Long 
(địa chỉ: 
htto s:Há ich vu cone, vin



Không. - Luật Di sàn văn hỏa số 
28/200l / ọ n  10 ngày 29 
tháng ố năm 2001. Có 
hiệu lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 2002.
- Luật sứa đôi. bò sung 
một số diều cùa Luật Di 
sản vãn hóa số 
32/2009/ỌH12 ngày 18 
tháng 6 năm 2009. Có 
hiệu l ụ c  từ ngày 01 thảng 
01 năm 2010.



Nghị dinh sổ 
61/2016/ND-CP ngày 
01 thảng 7 năm 2016 
eiia Chính phủ quy định 
điều kiện kinh doanh 
giám định có vật và



Cư quan giải quyểt 
TTTIC: Sờ Văn hoa, 
Thể thao và Dư lịch 
tinh Vĩnh Long.



hlong.uov.vnl.
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STT
Mã hồ 



sơ
TTHC



Ten TTHC
Thời gian 
giai quyết Đia diễm thirc hiên*  a ■ Phí, lệ phí Can cứ pháp lý Ghi chú



chổi, phái trà lời 
bằng vãn bản và 
nẽu rõ lý do.



- Đối với trường 
hợp cấp lại Chứng 
chi hành nghề bị 
mất hoặc bô sung 
nội dung hành 
nghe, thời hạn câp 
được thực hiện nhir 
quy định đối với 
truòng hợp cấp 
mới.



hành nghề bào quan, tu 
bồ, phục hồi di tích lịch 
su - văn hóa, danh lam 
thắng cảnh. Có hiệu lực 
từ ngày 01 tháng 7 năm 
2 0 1 6 . '



13 1.003901.
000.00.00
.1161



Thù tục cấp 
giấy chửng 
nhận đu điểu 
kiện hành 
nghè tu bỗ di 
tích



- Trong thời hạn 05 
ngày lảm việc, ke 
từ ngày nhận được 
bô sơ theo quy 
dinh, Giám đốc Sợ 
Vãn hỏa, Thê thao 
và Du lịch có trách 
nhiệm kiểm tra và 
yêu câu bô sung hồ 
sơ nếu thiếu hoặc 
không hợp lệ. 
-Trong thời hạn 10 
ngày lảm việc, kề



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu diện đôn 
Trung tâm Phục vụ 
hành chinh củng tình 
Vĩnh Long, địa chi: 
Số I2C, đường Hoàng 
Thải Hiếu, phường 1, 
thành phố Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long hoặc 
nộp hổ sư trực tuyền 
tại Công Dịch vụ 
công tinh Vinh Long



Không - Luật Di sân văn hóa số 
28/2001/QH10 ngày 29 
tháng 6 năm 2001. Có 
hiệu lực lừ ngậy 01 
tháng 01 năm 2002.
- Luật sửa đòi, bỏ sung 
một sổ điều cùa Luật Di 
sản văn hóa sổ 
32/2009/QH12 ngày 18 
tháng 6 năm 2009. Có 
hiệu lực từ ngày 01 tháng 
01 năm 2010.



Nghị định số



Cơ quan giải quyết 
TTHC: Sở Văn hóa, 
The thao và Du lịch.
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STT
Mã hồ



SO'
TTHC



Tên TTHC
Thời gian 
giai quyết Đia điểm thirc hiên • ■ ■ Phí, lệ phí Căn ctí’ pháp lý Ghi chủ



từ ngày nhận đu hồ 
sa hợp lệ, Giảm 
đõc Sở Văn hóa, 
Thẻ thao và Du 
lịch có trách nhiệm 
xem xét, q LI vết 
định cap Giấy 
chứng nhận hành 
nghề, đồng thời 
báo cáo Bộ trương 
Bộ Văn hỏa, Thê 
thao và Du lịch. 
T rường hợp từ 
chối, phái trá lời 
bằng văn bản vả 
nêu rõ lý do.



(địa chỉ: 
h ttDs: Hồ i ch vucon a . vi n 
hlonu.Eov.vn).



61/2016/NĐ-CP ngày 01 
tháng 7 năm 2016 cùa 
Chính phu quy định điều 
kiện kinh doanh giám 
định cô vật và hành nghề 
báo quan, tu bò, phục 
hồi di tích lịch sù - vãn 
hỏa, danh lam thắng 
cành. Có hiệu lực tù 
ngáv 01 thảng 7 nãm 
2016.



Nghị định số 
142/2018/NĐ-CP ngày 
09 tháng 10 năm 2018 
của Chính phu sứa đôi 
một so quy định về điểu 
kiện đầu tu kinh doanh 
thuộc phạm vi quán lý 
nhả nước của Bọ Vãn 
hỏa, Thế thao và Du 
lịch. Có hiệu lực từ ngày 
09 tháng 10 năm 2018.



14



2.00164 L 
000.00.00 
■ H6I



Thú tục cấp 
lại giấy chửng 
nhận đù điều 
kiện hành



- Đoi với trường 
hợp cấp lại Giấy 
chứng nhận hành 
nghề hết hạn sử



Nộp hồ sa trực tiếp 
hoặc gửi lìồ sư qua 
đưòng bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ



Không - Luật Di san văn hóa số 
28/2Ò01/QH10 ngày 29 
tháng 6 năm 2001. Có 
hiệu lực lừ ngày 01



Ca quan giải quyết 
TTỊ1C: Sở Văn hoa, 
Thê thao và Du lịch 
tinh Vĩnh Long.
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa dỉém thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



nghề tu bổ đi 
tích



dụng hoặc bị hóng, 
trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kc 
từ ngày nhận đu hô 
sơ hợp lộ, Giám 
đốc Sư Văn hỏa, 
Thể thao và Du 
lịch xem xét, quyết 
định cấp lại Giấy 
chửng nhận hành 
nghề, đồng thời 
báo cáo Bộ trường 
Bộ Văn hóa, Thê 
thao và Du lịch. 
Trường hợp từ 
chổi, phải trà lời 
bầng văn bán và 
nêu rõ lý do.
- Đổi với trưởng 
hợp cấp lại Giấy 
chứng nhận hành 
nghề bị mat hoặc 
bồ sung nội dung 
hành nghè, thời 
hạn cấp được thực 
hiện như quy định 
đôi với trường hợp



hành chính cõng tinh 
Vinh Long, địa chi: 
Số 12C, đường Hoàng 
Thải Hiểu, phường 1. 
thành phô Vinh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Công Dịch vụ 
công tỉnh Vĩnh Long 
(địa chì: 
https://dichvucong.vin 
hlong.gov.vn).



thảng 01 nãm 2002.
- Luật sứa dôi, bô sung 
một số điều của Luật Di 
sán văn hỏa số 
32/2009/ỌH12 ngày 18 
tháng 6 năm 2009. Có 
hiệu lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 2010.



Nghị định sổ 
61/2016/ND-CP ngày 01 
tháng 7 năm 2016 của 
Chính phú quy định điều 
kiện kinh doanh giám 
định cô vật và hành nghê 
bảo quan, tu bò, phục 
hồi di tích lịch sứ - vãn 
hóa, danh lam thắng 
cành. Cỏ hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 7 nãm 
2016.



Nghị định số 
142/2018/ND-CP ngảy 
09 tháng 10 năm 2018 
của Chính phu sừa đòi 
một sổ quy định về điều 
kiện đâu tư kinh doanh





https://dichvucong.vin
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STT
Mã hồ



sơ
TTHC



Tên TTHC
Thời gian 
giải quyết



Đia diểm thirc hiên * ■ ■ Phí, lệ phí Căn cử pháp lý Ghi chú



cấp mới. thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước cùa Bộ Vãn 
hóa, Thế thao và Du 
lịch. Cỏ hiệu lực lừ ngày 
09 tháng 10 năm 2018.



A2. Điện ánh
15 1.003035.



000.00.00
.HÓI



Thủ tục cấp 
giấy phép phố 
biến phim
(- phim tài 
liệu, phim 
khoa học, 
phim hoạt 
hitih do cơ sở 
điện ảnh 
thuộc địa 
phương sản 
xuất hoặc 
nhập khẩu;



f  f  /—í |"I ■ n- Câp giây 
phép phổ biến 
phim truyện 
khỉ năm trước 
liền kề, các 
co sờ điện 
ảnh thuộc địa



15 ngày kể từ ngáy 
nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ vả phim trinh 
duyệt.



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gứi ho sơ qua 
đường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tinh 
Vĩnh Long, địa chỉ: 
Số I2C, dường Hoàng 
Thái Hiếu, phưừnu 1, 
thành phố VTnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Công Dịch vụ 
công tinh VTnh Long 
(địa chi: 
https://dichvuconiZ.vin



Phí:
Thực hiện 
theo quy 
định tại 
Thông tư số 
289/2016/T 
T-BTC ngày 
15 tháng 11 
năm 2016 
của Bộ Tải 
chinh quy 
định mức 
thu, ché độ 
thu, nộp. 
quản lý và 
sử dụng phí. 
lệ phỉ trong 
lĩnh vực điện 
ánh.



- Luật Điện ảnh sổ 
62/2006/QH11 ngày 29 
tháng 6 năm 2006. Có 
hiệu lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 2007.
- Luật sứa đoi, bổ sung 
một sổ điều của Luật 
Điện ảnh sô 
31/2009/QH12 ngày 18 
ngày 6 tháng 2009. cỏ 
hiệu lực từ ngày 01 
tháng 10 năm 2009.



Nghị định số 
54/2010/ND-CP ngày 21 
tháng 5 năm 2010 của 
Chính phu quy định chi 
tiết thi hành một sổ điều 
của Luật Diện ảnh ngày 
29 thảng 6 nám 2006 và 
Luật sửa đổi, bô sung



- Cơ quan cỏ thẩm 
quvền quyết định: Uy 
ban nhân dân cap 
tinh.
- Cơ quan hoặc người 
cỏ thấm quyển được 
ủy quyền hoặc phân 
cấp thực hiện: Sỡ Vãn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch tinh Vĩnh Long.
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện TTHC: Sở 
Vãn hóa, Thể thao và 
Du lịch tinh Vĩnh 
Long.



hlons.uov.vn).





https://dichvuconiZ.vin
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa dỉém thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



phương đáp 
img các điều 
kiện:
+ Sán xuất ít 
nhất 10 phim 
truyện nhựa 
được phép 
pho biến;
+ Nhập khẩu 
ít nhẩt 40 
phim tru vện 
nhựa được 
phcp phố 
biến)



một số điểu cua Luật 
Điện ánh ngày 18 tháng 
6 năm 2009. Có hiộu 
lực từ ngày 07 thảng 7 
năm 2010.



Thông tư số 
11/2011/TT-BVHTTDL 
ngày 19 tháng 9 năm 
2011 hướng dần thực 
hiện một số quy dịnh 
liên quan đến thủ tục 
hành chính trong lĩnh 
vực điện ảnh. c ỏ  hiệu 
lực từ ngày 15 tháng 10 
nãm 2011.



Quyết định sổ 
49/2008/ỌĐ-B VHTTDL 
ngày 09 tháng 7 nãm 
2008 về ban hành Ọuy 
chế thẩm định và cấp 
giấy phép phô biến 
phim.



Thông tư sổ 
289/2016/TT-BTC ngày 
15 tháng 11 năm 2016 
của Bộ Tải chỉnh quy
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STT
Mã hồ



sư
TTHC



Tên TTHC
Thín gian 
giai quyết



Địa diêm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Gliỉ chú



định mức thu, chế độ thu, 
nộp. quàn lý và sử dụng 
phi, lộ phí trong lĩnh vực 
điện anh.Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 01 năm 
2017.



16 1.003017.
000.00.00
.HÓỊ



Thủ tục cấp 
ũiay phép phô 
biển phim có 
sứ dụng hiệu 
ứng đặc biệt 
tác động đền 
người xem 
phim (do các 
cơ sớ điện 
ánh thuộc địa 
phương san 
xuất hoặc 
nhập khẩu)



15 ngày kể từ ngày 
nhận đủ ho sơ hợp 
lệ và phim trình 
duyệt.



Nộp hổ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hò sơ qua 
đường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tinh 
Vĩnh Long, dịa chi: 
Số 12C, đường 1 loãng 
Thải Hiéu, phường 1, 
thảnh phố VTnh Long* 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hỏ sơ trực tuyến 
tại Cống Dịch vụ 
cổng tĩnh Vinh Long 
(địa chỉ; 
https://dichvucone.vin 
hloiiK.gov.vn),



Phí:
Thực hiện 
theo quy 
định tại 
Thông tư so 
289/2016/T 
T-BTC ngày 
15 thảng 11
nám 2016 
cũa Bộ Tải 
chính quy 
định mức 
thu, chế độ 
thu, nộp, 
quán lý và 
sư dụng phí. 
]ệ phí trong 
lĩnh vực điện 
íinli



- Luật Điện ảnh số 
62/2006/Q HI 1 ngày 29 
thảng 6 năm 2006. Cô 
hiệu lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 2007.
- Luật sửa đồi, bo sung 
một sô điêu của Luật 
Điện ảnh so 
31/2009, QH12 ngày 18 
ngày 6 tháng 2009. Có 
hiệu lực từ ngày 01 
tháng 10 năm 2009.



Nghị định số 
54/2010/ND-CP ngày 21 
tháng 5 năm 2010 của 
Chính phu quy định chi 
tiết thi hành một số điểu 
cùa Luật Điện ảnh ngày 
29 tháng 6 năm 2006 và 
Luật sưa đồi, bố sung



- Cơ quan cỏ thấm 
quyền quyết định: Uy 
ban nhân dân cấp tỉnh
- Cơ quan hoặc người 
có thẩm quyển được 
úv quyền hoặc phân 
cấp thực hiện: Sở Vãn 
hóa, Thê thao vả Du 
lịch tinh Vĩnh Long.
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện TTHC: Sơ 
Văn hỏa, Thể thao và 
Du lịch tinh Vĩnh 
Long.





https://dichvucone.vin








30



STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



một số điểu cua Luật 
Điện ánh ngày 18 tháng 
6 năm 2009. Có hiệu 
lực từ ngày 07 thảng 7 
năm 2010.



Thông tư số 
20/2013/TT-B VHTTDL 
ngày 31 tháng 12 năm 
2013 quy định một sổ 
nội dung quản lý dối với 
hoạt động phò bièn phim 
có sử dụng hiệu ứng đặc 
biệt tác động đến người 
xem phim. Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 4 năm 
2014.



- Thông tư sổ 
289/2016/TT-BTC ngày 
ìstháng 11 năm 2016 
cùa Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp. quàn lý và sử dụng 
phi, lệ phi trong lình vực 
điện anh. Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 01 năm 
2017.
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STT
Mã hồ



sư’
TTHC



Tên TTHC
Thời gian 
giai quyết Đia diem thirc hiên • ■ ■ Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



A3. Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
17 1.001833.



000.00.00
.1161



Thủ tục tiép 
nhận thông 
báo tổ chức 
thi sáng tác 
tác phẩm mỹ 
thuật (thẩm 
quvền của Sở 
Văn hóa, Thể 
thao và Du
íịọh)



05 ngày làm việc, 
kê từ ngày nhận 
đầy đủ hồ sơ hợp lệ 
(riu ngan thời g ian  
thực hiện 02 ngày  
lùm việc 50 vớ i quy  
định).



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hô sơ qua 
đường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hànli chính cộng tinh 
Vĩnh Long, địa chỉ: 
Số ! 2C, đường Hoàng 
Thái Hiểu, phường 1. 
ĩ hành phố VTnh Long, 
tinh Vinh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyển 
tại Còng Dịch vụ 
công tinh Vinh Long 
(địa chỉ: 
https://dichvuconu.vin



Không. Nghị dịnh số 
113/2013/NĐ-CP ngày 
02 thảng 10 nãm 2013 
cứa Chinh phù về hoạt 
động mỹ thuật Cỏ hiệu 
lực từ ngày 01 tháng 12 
năm 2013.



Thông tư số 
01/2018/TT-BVHTTDL 
ngày 18/01/2018 cua Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch quy định chi tiết thi 
hành một sổ điều tại 
Nghị định số 
113/2013/NĐ-CP ngày 
02 tháng 10 nãm 2013 
của Chinh phu vẽ hoạt 
độnc mỷ thuật. Có hiệu 
lực từ ngày 01 tháng 3 
năm 2018



Cơ quan thực hiện 
TTHC; Sờ Vãn hóa, 
Thế thao và Du lịch 
tình Vinh Long



hlona.eov.vn).



18



1.001809. 
000 00.00 
m i



Thủ tục cấp 
ui ấy phép triển 
làm mỹ thuật 
(thầm quyển 
cùa ủy  ban



07 ngày làm việc, 
ké từ ngày nhận 
đẩy đủ hồ sơ hợp 
lệ '



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc ụưi ho sơ qua 
dường bưư điện đẾn 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tĩnh



Không; Nghị định số 
113/2013/NĐ-CP ngày 
02 tháng 10 năm 2013 
cùa Chinh phu về hoạt 
động mỹ thuật. Có hiệu



- Cơ quan có thảm 
quyền quyết định: Uy 
ban nhân dân câp 
tinh.





https://dichvuconu.vin
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STT
Mã hồ



50’
TTHC



Ten TTHC
Thời gian 
giai quyct Đia dìềm  tỉnrc hiên * * ■ Phí, lệ phí Càn cứ pháp lý Ghi chú



nhân dán cáp 
tinh)



Vĩnh í-ong, đìa chi: 
Số I2C, đưòmẹ Hoàng 
Thải Hiếu, phường 1, 
thành phổ Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ SƯ trực tuyến 
rại Cổng Dịch vụ 
công tinh Vinh Long 
(địa chi: 
https://dichvucona.vin 
hlonn.sov.vn).



lực từ ngày 01 tháng 12 
nám 2013,



- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện TTHC: Sở 
Vãn hóa, Thổ thao và 
Du lịch tinh Vĩnh 
Long.



19 1.001778.
000.00.00
.Hól



Thủ tục cấp 
giấy phép sao 
chép (ác phàm 
mỹ thuật về 
danh nhân 
văn hóa, anh 
hùng dân tộc, 
lành tụ



07 ỉìgày lảm việc 
kc từ ngày nhận 
đầy đũ hồ sư hơp 
lệ.



Nộp hủ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chỉnh công tinh 
Vĩnh Long, địa chỉ: 
Sổ 12C, đường Hoảng 
Thải Hiếu, phường 1, 
thành phố Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cổng Dịch vụ 
công tinh Vinh Long 
(địa chì: 
https://dichvucona.vin



Không. Nghị định số 
I13/2D13/ND-CP ngày 
02 tháng 10 năm 2013 
của Chinh phủ về hoạt 
động mỷ thuật. Có hiệu 
lực từ ngày 01 tháng 12 
năm 2013.



Nghị định số 
1 l/2019/NĐ-CP ngày 30 
tháng 01 nãm 2019 cùa 
Chính phu sứa đôi, bô 
sung một so điều cùa các 
Nghị định cỏ quy dinh 
thủ tục hành chỉnh liên 
quan đến yêu cẩu nộp



Cư quan thực hiện 
r ỉ ' í  1C: Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch 
tỉnh Vinh Long.





https://dichvucona.vin


https://dichvucona.vin
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STT
Mã hồ



SO'
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
giai quyết Đỉa diem  thirc hiên * ■ ■ Phú lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



hlone.uov.vnk bản sao uiẩy tờ có cỏn 2  



chửng, chửng thực thuộc 
phạm vi chức năng quàn 
lỷ cua Bọ Vãn hóa, Thể 
thao và Du lịch. Có hiệu 
lực từ ngảv 01 tháng 3 
năm 2018.



20 1.001755.
o o o .o o .u o
H61



Thủ tục cấp 
gtẩy phép xây 
dựng tượng 
đài, tranh 
hoảnh trảng



- Thòi hạn cấp giầy 
phép không quả 07 
ngày lảm việc, kể 
từ ngày nhận hồ sơ 
đẩy đủ, hợp Ịộ;
- Đổi với các công 
trình tượng đài, 
tranh hoành tráng 
phai có ỷ kiến cua 
Bộ Vãn hóa, thể 
thao vả Du lịch, 
thời hạn cap giấy 
phép không quá 20 
ngày, kể từ ngày 
nhân ho sơ đay đủ, 
hợp lệ.



Nộp hồ sơ trực tiep 
hoặc gửi ho sơ qua 
đường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Vĩnh Long, địa chì: 
Số 12C, đường Hoàng 
Thái Hiếu, phường l, 
thảnh phô Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyên 
tại Công Dịch vụ 
công tỉnh Vĩnh Lóng 
(địa chỉ: 
h u n s: Hà ieh V ucong. vi n 
hiding. uov.vnV



Không. Nghị định so 
113/2013/NĐ-CP ngày 
02 tháng 10 năm 2013 
của Chính phu về hoạt 
động mỹ thuật. Có hiệu 
lực từ ngày 01 tháng 12 
năm 2013.



Thông tư số 
01/2018/TT-BVHTTDL 
ngáy 18 tháng 01 năm 
2018 của Bộ Văn hóa, 
Thê thao và Du lịch quv 
định chi tĩểt thi hành 
một số điều tại Nghi 
định sổ 113/2013/ND- 
CP ngày 02 tháng 10 
năm 2 0 13 cửa Chính phu 
về hoạt động mỹ thuật. 
Cỏ hiệu lực từ ngày 01



- Cơ quan có thấm 
quyền quyểt định: úy  
ban nhân dân cấp 
tinh.
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện TTHC: Sở 
Vãn hóa, Thể thao và 
Du lịch tinh Vinh 
Long
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STT
Mã hồ 



sơ
TTHC



Ten TTHC Thời gian 
glíii quyết Đia diem thirc hỉẽn* m m Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



tháng 3 năm 2018.



21 1,001738.
000,00.00
.HOI



Thú tục cấp 
giẩy phép tỏ 
chức trại sáng 
tác điêu khắc 
(thám quyền 
của ửy ban 
nhân dân câp 
tỉnh)



07 ngày làm việc, 
kc từ ngày nhận đâỵ 
đu hồ sơ hợp lệ.



Nộp hồ sơ trực ti ép 
hoặc gửi hồ sơ qua 
dường bưu điện đen 
Trung tâm Phục vụ 
hành chinh công tỉnh 
Vĩnh Long, địa chi; 
Số 12C, đưcmg Hoàng 
Thải Hiểu, phường ụ  
thảnh pho Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ so trực tuyến 
tại Cổng Dịch vụ 
còng linh Vĩnh Long 
(địa chi: 
https://dichvucone.vin



Không. Nghị định sổ 
113/2013ÃNĐ-CP ngày 
02 tháng 10 nãm 2013 
cùa Chỉnh phu vè hoạt 
động mỹ thuật. Có hiệu 
lực từ ngày 01 thảng 12 
năm 2013.



- Cơ quan cỏ thẩm 
quyền qụyết định: ủ y  
ban nhân dàn cap 
tinh.
- C'ơ quan trực tiếp 
thực hiện: Sở Văn 
hóa, Thể thao vả Du 
ỉịeh tinh Vĩnh Long.



hlonE.eov.vn).



22 1,001704,
000.00,00
.HOI



Thủ tục cấp 
giấy phép 
triển lâm tác 
phẩm nhiếp 
ảnh tại Việt 
Nam (thâm 
quyển cua Uy 
ban nhân dân 
cấp lỉnh)



07 ngày làm việc, 
ke từ ngày nhận dii 
hồ sơ theo quv 
định.



Nộp hồ sơ trực tiểp 
hoặc gìri ho sơ qua 
đường bưu diện đốn 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tinh 
Vĩnh Long, địa chỉ: 
Số I2C, đường Hoàng 
Thái Hiểu, phường L 
thành phố Vĩnh Long,



Không Nghị định số 
72/2016/NĐ-CP ngày 01 
tháng 7 nám 2016 của 
Chính phù về hoạt động 
nhiếp ảnh. c ỏ  hiệu lực 
thi hành kê từ ngày 15 
tháng 8 năm 2016.



- Cơ quan cỏ thẩm 
quyền quyết định: Uy 
ban nhân dàn cấp 
tinh.
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện: Sỡ Văn 
hỏa, Thê thao và Du 
lịch tinh Vĩnh Long.





https://dichvucone.vin
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STT
Mã hồ



SO'
TTHC



Tên TTHC
Thời gian 
giải quyết



Đỉa dìểm ihux hiên* ■ a Phí, ]ệ phí Căn cử pháp lý Chi chú



tỉnh Vinh Long hoặc 
nộp hồ so trực tuyển 
tại Cồng Dịch vụ 
công tỉnh Vĩnh Long 
(địa chí: 
ht l p s: tì á ic h V LI co n e , vin 
hlong.gov.vnV



23 ì .001671. 
000.00.00 
H61



Thủ tỊic cấp 
giấy phép đưa 
tác phấm 
nhiếp ảnh từ 
Việt Nam ra 
nước ngoài 
triên làm 
(thẩm quyển 
của Uy ban 
nhân dân cấp 
tinh)



07 ngày làm việc, 
kẽ lừ khi nhận đủ 
hồ sơ theo quy 
định.



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sợ qua 
đương but! điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hãnh chỉnh cộng tỉnh 
Vĩnh Long, địa chi: 
Số 12C, đường Hoảng 
Thải Hiểu, phường L 
thành phổ Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ so trực tuyển 
tại Cống Dịch vụ 
công tỉnh Vĩnh Long 
(địa chi: 
https://dichvucong.vin 
hlong.gov. VII).



Không Nghị định sổ 
72/2.016/NĐ-CP ngày 01 
tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ về hoạt động 
Nhiểp ánh. c ỏ  hiệu lực 
từ ngày 15 thảng 8 nám 
2016.



- Cơ quan có thầm 
quyền quyết định: úy  
ban nhân dân cấp 
tinh.
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện: Sở Văn 
hỏa, Thể thao vả Du 
lịch tinh Vĩnh Long.



24
1.001229.
000.00.00
.Hól



Thú tục cấp 
giấy phép tỏ 
chức triển.



- Trường hợp hò sơ 
chưa hợp lệ hoặc 
cần điều chỉnh nội



Nộp ho sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu điện đen



Không quy 
định.



Nghị định sổ 
23/2019/NĐ-CP ngày 26 
tháng 02 nám 2019 của



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sở Vàn hóa, 
Thẻ thao và Du lịch





https://dichvucong.vin
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STT
Mã hồ



SO'
TTHC



Tên TTHC
Thời gian 
giai quyết



Đia diểm thirc hiên * ■ • Phí, lệ phí Cân cứ  pháp lý Chi chú



lãm do các tổ 
chức, cả nhân 
tại địa 
phương đưa 
ra nước ngoài 
không vi mực 
đích thương 
mại



dung triển lãm, Sơ 
Văn hóa, Thể thao 
vả Du lịch tính 
Vĩnh Long gửi văn 
hãn ycu cẩu tỏ 
chức bô sung hồ sơ 
hoặc điều chinh nội 
dung triển lãm. Tổ 
chức, cá nhân bồ 
sung hô sơ hoặc 
điểu chinh nội 
dung triển làm 
không quá 05 ngày 
làm việc, Sở Vãn 
hóa. Thể thao và 
Du lịch tinh Vĩnh 
Long trả lời lần 2 
không quả 03 ngày 
làm việc kè từ ngày 
nhận được hồ sơ bố 
sung hoặc văn han 
xác nhận đồng ý 
điều chinh nội 
dung triển lãm;
- Trong thời hạn 07 
ngày làm việc ke từ 
ngày nhận đú hồ sư



Trung tâm Phục vụ 
hành chinh công tình 
Vĩnh Long, địa chi; 
Sổ 12C, đường Hoảng 
Thái Hiếu, phường 1, 
thảnh phố Vĩnh Long, 
tính Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cong Dịch vụ 
công tmh Vĩnh Long 
(địa chi: 
htlps://didivLicong.vm 
hlong.Bov.vu).



Chính phú về hoạt động 
triển làm. Có hiệu lực thi 
hành tử ngày 15 tháng 4 
năm 2019.



tình Vĩnh Long.
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa dỉém thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



hợp lệ, Sờ Vãn hóa. 
Thê thao vá Du lịch 
tỉnh VTnh Long cấp 
giây phép triên làm. 
tnrớng hợp không 
câp Giây phép phai 
có văn bản trà lời. 
nêu rỏ lý do;
- Trưònti hợp phái 
thảnh lập Hội dòng 
thẩm định do triên 
lãm có nội dung 
không thuộc lĩnh 
vực chuycn môn 
cua ngành văn hỏa, 
thỏ thao vả du lịch; 
triền làm có quv 
mó quôc gia. quôc 
tê hoặc nội dung 
phức tạp, trong 
thời gian 15 ngày 
lám việc, ke từ 
ngày nhận được hồ 
sơ hợp lệ, Sở Văn 
hóa. Thể thao vả 
Du lịch tỉnh Vĩnh 
Long có văn ban
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STT
Mã hồ 



sơ
TTHC



Tên TTHC Thời gian 
giai quyết



Đia diem thirc hiên * ■ • Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



tra lời.



25 1.001211.
000.00.00
m i



Thú tục cấp 
giấy phép tổ 
chức triỗn 
lãm do cả 
nhân nước 
ngoài tô chức 
tại địa 
phương 
không vi mục 
đích thương 
mại



- Trường hợp hồ sơ 
chưa hợp lệ hoặc 
cần điều chinh nội 
dung triển lãm. Sở 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch tỉnh 
Vĩnh Long gứi văn 
bản yêu cầu cá 
nhân nước ngoài 
bô sung hồ sơ hoặc 
điều chỉnh nội 
dung triển lãm. Cá 
nhãn nước ngoài 
hồ sung hồ sơ hoặc 
điểu chinh nội 
dung triên lãm 
không quá 05 ngàv 
làm việc. Sở Văn 
hóa. Thổ thao và 
Du lịch trả lời lằn 2 
không quá 03 ngày 
lảm việc ke từ ngày 
nhận được hồ sơ bo 
sung hoặc vãn bản 
xác nhận đóng ý



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chỉnh công tỉnh 
Vĩnh Long, địa chi: 
Sổ I2C, đường Hoàng 
Thái Hiểu, phường 1. 
thành phố Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại cảng  Dịch vụ 
còng linh Vĩnh Long 
(địa chi: 
httDS ://di ch vucong.vin 
hlonu.uov.vn).



Không quy 
định.



Nghị định sổ 
23/2019/NĐ-CP ngày 26 
tháng 02 năm 2019 của 
Chính phù về hoạt động 
triển lãm. Có hiệu lực thi 
hành từ ngày 15 thảng 4 
nám 2019.



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sớ Vãn hóa, 
Thể thao vả Du lịch 
tinh Vĩnh Long.
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa dỉém thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



điều chinh nội dung 
triển lãm:
- Trong thời hạn 07 
ngày làm việc kê từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ, Sớ Vãn 
hóa. Thề thao vả 
Du lịch tinh VTnh 
Long cap giấy 
phép triên làm. 
trường hựp không 
cấp Giấy phép phái 
có văn bán trà lời, 
nêu rõ lý do;
- Trường hợp phải 
thành lập Hội đồng 
thấm định do triển 
lâm có nội dung 
không thuộc lĩnh 
vực chuyên môn 
cua ngành văn hóa, 
thể thao vả du lịch; 
triên làm cỏ quv 
mô quốc gia, quốc 
tẻ hoặc nội dung 
phức tạp, trong
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STT
Mã hồ



sợ
TTHC



Ten TTHC
Thín gian 
giai quyết



Đia diem thirc hỉen * • * Phí, lệ phỉ Căn cử pháp lý Chỉ chú



thời gian 15 ngày 
lảm việc, kể tử 
ngày nhận được hồ 
sơ hợp tệ, Sở Văn 
hóa, The thao và 
Du lịch tinh Vĩnh 
Long cỏ vãn ban 
tra lời.



26 1.001191.
000.00.00
.Hối



Thủ tục cẩp 
lại giấy phép 
tồ chức trie 11 



lãm do các tô 
chức, cả nhân 
tại địa 
phương đưa 
ra nước ngoài 
không vì mục 
đích thương 
mại



- Trường hợp hồ sơ 
chưa hợp lệ hoặc 
cần diều chính nội 
dung triển lãm, Sớ 
Văn hỏa, The thao 
và Du lịch tinh 
Vĩnh Long gừi văn 
bản yêu cầu tô 
chức bô sung hồ sơ 
hoặc điều chình nội 
dung triền lăm. Tổ 
chức, cá nhàn bô 
sung hô sơ hoặc 
điều chỉnh nội 
dung triển lãm 
không quá 05 ngày 
làm việc. Sở Vân 
hóa, Thể thao và



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ S Ư  qua 
đường bưu diện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tình 
Vĩnh Long, địa chi: 
Số 12C, đường Hoảng 
Thái Hiểu, phường 1, 
thành phổ Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyên 
tại Cổng Dịch vụ 
công tinh Vĩnh Long 
(địa chi: 
h ttns: //d i c h V ucon e . vin



Không quy 
định.



Nghị định sổ 
23/2019/NĐ-CP ngày 26 
tháng 02 năm 2019 của 
Chính phũ về hoạt động 
triền lâm. Cỏ hiệu lực thi 
hành từ ngày 15 tháng 4 
năm 2019.



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sử Vàn hóa, 
The thao và Du lịch 
tinh Vĩnh Long.



hlone.eov.vnT
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



Du lịch tinh Vĩnh 
Long trá lời lan 2 
không quá 03 ngày 
làm việc kè lừ ngày 
nhận được hồ sơ bò 
sung hoặc văn ban 
xác nhặn đồng ý 
điều chinh nội 
dung triển lâm;
- Trong thời hạn 07 
ngày lảm việc kê từ 
ngày nhận đù hồ sơ 
hợp lệ, Sơ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch 
tinh Vĩnh Long cáp 
giấy phép triển lâm, 
trường hợp không 
cấp giấy phcp phai 
cỏ vãn bán trá lời, 
nêu rõ lý do.
- Trường hợp phái 
thành lập llội đồng 
thâm định do triên 
lãm có nội dung 
không thuộc lình 
vực chuyên món











STT
Mã hồ



SO'
TTHC



Tên TTHC
Thời gian 
giai quyết



Đia diễm thirc hiên# m a Phú lệ phí Can cứ pháp lý Chi chú



cùa ngành văn hỏa. 
thê thao vả du lịch; 
tricn lãm có quv 
mô quốc gia, quôc 
tê hoặc nội dung 
phức tạp, trong 
thời gian l |  ngày 
lủm việc, kể từ 
ngày nhận được ho 
sơ hợp íệ, Sơ Vãn 
hóa. Thế thao vả 
Du lịch tinh Vĩnh 
Long có vãn bản 
tra tờì.



27 1.001182. 
000.00.00 
.1161



Thủ tục cấp 
lại giấy phép 
tổ chức triền 
lâm đo cá 
nhân nước 
ngoài tô chúc 
tại địa 
phương 
không vỉ mục 
đích thương 
mại



- Trường hợp hồ sơ 
chưa hợp lệ hoặc 
cân điêu chỉnh nội 
dung triển lam, Sở 
Văn hóa, Thê thao 
vả Du lịch tỉnh 
Vĩnh Lon2  gửi văn 
bàn yêu cầu cá 
nhân nước ngoài 
bồ sung hồ sơ hoặc 
điểu chinh nội 
dung triền làm. Cá



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tinh 
Vĩnh Long, địa chỉ: 
Số 12C, dường 1 loãng 
Thải Hiểu, phường L 
thành phố Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyển 
tại Công Dịch vụ



Không quy 
định.



Nghị định số 
23/2019/NĐ-CP ngày 26 
tháng 02 năm 2019 của 
Chính phú về hoạt động 
triển làm. Có hiệu lực thi 
hành tù ngày 15 thán2  4 
năm 2019.



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sớ Văn hóa, 
Thể thao vả Du lịch 
tinh Vinh Long.
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
giải quyết



Địa dỉém thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



nhân nước ngoài 
bô sung hồ sơ hoặc 
điều chinh nội 
dung triển lăm 
không quá 05 ngày 
làm việc. Sứ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch tinh VTnh 
Long trả lời lần 2 
không quá 03 ngàv 
làm việc kế từ ngày 
nhận được hồ sơ bỏ 
sung hoặc vãn ban 
xác nhận đông ý 
điều chinh nội dung 
triên lãm;
- Trong thời hạn 07 
ngày làm việc kè từ 
ngày nhận đu hồ sơ 
hợp lệ, Sỡ Văn hóa. 
Thê thao và Du lịch 
tỉnh Vinh Long cấp 
giấy phép triển làm. 
trướng hợp không 
cấp Giấy phép phai 
cỏ văn bản trả lời.



công tinh Vĩnh Long 
(địa chỉ: 
https://dichvucong.vin 
hlong.gov. vn).





https://dichvucong.vin
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STT
Mã hồ



SO’



TTHC
Tên TTHC



Thòi gian 
giai quyết



Đỉa điểm thirc hiên•  a  ■ Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Clìi chú



nêu rõ tý do;
- Trường hợp phải 
thành lập Hội đồng 
thẩm định do triển 
lãm có nội dung 
không thuộc lĩnh 
vực chuyên môn 
cua ngành vãn hỏa, 
the thao vả du lịch; 
Iriên lãm cỏ quy



A Ẩ  . ỉmò quõc gia, quòc 
te hoặc nội dung 
phức tạp, trong 
thời gian 15 ngày 
lảm việc, kể từ 
ngày nhận được hố 
sơ hợp lệ , Sơ Vãn 
hỏa, Thể thao và 
Du lịch tinh Vĩnh 
Long có văn bản 
tra lời.



2 8



1.001147.
0 0 0 . 0 0 . 0 0



-H6I



Thú tục thông 
báo tô chức 
triển lãm do 
tồ chức 0  địa 
phương hoặc



Trong thời hạn 07 
ngày lảm việc, kể 
tìr ngày nhận được 
thông bảo, nếu So 
Vân hóa, The thao



Nộp hồ sơ trực tiẾp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
dường bưu diện đểu 
Trung tâm Phục vụ 
hành chinh công tỉnh



Không quy 
định.



Nghị dịnh sổ 
2Í2019/NĐ-CP ngày 26 
tháng 02 năm 2019 của 
Chính phủ về hoạt động 
triển làm. c ỏ  hiệu lực thi



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sỡ Văn hóa, 
Thê thao vả Du lịch 
tỉnh Vinh Long.
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



cá nhân tổ 
chức tại địa 
phương 
không vi mục 
dích thương 
mại



và Du lịch tinh 
Vĩnh Long không 
có văn bản trả lời 
thì tó chức được tô 
chức triên làm theo 
các nội dung đã 
(hone báo;
Trường hợp phái 
thành lập Hội đồng 
thầm dịnh do triền 
làm có nội dung 
khỏng thuộc lình 
vực chuyên niôn 
của ngành vãn hóa, 
thê thao và du lịch; 
triển lãm có quy 
mô quốc gia. quốc 
te hoặc nội dung 
phức tạp, trong 
thời hạn 15 ngày 
làm việc, kể từ 
ngày nhận được 
Thòng báo, Sở Văn 
hóa. The thao và 
Du lịch tinh Vỉnh 
Long không cỏ ý 
kiên trả lời băng



VTnh Long, địa chi: 
Sổ 12C, đường Hoàng 
Thái Hiếu, phường 1, 
thành phố VTnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hô sư trực tuvên 
tại Cổng Dịch vụ 
công tinh Vinh Long 
(địa chi: 
https://dichvaicone.vin



hành tù ngày 15 tháng 4 
nam 2019.



hlone.gov. vn).





https://dichvaicone.vin
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STT
Mã hồ 



sơ
TTHC



Tên TTHC
Thời gian 
giai quyết Đia diem time hiên * ■ ■ Phí, lệ phỉ Can cứ pháp lý Chi chú



vãn ban thì tỏ CỈ1ÚC 
được tô chức triển 
lãm theo các nội 
dung đà thòng báo.



A4. Nghệ thuật hiểu diễn



29 1.009397.
000.00.00
■H6J



Thủ tục tò 
chức biểu 
diễn nghẹ 
thuật trên địa 
bàn quản lý 
(không thuộc 
trường hợp 
trong khuôn 
khỏ hợp tác 
quốc tể của 
các hội 
chuyên ngành 
về nghệ thuật 
biểu diễn 
thuộc Trung 
ương, đơn vị 
sụ nghiệp 
công lập có 
chức năng 
biểu diễn 
nghẹ thuật



05 ngày làm việc 
ke từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lộ.



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gùi ho sơ qua 
dường bưu diện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tinh 
Vinh Long, địa chi: 
Số Í2C, đường Hoàng 
Thái Hiểu, phường 1, 
thảnh pho Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trưc tuyến 
tại Cổng Dịch vụ 
công tinh Vĩnh Long 
(địa chi: 
httos://dichvucona.vin 
hlone.sov.vnt.



- Phí thẩm định:
Mức thu phí thấm định 
chương trình nghệ 
thuật biểu dicn như 
sau:



sổ nộ dài Mirc thu 
TT thòi giun phi



eữa môl . 
chương W  
trình(vớ chương 
dienl bteu trinh, vơ 
diễn nghệ diễn) 



thuật



t Đến 50 ị.500.000 
phút



2 Từ 51 den 2.000.000 
100 phút



3 Tứ 101 3.000,000 
dền 150
phùL



4 Từ 151 3.500.000 
đến 200



- Nghị định sổ 
144/2020/ND- 
CP ngày 14 
tháng 12 năm 
2020 cùa Chinh 
phu quy định về 
hoạt động nghệ 
thuật biểu diền. 
Cỏ hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 
02 năm 2021.



- Thông tư số 
288/2016/TT- 
BTC ngày 15 
tháng 11 năm 
2016 cùa Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, che độ 
thụ, nộp, quán lý



- Cơ quan cỏ thẩm 
quyền quyết định: 
Ưý ban nhân dân 
tỉnh Vĩnh Long.



- Cơ quan trục tiểp 
thực hiện TTHC: 
Sở Văn hỏa, Thể 
thao và Du lịch 
tỉnh Vĩnh Long.











47



STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



thuộc Trung 
ương)



phiiỉ



5  T ừ  201 5.000.000 
phút trở
lèn



Trưòng họp miễn phí
Miền phí thẳm định 
chương trình nghệ 
thuật biôu diễn đối với 
chương trình phục vụ 
nhiệm vụ chính trị. đối 
ngoại cấp quốc gia.



Chương trình phục vụ 
nhiệm vụ chinh trị. đối 
ngoại câp quốc gia theo 
quy định tại Thông tư 
số 288/2016/TT-BTC 
ngày ỉ 5 tháng 11 năm 
2016 cùa Bộ trương Bộ 
Tài chỉnh (JUY  định 
mức thu. ché độ thu, 
nộp, quán lý và sử 
dụng phí thấm định 
chương trinh nghệ 
thuật biếu diền; phí



và sư dụng p 
thẩm địr 
chương trìr 
nghệ thuật bít 
diễn; phí thâ 
định nội dur 
ch ương trìr 
trên băng, đĩ 
phần mềm \ 
trên vật hẹ 
khác. Có hiị 
lực từ ngày c 
tháng 01 nã 
2017.



rhí
ih
ih
ỈU
n
íg
ih
a,
ỉk
:ư
:u
)1
n
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STT
Mã hồ



sơ
TTHC



Tên TTHC
Thời gian 
giai quyết Đia điểm thirc hiên * ■ ■ Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Chỉ chú



thầm định nội dung 
chương trình trên hăng, 
đĩa, phan mềm và trên 
vật liệu khác bao gôm: 
các hoạt dộng biêu diễn 
nghệ thuật nhân kỳ 
niệm ngày thiết lập 
quan hệ ngoại giao với 
các nước, kỷ niệm 
ngày quôc khánh các 
nước tại Việt Nam: tổ 
chức nhân chuyển tham 
cua lãnh dạo cấp cao 
các hước đẻn Việt 
Nam; kỷ niệm ngày 
sinh nhật cùa một sổ 
lãnh tụ các nước tại 
Việt Nam hoặc nhãn ký 
niệm sự kiện đặc biệt 
cùa nước ngoài được tồ 
chức tại Việt Nam.



- Lể phí; Không.



30
1.009398. 
000.00 00 
.HÓI



Thủ tục tố 
chức cuộc thì, 
liên hoan trẽn 
địa bàn quàn



15 ngàỷ làm việc 
ké từ ngày nhận đù 
hồ 50 hợp lệ.



Nộp hồ sơ trực ti ốp 
hoặc gửi hồ sư qua 
đường bưu điện đển 
Trung tâni Phục vụ



Không - Nghị định số 
144/2020/NĐ- 
CP ngày 14 
tháng ] 2 năm



- Cơ quan có thâm 
quyền quyết định: 
Uy ban nhân dân
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STT
Mã hồ



SO'
TTHC



Tên TTHC Thíri gian 
gỉái quyết



Đia diểm thirc hiênĩ • ■ Phí, lệ phí Căn cứ  pháp lý Ghi chú



lý (không 
thuộc trường 
hợp toàn quốc 
và quốc tể 
của các hội 
chuyên ngành 
về nghệ thuật 
biểu diễn 
thuộc Trung 
ương, đơn vị 
sự nghiệp 
câng lập cố 
chửc năng 
biêu diễn 
nghệ thuật 
thuộc Trung 
ương)



hành chính công tinh 
Vinh Long, địa chỉ: 
Sổ 12C, đường Hoảng 
Thái Hiếu, phường 1, 
thành phố Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cồng Dịch vụ 
công tỉnh Vĩnh Long 
(địa chi: 
https://dichvucone.vin 
hlone.eov.vnL



2020 của Chính 
phu quy định về 
hoạt động nghệ 
thuật biểu diễn. 
Có hiệu lực từ 
ngảy 0 1 tháng 
02 năm 2021.



tinh Vĩnh Long.



- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện TTHC: 
Sở Vân hóa. Thể 
thao vả Du lịch 
tỉnh Vĩnh Long.



31 1.009399. 
000.00.00 
.1161



Thu tục tổ 
chức cuộc thi 
người đẹp, 
người mẫu



15 ngày làm việc 
kẽ từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ.



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu điện đen 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính còng tình 
Vĩnh Long, địa chỉ: 
Số 12C, đường Hoàng 
Thái Hiểu, phường 1, 
thành phố Vĩnh Long,



Không - Nghị định sổ 
144/2020/NĐ- 
CP ngày 14 
tháng 12 năm 
2020 cua Chính 
phu quỵ dinh về 
hoạt động nghệ 
thuật biểu diễn. 
Cữ hiệu lực tứ



- Cơ quan có thầm 
quyền quyết định: 
Uỷ ban nhân dần 
tinh Vĩnh Long.



- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện TTHC: 
Sơ Văn hỏa. Thể 
thao và Du lịch





https://dichvucone.vin
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STT
Mã hồ



sư
TTHC



Ten TTHC
Thời gian 
giải quyềt Đia dỉểm thirc hiên * • ■ Phỉ, lệ phí Càn cứ pháp lý Ghi chú



tỉnh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cổng Dịch vụ 
công tỉnh Vĩnh Long 
(địa chỉ: 
https': /dichvucong,vin



ngày 01 tháng 
02 năm 2021.



tỉnh VTnh Long.



hlơne.gov. vnV



32 1.009403.
000.00.00
.H61



Thủ tục ra 
nước ngoài 
dự thi người 
đẹp. người 
mẫu



05 ngày lảm việc 
kê từ ngày nhận (tú 
hồ sơ hợp lệ.



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính cõng tinh 
Vĩnh Long, địa chi: 
Sô 12C, đường Hoàng 
Thải Hiểu, phường 1, 
thành phố VTnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp ho sơ trực tuyến 
tại Còng Dịch vụ 
công tinh Vinh Long 
(địa chi: 
https://dichvucong.vin 
hlong.gov. vn).



Không - Nghị định so 
144/2020/NĐ- 
CP ngày 14 
tháng 12 nãm 
2020 cua Chính 
phủ quy định về 
hoạt động nghệ 
thuật biểu diễn. 
Cỏ hiệu lực từ 
ngây 01 tháng 
02 năm 2021.



Cơ quan giải quyết 
TTHC: Sở Văn 
hóa, Thế thao và 
Du lịch tinh Vĩnh 
Long.



A5. Văn hóa cơ sỏ





https://dichvucong.vin
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STT
Mã hồ



sợ
TTHC



Tên TTHC
Thời gian 
giải quyềt



Đia diem  t litre hiên * • * Phí, lê phí Căn cử pháp lý Ghi chú



33



1.003676. 
000.00.00 
■ HÓI



Thú tục đãng 
kỷ tổ chức lễ 
hội cấp tinh



Trong thời hạn 15 
ngày kể từ ngày 
nhận được hô sơ 
hợp lệ. Uy ban 
nhân dân cấp tỉnh 
có trách nhiệm 
thầm định,



{riư ngắn 05 ngày 
so với quy định).



Nộp hồ sợ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tinh 
Vĩnh Long, dịa chi: 
Sổ 12C, đưửng Hoàng 
Thái Hiếu, phường 1, 
thành pho Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Công Dịch vụ 
công tinh Vĩnh Long 
(địa chi: 
https://dichvucong.vin 
hlotiK.gov.vnL



Không quy 
định.



Nghị định số 
1 1 0 /2 0 1 8/NĐ-CP ngày 
29 tháng 8 năm 2019 
cùa Chính phủ quy định 
về quản lý và tố chức lề 
hội. Có hiệu lực từ ngày 
15 tháng 10 năm 2018.



- Cơ quan cỏ thâm 
quyền quyết định: Ưỷ 
ban nhân dân cấp 
tinh.



- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện TTHC: Sở 
Vãn hỏa, Thể thao và 
Du lịch tinh Vĩnh 
Long.



34 1.003654.
000.00.00
,H6|



Thú tục thông 
báo tổ chức lề 
hội cấp tinh



Trong thời hạn 12 
ngày, kể từ ngàv 
ủ y  ban nhân dân 
cãp tinh nhận được 
vãn hán thông báo, 
nêú không có ý 
kiến trả lời thì đơn 
vị gửi thông báo 
được tổ chức lề hội 
theo nội dung đã



Nộp hồ sơ trực tiêp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu điện đen 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Vĩnh Long, dịa chi: 
Sổ 12C, đương I loảng 
Thải Hiểu, phường 1. 
thảnh phố Vĩnh Long, 
tinh Vinh Long hoặc



Không quy 
định



Nghị định số 
1 10/2018/NĐ-CP ngày 
29 thảng 8 nảm 2019 
cùa Chinh phu quy dinh 
về quán [ý và tổ chức ỉề 
hội. Có hiệu lực từ ngày 
15 tháng 10 năm 2018



- Cơ quan cỏ thẩm 
quyền quyết định: ưỷ 
ban nhân dân cấp 
tinh.



- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện TTHC: Sờ 
Văn hỏa, Thể thao và 
Du lịch tinh Vĩnh 
Long.





https://dichvucong.vin
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STT
Mã hồ 



sơ
TTHC



Tên TTHC
Thời gian 
giai quyết Đia diem thirc hiên • « ■ Phí, lệ phí Can cử pháp lý Clii chú



thông báo.



{rủi ngắn 03 ngày 
so với quy định).



nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cong DỊch vụ 
công tỉnh Vĩnh Long 
(địa chỉ: 
bttos t/ZdicUvncone, vin 
hlona.ẹòv.vá).



35 1.001008.
000.00.00
.H61



Thủ tục cấp 
giây phép đủ 
điểu kiện kinh 
doanh dịch vụ 
vũ tnrờne



05 ngày làm việc kê 
từ ngày nhặn đú hồ 
sơ theo quy định.



Nộp hồ sơ trực liổp 
hoặc gửi hò s ề  qua 
đường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vạ 
hành chính công tinh 
Vĩnh Long, địa chi: 
Sổ 12C, đường Hoàng 
Thải Hiếu, phường 1, 
thành phố Vĩnh Lọng, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cổng Dịch vụ 
công tinh Vĩnh Long 
(địa chi: 
htips://dichvucone.vin



- Tại CUC 
thảnh p h i 
trực thuộc 
trung ương 
và tại các 
thảnh phố, 
thị xã trực 
thuộc tỉnh: 
Mức thu phí 
thẩm định 
cắp Giấy 
phép là 
15.000.000 
đồng/giấy:



“ Tại các 
khu vực 
khác: Múc 
thu phí thẩm 
định câp 
Giấy phép là



Nghi đình sổ 
54/2019/ND-CP ngày 19 
tháng 6 năm 2019 của 
Chính phú quy định về 
kinh doanh dịch vụ 
karaoke, dịch vụ vũ 
trưởng, c ỏ  hi ệu lực thi 
hành tù ngày 01 tháng 9 
năm 2019.



Thông tư sổ 
01/2021/TT-BTC ngày 
07 tháng 01 năm 2021 
cùa Bộ trường Bộ Tải 
chính quy định về mức 
thu. chế độ thu, nộp, 
quan lý và sử dụng phí 
thấm định cấp Giấy phép 
kinh doanh karaoke, vũ 
trường. Có hi ệu lực thi 
hành từ ngày 25 tháng



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch 
tỉnh VTnh Lone



hlong.eov.vn).
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STT
Mã hồ



SO’



TTHC
Tên TTHC Thời gian 



giai quyết
Đia diet 11 tỉurc hiên Phí, lê phỉ Căn củ' pháp lý Ghi chú



10.000.000
đồng/giấy.



02 năm 2021.



36 1.000922.
000.00.00
.116]



Thù tục cấp 
giấy phép 
điểu chinh 
Giấy phép du 
điều kiện 
kinh doanh 
dịch vụ vũ 
trường



04 ngày lảm việc 
kẽ từ ngày nhận đủ 
hô sơ hợp lệ.



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gui hô sơ qua 
đường bưu điện đen 
Trung tâm Phục vụ 
hãnh chính công tinh 
Vĩnh Long, địa chỉ: 
Số 12C, đường Hoảng 
Thái Hiểu, phường 1, 
thành phổ Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyển 
tại Công Dịch vụ 
công tỉnh Vinh Long 
(địa chỉ: 
h tt p s: /Vd i c h V uconu. V i n



Mức thu phí 
thẩm định 
điểu chỉnh 
giầy phép 
đu diêu kiện 
kinh doanh 
dịch vụ vũ 
trường đồi 
với trường 
hợp thay đôi 
chủ sớ hữu 
là 500.000 
đồng/giấy.



Nghị định sổ 
54/2019/ND-CP ngày 19 
tháng 6 năin 2019 của 
Chính phu quy định về 
kinh doanh dịch vụ 
karaoke, dịch vụ vũ 
trường. Có hi ệu lực thi 
hành tù ngày 01 tháng 9 
năm 2019.



Thông tư sổ 
01/2021/TT-BTC ngày 
07 tháng 01 năm 2021 
cùa Bộ trưởng Bộ Tài 
chinh quy định về mức 
thu, ché độ thu, nộp, 
quan lý và sứ dụng phí 
thẩm định cấp Giấy phép 
kinh doanh karaoke, vù 
trường. Có hi ệu lực thi 
hành từ ngày 25 tháng 
02 năm 2021.



Cơ quan thực hiện 
TT1ỈC: Sỡ Văn hóa, 
Thê thao và Du lịch 
tinh Vĩnh Long



hlong.gov. vu).
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STT
Mã hồ



SO’
TTHC



Tên TTHC Thín gian 
giai quyết Đia diềm  tỉiu r  hiên * * ■ Phí, lệ phí Căn củ pháp lý Ghi chú



37 1.004659. 
000.00.00 
■ H61



Thú tục cõng 
nhận lại “Cơ 
quan đạt 
chuan văn 
hỏa", “Đon vị 
đạt chuân văn 
hóa”. “Doanh 
nghiệp đạt 
chuẩn vãn 
hỏa”



10 ngày lảm việc 
kê từ ngảy nhận 
dẩy đti hồ sơ hợp
lệ.



Nộp hồ sơ trực tiểp 
hoặc gửi qua đương 
bưu điện đến Liẽn 
đoàn Lao động cấp 
huyện (Liên đoàn Lao 
dộng cấp huyện tòng 
hợp gửi Trưng tam 
Phục vụ hành chính 
cùng linh Vinh Long),



hoặc nộp hò sư trực 
tuyến tại cổng Dịch 
vụ công tình Vĩnh 
Long (địa chỉ: 
https://dichviicoiiiz.vin



Không cỏ 
quy định.



Thông tư số 
08/2014TT-BVHTTDL 
ngày 24 tháng 9 năm 
2014 quy định chi tiết 
ticu chuẩn, trinh tự, thử 
tục xét và công nhận 
“Cơ quan đạt chuẩn văn 
hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn 
ván hóa”, “Doanh 
nghiệp đạt chuẩn vãn 
hóa”. Cỏ hiệu lực ưr 
ngày 01 tháng 10 năm 
2014.



- Cơ quan cỏ tham 
quyền quyết định: 
Chú tịch ủ y  ban nhân 
dân cấp tính.



- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện TTHC: Ban 
Chi đạo cấp tinh. Văn 
phùng Thường trực 
Ban chỉ đạo cấp tinh, 
Sơ Vãn hỏa, Thể thao 
vả Du lịch tỉnh Vĩnh 
Long.



- C ơ  quan phối hợp: 
Cơ quan Thi đua - 
Khen thương cấp tinh.hlone.gov.vn).



38 1.004650.
000.00.00



.1161



Thủ tục tìêp 
nhận hồ sơ 
thông báo sàn 
phâm quang 
cáo trên bảng 
quản g  cáo , 
băng-rôn



05 ngày làm việc, 
kê từ ngày nhận 
đẩy dù hồ sơ hợp
lệ.



Nộp hà sơ trực tiếp 
hoặc gủỉ hồ sơ qua 
đường bưu diện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công linh 
Vinh Long, địa chi: 
So 12C, đường Hoảng 
Thải Hiếu, phường 1, 
thảnh phố Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Lona hoặc



Không. - Điều 29, Điều 30 cua 
Luật quàng cáo ngày 21 
tháng 6 năm 2012. Có 
hiệu lực lừ ngày 01 
thảng 01 năm 2013.



Nghị dinh số 
181/2013/NĐ-CP ngày 
14 tháng 11 năm 2013 
cưa Chính phủ quy định



Cơ quan thục hiện 
TTHC: Sở Vãn hóa, 
The thao và Du lịch 
tinh Vinh Long.





https://dichviicoiiiz.vin
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STT
Mã hồ



sơ
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
gỉải qtiyềt



Đia dỉểm t hire hiên * ■ ■ Phí, lệ phí Căn cứ pháp lỷ Clìỉ chú



nộp hồ so trục tuyến 
tại Cồng Dịch vụ 
cong tính Vinh Long 
(địa chỉ: 
https://dichvucona.vin



chi tiết thi hành một sổ 
điều của Luật quang cáo. 
Cố hiệu lực từ ngầv 01 
tháng 01 nám 2014.



- Khoan 2 Điều 9 cùa 
Thông tu số
10/2013 /TT-BVHTTDL 
ngày 06 Thán a 12 năm 
2013 cua Bộ Vãn hóa . 
The thao và Du lịch quỵ 
định chi tiết vả hướng 
dần thi hành một số điều 
cùa Luật quảng cáo và 
Nghị định số 
181/2013/NĐ-CP ngày 
14 tháng 11 năm 2013 
c u a  Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một sổ 
điều của Luật quàng cáo. 
Có hiệu lực từ ngày 01 
tháng 02 năm 2014.



hlona.aov.vn).



39 1.004645.
000.00.00
.H61



Thủ tục tiếp 
nhận thông 
báo tồ chức 
đoản người 
thực hiện



05 ngày, kẽ từ 
ngày nhận được 
thông báo (Rủt
hgẳrt ỉ 0 ngày so



Nộp hả sơ trực tiểp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
dường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chỉnh cong tinh



Không. Luật Quảng cáo s ò 
16/2012/QH13 ngày 21 
thảng 6 năm 2012. Có 
hiệu lực lừ ngày 01



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sở Văn hoa, 
The thao vả Du lịch 
tinh Vĩnh Long.





https://dichvucona.vin
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S T T
M ã hồ  



sơ
T T H C



T en  T T H C
Thời gian 
giải quyết



Đia diem  thirc hiên  * « 1
Phí, lệ phí C ăn  cử pháp lý G h i ch ú



quáng cáo VỚ7 quy định). Vĩnh Long, đìa chi: 
Số I2C  đưòme Hoàng 
Thải tỉiỂiii phường 1, 
thành phổ Vĩnh Long, 
tinh Vinh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cổng Dịch vụ 
còng tmh Vinh Long 
(địa chỉ: 
https://dichvucone.vin



tháng 01 nãm 2013.



hlone.eov.vn).



40 1.004639.
000.00.00
.nỏ]



Thú tục cấp 
giấy phép 
thành ]ập Vãn 
phồng dại 
diện cua 
doanh nghiệp 
quảng cáo 
nước ngoải 
tại Việt Nam



08 ngày* ke từ 
ngày nhận du hồ sơ
hợp lệ.



(rút ngắn 02 ngày 
so với quy định).



Nộp hồ sơ trục tiểp 
hoặc gửi hô SƯ qua 
dường bưu diện đcn 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tinh 
Vĩnh Long, địa chi: 
Sổ 12C, đường Hoàng 
Thải Hiếu, phường 1, 
thảnh phố Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuycn 
tại Cổng Dịch vụ 
công tinh Vĩnh Long 
(địa chỉ: 
httDs://d ichvucone. vi n



Lệ phí: 
3.000.000 
dổng/Giấy 



phép.



- Luật Quàng cảo s ố 
16/2012/QH13 ngày 21 
tháng 6 năm 2012. Có 
hiệu lực từ ngày 01 
thảng 01 năm 2013.



Nghị định sổ 
181/2013/ND-CP ngày 
14 tháng 11 nám 2013 
của Chỉnh phũ quy định 
chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Quang 
cáo, Có hiệu lực từ ngày 
01 thảng 01 năm 2014.



Thông tư số



- Cơ quan có thảm 
quyền quyết định: ủy 
ban nhân dân cấp 
tinh.



- Cư quan trực tiếp 
thực hiện: Sơ Văn 
hỏa, Thế thao vả Du 
lịch tinh Vĩnh Long.





https://dichvucone.vin








57



STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



hlone.eov.vn). 10/2013/TT-BVHTTDL 
ngày 06 tháng 12 năm 
2013 của Bộ Văn hỏa , 
Thể thao và Du lịch quy 
định chi tiết và hướng 
dần thi hành một số điều 
của Luật Quảng cảo và 
Nghị định so 
181/2013/NĐ-CP ngày 
14 thảng 11 năm 2013 
của Chính plui quy định 
chi tiết thi hành một số 
điêu cua Luật Quang 
cáo. Có hiệu lực lừ ngày 
01 tháng 02 năm 2014.



Thông tư sổ 
165/2016/TT-BTC ngày 
25 tháng 10 năm 2016 
của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chê độ 
thu, nộp lộ phí cấp Giấy 
phcp thành lập Văn 
phòng đại diện cùa 
doanh nghiệp quáng cáo 
nước ngoài tại Việt 
Nam. Có hiệu lực từ











m



STT
Mã hồ



sư
TTHC



Tên TTHC
Thừi gian 
giai quyểt



Đia điềm thirc hiên * • ■ Phí, lộ phỉ Can cứ pháp lý Ghi chú



ngày 01 tháng 01 năm 
2017.



4Ỉ 1.004666. 
000.00.00 
.H6]



Thú tỊic cấp 
sứa đoi , bô 
sung Giấy 
phép thảnh 
lập Ván 
phòng đại 
diện cũa 
doanh nghiệp 
quang cáo 
nưóc ngoải 
tại Việt Nam



07 ngày, kế từ 
ngày nhận đu hồ sơ 
hợp lộ (Rút ngan 
03 ngày so với quy 
định).



Nộp hồ sơ trực tiêp 
hoặc gúí ho sơ qua 
đường bưu điện đổn 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính cậẹtỊg tỉnh 
Vĩnh Long, địa chỉ: 
Số I2C, đường Hoàng 
Thái Hiếu, phường 1, 
thành pho Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long hoặc 
nộp ho sơ trực tuyển 
tại Cổng Dịch vụ 
công Imh Vinh Long 
(địa chi: 
httos://dichvu©one.vin 
hlone.eov.vni.



Lệ phí: 
1.500.000 



đồng/Giẩy 
phép.



- Luật Quảng cáo s ố 
16.2012 Ọll 13 ngáy 21 
thảng 6 năm 2012. Có 
hiệu lực từ ngày 01 
tháng 01 nảm 2013.



Nghị dịnh sổ 
181/2013/NĐ-CP ngày 
14 thảng 11 năm 2013 
của Chính phu quv định 
chi tiết thi hành một sổ 
điều của Luật quàng cảo. 
Có hiệu lực ĩừ ngày 01 
tháng 01 năm 2014.



Thông tư so 
10/2013/TT-BVHTTDL 
ngày 06 tháng 12 năm 
2013 của Bộ Vãn hóa , 
Thê thao và Du lịch quy 
định chi tiết vả hướng 
dẫn thi hành một số điểu 
của Luật quảng cáo và 
Nghị định số 
181/2013/NĐ-CP ngày



- Cơ quan có thâm 
quyền quyết định: ủy  
ban nhan dán cấp 
tinh.



- Cơ quan trực ticp 
thực hiện: Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch tinh Vĩnh Long.
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



14 tháng 1] năm 2013 
cùa Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một sổ 
điêu của Luật Ọuang cáo. 
Có hiệu lực từ ngày 01 
thániỉ 02 năm 2014.



Thông tư sổ 
165/2016/TT-BTC ngày 
25 tháng 10 năm 2016 
của Rộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp lệ phí cấp Giấy phép 
thành lập Văn phòng đại 
diện của doanh nghiệp 
quàng cảo nước ngoài tại 
Việt Nam. Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 01 năm 
2017.



- Thông tư số 
35/2018/TT-BVHTTDL 
ngày 19 tháne 11 năm 
2018 cùa Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa , Thè thao và 
Du lịch sửa d ô i, bổ sung 
một sổ điều của Thông 
tư số 15/2012/TT-
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC
Thừi gian 
glảì quyết



Đia điểm time hiên * « • Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Chi Chú



BVHTTDL, Thõng tư 
số 10/2013/TT- 
BVHTTDL, Thòng tư 
số 11/2014/TT- 
BVHTTDL, và Thông 
tư sổ 04/2016/TT- 
BVHTTDL của Bộ Vãn 
hóa, Thề thao và Du 
lịch. Cỏ hiệu lực tù 
ngáy 15 tháng 01 năm 
2019.



42 1.004662.
000.00.00
.H61



Thú tục cấp 
lại giấy phép 
thành lập Vàn 
phòng dại 
diện cua 
doanh nghiệp 
quảng cáo 
nước ngoải 
tại Việt Nam



07 ngày, ké từ 
Qgày nhận đủ hổ Sơ 
hợp lè (rút ngón 03 
ngày so vài guy 
định).



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi ho sơ qua 
đường bum điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chinh công tinh 
Vùihi Long, địa chi: 
Số ! 2 t \  đường Hoàng 
Thái Hiểu, phường I, 
thành phố Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cổng Dịch vụ 
công tĩnh Vĩnh Long 
(địa chỉ: 
httDs://dichvucone.vin



Lệ phí: 
1.500.000 



đồng/Giầy 
phép.



- Luật Quàng cảo s ố 
16/2012/QH13 ngày 21 
tháng 6 năm 2012. Có 
hiệu lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 2013.



Nghị định sổ 
181/2013/NĐ-CP ngày 
14 tháng 1 1 năm 2013 
của Chính phu quy định 
chi tiết thi hành một sổ 
điều của Luật quang cáo. 
Cố hiệu lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 2014.



Thông tư số



- Cơ quan có thảm 
quyền quyết định: ủy  
ban nhân dân cap 
tinh.



- Cư quan trực ticp 
thực hiện: Sở Vãn 
hỏa, Thể thao và Du 
lịch tinh Vĩnh Lone.











6 ]



STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



hlone.eov.vnV 10/2013/TT-BVHTTDL 
ngày 06 tháng 12 năm 
2013 của Bộ Văn hỏa , 
Thể thao và Du lịch quv 
định chi tiết và hướng 
dần thi hành một số điều 
của Luật quàng cáo và 
Nghị định sổ 
181/2013/NĐ-CP ngày 
14 tháng 11 năm 2013 
của Chính phũ quy định 
chi tiết thi hành một sổ 
điều của Luật Quang cáo. 
Có hiệu lực từ ngày 01 
tháng 02 năm 2014.



- Thông tư số 
165/2016/TT-BTC ngày 
25 tháng 10 năm 2016 
cua Bộ Tài chinh quy 
định mức thu. chế độ thu, 
nộp lộ phi cáp Giấy phcp 
thành lập Văn phòng đại 
diện của doanh nghiệp 
quáng cáo nước ngoài tại 
Việt Nam. Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 01 năm
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STT
Mã hồ



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyềt



Đia díém tỉurc hiênĩ ■ ■ Phí, lệ phí Can cử pháp lý Ghi chú



2017.



À6. Hoạt dụng mua hán hàng húa quốc tể chuyên ngành văn húa



43 1.003784. 
000.00.00 
■ H61



Thủ tục cấp 
phép nhập 
khâu vẫn hóa 
phẩm không 
nhẩm mục 
đích kinh 
doanh thuộc 
thẩm quyền 
cùa Sà Văn 
hóa, Thể thao 
và Du lịch



- 02 ngày làm việc 
ke từ khi nhặn đủ hồ
sơ hợp lệ;



- Trường hợp phải 
xin ý kiến các Bộ. 
ngành khác thời 
hạn tối đu là 10 
ngày làm việc.



- Trường hợp phải 
giám định vãn hỏa 
phẩm nhộp khẩu tối 
đa không quá 12 
(mười hai) ngày làm 
việc,



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính cỏng tình 
Vĩnh Long, địa chi: 
Số I2C, đường Hoàng 
Thải Hiểu, phường 1, 
thảnh phố Vĩnh Long, 
rinh Vĩnh Long hoặc 
nộp ho sơ trực tuyển 
tại Công Dịch vụ 
công tỉnh Vĩnh Long 
(địa chỉ: 
httrs://dich vucone. vin



Không, Nghị định sổ 
32/2012/ND-CP ngáy 12 
tháng 4 nám 2012 của 
Chính phủ về quàn lý 
xuất khấu, nhập khầu 
vãn hỏa phẩm không 
nhằm mục đích kinh 
doanh. Có hiệu lực tù 
ngày 01 tháng 6 nãm 
2012.



Thông tư sô 
07/2012/TT-BVHTTDL 
ngày 16 tháng 7 năm 
2012 của Bộ Văn hóa, 
The thao và Du lịch về 
việc hướng dẫn Nghị 
định sổ 32/2012/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 4 nám 
2012 của Chính phú về 
quan lý xuất khẩu, nhập 
khâu văn hóa phàm 
không nham mục đích 
kính doanh. Có hiệu lực



Cơ quan giải quyết 
TTHC: Sớ Văn hoa, 
Thê thao và Du lịch 
tinh Vĩnh Long.



hlone.tỉov.vnì.
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



từ ngày 01 tháng 9 nãm 
2012.



Thông tư số 
22/2018/TT-BVHTTDL 
ngày 29 tháng 6 năm 
2018 cùa Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch sửa đổi, bồ sung 
một số điều của Thõng 
tư sổ 07/2012/TT- 
BVHTTDL ngày 16 
tháng 7 nám 2012 của 
Bộ trưcimg Bộ Văn hóa, 
Thề thao vả Du lịch 
hướng dần Nghị định số 
32/2012/NĐ-CP ngày 12 
tháng 4 năm 2012 của 
Chính phũ về quản lý 
xuất khâu, nhập khâu 
văn hóa phẩm không 
nhầm mục đích kinh 
doanh. Có hiệu lực từ 
ngày 15 thủng 8 năm 
2018.



44 1.003743.
000.00.00



Thủ tục giám 
định văn hóa



Không quá 10 ngàv 
làm việc kể từ ngày



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi ho sơ qua



Không. Nghị định sổ 
32/2012/NĐ-CP ngày 12



Cơ quan giái quyết 
TTHC: Sở Vãn hoa.
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STT
Mã hồ



SO'
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyễt



Đia diem  t line hiên * • • Phí, ]ệ phí Căn cứ pháp  lý Ghi chú



■ HÓI phám xuất 
kháu không 
nhám mục 
đích kinh 
doanh của cá 
nhân, tô chức 
Đấp tinh



nhận đủ hồ sơ họp 
lệ. T rong trường 
họfp đặc biệt, thời 
gian giám định tôi 
đa không quá 15 
ngày làm việc.



đường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành ch ín h  công tỉnh 
Vĩnh Long, địa chi: 
Số I2C, dường Hoàng 
Thải Hiếu, phường 1, 
thành phô Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cồng Dịch vụ 
công tinh Vĩnh Long 
(địa chi: 
h ttp s://d ich v u co n B .v in  
hlong.gov. vn).



thang 4 nằm 20í2 của 
Chính phù về quàn lý 
xuất khau, nhập khâu 
vỗn hỏa phâm không 
nham mục đích kinh 
doanh, cỏ hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 6 năm 
2012.



Thông tư sổ 
07/2012/TT-BVHTTDL 
ngây 16 tháng 7 năm 
2012 cua Bộ Vãn hóa, 
Thể thao và Du lịch về 
việc hướng dẫn Nghị 
định sổ 32/2012/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 04 năm 
2012 của Chính phù về 
quản lý xuất khẩu, nhập 
khấu văn hóa phấm 
không nhằm mục đích 
kinh doanh. Có hiệu lực 
từ ngày 01 tháng 9 nâm 
2012.



Thông tư sổ 
04/2016/TT-BVHTTDL 
ngày 29 tháng 6 năm



Thẻ thao vả Du lịch 
tinh Vĩnh Long.





https://dichvuconB.vin
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



2ƠI6 của Bộ trương Bộ 
Vãn hóa, Thê thao và Du 
lịch sửa đôi, bô sung 
một số điều của Thông 
tư sổ 15/2012/TT- 
BVHTTDL; Thông tư sổ 
07/2012/TT-BVHTTDL; 
Thông tư số 
88/2008/TT -B VHTTDL 
và Thông tu sổ 
05/2013/TT-BVHTTDL. 
Có hiệu lực từ ngày 15 
tháng 8 năm 2016.



- Thông tư sổ 
22/2018/TT-BVHTTDL 
ngày 29 tháng 6 năm 
2018 cùa Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao vả Du 
lịch sữa dôi, bò sung 
một số điều cùa Thông 
tư sổ 07/2012/TT- 
BVHTTDL ngày 16 
tháng 7 năm 2012 của 
Bộ trương Bộ Vãn hóa, 
Thể thao và Du lịch 
hướng dần Nghị định số
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STT
M ã hồ



so’
TTHC



Tên TTHC Thòi gian  



giã i quyết
Đ ỉa đ iểm  thirc hiên  * ■ ■ Phí, lệ phí Càn cứ pháp lý Chỉ chú



32/2012/NĐ-CP ngày 12 
thảng 4 năm 2012 của 
Chính phủ về quản lý 
xuảt khâu, nhập khâu 
văn hóa phẩm không 
nhăm mục đích kinh 
doanh, Có hiệu lực tù 
ngây 15 (háng 8 năm 
2018.



45 2.001496.
000.00.00
.1161



Thủ tục phê 
duyệt nội 
dung tác 
phẩm mỹ 
tluiật, tác 
phum nhiểp 
anh nhập 
khẩu cẩp tinh



- Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, ké 
tir ngày nhận được 
hồ sơ, nêu hô sơ 
chưa dầy dủ, hợp 
lệ, cơ quan có thềm 
quyền co văn bản 
thong bảo cho 
Thương nhân đề 
nghị bổ sung đay 
đu hồ sơ hợp lệv



- Trong thời hạn 07 
ngày làm việc, kè tử 
ngày nhận đủ hả sơ 
http lệ. cơ quan có 
thẩm quyền cỏ vãn 
bàn trà lỏi két qua



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc giri hồ sơ qua 
đương btru điện đòn 
Trung tâm Phục vụ 
hành chinh công tinh 
Vĩnh Long, địa chi: 
Số 12C, đường Hoảng 
Thái Hiểu, phường l, 
thảnh phố Vĩnh Long, 
tinh Vinh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Công Dịch vụ 
côn é tỉnh Vinh Long 
(địa chí: 
h ttp s: ,7d i ch V uc on ư, vĩ 11



Phí;



1 ĩ Đổi với 
tác phâm tạo 
hình, mỹ 
thuật ừng 
dụng, tranh:



- Dối với 10 
lác phẩm 
đầu tiên: 
300.000 
đồng/tác 
phâm/lản 
thẩm định.



T ư tác 
phẩm thử 11 
tới tác phẩm



Thông tư sổ 
28/2014,TT-BVHTTDL 
ngày 31 tháng 12 năm 
2014 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch ban hành Thông tư 
quy định về quản iý hoạt 
động mua bán hảng hóa 
quôc tẻ thuộc diện quản 
lý chuyên ngành vãn hóa 
của Bộ Văn hóa, Thể 
thao vả Du lịch. Cô hiệu 
lực từ ngày 01 tháng 3 
năm 2015.



Thông tư sổ 
260/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016



Cơ quan giải quyết 
TTHC: Sở Vãn hoa, 
The thao và Du lịch 
tỉnh Vinh Long.



hlong.gov, vnV
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



phê duyệt nội dung 
tác phẩm nhập 
khấu. Tnrờng họp 
không phê duyệt 
nội dung tác phàm, 
cơ quan cỏ thâm 
quyền phái trá lời 
bẳnẹ vãn bản và 
nêu rố lý do.



thứ 49:
270.000 
đồng/tác 
phẩm/lần 
thầm định.



Từ tác 
phẩm thứ 50 
trờ đi:
240.000 
đồng/tác 
phẩm/lần 
thẩm định, 
tối đa không 
quả
15.000.000
đồng



2. Đối với 
tác phàm 
nhiếp ảnh:



- Đổi với 10 
tác phẩm 
đầu tiên:
100.000 
đồng/tác 
phấm/lẩn



cùa Bộ trưởng Bộ Tài 
Chính quy định mức thu, 
chc độ thu, nộp, quan lý 
và sử dụng phí thâm định 
nội dung văn hóa phâm 
xuất khẩu, nhập khẩu, cỏ  
hiệu lực từ ngày 01 tháng 
01 nam 2017



Thòng tư số 
26/2018/TT-BVHTTDL 
ngày 11 tháng 9 năm 
2018 cùa Bộ trương Bộ 
Văn hóa, Thế thao vả Du 
lịch sứa đôi, bò sung 
một số diều của Thông 
tư sổ 28/2014/TT- 
BVHTTDL ngày 31 
tháng 12 năm 2014 của 
Bộ trương Bộ Văn hóa, 
Thê thao và Du lịch quy 
định về quàn lý hoạt 
động mua bán hàng hóa 
quòc tê thuộc diện quán 
lý chuvên ngành vãn hóa 
cùa Bộ Vãn hóa, Thế 
thao và Du lịch. Có hiệu
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STT
M ã hồ 



sơ
TTHC



Tên TTHC
Thời gian 
giai quyết Đia điểm thirc hiên*  a  ■ Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Chi chú



thẩm định;



Tù tác 
phâm thứ 11 
tới tác phẩm 
thứ 49:
90.000 dồng/ 
tác phẩm/ lần 
thềm định.



Từ tác 
phẩm thứ 50 
trở đí;
80.000 
đồng/tác 
phấm/lẩn 
tham định.



lực từ ngày 30 tháng 10 
nám 2018.



46 1.003608.
0 0 0 . 0 0 . 0 0



.H61



Thú lục phê 
duyệt nội 
dung tác 
phẩtn điện 
ánh nhập 
khẩu cẳp tinh



- Trong thời hạn 07 
ngày lủm việc kc tử 
ngày nhận được hồ 
sơ, nếu hồ sơ chưa 
đầy đù, hợp lệT cơ 
quan có tham 
quyền có vãn bản 
thông bảo cho 
Thương nhân đề 
nghị bổ sung ítằy



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hò sơ qua 
đường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tinh 
Vĩnh Long, địa chì: 
Số 12C, đường Hoàng 
Thái Hiếu, phường 1, 
thành phố VTnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long hoặc



Mức thu phí 
(heo Thông 
tư số 
289/20 ló/T 
T-BTC ngày 
15 tháng 11 
năm 2016 
của Bộ 
trướng Bộ 
Tài chính



Thông tư sổ 
28/2014/TT-B VHTTDL 
ngày 31 tháng 12 năm 
2014 cùa Bộ trướng Bộ 
Vãn hóa, Thể thao và 
Du lích ban hành Tliong 
tư quy định về quản lý 
hoạt động mua bán hàng 
hỏa quôc tê thuộc diện 
quàn [ý chuyên ngành



Cơ quan giải quyết 
TTHC: Sỡ Vãn hóạ, 
Thè thao và Du lịch 
tinh Vĩnh Long.
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa dỉém thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



đú hồ sơ hợp lệ.



- Trong thời hạn 45 
ngày làm việc, kê 
tir ngày nhận được 
đù hô sơ hợp lệ, cơ 
quan có thẩm 
quyền cỏ văn ban 
trà lời kết quà phê 
duyệt nội dung tác 
phẩm. Trường hợp 
không phê duyệt 
nội dung tác phẩm, 
cơ quan có thám 
quyên phái tra lời 
bang văn bán và 
nêu rõ lý do.



nộp hồ sơ trực tuvển 
tại Còng Dịch vụ 
công tĩnh Vĩnh Long 
(địa chi: 
https://dichvucong.vin



quy định 
mức thu, 
chế độ thu, 
nộp. quán lý 
và sứ dụng 
phí, lệ phí 
trong lĩnh 
vực Điện 
ánh.



văn hóa của Bộ Văn 
hỏa, Thể thao và Du 
lịch. Có hiệu lực từ ngày 
01 tháng 3 năm 2015.



Thông tư sổ 
289/2016/TT-BTC ngày 
15 tháng 11 năm 2016 
cùa Bộ trưởng Bộ Tài 
chinh quy định mức thu, 
chế độ thu. nộp, quản lý 
và sư dụng phi, lệ phí 
trong lĩnh vực Diện ánh. 
Có hiệu lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 2017.



- Thòng tư sổ 
26/2018/TT-BVHTTDL 
ngáy 11 thảng 9 năm 
2018 của Bộ trướng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch sìra đoi, bô sung 
một số điều của Thông 
tư số 28/2014/TT- 
BVHTTDL ngày 31 
tháng 12 năm 2014 của 
Bộ trương Bộ Vãn hóa, 
Thê thao và Du lịch quy



hlong.gov.vn).





https://dichvucong.vin
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STT
MS hồ 



sơ
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
giai quyết



Đia diem thire hiên * ■ • Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Chi chú



định về quân lý hoạt 
động mua bán hàng hóa 
quốc tc thuộc diện quản 
lv chuyên ngành vãn hóa 
cua Bộ Văn hóa, The 
thao vả Du lịch, c ỏ  hiệu 
lực từ ngày 30 tháng 10 
nám 2018,



47 1.003560. 
000.00.00 
■ H6J



Thù tục xác 
nhận danh 
mục sàn 
phấm nghe 
nhìn cỏ nội 
đung vui chơi 
giải trí Iihập 
khẩu cấp tinh



- Trong thời hạn 07 
ngày làm việc, ke 
từ ngày nhận được 
hồ sơ, ncu hồ sơ 
chưa đầy đủ, hợp 
lệ, cơ quan có thâm 
quyền cỏ văn ban 
thông báo cho 
Thương nhàn đề 
nghị bổ sune đầy 
đù hồ sơ họp lệ.



- Trong thời hạn 07 
ngày làm việc, ke 
từ ngày nhận được 
đũ hồ sơ hợp lệ. cơ 
quan có thâm 
quyên sê có văn 
bàn trà lời kết qua



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Vĩnh Long, địa chỉ: 
Số 12C, đường Hoàng 
Thải Hiểu, phường 1, 
thảnh phố Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Công Dịch vụ 
công tỉnh Vĩnh Long 
(địa chi: 
https; !Ịá i ch V ucone. vin



Đối với 
các san 
phẩm nghe 
nhìn có nội 
dung vui 
chơi giải trí 
nhập khầu 
dưới đây thi 
mức thu như 
sau:



1. Mức thu 
phí thâm 
định nội 
dung
chương trình 
trên băng, 
đĩa, phần 
mềm và trên



- Thòng tư số 
28/2014/TT-BVHTTDL 
ngày 31 tháng 12 năm 
2014 cua Bộ trưởng Bộ 
Vãn hỏa, Thể thao và 
Du lịch ban hành Thông 
tư quy định về quản lý 
hoạt động mua bản hàng 
hỏa quốc tế thuộc diện 
quản lý chuyên ngành 
vãn hóa cùa Bộ Vãn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch. Cỏ hiệu lực từ ngày 
01 thảng 3 năm 2015.



Thông tử số 
288/2016/TT-BTC ngày 
15 tháng 11 năm 2016 
ẹùa Bộ trường Bộ Tài



Cư quan giải quyết 
TTHC: Sở Vàn hóa, 
Thể thao và Du lịch 
tỉnh Vĩnh Long



hlong.gnv.vnV
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa dỉém thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



chấp thuận hoặc từ 
choi đề nghị nhập 
khâu cùa Thương 
nhân vả ncu rõ lý 
do (rút ngan 03 
ngày so với quy 
định).



vật liệu khác 
như sau:



a) Chương 
trình ca múa 
nhạc, sân 
khấu ghi 
trên báng 
đìa:



- Đối với 
bàn ghi âm: 
200.000 
đồng/1 
block thứ 
nhất cộng 
(+) mức phí 
tàng thèm là 
150 000 
đồng cho 
mồi block 
tiếp theo 
(Một block 
có độ dài 
thời gian lá 
15 phut).



- Đổi với 
bản ghi



chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quàn lý 
và sứ dụng phí thẩm 
định chương trinh nghệ 
thuật biêu điền; phí thấm 
định nội dung chương 
trình trên băng, đĩa, phần 
mềm và trèn vặt liệu 
khác. Có hiệu lực từ 
ngáv 01 tháng 01 năm 
2017.



Thòng tư sổ 
26/2018/TT-BVHTTDL 
ngáy 11 tháng 9 năm 
2018 cùa Bộ trường Bộ 
Văn hỏa, Thể thao và Du 
lịch sứa đồi, bô sung 
một sổ điều của Thông 
tư sổ 28/2014/TT- 
BVHTTDL ngày 31 
tháng 12 nám 2014 của 
Bộ trương Bộ Văn hóa, 
Thế thao vả Du lịch quy 
định về quân lý hoạt 
động mua bán hàng hóa 
quốc té thuộc diện quan
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



hình:
300.000
đồng/1 
block thứ 
nhất cộng 
(+) mức phí 
tăng thêm là 
200 000 
đồng cho 
mỗi block 
tiếp theo 
(Một block 
có độ dài 
thời gian là 
15 phút).



b) Chương 
trinh ghi 
trên đĩa nén, 
ổ cứng, 
phần mềm 
và các vật 
liệu khác:



- Đối với 
ban ghi âm:



+ Ghi dưới 
hoặc băng



lý chuyên ngành văn hóa 
cùa Bộ Vãn hóa, Thế 
thao và Du lịch, c ỏ  hiệu 
lực từ ngày 30 thảng 10 
năm 2018.
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



50 bài hát, 
bản nhạc: 
2.000.000 
đồng/



chương
trình;



+ Ghi trẽn 
50 bài hát. 
bản nhạc: 
2.000.000 
đồng/



chương 
trình cộng 
(+) mức phí 
tăng them là 
50.000 
đồng/bài 
hát, bàn 
nhạc. Tong 
mức phí 
lihỏne quá 
7.000.000 
đông/



chơơng
trình.
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



- Đối với 
bản ghi 
hình:



+ Ghi dưới 
hoặc băng 
50 bài hát, 
bàn nhạc:
2.500.000 
đồng/



chương
trình;



+ Ghi trẽn 
50 bài hát, 
bản nhạc:
2.500.000 
đồng/



chương 
trinh cộng 
(+) mức phi 
tàng thèm là
75.000 
đồng/bài 
hát, ban 
nhạc. Tống 
mức phí
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



không quá
9.000.000
đồng/



chương
trình.



2. Chương 
trình trèn 
băng. đìa. 
phân mềm 
và trên vật 
liệu khác; 
chương trình 
nghệ thuật 
biêu diễn 
sau khi thâm 
định không 
đu điều kiện 
cẩp giấy 
phép thi 
không được 
hoàn trả số 
phí thâm 
định đã nộp.



A 7. Thư viện
48 1.008895. Thủ tục thông 15 ngày, kế từ Nộp hồ sơ trực tiếp Không quy - Luật Thư viện sổ - Cơ quan cỏ thâm
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Ten TTHC Thòi gian 
giai quyết



Đia diem tỉnrc Eiỉẽn * * ■ Phí, lệ phí Can cứ pháp lý Chỉ chú



000.00.00
H61



báo thành lập 
đổi với tlur 
viện chuyên 
ngành ử cấp 
tỉnh, thữ viện 
đại học là thư 
viện ngoài 
còng lộp vả 
thư viện của 
tỏ chức, cá 
nhân nước 
ngoài có phục 
vụ người Việt 
Nam



ngây nhặn đử hò sơ 
thông báo hợp lệ.



hoặc gửi hồ sớ qua 
đường bưu điện đển 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tinh 
Vĩnh Long, dịa chi; 
Sổ 12C, đường Hoàng 
Thái Hiếu, phường 1, 
thảnh phổ VTtth Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hô sơ trực tuyên 
tại Cổng Dịch vụ 
công tỉnh Vĩnh Long 
(dịa chi: 
hUps://dichvucone.vin



định. 46/2019/QH14 ngày 21 
tháng 11 năm 2019.



Nghị định sổ 
93/2020/NĐ-CP ngáy 18 
tháng 8 nãm 2020 quy 
định chi tìét một so điẻti 
cùa Luật Thư viện.



Thông lư sổ 
01 /2Ọ20/TT-B VHTTDL 
ngày 22 tháng 5 năm 
2020 cua Bộ trướng Bõ 
Vân hóa, Thể thao và Du 
lịch quy định các mầu 
văn bản thòng bảo thành 
lập. sáp nhập, hợp nhất, 
chia, tách, giãi thể, chấm 
dứt hoạt động thư viện.



quyền quyết định: ủ y  
ban nhân dân cấp 
tinh.
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện: Sở Văn 
hóa, Thể thao vả Du 
lịch tỉnh Vĩnh Long.



hlone.aov.vnV



49 1.008896.
000.00.00
.H61



Thú tục thông 
báo sáp nhập, 
hợp nhất, 
chia, tách thư 
viện đoi với 
thư viện 
chuyên ngành 
ơ cấp tinh, 
thư viện đại



ì 5 ngày, kế từ 
ngày nhận đu hồ sơ 
thông báo hợp lệ.



Nộp ho sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu điện đến 
Tru ne tâm Phục vụ 
hành chính còng tinh 
Vĩnh Long, địa chi: 
Số 12C, đường Hoàng 
Thải Hiếu, phường 1, 
thành phố Vĩnh Long,



Không quy 
định.



- Luật Thư viện số 
46/2019/QH14 ngày 21 
tháng 11 năm 2019.



Nghị đính 
93/2020/NĐ-CP ngày 18 
tháng 8 năm 2020 quy 
định chi tict một so điểu 
cùa Luật Thư viện,



Thông tư sổ



- Cơ quan có thẳm 
quyền quyết định: ủ y  
ban nhân dân cấp 
tinh.
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện: Sỡ Vàn 
hỏa, Thê thao và Du 
lịch tinh Vĩnh Long.
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STT
Mã hồ



SO'
TTHC



Tên TTHC
T h ờ i gian  



gia i q u y ết
Đ ia d iểm  thirc hiên  * • ■ Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Clti chú



học là thu 
viện ngoài 
công lập, thu 
viện của lô 
chức, cá nhân 
nước ngoải cỏ 
phục vụ 
người Việt 
Nam



tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyển 
tại Cong Dịch vụ 
công tĩnh Vĩnh Long 
(địa chỉ: 
https;.'7dichvucong,vin 
hlơne.eov.vnV



0 1/2020/TT-BVHTTDL 
ngày 22 tháng 5 năm 
2020 cùa Bộ trường Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch quy định các mầu 
vãn bản thông báo thành 
lập, sáp nhập, hợp nhất, 
chia, tách, giải the, chấm 
dứt hoạt động thư viện.



50 1.008897.
000,00.00
.H61



Thủ tục thông 
báo châm đứt 
hoạt động đối 
với thư viện 
chuyên ngành 
ử cấp tinh, thu 
viện đại học 
là thư viện 
ngoài công 
lập, thư viện 
cửa Tồ chức cắ 
nhân nước 
ngoài có phục 
vụ người Việt 
Nam



15 ngày, kc từ 
ngày nhạn đủ hồ sơ 
thông bảo hựp lộ.



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gui hồ sơ qua 
đường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tinh 
Vĩnh Long, đỉa chi; 
Sổ I2C, đường Hoàng 
Thải Hiểu, phưímg I, 
thành phố Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ so trực tuyến 
tại Cồng Dịch vụ 
công tỉnh Vĩnh Long 
(địa chỉ: 
https://dichvucong.vin 
hlong.gov.vn).



Không quy 
đinh



- Luật Thư viện sổ  
46/20 Ĩ9/QH14 ngày 21 
tháng 11 nãm 2019,



Nghị định 
93/202Ữ/NĐ-CP ngày 18 
tháng s năm 2020 quy 
định chì tiết một sổ điểu 
cita Luật Thư viện.



Thông tư sổ 
0 l/2020/TT-BVHTTDL 
ngày 22 thảng 5 năm 
2020 của Bộ trường Bộ 
Văn hóa. Thể thao và Dti 
lịch quy dịnh các mầu 
văn bản thòng báo thảnh 
lập, sáp nhập, hợp nhất, 
chia, tách, giai thê, châm



- Cơ quan có thấm 
quyền quyết định: ủy 
ban nhân dân cấp 
tinh,
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện: Sở Văn 
hỏa, Thể thao vả Du 
ỉịch tinh Vĩnh Long.





https://dichvucong.vin
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STT
Mã hồ



SO'
TTHC



Tên TTHC
Thời gian 
giai quyết Đia điểm thirc hiên* ■ a Phi, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



dửt hoạt động thư viện.



A 8. Gia đình
51 1.005441,



000.00.00
.H61



Thủ tục cap 
giầy chứng 
nhận đăng ký 
hoạt động cua 
cư sử hỗ trợ 
nạn nhân bạo 
lực gia đinh 
(thầm quyền 
cua UBND 
cap tỉnh)



30 ngày lảm việc 
kể từ ngày nhận đù 
hồ sơ hợp !ệ



Nộp h ồ  sơ trực tiếp 
hoặc gừi hô s ơ  qua 
đường bưu điện dén 
Trung tâm Phục vụ  
hành chinh công tinh 
Vĩnh Long, địa cln: 
SỐ 12C, đường Hoàng 
Thải Hiểu, phường 1, 
thành phô Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ  trực tuyến 
tại Còng Dịch vụ  
công tinh Vĩnh Long 
(địa chỉ: 
https: //d ic h vucone. V i n 
hlong.gov. vnV



Không quy 
định



- Luật Phòng, chống bạo 
lực gia đinh sổ 
02/2007. QI r 12 dược 
Quốc hội thông qua 
ngày 21 thảng 11 năm 
2007. Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 7 năm 
2008;



Nghị định sô 
08/2009/ND-CP ngày 04 
tháng 02 năm 2009 của 
Chính phú Quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi 
hành một sổ điều của 
Luật Phòng, chổng bạo 
lực gia dinh. Có hiệu lực 
từ ngày 21 tháng 3 năm 
2009;



Thông tư sổ 
02/20 lơ/rr-BVH TTDL 
ngày 16 tháng 3 năm 
2010 cùa Bộ trường Bộ 
Vãn hỏa, Thể thao và Du 
lịch Quy định chi tiết về



- Cơ quan có thẩm 
quyền quyết định: Uỷ 
ban nhân dân tinh.
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện TTHC: Sơ 
Vãn hóa, Thể thao và 
Du lịch.
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



thú tục đăng kỷ hoạt 
động, giải thè cơ sở hồ 
trợ nạn nhân bạo lực gia 
đình; cư sờ tư vấn vê 
phòng, chống bạo lực gia 
đình; tiêu chuân cùa nhân 
viên tư vẩn; cấp thẻ nhãn 
viên tu vấn, chửng nhận 
nghiệp vụ. chăm sóc, tư 
vãn và tập huân phòng, 
chống bạo lực gia đình. 
Có hiệu lực từ ngày 30 
tháng 4 năm 2010.



Thông tư sổ 
23/2014,TT-BVHTTDL 
ngáv 22 tháng 12 năm 
2014 cùa Bộ trương Bộ 
Văn hóa, Thê thao và Du 
lịch sưa đôi, bô sung 
một sổ điều của Thông 
tư sổ 02/2010/TT- 
BVHTTDL ngày 16 
tháng 3 năm 2010 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thê thao và Du lịch quy 
định chi tiết về thủ tục 
đăng kv hoạt động, giải
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STT
Mã hồ



SO’
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
giai quyết Đia diểm thirc hiên*  m • Phí, lệ  phí Càn cứ pháp lý Ghi chú



thể cơ sở hồ trợ nạn 
nhàn bạo lực gia đình; 
cơ sờ tir vấn về phòng, 
chống bạo lực gia dinh; 
tiêu chu ân cùa nhân viên 
tư vấn; cấp thè nhân viên 
tư vẩn; chứng nhận 
nghiệp vụ chàm sóc, tư 
vẩn và tập huấn phòng, 
chống bạo lực gia đinh. 
Có hiệu lực từ ngày 20 
tháng 02 năm 2015.



52 1.001420. 
000 00.00 
.1-161



Thủ lục cấp 
lại giẳy chửng 
nhận đãng kỷ 
hoạt động của 
cơ sở hồ trợ 
nạn nhân bạo 
lực gia đình 
(thẩm quyển 
của UBND 
cấp tinh)



15 ngáy làm việc 
kể lừ ngày nhận đti 
hổ sơ hợp !ệ



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc g Ịí hồ sơ qua 
đường bưu điện đến 
Trung tàm Phục vụ 
hành chính công tinh 
Vĩnh Long, địa chỉ: 
Số I2C, đường Hoàng 
Thải Hiểu, phường 1, 
thành phố Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cổng Dịch vụ 
công tỉnh Vĩnh Long 
(địa chi:



Không quy 
định



Thông lư sổ 
02/2010/TT-B VHTTDL 
ngày 16 tháng 3 năm 
2010 của Bộ trương Bộ 
Văn hóa, Thề thao và Du 
lịch Quy định chi tiết về 
thủ tục đăng ký hoạt 
động, giai thè cư sở hỗ 
trợ nạn nhân bạo lực gia 
đình; cơ sờ tư van về 
phòng, chống bạo lực gia 
đinh; tiêu chuấn cua nhàn 
viên tư vẩn; cap thè nhân 
viên tư vấn, chứng nhận



- Cơ quan cỏ thảm 
quyền quyết định: Ưỷ 
ban nhân dân tinh.
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện TTHC: Sờ 
Văn hỏa, Thể thao và 
Du lịch.
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



https://dichvuconc.vin
hlong.gov.vn).



nchiệp vụ chăm sóc. tu 
vấn và tập huấn phòng, 
chống bạo lực gia đình. 
Có hiệu lực từ ngày 30 
tháng 4 năm 2010.



Thông tư số 
23/2014/TT-B VHTTDL 
ngày 22 Thảng 12 năm 
2014 của Bộ trương Bộ 
Văn hỏa, Thể thao và Du 
lịch sưa đôi, bô sung 
một số điều của Thông 
tư sổ 02/2010/TT- 
BVHTTDL ngày 16 
tháng 3 năm 2010 của 
Bộ trương Bộ Vãn hỏa, 
Thể thao và Du lịch quy 
định chi tiết về thu tục 
đăng kỷ hoạt động, giãi 
thể cơ sở hỗ trợ nạn 
nhàn bạo lực gia đình; 
cơ sờ tư vẩn về phòng, 
chong bạo lực gia đình; 
tiêu chuân của nhãn viên 
tư vẩn; cấp thẻ nhàn viên 
tư vấn; chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, tư





https://dichvuconc.vin
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STT
MS hồ 



sơ
TTHC



Tên TTHC Thời gian 
giai quyết Đia diêm thirc hiên * ■ ■ Phí, lệ phí Can cứ pháp lý Gliỉ chú



vẫn và tập huấn phòng, 
chống bạo lực gia đình. 
Có hiệu lực từ ngàv 20 
tháng 02 năm 2015.



53 1.001407.
000.00.00
.HOI



Thủ tục đối 
giấy chửng 
nhận đăng ký 
hoạt động của 
cơ sở hỗ trợ 
nạn nhãn bạo 
lực gia dinh 
(thẩm quyền 
của LỊ BN L) 
cáp tinh)



20 ngày làm việc 
kc lừ ngày nhận đù 
hò sơ hợp !ệ



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi ho sư qua 
dường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tính 
Vĩnh Long, địa chi: 
Số !2C, đường Hoàng 
Thải Hiếu, phường 1. 
thảnh phổ Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cong Dịch vụ 
công tính Vĩnh Long 
(địa chỉ: 
bttos: Há i c h vu cong. VIII



Không quy 
định



Nghị định sổ 
08/2009/ND-CP ngày 04 
tháng 02 năm 2009 của 
Chính phũ Ọuv định chi 
tiết và hướng dần thi 
hành một số điều của 
Luật Phòng, chống bạo 
lực gia dinh. Có hiệu lực 
từ ngày 21 tháng 3 năm 
2009;



Thông tư sổ 
02/201Q/TT-BVHTTDL 
ngày 16 tháng 3 năm 
2010 của Bộ trưởng Bộ 
Vãn hóa, Thể thao và Du 
lịch Quy định chí tiết về 
thủ tục đãng ký hoạt 
động, giai the cơ sơ hỗ 
trợ nạn nhãn bạo lực gia 
dinh; cơ sở tư vẩn vồ 
phòng, chống bạo lực gia 
đình; tiêu ehuán cùa nhàn



- Cơ quan có thẩm 
quyền quyết định: Uỷ 
ban nhân dân tinh.
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện TTHC: Sớ 
Vãn hỏa, Thề thao vả 
Du lịch.



hlpsng.gov.vn).
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



viên tư vẩn; cấp thè nhãn 
viên tư vấn, chửnc nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, tư 
vấn và tập huân phòng, 
chòng bạo lực gia đình. 
Có hiệu lực từ ngày 30 
tháng 4 năm 2010.



Thông tư sổ 
23/2014/TT-BVHTTDL 
ngày 22 tháng 12 năm 
2014 cua Bộ trưởng Bộ 
Văn hỏa, Thể thao và Du 
lịch sưa đồi, bô sung 
một số điều của Thông 
tư số 02/2010/TT- 
BVHTTDL ngày 16 
tháng 3 năm 2010 cùa 
Bộ trương Bộ Văn hóa, 
Thê thao và Du lịch quy 
định chi tiết về thu tục 
đãng ký hoạt động, giải 
the cơ sơ hỗ trợ nạn 
nhân bạo lực gia đình; 
cơ sờ tư vấn ve phòng, 
chong bạo lực gia đỉnh; 
tiêu chuấn cùa nhân viên 
tư vàn; câp thẻ nhân viên
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STT
Mã hồ



SO'
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giai quyết Địa diễm thực hiện Phí, lệ phí Căn ctí’ pháp lý Chi chú



tư vấn; chứng nhận 
nghiệp vụ chàm sóc, tư 
vấn vả tập huấn phòng, 
chong bạo lực gia đinh. 
Có hiệu lực từ ngày 20 
tháng 02 năm 2015.



54 2.001414.
000.00.00
.HÓI



Thú tục cấp 
giấy chứng 
nhận đáng ký 
hoạt động cùa 
cơ sơ tư vấn 
về phòng, 
chống bạo lực 
gia đinh 
(thầm quyền 
của UBND 
cấp tinh)



30 ngày làm việc 
kê từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hựp lệ



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu điện đen 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tinh 
Vinh Long, dịa chi: 
Số Ỉ2C, dương Hoàng 
Thái Hiểu, phường 1, 
thảnh phố VTnh Tong, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hợ sơ trực tuyến 
tại Cóng Dịch VL1 



công tinh Vinh Long 
(địa chỉ: 
https://dichvucone.vin 
hloiiK.eov.vn),



Không quy 
định



- Luật Phòng, chổng bạo 
lực gia đình số 
02/2007/QH12 được 
Quoc hội thòng qua 
ngáy 21 tháng 1 I năm 
2007. Có hiệu lực từ 
ngây tìl thảng 7 năm 
2008;



Nghị đính sổ 
08/2009/NĐ-CP ngày 04 
tháng 02 năm 2009 cua 
Chính phủ Quy dinh chi 
tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của 
Luật Phòng, chống bạo 
lực gia đinh, cỏ hiệu lực 
từ ngày 21 thảng 3 năm 
2009;



Thỏng lư sổ 
02/2010/TT-BVHTTDL



- Cơ quan cỏ thấm 
quvền quyểt định: Uỷ 
ban nhân dân tinh.
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện TTHC: Sờ 
Vãn hỏa, Thể thao và 
Du lịch.





https://dichvucone.vin
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



ngày 16 tháng 3 năm 
2010 cùa Bộ trương Bộ 
Văn hóa. Thè thao vả Du 
lịch Ọuv định chi tiết về 
thủ tục đăng ký hoạt 
động, mai thè cư sớ hồ 
trợ nạn nhàn bạo lực gia 
đình; cơ sờ tư vấn về 
phòng, chống bạo lực gia 
đinh; tiêu chuản cua nhãn 
viên tư vấn; cấp the nhân 
viên tư vần, chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, tư 
vấn và tập huan phỏng, 
chống bạo lực gia đình. 
Có hiệu lực từ ngày 30 
tháng 4 năm 2010.



Thông tư sổ 
23/2014/TT-B VIITTDL 
ngày 22 thántĩ 12 năm 
2014 cua Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch sửa đồi, bô sung 
một sổ điều cua Thông 
tư số 02/2010/TT- 
BVHTTDL ngày 16 
tháng 3 năm 2010 cua
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STT
M ã hồ 



sơ
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
giai quyết



Đia diểm thirc hiênĩ  ■ ■ Phú lệ phí Căn cứ pháp lý Chỉ chủ



Bộ trưong Bộ Vãn hóa, 
Thê thao vả Du lịch quy 
định chi tiết về thủ tục 
đăng ktr hoạt động, giải 
thể cơ sở hỗ trợ nạn 
nhân bạo lực gia đình; 
cơ sờ tư vấn về phòng, 
chổng bạo lực gia đinh; 
tiêu chuẩn của nhãn viên 
tư vấn; cấp thè nhấn viên 
tư vấn; chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, Tư 
van và tập huấn phỏng, 
chong bạo lực gia đinh. 
Có hiệu lục từ ngày 20 
tháng 02 năm 2015.



55 1.000919. 
000.00.00 
.1161



Thủ tục cấp 
lại gtấy chứng 
nhận đãng ký 
hoat đông của, ícơ sớ tư van 
về phòng, 
chông bạo lực 
gia đình 
(thẩm quyền 
cùa UBND



15 ngày làm viộc 
kê từ ngày nhận đủ 
hò sơ hợp lệ



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu điện đến 
Trung tám Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Vĩnh Long, địa chỉ: 
Số I2C, đường Hoảng 
Thải Hiểu, phường L 
thảnh phố VTnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc



Khòng quy 
định



Thông tạ  số 
02/2010/TT-BVHTTDL 
ngày 16 tháng 3 năm 
2010 cùa Bộ trưởng Bộ 
Vãn hóa, The thao và Du 
lịch Ọuy định chi tiểt về 
thủ tục dăng kỷ hoạt 
động, giai thể cơ sớ hỗ 
trợ nạn nhàn bạo lực gia 
đinh; cơ sờ tư van về



- Cơ quan có thầm 
quyền quyết định: Uỷ 
ban nhân dân tinh.
- Cơ quan trực liép 
thực hiện TTHC: Sớ 
Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch.
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



cấp tinh) nộp hồ sơ trực tuvển 
tại Còng Dịch vụ 
công tĩnh Vĩnh Long 
(địa chi: 
https://dichvucong.vin 
hlong.gov. vn).



phòng, chổng bạo lực gia 
đình; tiêu chuẩn cua nhân 
vicn tư van; cap the nhân 
viên tư vàn, chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, tư 
vấn vả tập huấn phòng, 
chổng bạo lực gia đinh. 
Có hiệu lực từ ngàv 30 
thảng 4 năm 2010.



Thông tư sổ 
23/2014/TT-BVHTTDL 
ngáy 22 thảng 12 năm 
2014 cua Bộ trương Bộ 
Vãn hỏa, Thể thao và Du 
lịch sưa đôi, bỏ sung 
một số điều của Thông 
tư’ sổ 02/2010/TT- 
BVIITTDL ngày 16 
tháng 3 năm 2010 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thê thao vả Du lịch quy 
định chi tiết về thu tục 
đăng ký hoạt động, giải 
thê cơ sở hô trợ nạn 
nhàn bạo lực gia đỉnh; 
cơ sờ tư vấn về phòng, 
chống bạo lực gia đinh;





https://dichvucong.vin
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STT
M ã hồ



sơ
TTHC



Tên TTHC
Thừi gian 
giai quyết



Đia dỉểrn thực hiên  * * * Phí, lệ phí Căn củ' pháp lý Ghi chú



tiẻu chuẩn của nhân viên 
tư vấn; cấp thẻ nhân viên 
tư vấn; chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, tư 
vấn và tập huân phòng, 
chông bạo lực gia đình. 
Có hiệu lực từ ngày 20 
tháng 02 năm 2015,



56 1.000817. 
000.00.00 
-H61



Thú tục đối 
giấy chứng 
nhận đảng kỳ 
hoạt động của 
cơ sỡ tu vẩn 
vơ phòng* 
chống bạo lực 
gia đình 
(thẩm quvền 
cùa UBND 
cap tinh)



20 ngày lảm việc 
kê từ ngây nhận đu 
hồ sơ hợp lệ



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi ho sư qua 
đường bưu diện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chỉnh công tinh 
Vĩnh Long, địa chi: 
SỐ 12C, dường Hoàng 
Thải Hiếu, phường l, 
thảnh pho Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoác 
nộp hổ sơ trực tuyến 
tại Cồng Dịch vụ 
công tỉnh Vmh Long 
(địa chỉ: 
httr>s://diehvucone.vìn



Không quy 
định



Nghị đinh sổ 
08/2009/NĐ-CP ngày 04 
tháng 02 năm 2009 của 
Chính phủ Quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi 
hành một so điểu cùa 
Luật Phông, chống bạo 
lực gia đinh, cỏ hiệu lực 
tù' ngày 21 tháng 3 năm 
2009;



Thône tư số 
02/2010/TT-BVHTTDL 
ngày 16 tháng 3 năm 
2010 cua Bộ trượng Bộ 
Vãn hóa. Till thao và Du 
lịch Ọuy định chi tiêt về 
thú tục đăng kỷ hoạt 
động, giãi thè cơ sở hồ



- Cơ quan cỏ tham 
quyền quyết định: Uỳ 
ban nhân dân tinh.
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện TTHC: Sở 
Vãn hóa, Thể thao và 
Du lịch tinh Vĩnh 
Long.



hione.Ẽov.vnL
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



trợ nạn nhân bạo lực gia 
đình; cơ sờ tir van về 
phòng, chổng bạo lực gia 
đình: tiêu chuân của nhân 
viên tư vẩn; cấp thò nhân 
viên tư van, chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, tư 
vấn và tập huấn phỏng, 
chổng bạo lực gia đình. 
Có hiệu lực từ ngàv 30 
tháng 4 năm 2010.



Thông tư sổ 
23/2014/TT-BVHTTDL 
ngày 22 tháng 12 năm 
2014 cùa Bộ trưởng Bộ 
Văn hỏa, Thể thao và Du 
lịch sửa đôi, bô sung 
một sổ diều của Thông 
tư* sổ 02/2010/TT- 
BVHTTDL ngày 16 
tháng 3 nám 2010 của 
Bộ trương Bộ Vãn hóa, 
Thê thao và Du lịch quv 
định chi tict về thu tục 
đăng ký hoạt động, giải 
thề cơ sờ hỗ trợ nạn 
nhàn bạo lực gia đinh;
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STT
M ã hồ 



sơ
TTHC



Ten TTHC
Thời gian 
giai quyết Đia diễm thưic hien• t « Phí, lệ phí Căn cử pháp lý Ghi chú



cơ sô tư vấn về phòng, 
chổng bạo Sực gia đinh; 
tiêu chuẩn của nhận v i c n  



tư van; cap thẻ nhân viên 
tư vấn; chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, tư 
Vấn vả tập huấn phòng, 
chong bạo ỉực gia đình. 
Có hiệu lục từ ngày 20 
tháng 02 năm 2015.



57 1.000454 
000.00.00 
■ H61



Thủ tục cấp 
giấy chứng 
nhận nghiệp 
vụ về chăm 
sóc nạn nhân 
bạo lực gia 
đinh



30 ngáy làm việc 
kê tử ngày nhận du 
hồ sơ hợp lệ



Nộp hồ sơ trục tiếp 
hoặc gửi hồ S Ư  qua 
đường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chỉnh công tinh 
Vĩnh Long, địa chi: 
Số I2C, đường Hoàng 
Thái Hiểu, phường 1, 
thành phổ Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ Sỡ trực tuyến 
tại Cồng Dịch vụ 
công tinh Vĩnh Long 
(địa chi: 
https://dichvuconc.vin



Không quy 
định



Nghị định sổ 
08/2009/NĐ-CP ngày 04 
tháng 02 năm 2009 cùa 
Chính phủ Ọuv định chi 
tiết và hướng dẫn thi 
hành một so điều của 
Luật Phòng, chống bạo 
lực gia đình. Co hiệu lực 
từ ngày 21 tháng 3 năm 
2009:



Thông tư 50 
02/2010/TT-BVHTTDL 
ngày 16 thảng 3 năm 
2010 cua Bộ trướng Bộ 
Ván hóa, Thê thao và Du 
lịch Quy định chí tiết về



- Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sở Văn hóa, 
The thao và Du lịch 
tỉnh Vĩnh Long.



hlone.gov.vn).





https://dichvuconc.vin
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STT
Mã hồ 



sơ
TTHC



Tên TTHC Thời gian 
giai quyết



Đia điểm thirc hiên * ■ ■ Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



thú tục đăng ký hoạt 
động, giải thê cơ sờ hồ 
trợ nạn nhân bạo lực gia 
đình; cơ sở tư van về 
phòng, chống bạo lực gia 
đinh; tiêu chuẩn cùa nhân 
viên tư vấn; cấp thẻ nhân 
viên tu vẩn, chửng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, tư 
vấn và tập huẩn phỏng, 
chống bạo lực gia đình. 
Cỏ hiệu lực từ ngày 30 
tháng 4 năm 2010.



5S 1.000433. 
000.00.00 
■ H6]



Thù tục cấp 
giấy chửng 
nhận nghiệp 
v ụ  tư vấn về 
phùng, chông 
bạo lực gia 
đình



3Ọ ngày lảm việc 
hê từ ngày nhận du 
hỏ sơ hợp lệ



Nộp hồ sữ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu diện đôn 
Trung tâm Phục vụ 
hành chinh củng tình 
Vĩnh Long, địa chí: 
Số 12C, đường Hoàng 
Thãi Hiếu, phường 1, 
thành phô Vĩnh Long, 
tĩnh Vĩnh Long hoặc 
nộp hổ sư trực tuyổn 
tại Công Dịch vụ 
công tính Vinh Long



Khủng quy 
định



Nghị định số 
08/2009/NĐ-CP ngày 04 
tháng 02 năm 2009 của 
Chính phủ Quy định chi 
tiết vả hướng dẫn thi 
hành một số điêu của 
Luật Phòng, chổng bạo 
lực gia đình, c ỏ  hiệu lực 
từ ngày 21 tháng 3 năm 
2009;



Thông tư số 
02/2010/TT-BVHTTDL 
ngày 16 tháng 3 năm



- Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sở Văn hóa, 
The thao và Du lịch 
tĩnh Vinh Long.
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STT
Mã hồ



sơ
TTHC



Tên TTHC
Thín gian 
giải quyềt Đia điềm tỉìirc hiên * • ■ Phí, lệ phí Can củ' pháp lý Ghi chú



(địa chỉ: 
h I tn s: iỉở i ch vucone. vin 
hlo im .Eov.vn).



2010 cùa Bộ trương Bộ 
Ván hóa, Thể thao vả Du 
lịch Quy định chi tict ve 
thu tục đàng ký hoạt 
động, giải thẻ cơ sở hồ 
trự nạn nhân bạo lực gia 
đinh; cơ sờ tư vấn vể 
phỏng, chông bạo lực gia 
đình; tiêu chuẩn cùa nhàn 
viên tu' vẩn; cắp thè nhàn 
viên tư vấn, chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, tư 
vẩn và tập huấn phòng, 
chong bạo lực gia đỉnh. 
Có hiệu lực từ ngày 30 
tháng 4 nám 2010.



59 1.000379.
000.00.00
.H61



Thú tục cap 
thè nhân viên 
chăm sỏc nạn 
nhân bạo lực 
gia đinh



07ngày làm việc ké 
tìr ngày nhận đù hồ 
sơ hợp ịệ



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chinh công tinh 
Vĩnh Long, địa chi: 
Sổ 12c, đường Hoảng 
Thái Hiểu, phường 1, 
thành phố Vĩnh Long, 
tính Vinh Loníi hoặc



Không quy 
định



- Luật Phòng, chổng bạo 
lực gia đình sô 
02/2007/QH12 được 
Ọuổc hội thông qua 
ngày 21 tháng 11 năm 
2007. Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 7 năm 
2008;



Nghị định số 
08/2009/NĐ-CP ngày 04



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sở Vãn hóa, 
Thế thao và Du lịch 
tinh Vĩnh Long.
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



nộp hồ sơ trực luvển 
tại Còng Dịch vụ 
công tĩnh Vĩnh Long 
(địa chi: 
https://dichvucong.vin 
hlong.gov. vn).



tháng 02 năm 2009 của 
Chính phù Quy định chi 
tiết và hướng dần thi 
hành một sỏ điêu của 
Luật Phòng, chống bạo 
lực gia đình, c ỏ  hiệu lực 
từ ngày 21 tháng 3 năm 
2009;



Thông tư sổ 
02/2010/TT-BVHTTDL 
ngàv 16 tháng 3 năm 
2010 cua Bộ trương Bộ 
Văn hỏa, Thể thao và Du 
lịch Ọuy định chi tiêt vể 
thủ tục dăng kv hoạt 
động, giai the cơ sở hồ 
trợ nạn nhân bạo lục gia 
đình; cơ sờ tư vấn về 
phòng, chông bạo lực gia 
đình; tiêu chuân cua nhân 
vicn hr vẩn; cấp the nhân 
viên tư vấn, chửng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, tư 
vấn và tập huân phóng, 
chổng bạo lực gia đinh. 
Có hiệu lực từ ngày 30





https://dichvucong.vin
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



tháng 4 năm 2010.



Thông tư sổ 
23/2014/TT-BVHTTDL 
ngày 22 tháng 12 năm 
2014 của Bộ trưởnu Bộ 
Văn hóa, Thể thao vả Du 
lịch sưa đôi, bô sung 
một số điều của Thông 
tư số 02/2010/TT- 
BVHTTDL ngày 16 
tháng 3 năm 2010 của 
Bộ trương Bộ Vàn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy 
định chi tiêt vê thu tục 
đăng kỷ hoạt dộng, giải 
thế cơ sớ hỗ trợ nạn 
nhân bạo lực gia đình; 
cơ sờ tư vấn về phòng, 
chong bạo lực gia đình; 
tiêu chuàn của nhàn viên 
tý vân; câp the nhàn viên 
tư van; chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, tư 
vẩn vả tập huan phòng, 
chỏng bạo lực gia đinh. 
Có hiệu lực từ ngày 20
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STT
Mã hồ



SO'
TTHC



Tên TTHC
Thời gian 
giai quyết Đia diem thirc hiên * • • Phí, lệ phí Căn cứ  pháp lý Chi chú



tháng 02 năm 2015.



60 1.000104. 
000.00.00 
■ H61



Thủ tục cấp 
lại thẻ nhân 
viên chăm 
sóc nạn nhân 
bạo lực gia 
đình



07 ngày làm việc 
kế từ ngày nhặn đu 
hồ sơ hợp lệ



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ s ơ  qua 
đường b ư u  điện đến 
Trung tâ m  Phục v ụ  



hành chính còng tinh 
Vĩnh Long, đ ịa  chỉ: 
Số 12C, đường Hoàng 
Thái Hiểu, phường 1, 



thành phổ VTnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cổng Dịch v ụ  



công tinh Vinh Long 
(địa chi: 
https: ịỉá ich V ucong. vin



Không quy 
định



- Luật Phòng, chổng bạo 
lực gia đinh số 
02/2007'QH12 được 
Quoc hội thông qua 
ngày 21 tháng 11 năm 
2007. Có hiệu lực từ 
nsày 01 tháng 7 năm 
2008;



Nghị định sổ 
08/2009/ND-CP ngày 04 
tháng 02 năm 2009 của 
Chính phủ Quy định chi 
tiết và hướng dần thi 
hành một số điểu cua 
Luật Phòng, chống bạo 
lực gia đình. Có hiệu lực 
từ ngày 21 tháng 3 năm 
2009:



Thông tư số 
02/2010/TT-BVHTTDL 
ngày 16 thảng 3 năm 
2010 cua Bộ trướng Bộ 
Văn hóa, Thể thao vả Du 
lịch Quy định chi tiẻt vò



Cơ quan thực hiện 
TTHC; Sở Vãn hóa, 
The thao và Du 
lịchtinh Vĩnh Long.



hlone.eov. vnh
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



thú tục đăng kỷ hoạt 
động, giải thè cơ sở hồ 
trợ nạn nhân bạo lực gia 
đình; cư sờ tư vấn vê 
phòng, chống bạo lực gia 
đình; tiêu chuân cùa nhân 
viên tư vẩn; cấp thẻ nhãn 
viên tu vấn, chửng nhận 
nghiệp vụ. chăm sóc, tư 
vãn và tập huân phòng, 
chống bạo lực gia đình. 
Có hiệu lực từ ngày 30 
tháng 4 năm 2010.



Thông tư sổ 
23/2014/TT-BVHTTDL 
ngày 22 tháng 12 năm 
2014 cùa Bộ trường Bộ 
Văn hóa, Thể thao vả Du 
lịch sữa dôi, bổ sung 
một số điều cùa Thông 
tư sổ 02/2010/TT- 
BVHTTDL ngày 16 
tháng 3 nám 2010 của 
Bộ trương Bộ Vãn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy 
định chi tiết về thu tục
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STT
M ã hồ 



sơ
TTHC



Tên TTHC Thời gian 
giải quyết Đia diểm thirc hiên * • ■ Phí, lệ phí Căn cứ  pháp lý Chỉ chú



đãng kỷ hoạt động, giải 
thể cơ sở hỗ trợ nạn 
nhan bạo lực gia đình; 
cơ sờ tư vấn vể phòng, 
chông bạo lực gia đình; 
tiêu chuẩn cua nhân viên 
tư vấn; cấp thè nhân viên 
tư van; chúng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, tư 
vân và tập huân phòng, 
chống bạo lực gia đinh. 
Có hiệu lực từ imày 20 
thảng 02 năm 2015.



61 2.000022.
000.00.00
H6I



Thù tục cấp 
thè nhân viên 
tir vần phòng, 
chống bạo lực 
gia đình



07 ngày làm việc 
ke từ ngày nhận dú 
hồ sơ hợp lệ



Nộp hồ sơ trực ticp 
hoặc gửi ho sơ qua 
đường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tinh 
Vĩiih Long, địa chỉ: 
Số 12C, đường 1 loãng 
Thái Hiếu, phường L 
thành phố Vĩnh Long, 
tinh Vinh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cống Dịch vụ 
công tinh Vĩnh Long



Không quy 
định



- Luật Phòng, chống bạo 
lực gia đinh sổ 
Q2/2007/ỌỈĨ12 được 
Ọuổc hội thông qua 
ngày 21 tháng 11 năm 
2007. Có hiệu lực từ 
ngây 01 thăng 7 nám 
2008;



Nghị định sổ 
08/2009/NĐ-CP ngày 04 
thảng 02 năm 2009 của 
Chính phủ Quỵ định chi 
tiết và hưởng dần thi



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sớ Vãn hỏa, 
The thạo và Du lịch 
tinh Vinh Long.
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



(địa chỉ: 
httns://dichvucong.vin 
hlong.Rov.vn).



hành một sô điêu của 
Luật Phòng, chống bạo 
lực gia đình. Có hiệu lực 
từ ngày 21 tháng 3 năm 
2009;



Thông tư số 
0272010/TT-B VHTTDL 
ngày 16 tháng 3 năm 
2010 cùa Bộ trướng Bộ 
Vãn hỏa, Thể thao và Du 
lịch Quv định chi tiết về 
thú tục đăng kỷ hoạt 
động, giai thè cư sở hỗ 
trợ nạn nhản bạo lực gia 
đình; C Ư  sở tư vấn về 
phỏng, chống bạo lực gia 
đình; tiêu chuẩn cua nhân 
viên tư vấn; Cấp the nhân 
viên tư vấn, chửng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, tư 
vấn và tập huấn phòng, 
chong bạo lực gia đình. 
Có hiệu lực từ ngày 30 
tháng 4 nãm 2010.



Thông tư số 
23/2014/TT-BVHTTDL
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



ngày 22 tháng 12 năm 
2014 cùa Bộ trương Bộ 
Văn hóa, The thao và Du 
lịch sửa đôi, bô sung 
một số điều của Thông 
tư sổ 02/2010/TT- 
BVHTTDL ngày 16 
tháng 3 năm 2010 cùa 
Bộ trường Bộ Văn hóa, 
Thẻ thao và Du lịch quy 
định chi tiết về thù tục 
đăng ký hoạt dộng, giải 
the cơ sơ ho trợ nạn 
nhàn bạo lực gia đỉnh; 
cơ sở tư vấn về phòng, 
chồng bạo lực gia đỉnh; 
tiêu chuẩn cùa nhân viên 
tư vẩn; cấp thẻ nhân viên 
tư van; chứng nhận 
nghiệp vụ chàm sóc, tư 
vấn và tập huân phòng, 
chỏng bạo lực gia đình. 
Có hiệu lực từ ngày 20 
thảng 02 năm 2015.



62 1.003310.
o o o . o o . o o



Thù tục cấp 
lại the nhân



07 ngày làm việc 
kê từ ngáv nhận dủ



Nộp hồ sơ trực tiểp 
hoặc gủri hô sơ qua



Không quy 
định



- Luật Phòng, chống bạo 
lực gia đinh so



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sở Văn hóa.
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



m \ viên tư vấn 
phòng, chốn? 
bạo lực gia 
đình



hồ sơ hợp lệ đường bưu điện đển 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tinh 
VTnh Long, địa chi: 
Sô 12C, dường 1 loảng 
Thải Hiểu, phường 1, 
thành phố Vinh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cong Dịch vụ 
công tỉnh Vĩnh Long 
(địa chi: 
https://dichvucong.vin 
hlong.gov. vn).



02/2007/QH12 được 
Quốc hội thòng qua 
ngày 21 tháng 1 1 năm 
2007. Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 7 năm 
2008;



Nghị định số 
08/2009/NĐ-CP ngày 04 
tháng 02 năm 2009 của 
Chính phũ Quy dịnh chi 
tiết và hướng dẫn thi 
hành một sổ điều của 
Luật Phòng, chống bạo 
lực gia đình, c ỏ  hiệu lực 
từ ngày 21 tháng 3 năm 
2009;



Thông tư sổ 
02/2010/TT-BVHTTDL 
ngày 16 tháng 3 năm 
2010 của Bộ trướng Bộ 
Văn hóa, Thô thao và Du 
lịch Quy định chi tict về 
thú lục đăng ký hoạt 
động, giai thè cơ sở hỗ 
trợ nạn nhân bạo lực gia 
đinh; cơ sớ tư vấn về



Thể thao vả Du lịch 
tinh Vĩnh Long.





https://dichvucong.vin








ỉ 01



STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



phòng, chổng bạo lực gia 
đình; tiêu chuẩn cua nhân 
vicn tư van; cap the nhân 
viên tư vấn, chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, tư 
vấn và tập huấn phony, 
chổng bạo lực gia đinh. 
Có hiệu lực từ ngàv 30 
thảng 4 năm 2010.



Thông tư sổ 
23/2014/TT-BVHTTDL 
ngáy 22 tháng 12 năm 
2014 cua Bộ trương Bộ 
Vãn hỏa, Thề thao và Du 
lịch sưa đôi, bỏ sung 
một số điều của Thông 
tư’ sổ 02/2010/TT- 
BVIITTDL ngày 16 
tháng 3 năm 2010 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thê thao vả Dư lịch quy 
định chi tiết về thu tục 
đăng ký hoạt động, giải 
thê cơ sở hô trợ nạn 
nhàn bạo lực gia đỉnh; 
cơ sờ tư vấn về phòng, 
chống bạo lực gia đinh;
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STT
M ã hồ 



sơ
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giai quyết



Đia client thirc hiên* ■ a Phí, lệ phí Can cứ pháp lý Ghi chú



tiêu chuẩn cùa nhân viên 
tư vẩn; cap thẻ nhãn viên 
tư vẩn; chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, tư 
vấn và tập huân phòng, 
chổng bạo lực gia đinh. 
Có hiệu lực từ ngày 20 
thảng 02 năm 2015.



A9. Quán lý sử  dụng vũ khí, súng sân, vật liệu nổ, công cụ hỗ trọ'



63 1.004723. 
000.00.00 
■ H6I



Thù tục cho 
phép tổ chức 
triển khai sử 
dụng vù khí 
quân dụng, 
súng săn, vũ 
khi thể thao, 
vật liệu nỗ, 
cống cự hồ 
trợ còn tính 
năng, tác 
dụng được sử 
dụng làm đạo 
cụ



05 ngày làm việc, 
kể từ ngây nhận đù 
hồ sơ hợp lệ.



Nộp hồ s ơ  trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ q u a  



đường b ư u  diện đển 
Trung t â m  Phục v ụ  



hành chính cồng tinh 
Vĩnh Long, đ ịa  chi: 
Số I2C, đường Hoàng 
Thái Hiểu, phường !, 
thành p h ổ  Vĩnh Long, 
t in h  Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyển 
tại Còng Dịch vụ 
còng tình Vĩnh Long 
( đ ị a  chi: 
https: ỉiA ich V ucong.vin 
h l o n g . g o v . v n ) .



Không. - Thông tư liên lịch sổ 
24/2014/TTLT- 
BVHTTDL-BCA ngày 
30 thảng 12 năm 2014 
cùa Bộ trường Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch 
và Bộ trưởng Bộ Câng 
an quy dinh quản lý, sừ 
dụng vù khí, vật liệu nỗ 
và công cụ ho trợ làm 
đạo cụ hoặc đê trung 
bày, triển làm trong hoạt 
động văn hòa, nghệ 
thuật. Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 3 năm 
2015.



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sớ Vãn hóa, 
Thể thao và Du lịch 
tinh Vinh Long
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



Thông tư sổ 
30/2012/TT-BC A ngày 
29 tháng 5 năm 2012 
của Bộ Công an quy 
định chi tiết thi hành 
một sô diêu cùa Pháp 
lệnh quản lý, sứ dụng vù 
khi, vật liệu nồ và công 
cụ hồ trợ và Nghị định 
so 25/2012/NĐ-CP ngày 
05 tháng 4 năm 2012 
quv định chi tiết thi hành 
một sô diêu cua Pháp 
lệnh quán lý, sử dụng vù 
khí, vật liệu nồ và công 
cụ hồ trợ. Có hiệu lực từ 
neày 20 tháng 7 năm 
2012.



- Thông tư sổ 
06/2015/TT-B VIỈTTDL 
ngày 08/7/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thế 
thao và Du lịch ban hành 
Thông tư quy định trình 
tự, thù tục tiểp nhận hồ 
sơ cấp Giấy phép mang
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STT
Mã hồ



SO’
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
giai quyết Đia diem thirc hiên • ■ ■ Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Clìi chú



vũ khí, công cụ hỗ trợ 
vào, ra khỏi lành thồ 
Việt Nam để trung bày, 
triên làm trong hoạt 
động văn hóa, nghệ 
thuật; trình tự, thủ tục 
cho phép triển khai sir 
dụng vù khí, vật liệu nồ 
và công cụ hồ trợ làm 
đạo cụ. Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 9 nám 
2015.



B. THẺ DỤC THE THAO
64 1.002445.



000.00.00
.H61



Thú tục cấp 
giay chứng 
nhạn đu điều 
kiện binh 
doanh hoạt 
động thề thao 
cùa câu lạc bộ 
thé thao 
chuyên 
nghiệp



05 ngày ]ám việc, 
ká từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lộ
(rút ngổn 02 ngây 
so với quy định).



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tinh 
Vĩnh Long, địa chi: 
Sỏ 12C, đường Hoàng 
Thái Hiểu, phường 1, 
thảnh pho Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cống Dịch vụ 
công tinh Vĩnh Long



Phí:
- cáp lần 
đầu:
+ Kinh 
doanh 01 
môn the 
thao:
LOOO.OOOd.
+ Kinh 
doanh từ 02 
môn trứ lên: 
1 OOO.OOOđ



- Luật The dục, Thể thao 
sổ 77/2006/QH 11, ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đối. bô sung một so điểu 
cùa Luật Thể dục, thổ 
thao số 26/2018/QH 14, 
ngày 14/6/2018, có hiệu 
lực từ ngày 01/01/2019 
cua Quốc hội;



Nghị định sổ 
112/2007/ND-CP, ngày 
26/6/2007 cũa Chính 
phú quy định chi tiết và



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sở Văn hóa, 
Thê thao vả Du lịch 
tĩnh VTnh Long
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



(địa chỉ: 
httns://dichvucong.vin 
hlong.Rov.vn).



+
500.000đ/01 
môn bổ 
sung nhưng 
mức thu tối 
đa không 
quá
3.000.OOOđ/ 
01 giấy 
chứng nhận.
- Cấp lại:
+ Do mất 
hoặc hư 
hòng: 
200.000đ.
+ Do thay 
đôi nội dung 
giấy chứng 
nhận: tên, 
địa chi trụ 
sờ chính của 
doanh
nghiệp; địa 
điểm kinh 
doanh hoạt 
độn tí thê



hướng dần thi hành một 
sổ Điều cùa Luật Thể 
dục, Thể thao;



Thông tư số 
05/2007/TT-UBTDTT, 
ngáy 20/7/2007 của úy  
ban TDTT, hướng dần 
thực hiện một số quy 
định của Nghị định sô 
112/2007/NĐ-CP;



Thòng tư sô 
08/2011/TT-BVHTTDL, 
ngày 29/6/2011 cùa Bộ 
Vãn hóa, Thê thao vả Du 
lịch về việc sửa đòi, bò 
sung một số quy định 
cùa Thông tư sổ 
05/2007/TT-ƯBTDTT;



Nghị định sổ 
36/2019/NĐ-CP ngày 
29/4/2019 của Chinh 
phú quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa 
đối. bô sung một so điểu 
cùa Luật Thể dục, thể 
thao;
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STT
Mã hồ



so’
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
giai quyết



Đia điểm thirc hiên • ■ ■ Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



thao: điều 
chinh giam 
danh mục 
hoạt dộng 
thê thao 
kinh doanh:
500.0000.
+ Do bổ 
sung danh 
mục hoạt 
động thể 
thao kinh 
doanh: 
500.000đ/01 
môn thể 
thao bỏ sung 
nhưng mức 
thu tối đa 
không quá
2.000. 000(1'
01 giẩv 
chứng nhận.



Nghi quyết số 
09/2020, NỌ- H ĐN D, 
ngày 07/7/2020 của Mội 
đồng nhản dàn tỉnh Vĩnh 
Long ban hành mức thu, 
ché độ thu, nộp, quán lý 
và sử dụng các khoản 
phí, lệ phỉ trên địa bàn 
tỉnh VTnh Long.



65 1.002396.
000.00.00
Hệ\



Thủ tục cup 
giấy chứng 
nhận đu điều 
kiện kinh



05 ngày làm việc, 
kc từ ngày nhận du 
hồ sơ hợp lệ
(rút ngắn 02 ngày



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ



Phí:
- Cấp lằn
đầu:
+ Kinh



- Luật Thố dục, Thể thao
sổ 77/2006/QH 11, ngày 
29/11/2006 vả Luật sửa 
đố ì. bổ sung một sổ điều



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sở Vãn hóa, 
Thê thao vả Du lịch 
tính Vinh Long
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STT
M ã hồ 



Sơ
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
giải quyết



Đia dìểm thtrc hiện Phí, lệ phí Căn ctí’ pháp lý Chi chú



doanh hoạt 
động the thao



sơ với quỵ định). hãnh chính công tình 
Vĩnh Long, địa chỉ: 
Sổ 12C, đường Hoàng 
Thải Hiểu, phưởng 1, 
thành phổ Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cổng Dịch vụ 
công tinh Vĩnh Long 
(địa chi: 
https://dichvuconc.vin 
hlonc.uov.vnh



doanh 01 
môn thể 
thao:
l.GOO.OGOđ. 
+ Kinh 
doanh từ 02 
môn trở lên: 
l.OOO.OOOd 
+
500.000đ/01 
môn bố 
sung nhưng 
mức thu toi 
đa không 
quá
ÍOOO.OOOđ/
01 giấy 
chỏng nhận.
- Cấp lại:
+ Do mất 
hoặc hư 
hone:
2oo7oood.
+ Do thav 
đối nội dung 
giấy chứng



cùa Luật Thể dục, thể 
thao sổ 26/2018/QH 14, 
ngày 14/6/2018, có hiệu 
lực từ ngày 01/01/2019 
cùa Quôc hội;



NghỊ định sô 
1 12/2007/ND-CP, ngày 
26/6/2007 của Chính 
phú quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một 
sổ Điều cua Luật The 
dục, Thế thao;



Thông tư sổ 
05/2007/TT-ƯBTDTT, 
ngày 20/7/2007 của ủy 
ban TDTT, hướng dẫn 
thực hiện một sổ quy 
định của Nghị định số 
1 12/200 7/ND-CP;



Thòng tư số 
08/2011/TT-BVHTTDL, 
ngày 29/6/2011 cua Bộ 
Vãn hóa, Thể thao và Du 
lịch về việc sừa đôi, bổ 
sung một sổ quy định 
cùa Thông tư so





https://dichvuconc.vin
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



nhận: tên, 
địa chi trụ 
sở chính cua 
doanh
nghiệp; địa 
diêm kinh 
doanh hoạt 
động thé 
thao; điều 
chinh giam 
danh mục 
hoạt dộng 
thể thao 
kinh doanh: 
500.000đ.
4- Do bô 
sung danh 
mục hoạt 
động thể 
thao kinh 
doanh: 
500.000đ/ũ 1 
món thể 
thao bỏ sung 
nhưng mức 
thu tối da 
không quá



05/2007/TT-UBTDTT;
Nghị định sổ 



36/2019/ND-CP ngày 
29/4/2019 cùa Chĩnh 
phú CỊuy định chi tiết 
một số điều cùa Luật sứa 
đôi. bô sung một so điều 
cùa Luật Thể dục, the 
thao;



Nghị quyết sổ 
09/2020/NỌ-HĐND. 
ngày 07/7/2020 của Hội 
đồng nhân dãn tĩnh Vĩnh 
Long ban hành mức thu, 
ché dộ thu. nộp. quân lý 
và sử dụng các khoăn 
phí, lệ phí trên địa bản 
tỉnh Vinh Long;
- Thông tư 07/2021/TT- 
BVHTTDL, ngày 08 
tháng 9 năm 2021 của 
Bò trưởng Bộ Vãn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy 
định ve tập huấn chuyên 
môn thể thao đổi với 
người hưứng dẫn lập
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STT
M ã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giai quyềt Đia diem thire hiên



*  m *
Phí, lệ phí Căn cử  pháp  lỷ Clii chú



2.000.000(1/ 
01 giấy 
chứng nhận.



luyện thể thao.



60 1.003441.
000.00.00
H6J



Thú tục cấp 
lại giấy chứng 
nhận đu điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thể thao 
trong trường 
hợp thay doi 
nội dung ghi 
trong giấy 
chứng nhận



05 ngày lảm việc, 
ké từ ngày nhặn đủ 
hồ sơ hợp lệ



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hò sơ qua 
đường bưu điện đểu 
Trung tâm Phục vụ 
hành chinh công tỉnh 
VTnh Long, địa chỉ: 
Sổ 12C, đường Hoàng 
Thái Hiếu, phướng 1, 
thành phố VTnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ SƯ trực tuyển 
tại Cổng Dịch vụ 
còng tinh Vĩnh Long 
(địa chi: 
httDs://dichvucone.vin 
hlong.sov.vn).



Phí:
- Cấp lại:
+ Do thay 
dùi nội dung 
giấy chửng 
nhậrntên, địa 
chỉ trụ sơ 
chính cùa 
doanh
nghiệp; địa 
điếm kinh 
doanh hoại 
động thể 
thao: điều 
chỉnh giam 
danh mục 
hoạt động 
thề thao 
kinh doanh: 
5Ọ0.000đ.
+ Do bồ 
sưng danh 
mục hoạt



- Luật The dục, Thể thao 
SỔ 77/200Ó/ỌH 11, ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đối. bố sung một sổ điểu 
cùa Luật Thê dục, thẻ 
thao sổ 26/2018/ỌH 14, 
ngày 14/6/2018, có hiệu 
lực tử ngày 01/01/2019 
cua Quôc hội;



Nghị định sổ 
36/2019/ND-CP ngày 
29/4/2019 của Chính 
phú quy định chi tiết 
một số điều cùa Luật sửa 
đổi. bô sung một sơ điểu 
cùa Luật Thể dục, thể 
thao;



Nghị quyết sổ 
09/2020/NỌ'HĐND, 
ngày 07/7/2020 cua Hội 
đồng nhân dân tĩnh Vinh 
Long ban hành mức thu, 
chế độ thu, nộp, quán lý



Cư quan thực hiện 
TTHC: Sở Văn hóa, 
The thao và Du lịch 
tinh Vĩnh Long
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STT
M ã hồ



sơ
TTHC



Ten TTHC
Thời gian 
giải quyết



Đia diem thire hiên * * « Phí, lệ ph í C an  củ' pháp lý Chi chú



động thế 
thao kinh 
doanh: 
500.000(1/01 
môn thê 
thao bỏ sung 
nhưng mức 
thu tồi đa 
không quá 
2.000. OOOđ/ 
01 giấy 
chứng nhận.



và sử dụng các khoan 
phi, lệ phí trên địa bàn 
tinh VTnh Long.



67 1.000983.
000.00.00
.HÓI



Thú tục cẩp 
lại giấy chửng 
nhận đủ điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thể thao 
trong trường 
hựp bị mất 
hoặc hư hòng



05 ngày làm việc, 
kè từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lộ



Nộp hồ sư trục tiểp 
hoặc girt ho sợ qua 
đường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vạ 
hành chinh công tình 
Vĩnh Long, địa chỉ: 
Số I2C, đường Hoàng 
Thủi Hiểu, phường 1, 
thành phố Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cống Dịch vụ 
công tỉnh Vĩnlì Long 
(địa chi:



Phí:
Cap lại do 
mất hoặc hư 
hỏng: 
200.000đ



- Luật The dục, Thể thao 
số 77/200Ó/ỌH 11, ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đổi, bô sưng một so điểu 
cùa Luật Thể dục, thể 
thao sổ 26/2018/QH 14, 
ngây 14/6/2018, có hiệu 
lực từ ngày 01/01/2019 
cua Qúổe hội;



Nííhị định so 
36/2019/NĐ-CP ngày 
29/4/2019 cùa Chỉnh 
phú quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa



Cữ quan thực hiện 
TTHC: Sư Vãn hỏa, 
Thể thao vả Du lịch 
tinh Vinh Long











Ml



STT
Mã hồ



Stf
TTHC



Tên TTHC Thỏi gian 
giai quyết Đia diem time hiênĩ ■ ■ Phí, lệ phí Căn cử pháp lý Chi chú



https://dichvuconc.vin
hlĩme.eov.vhì.



đổi. bo sung một số điều 
cùa Luật Thể dục, thể 
thao;



Nghị quyết sổ 
09/2Q20/NQ-HDND, 
ngày 07/7/2020 của Hội 
đồng nhân dân tinh Vĩnh 
Long ban hành mức thu, 
che độ thu, nộp, quán lý 
và sử dụng các khoản 
phí, lệ phi trên địa bản 
tỉnh Vĩnh Long.



68 1.002022.
000.00.00
.H61



Thủ tục đăng 
cai giai thi 
đẩu, trận thi 
đấu do lien 
đoàn the thao 
quốc gia hoặc 
liên đoàn thề 
thao quốc tế 
tổ chức hoặc 
đãng cai tò 
chức



10 ngày kể từ ngày 
nhận đủ ho sơ hơp
lệ



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gùi hồ sơ qua 
đường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hà LÚI chính còng tinh 
Vĩnh Long, dịa chi: 
Số 12C, đường Hoàng 
Thái Hiểu, phường 1, 
thành phô Vĩnh Long, 
tĩnh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Công Địch vụ 
công tinh Vĩnh Long 
(địa chi:



Không quy 
định



Luật sửa đồi, bố sung 
một số điểu của Luật 
Thể dục, thể thao sổ 
26/2018/QH 14, ngày 
14/6/2018, có hiệu lực tu 
ngâv 01/01/2019 cua 
Ọuôc hội



- Cơ quan/Người có 
thâm quyền quyết 
định: Chủ tịch UBND 
tỉnh.
- Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sở Vân hóa, 
Thế thao và Du lịch 
tinh Vinh Long.





https://dichvuconc.vin
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STT
Mã hồ



sơ
TTHC



Ten TTHC
Thời gian 
giai quyềt



Đia diem thin' iiỉẽn * ■ ■ Phí, lệ phí Can cứ pháp lý Chỉ chú



https://dicliYLiconu.vin
hlon2 .2 0 v.vn).



69 1.002013. 
000.00.00 
■ H6I



Thú tục đăng 
cai giài thi 
đáu, trận thi 
đấu thể thao 
thành tích cao 
khác do liên 
đoàn thể thao 
tĩnh, thành 
phổ trực 
thuộc truiig 
ương tố chức



10 ngày kc từ ngày 
nhận đú hồ sơ hợp 
lệ ‘



Nộp hồ sơ trực ticp 
hoặc gưi hô sơ qua 
đường bưu diện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chinh công tinh 
Vĩnh Long, đìa chỉ: 
Sổ I2C, đường Hoàng 
Thái Hiếu, phường L 
thánh phô Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyển 
tại Cong Dịch vụ 
công tính VTnh Long 
(địa chi: 
https://dichvuconu.vin



Không quy 
định



Luật sưa đổi, bổ sung 
một số đièu của Luật 
Thê dục, the thao so 
26/2018/QH 14. ngày 
14/6/2018, có hiệu Lực từ 
ngày 01 /01/2019 c ùa 
Quổc hội



- Cơ quan/Nụưới có 
thẩm quyền quyết 
định: Chủ tịch UBND 
tỉnh.
- Cơ quan thực biện
Tract Sớ Vãn hóa,
Thể thao và Du lịch 
tỉnh Vinh Long.



hlons.uov.vn).



70 1.001782. 
000.00.00 
■ H6I



Thù tục dãnu 
cai tô chức 
giãi thì đấu 
vô địch từng 
môn thề thao 
cùa tinh, 
thành pho 
trực thuộc



10 ngày kc từ ngày 
nhận du hồ sơ hợp 
lệ



Nộp ho sơ trực ticp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu diện đển 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tinh 
Vĩnh Long, địa chỉ: 
Sổ 12C, đường 1 loảng 
Thái Hiểu, phường 1,



Không quy 
định



Luật sưa đỏi. bố sung 
một so điều của Luật 
Thể dục, thể thao số 
26.2018 Ọll 14, ngày 
14/6/2018, có hiệu lực từ 
ngày 01/01/2019 của 
Quốc hội.



Thông tư số



- Cơ quan/Người cỏ 
tham quyển quyết 
dinh: Chù tịch ƯBND 
tinh.
- C ơ  quan thực hiện 
TTHC: Sờ Văn hóa, 
Thê thao và Du lịch 
tinh Vĩnh Long.





https://dicliYLiconu.vin


https://dichvuconu.vin
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STT
Mã hồ 



sơ
TTHC



Tên TTHC Thời gian 
giai quyết Đia điểm thirc hiên • ■ ■ Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



trung ương thành phố Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hò sớ trục tuyên 
tại Cóng Dịch vụ 
công tinh Vinh Long 
(địa chí: 
https://dichvuconG.vin 
hlong.Gov, VIIV



16/2014,TT-BVHTTDL 
ngày 02 tháng 12 năm 
2014 của Bộ Vãn hóa, 
Thể thao và Du lịch ban 
hành một số biểu mầu 
thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực thể dục, thể 
thao. Có hiệu lực ngày 
01 tháng 02 nãm 2015,



71 1.000953.
000.00.00
.H61



Thù tục cấp 
giẩy chứng 
nhận đủ điều 
kiện kinh 
doanh hạạt 
động thể thao 
đoi với môn 
Yoga



07 ngày làm việc, 
kê từ ngày nhận dủ 
hồ sỡ hợp !ệ



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu điện đển 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính cõng tinh 
Vĩnh Long, địa chi: 
Sổ 12C, đường Hoàng 
Thái Hiếu, phường 1, 
thành phổ VTnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cổng Dịch vụ 
công tỉnh Vĩnh Long 
(địa chi: 
https://dichvuconc.vin 
hlong.gov.vn).



Phí:
“ Cấp lần
đâu:
+ Kinh 
doanh 01 
môn thê 
thao:
LOOO.OOOđ. 
+ Kinh 
doanh từ 02 
môn trở lên: 
I.OOO.OOOđ 
+
500.000đ/01 
môn bố 
sung nhung 
mức thu tối



- Luật Thế dục, Thế thao 
số 77/2006/QH 11, ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đôi, bô sung một sô điêu 
cùa Luật Thề dục, thể 
thao số 26/201X/ỌH 14, 
ngây 14/6/2018, có hiệu 
lực từ ngày 01/01/2019 
của Quốc hội;



Nghị định sổ 
1 12/2007/ND-CP. ngày 
26/6/2007 của Chỉnh 
phu quv dịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một 
sổ Điều của Luật Thể 
dục, Thể thao;



Thông tư sổ



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sở Vân hóa. 
Thể thao vả Du lịch 
tỉnh Vinh Long.





https://dichvuconG.vin


https://dichvuconc.vin
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



đa khỏng 
quả
iooo.ooođ/
01 giấy 
chứng nhặn.
- cẩp  lại:
+ Do mất 
hoặc hư 
hòng: 
200.000đ.
+ Do thay 
đòi nội dung 
giấy chửng 
nhận: tên. 
địa chỉ trụ 
sớ chính cùa 
doanh
nghiệp; địa 
diêm kinh 
doanh hoạt 
động the 
thao; điều 
chinh giảm 
danh mục 
hoạt động 
thế thao 
kinh doanh:



05/2007/TT-UBTDTT, 
ngày 20/7/2007 của ùy  
ban TDTT, hướng dần 
thực hiện một sô quy 
định của Nghị dinh so 
112/2007/NĐ-CP;



Thông tu số 
08/2011/TT-BVHTTDL, 
ngày 29/6/2011 cùa Bộ 
Văn hỏa, Thê thao và Du 
lịch về việc sửa đổi, bổ 
sung một số quy định 
cùa Thông tư sổ 
05/2007/TT-UBTDTT;



Thông tư sổ 
11/2016/TT-BVHTTDL 
ngày 08/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thế 
thao và Du lịch quy định 
điều kiện chuyên môn tổ 
chức tập luyện và thi đấu 
môn Yoga. Có hiệu lực 
từ ngày 01/01/2017;



Nghị định sổ 
36/2019/ND-CP ngày 
29/4/2019 của Chỉnh
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STT
Mã hồ



SO’
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
giái quyết Đia diem thirc hiên • • ■ Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



500.0000.
+ Do bồ 
sung danh 
mục hoạt 
dộng thé 
thao kinh 
doanh:
500 000đ/01 
môn the 
thao bố sung 
nhưng mức 
thu toi da 
không quá
2.000. 000đ/ 
01 giấy 
chứng nhận.



phù quy định chi tiết 
một số điều của Luật sưa 
đổi, bô sung một sổ đicu 
của Luật Thể dục, thẻ 
thao;



Nghị quyết sổ 
09/2020/N Q-H ĐN D, 
ngày 07/7/2020 của Hội 
đông nhân dân tinh Vĩnh 
Long ban hành mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng các khoăn 
phí, lệ phí trên địa bàn 
tỉnh Vĩnh Long;
- Thõng tư 07/2021/TT- 
BVHTTDL, ngày 08 
tháng 9 năni 2021 cua 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy 
định vẽ tập huân chuyên 
môn thè thao đối với 
người hướng dẫn tập 
luyện thể thao.



72 1.000936.
000.00.00
.H61



Thủ tục cấp 
giấy chứng 
nhận đù điều



07 ngày làm việc, 
kẹ từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hò sơ qua 
đường him điện đến



Phí:
- Cấp lần 
đầu:



- Luật Thể dục, Thể thao 
so 77/2006/QH 1 1, ngày 
29/11/2006 và Luật sửa



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch
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STT
Mà hồ 



sơ
r n  1C



Tên TTHC
Thòi gian 
giải quyết



Đia diẻm thirc hiên * * ■ Phí, lộ phỉ Căn cứ pháp ly Ghi chú



kiện kinh 
doanh hoạt 
động thê thao 
đôi với môn 
Golf



Trung tâm Phục vụ 
hành chinh công tinh 
Vĩnh Long, đĩa chi: 
Sỗ 12C, đường Hoàng 
Thải Hicu, phường 1, 
thảnh phố Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trưc tuyến 
tại Cổng Dịch vụ 
công tinh Vĩnh Long 
(địa chỉ: 
https://dichvucong.vin 
hlonE.gỡv,vn).



+ Kinh 
doanh 0 ! 
môn the 
thao:
I.OOO.OOOd. 
+ Kinh 
doanh từ 02 
môn trớ lên: 
1 .OOO.OƠOđ
4-
500.000đ/01 
môn bô 
sung nhưng 
mức thu tối 
đa không 
quá
SũO.OOOđ/
01 giầy 
chửng nhặn.
- Cap lại:
+ Do mất 
hoặc hư 
hòng: 
2D0.Ó00đ.
+ Do thav 
đối nội dung 
giầy chứng



đỗi. bổ sung một số điều 
cùa Luật Thể dục, the 
thao sổ 26/2018/QH 14, 
ngày 14/6/2018, củ hiệu 
lực tử ngày 01/01/2019 
cùa Quốc hội;



Nghị định số 
112/2007/ND-CP. ngày 
26/6/2007 cua Chính 
phù quy dịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một 
sổ Điều cùa Luật Thể 
dục, Thê thao;



Thông tư sổ 
05/2007/TT-UBTDTT, 
ngày 20/7/2007 của ủy 
ban TDTT. hướng dẫn 
thực hiện một sổ quy 
định cũa Nghị định số 
112/2007/NEVCP;



Thông tư số 
08/2011/TT-B VHTTDL, 
ngày 29/6/2011 cùa Bộ 
Ván hỏa, Thể thao và Du 
lịch ve việc sửa đoi, bô 
sunu một số quy định



tinh Vĩnh Long.





https://dichvucong.vin
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



nhận: tên, 
địa chi trụ 
sở chính cua 
doanh
nghiệp; địa 
điem kinh 
doanh hoạt 
động thể 
thao; điều 
chinh giam 
danh mục 
hoạt động 
thể thao 
kinh doanh: 
500.000đ.
+ Do bố 
sung danh 
mục hoạt 
động thế 
thao kinh 
doanh: 
500.000đ/01 
môn the 
thao bố sung 
nhưng múc 
tlui tối đa 
không quá



cùa Thông tư sổ 
05/2007/TT-UBTDTT;



Thông tư số 
12/2016/TT-B VHTTDL 
ngáy 05/12/2016 của Bộ 
taromg Bộ Vẫn hỏa, Thê 
thao vả Du lịch quy định 
điều kiện chuycn môn tô 
chức tập luyện và thi đấu 
môn Golf. Có hiệu lực 
từ ngày 01 /02/2017;



Nghị định số 
36/2019/NĐ-CP ngày 
29/4/2019 cùa Chinh 
phú quy dịnh chi tiết 
một số điều cùa Luật sửa 
đổi, bò sung một sổ điều 
của Luật Thể dục, thể 
thao;



Nghi quyết sổ 
09/2020/NQ-HDND. 
nệày 07/7/2020 cùa Hội 
đồng nhàn dân tĩnh Vĩnh 
Long ban hành mức thu, 
chế độ thu, nộp, quán lý 
và sử dụng các khoản
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STT
M ã hồ 



sơ
TTHC



Tên TTHC Thời gian 
giíii quyết Đia dìém tỉnrc hiên • • ■ Phú lệ phí Can cú' pháp lý Ghi chú



2.000.000đ/ 
01 giẩy 
chứng nhận.



phí, !ệ phỉ trẽn d ị a  bàn 
tinh Vĩnh Long;
- Thông tư 07/2021/TT- 
BVHTTDL, ngàv 08 
tháng 9 năm 2021 của 
Bộ trương Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy 
định ve tập huấn chuyên 
môn thể thao đối với 
người hưởng dần tập 
luyện thể thao.



73 1.000920. 
000.00.00 
Hól



Thù tục cấp 
giáy chứng 
nhận đú điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thể thạo 
đối vởi môn 
Cầu lòng



07 ngày lãm việc, 
kê từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gũi hồ sơ qua 
đường bưu diện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính cỏng tình 
Vĩnh Long, địa chỉ: 
Số 12C, dường Hoàng 
Thải Hiếu, phường 1. 
thành phố Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp ho sơ trực tuyến 
tại Cổng Dịch vụ 
công tĩnh Vĩnh Long 
(địa chi: 
h ttp s: //d i ch vucone. vin



Phí:
" cáp  lần 
đầu:
+ Kinh 
doanh 01 
môn the 
thao:
1.000. 000d. 
+ Kinh 
doanh từ 02 
môn trờ lên:
1.000. 000đ 
+
5OQ,OQ0đ/01



- Luật Thế dục, Thể thao 
số 77/2006/QH 1 1, ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đỏi, bó sung một 5 0  điêu 
cùa Luật Thể dục, thế 
thao sổ 26/2018/QH 14. 
ngày 14/6/2018, cỏ hiệu 
lực từ ngày 01/01/2019 
cùa Quốc hội;



Nghị định số 
i 12/2007/ND-CP, ngày 
26/6/2007 củạ Chính 
phù quy định chi tiểt và 
hướng dẫu thi hành một 
sọ Điều của Luật Thể



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sở Văn hóa. 
Thể thao và Dư lịch 
tỉnh Vinh Long,
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



hlone.eov.vnk môn bổ 
sung nhưng 
mức thu tối 
đa không 
quá
ỈOOO.OOOđ/ 
01 giầy 
chửng nhặn.
- Cấp lại:
+ Do mất 
hoặc hư 
hòng: 
200?000đ.
+ Do thay 
đôi nội dung 
giấy chứng 
nhận:tên, địa 
chi trụ sở 
chinh cùa 
doanh
nghiệp; địa 
điểm kinh 
doanh hoạt 
động the 
thao; điểu 
chỉnh giam



dục, Thể thao;
Thông tư số 



05/2007/TT-UBTDTT, 
ngày 20/7/2007 của ủy  
ban TDTT, hướng dần 
thực hiện một số quy 
định của Nghị định sổ 
112/2007/ND-CP:



Thông tư sổ 
08/2011/TT-BVHTTDL, 
ngày 29/6/2011 cùa Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch về việc sửa đổi, bổ 
sung một số quy dịnh 
của Thông tư số 
05/2007/TT - u  BT DTT;



Thông tư sổ 
09/2017/TT-BVHTTDL, 
ngày 29/12/2017 cùa Bộ 
Vãn hỏa, Thể thao và Du 
lịch Quy định về cơ sở 
vật chất, trang thiết bị và 
tập huấn nhân viên 
chuyên môn đoi với môn 
Cầu lông;



Nghị định sổ
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



danh mục 
hoạt động 
thể thao 
kinh doanh: 
500.000đ.
+ Do bồ 
sung danh 
mục hoạt 
động thế 
thao kinh 
doanh: 
500.000đ/01 
môn thề 
thao bo sung 
nhưng mức 
tlui toi đa 
không quá 
2.00ố.000đ/ 
01 giấy 
chứng nhận.



36/2019/NĐ-CP ngày 
29/4/2019 cùa Chinh 
phú quy định chi tiểt 
một số đicu của Luật sửa 
đỏi, bò sung một sô điều 
cùa Luật Thể dục, thể 
thao;



Nghị quyết sổ 
09/2020/N Ọ-HĐN D, 
ngày 07/7/2020 cùa Hội 
đong nhân dân tinh Vĩnh 
Lone ban hành múc thu, 
chế độ thu, nộp, quán lý 
và sử dụng các khoản 
phi, lệ phi trẽn địa bàn 
tinh VTnli Long;
- Thông tư 07/2021/TT- 
BVHTTDL, ngày 08 
tháng 9 năm 2021 của 
Bộ trương Bộ Văn hóa, 
Thế thao và Du lịch quv 
định về tập huấn chuyên 
môn thê thao dôi với 
người hướne dẫn tập 
luyện thể thao.



74 1.001195. Thủ tục cấp 07 ngày làm việc, Nộp hồ sơ trực tiếp Phí: - Luật Thề dục, Thể thao Cơ quan thực hiện
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STT
Mã hồ



sư
T T H C



T ên TTHC Thừi gian 
giải quyết



Địa diểm thực hiện Phí, lệ phí C ăn  cứ ph áp  lý Ghi chú



000.00.00 
■HÓI



giấy chúng 
nhận đú điểu 
kiện kinh 
doanh hoạt 
dộng thể thao 
đôi với môn 
T aekvvondọ



ke từ ngày nhận đù 
hổ sơ hợp lệ



hoặc gửi hồ sơ qua 
đirờng hưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Vĩnh Long, dịa chì: 
Sỏ 12C, đường Hoàng 
Thái Hiểu, phường 1, 
thảnh phố Vinh Long, 
tính Vĩnh Long hoậc 
nộp hô sơ trực tuyên 
tại Cổng Dịch vụ 
công tinh Vĩnh Long 
(dịa chi: 
https://dichvucona.vin



- cẩp  lần
đầu:
+ Kinh 
doanh 01 
môn thê 
thao:
LOOO.OOOđ.
+  Kinh 
doanh từ 02 
môn trờ lẽn: 
1 .OOO.OOOđ
+
500.000đ/01 
môn bô 
sung nhưng 
mức thu tối 
da không 
quá
i.OOO.OtìOđ/ 
01 giấy 
chứng nhận.
- Cấp lại:
+ Do mắt 
hoặc hư 
hòng: 
200.000đ.



số 77/200Ó/ỌH 11, ngày 
29/11/2006 và Luật sứa 
đối, bô sung một sổ điều 
của Luật Thể dục, thể 
thao số 26/2018/QH 14, 
ngày 14/6/2018, có hiệu 
lực từ ngày 01/01/2019 
cùa Quốc hội;



Nghị định số 
112/2007/NĐ-CP, ngày 
26/6/2007 cua Chính 
phù quy định chi tiết và 
hướng dần thi hành một 
sỏ Điều của Luật Thề 
dục, Thế thao;



Thông tư sổ 
05/2007/TT-UBTDTT 
ngày 20/7/2007 của ủy  
ban TDTT, hướng dần 
thực hiện một so quy 
định của Nghị định số 
112/2007/NĐ-CP;



Thông tư sổ 
08/2011/TT-BVHTTDL, 
ngày 29/6/2011 cùa Bộ 
Văn hỏa, Thể thao và Du



TTHC: Sở Vãn hóa, 
Thể thao vả Du lịch 
tinh Vinh Long.



hỉỏna.sov.vnV





https://dichvucona.vin








STT
Mã hồ



sơ’
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
giai quyết



Đia diem thirc hiên
*  m m Phú lệ phí Căn cứ pháp lý Chi chú



+ Do thay 
đôi nội dung 
giấy chứng 
nhận: tên, 
dịa chi trụ 
sở chính cùa 
doanh
nghiệp; địa 
điếm kinh 
doanh hoạt 
động thê 
thao; điều 
chinh giảm 
danh mục 
hoạt động 
thể thao 
kinh doanh: 
SOO.OOOđ.
+ Do bồ 
sung danh 
mục Hoạt 
động the 
thao kinh 
doanh: 
500.000đ/01 
môn thé 
thao bò sung



lịch về việc sửa đồi, bổ 
sung một số quy định 
của Thông tư sổ 
05/2007/TT-UBTDTT;



Thông tư sổ 
10/2017,TT-BVHTTDL. 
ngày 29/12/2017 của Bộ 
Vãn hỏa, Thể thao và Du 
lịch Quy định về cơ sơ 
vật chất, trang thíểt bị và 
tập huấn nhãn viên 
chuyên môn đôi với m.ỡn 
Taekwondo;



Nghị định số 
36/2019/NĐ-CP ngày 
29/4/2019 cùa Chinh 
phú quy định chi tìểt 
một số điều của Luật sủa 
đoi, bô sung một số điều 
cùa Luật Thể dục, the 
thao;



Nghị quyết sổ 
09/2020/N Ọ- H ĐN D. 
ngày 07/7/2020 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Vĩnh 
Long ban hành mức thu,
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STT
Mã hồ



SO'
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
giai quyết



Đia điểm thirc hiên * ■ ■ Phí, lệ phí Căn củ' pháp lý Glti chú



nhưng mức 
thu toi đa
không quá 
2.000.000(1' 
01 giầy 
chứng nhận.



chế độ thu, nộp, quan lý 
và sử dụng các khoản 
phí, lệ phí trên địa bàn 
tỉnh Vĩnh Long;
- Thòng tư 07/2021/TT- 
BVHTTDL, ngày 08 
thảng 9 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy 
định về tập huấn chuyên 
môn thể thao đôi với 
người hướng dần tập 
luyện thể thao.



75 1.000904. 
000.00.00



Thù tục cấp 
giấy chứng 
nhận đu điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thể thao 
đoi với mòn 
Karate



07 ngày ỉàm việc, 
ke từ ngày nhặn đủ 
hồ sơ hợp lệ



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hò sơ qua 
đưèmg bưu diện đen 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tinh 
VTnh Long, địa chi: 
Số 12C, đường Hoàng 
Thái Hiểu, phường 1, 
thành pho Vinh Long, 
tỉnh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyển 
tại Còng Dịch vụ 
công tinh Vĩnh Long



Phí:
- Cap lần 
đầu:
+ Kinh 
doanh 01 
môn thé 
thao:
I.OOO.OOOd. 
+ Kinh 
doanh từ 02 
môn trở lên: 
1 .OOO.OOOđ



- Luật Thề dục, Thè thao 
sổ 77/2006/QH 11, ngảy 
29/11/2000 và Luật sửa 
đoi, bô sung một so điểu 
của Luật Thể dục, the 
thao số 26/2018/QH 14, 
ngày 14/6/2018, có hiệu 
lực từ ngày 01/01/2019 
cùa Quốc hội:



Nghi định sổ 
112/20Ồ7/NĐ-CP, ngày 
26/6/2007 cùa Chỉnh 
phú qưy đinh chi tiểt và



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sở Văn hóa, 
Thể thao vả Du lịch 
tĩnh. Vinh Long.
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



(địa chỉ: 
httns://dichvucong.vin 
hlong.Rov.vn).



+
500.000đ/01 
môn bổ 
sung nhưng 
mức thu tối 
đa không 
quá
3.000.OOOđ/ 
01 giấy 
chứng nhận.
- Cấp lại:
+ Do mất 
hoặc hư 
hòng: 
200.000đ.
+ Do thay 
đôi nội dung 
giấy chứng 
nhận: tên, 
địa chi trụ 
sờ chính của 
doanh
nghiệp; địa 
điểm kinh 
doanh hoạt 
độn tí thê



hướng dần thi hành một 
sổ Điều cùa Luật Thể 
dục, Thể thao;



Thông tư số 
05/2007/TT-UBTDTT, 
ngáy 20/7/2007 của úy  
ban TDTT, hướng dần 
thực hiện một số quy 
định của Nghị định sô 
112/2007/NĐ-CP;



Thòng tư sô 
08/2011/TT-BVHTTDL, 
ngày 29/6/2011 cùa Bộ 
Vãn hóa, Thê thao vả Du 
lịch về việc sửa đòi, bò 
sung một số quy định 
cùa Thông tư sổ 
05/2007/TT-ƯBTDTT;



Thông tư sổ 
02/2018/TT-BVHTTDL, 
ngày 19/01/2018 của Bộ 
Văn hóa, Thể thao vả Du 
lịch Ọuy định về cơ sờ 
vật chất, trang thiểt bị và 
tập huấn nhân viên 
chuyên môn dôi với mòn











m



STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



thao; điều 
chinh giảm 
danh mục 
hoạt động 
the thao 
kinh doanh: 
500.000đ.
+ Do bô 
sung danh 
mục hoạt 
động thé 
thao kinh 
doanh: 
500.000đ/01 
môn thể 
thao bỏ sung 
nhưng mức 
thu tối đa 
không quá 
2.000.000d/ 
01 giấy 
chứng nhận.



Karate;
Nghị định sổ 



36/2019/ND-CP ngày 
29/4/2019 cùa Chĩnh 
phú CỊuy định chi tiết 
một số điều cùa Luật sứa 
đôi. bô sung một so điều 
cùa Luật Thể dục, the 
thao;



Nghị quyết sổ 
09/2020/NỌ-HĐND. 
ngày 07/7/2020 của Hội 
đồng nhân dãn tinh Vĩnh 
Long ban hành mức thu, 
ché dộ thu. nộp. quân lý 
và sử dụng các khoản 
phí, lệ phí trên địa bản 
tỉnh Vinh Long;
- Thông tư 07/2021/TT- 
BVHTTDL, ngày 08 
tháng 9 năm 2021 của 
Bò trưởng Bộ Vãn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy 
định ve tập huấn chuyên 
môn thể thao đổi với 
người hưứng dẫn lập
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STT
Mã hồ



sơ
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
giai quyết



Đia diem t hire hiên * ■ • Phí, lệ phí Can cử  pháp lý G hi chú



luyện thể thao.



76 1.000883.
000.00.00
.HÓI



Thủ tục cấp 
giây chứng 
nhận du điểu 
kiện kinh 
doanh hoạt 
dộng the thao 
đôi vơi môn 
Bơi, Lặn



07 ngày làm việc, 
kc từ ngày nhận dủ 
hồ sơ hợp lệ



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tinh 
Vĩnh Long, địa chi: 
Số I2C, đường Hoảng 
Thái Hiểu, phường 1, 
thánh pho Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ so trực tuyến 
tại Cong Dịch vụ 
công tỉnh Vinh Long 
(địa chi: 
https://dichvucone.vin 
hlone.eov.vnb



Phí:
- Cấp lần 
đàu:
+ Kinh 
doanh 01 
môn thé 
thao:
LOOO.OOOđ.
+ Kinh 
doanh từ 02 
môn trờ lèn:
I . o o o . o o o d
+
500.00Óđ/01 
môn bo 
sung nhưng 
mức thư tối 
đa không 
quá
ỈOOO.OOOđ/ 
01 giấy 
chứng nhặn.
- Cấp lại:
+ Do mất



- Luật Thề dục, Thể thao 
số 77/2006/QI I 11, ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đối, bổ sung một số diều 
cùa Luật Thể dục, thể 
thao số 26/2018/QH 14, 
neàv 14/6/2018, có hiệu 
lực từ ngày 01/01/2019 
cứa Quốc hội;



Nghị định số 
112/2007/ND-CP, ngày 
26/6/2007 cùa Chinh 
phù quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một 
sổ Điều cua Luật Thể 
dục, Thê thao;



Thông tư sổ 
05/2007 TT-LBTDTT, 
ngày 20/7/2007 của úy 
ban TDTT, hướng dần 
thực hiện một số quy 
định cua Nghị định sổ 
1 i 2/200 7/NĐ-C'P;'



Thòng tư số 
08/2011/TT-BVHTTDL.



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sở Văn hóa, 
Thể thao vả Du lịch 
tinh Vĩnh Long.





https://dichvucone.vin
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



hoặc hư
hòng:
200.000đ.
+ Do thay 
đôi nội dung 
giấy chứng 
nhận: tên, 
địa chi trụ 
sở chính của 
doanh
nghiệp; địa 
điềm kinh 
doanh hoạt 
động thế 
thao; điều 
chinh giảm 
danh mục 
hoạt dộng 
thể thao 
kinh doanh: 
500.000đ.
+ Do bồ 
sung danh 
mục hoạt 
động thể 
thao kinh



ngày 29/6/2011 của Bộ 
Vãn hóa, Thê thao và Du 
lịch về việc sứa đồi, bố 
sung một số quy định 
cùa Thông tư số 
05/2007/TT-UBTDTT;



Thông tư số 
03/2018/TT-BVHTTDL, 
ngày 19/01/2018 của Bộ 
Văn hỏa, Thề thao và Du 
lịch Ọuy định về cơ sò 
vật chất, trang thiết bị vả 
tập huấn nhân viên 
chuyên môn đối với môn 
Bơi, Lặn;



Nghị định sổ 
36/2019/NĐ-CP ngày 
29/4/2019 của Chính 
phù quy định chi tiết 
một số điều cua Luật sửa 
đôi, bô sung một số điều 
cua Luật Thể dục, thế 
thao;



Nghị quyết sổ 
09/2020/NỌ-HĐND, 
ngày 07/7/2020 của Hội
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STT
Mã hồ



sơ
TTHC



Tên TTHC
Thời gian 
gỉải quyết



Đia diẻm thirc hiên • • * Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



doanh: 
500.000đ/01 
môn thể 
thao bô sung 
nhưng mức 
thu tôi đa 
khòng quá 
2-000.000đ/ 
01 giấy 
chửng nhặn.



đồng nhân dân tinh Vĩnh 
Long ban hành mức thu, 
che độ thu, nộp, quản lv 
và sử dụng các khoan 
phí, lệ phí trên địa bàn 
tinh Vĩnh Long;
- Thông tư 07/2021/TT- 
BVHTTDL, ngày 08 
tháng 9 năm 2021 cùa 
Bộ trưởng Bộ Vãn hóa, 
Thê thao và Du lịch quy 
định về tập huấn chuyên 
môn thể thao đồi V Ớ I 



người hướng dần tập 
luyện thể thao.



77 1.000863.
000.00.00
H61



Thủ tục cấp 
giấy chứng 
nhận dù điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thể thao 
đoi với môn 
Billiards & 
Snooker



07 ngày lảm việc, 
kê từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ



Nộp hồ sơ trực tiểp 
hoặc gửi hô sơ qua 
đường bưu diện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chinh công tinh 
Vinh Long, địa chi: 
Số Ỉ2C\ dường Hoàng 
Thải Hiểu, phường I, 
thảnh phố Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sớ trực tuyến



Phí:
* Cấp lằn 
đẩu:
+ Kinh 
doanh 01 
môn thé 
thao:
1 .OOO.OOOđ. 
+ Kinh 
doanh từ 02 
môn trở lên:



- Luật Thế dục, The thao 
Số 77/2006/QH 11, ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đoi, bò sung một số điều 
cùa Luật Thể dục, thể 
thao số 26/2018/QH 14, 
ngày 14/6/2018, có hiệu 
lực từ ngày 01/01/2019 
cua Quốc hội;



Nghị đinh sổ 
1 12/200 7/NĐ-CP, ngày



Cơ quan thực hiện 
TTI-IC: Sở Văn hỏa. 
The thao và Du lịch 
tinh Vĩnh Long.
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STT
Mã hồ



SO’
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
giái quyết Đia diem thirc hiên*  •  1 Phí, ]ệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



tại còng Dịch vụ 
công tinh Vĩnh Long 
(địa chỉ: 
https: //d i ch V u c 0 n tí. V i n 
hlong.Eov.ynV



LOOO.OOOđ
+
500.000đ/01 
môn bổ 
sung nhumg 
mức thu tôi 
đa khòng 
quá
i o o o . o o o đ /
01 giẩv 
chứng nhận.
- Cấp lại:
+ Do mất 
hoặc hư 
hòng:
200 000đ.
+ Do thay 
đỏi nội duntĩ 
giấy chứng 
nhận: tên, 
địa chỉ trụ 
sở chính cùa 
doanh
nghiệp; dịa 
diêm kinh 
doanh hoạt



26/6/2007 cua Chỉnh 
phú quy định chi riết và 
hướng đẫn thi hành một 
số Điều của Luật Thể 
dục, The thao;



Thông tư so 
05/2007,TT-UBTDTT, 
ngày 20/7/2007 cua ùy  
ban TDTT, hướng dẫn 
thực hiện một số quy 
định của Nghị định sổ 
1 i 2/2007/NĐ-CP;'



Thõng tư số 
08/2011/TT-BVHTTDL, 
ngày 29/6/2011 của Bộ 
Vãn hỏa, Thể thao vả Du 
lịch về việc sứa đoi, bồ 
sung một sổ quy định 
cùa Thông tư số 
05/2007/TT-UBTDTT;



Thông tư số 
04/2018/TT-BVHTTDL, 
ngày 22/01/2018 của Bộ 
Vàn hóa, Thê thao vả Du 
lịch Quy định về cơ sớ 
vật chât, trang thiẻt bị và
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STT
Mã hồ



SO’



TTHC
Ten TTHC



Thỏi gian 
giải quyết



Đia diem thirc hiên • • • Phí, lệ phí Căn cử pháp lý Ghi chú



động thể 
thao; điều 
chinh giảm 
danh mục 
hoạt dồng 
thể thao 
kinh doanh:
s o o .n o o đ .
+ Do bồ 
sung danh 
mục hoạt 
động thể 
thao kinh 
doanh: 
500.000đ/0l 
môn the 
thao bo sung 
nhưng mức 
thu toi da 
không quá
2.000 o o o đ /
01 giấy 
chửng nhãn.



tập huấn nhân viên 
chuyên môn đối với môn 
Billiards & Snooker;



Nghị định số 
36/2019/ND-CP ngày 
29/4/2019 cùa Chinh 
phú guy định chi tiết 
một số diều cua Luật sứa 
đối, bỗ sung một sổ điều 
cùa Luật Thể dục, thế 
thao;



Nghị quyết số 
09/2020/NQ-HDND, 
ngây 07/7/2020 của Hội 
đồng nhân dàn tỉnh Vĩnh 
Long ban hành mức thu, 
che độ thu, nộp, quán lý 
và sứ dụng các khoan 
phi, lệ phí trên địa bản 
rỉnh Vĩnh Long;
- Thông tư 07/2021/TT- 
BVHTTDL. ngày 08 
tháng 9 năm 2021 cùa 
Bộ trương Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy 
định ve tập huấn chuyên











Í3J



STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giai quyềt Đia điểm tỉurc hiên*  m *



Phí, lệ phỉ Căn cử pháp lý Chi chú



môn thể thao đổi vơi 
người hướng dẫn tập 
luyện thể thao.



78 1.000847.
000.00.00
.H6I



Thú tục cấp 
giấy chửng 
nliận đù điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thể thao 
đối với mòn 
Bóng bản



07 ngày lảm việc, 
ké từ ngày nhặn đủ 
hồ sơ hợp lò



Nộp Ễiồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hò sơ qua 
đường bưu diện đểu 
Trung tâm Phục vụ 
hành chinh công tỉnh 
Vĩnh Long, địa chỉ: 
Sổ 12C, đường Hoàng 
Thái Hicu, phướng 1, 
thảnh phố Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cổng Dịch vụ 
còng tmh Vĩnh Long 
(địa chi: 
httDs://dichvucone.vin



Phí:
- Cap lần
đầu:
+ Kinh 
doanh 01 
môn thề 
thao:
I .OOO.OOOđ. 
+ Kinh 
doanh từ 02 
môn trờ lèn:
1.000. 000đ 
+
500.0000 01 
môn bồ 
sung nhưng 
mức thu tôi 
đa không 
quá
3.000. 0000/ 
01 giấy 
chứng nhận.



'  Luật Thể dục, Thể thao 
số 77/2006/ỌĨI 11, ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đối. bồ sung một sổ điều 
cùa Luật Thê dục, thế 
thao sổ 26/201 8/QH 14, 
ngày 14/6/2018, có hiệu 
lực từ ngày 01/01/2019 
cua Quổc hội;



Nghị định so 
1 12/2007 ■ NĐ-CP, ngày 
26/6/2007 cua Chính 
phu quy định chi tiểt và 
hướng dẫn thi hành một 
số Điều cựa Luật Thẻ 
dục, Thế thao;



Thông tư số 
05/2007/TT-UBTDTT, 
ngày 20/7/2007 của ủy  
ban TDTT, hướng dần 
thực hiện một sổ quy 
định của Nghị dính số 
1 12/200 7/NĐ-CP;



Cư quan thực hiện 
TTHC: Sờ Văn hóa, 
Thẻ thao và Du lịch 
tinh Vĩnh Long.



hlong.sov.vn).
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STT
Mã hồ



SO'
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
giải quyết Đia diêm thirc hiên* ■ i Phí, lệ phí Căn cử pháp lý Ghi chú



- Cấp lại:
+ Do mất 
hoặc hư 
hóng: 
2OQ.0OOđ.
+ Do thav 
đôi nội dung 
giấy chửng 
nhận: tên, 
địa chỉ trụ 
sớ chính cua 
doanh
nghiệp; địa 
điềm kinh 
doanh hoạt 
dộng the 
thao; điều 
chinh giảm 
danh mục 
hoạt động 
the thao 
kinh doanh: 
500.000đ.
+ Do bô 
sung danh 
mục hoạt



Thông tư sổ 
08/201 l / T D R V H T T D L .  
ngày 29/6/2011 cùa Rộ 
Văn hóa, Thê thao và Du 
lịch về việc sửa đôi, bô 
sung một sỏ quy dịnh 
cua Thông ur sổ 
05/2007/TT-TJ BT DTT;



Thông tư sổ 
05/2018/TT-BVHTTDL, 
ngày 22/01/2018 của Bộ 
Vãn hóa. Thè thao và Du 
lịch Quy định về cơ sớ 
vật chất, trang thiểt bị và 
tập huân nhân viên 
chuyên mòn đoi với môn 
Bỏng bản;



Nghị định số 
36/2019/NĐ-CP ngày 
29/4/2019 cùa Chỉnh 
phú quy dinh chi tiết 
một số điều cùa Luật sữa 
đôi, bò sung một sô diêu 
cua Luật The dục, thể 
thao;



Nghị quyết sổ
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STT
M ã hồ 



sơ
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
giái quyết Đia dỉễm thirc hiên * • • Phí, lệ phí Căn cử  pháp lỷ Ghi chú



động thể 
thao kinh 
doanh:
500.000đ/01 
môn thê 
thao bỏ sung 
nhưng mức 
thu (ối đa 
không quá 
2.000.000đ/ 
01 giấy 
chứng nhận.



09/2020/NQ-H ĐND, 
ngày 07/7/2020 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Vĩnh 
Long ban hành mức thu, 
chế dộ thu, nộp, quan lý 
và sử dụng các khoan 
phi, lệ phỉ trên địa hàn 
tinh Vĩnh Long;
- Thông tư 07/2021/TT- 
BVHTTDL, ngày 08 
tháng 9 nãm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Vãn hóa, 
Thê thao vả Du lịch quy 
định về tập huấn chuyên 
mồn the thao đỏi với 
người hướng dẫn tập 
luyện thè thao.



79 1.000830.
000.00.00
.Hớl



Thủ tục cấp 
giấy chứng 
nhận đú điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thể thao 
đối với mòn 
Dù lượn vả 
Diều bay



07 ngày làm việc, 
kê từ ngày nhận đù 
hồ sơ hợp lệ



Nộp hồ S0 trực liổp 
hoặc gửi hề sơ qua 
đường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính còng tĩnh 
Vinh Long, địa chỉ: 
Sỏ 12C\ dường Hoảng 
Thải Hiếu, phường 1, 
thành phố Vĩnh Long,



Phí:
- Cắp lần 
đầu:
+ Kinh 
doanh 01 
môn thẻ 
thao:
l.OOO.OOOd. 
+ Kinh



- Luật The dục, Thề thao 
so 77/2006/QH 11, ngày 
29/11/2006 và Luật sựa 
đổi. bò sung một số điểu 
cùa Luật Thẻ dục, thể 
thao số 26 2018 Qll 14, 
ngày 14/6/2018, có hiệu 
lực từ ngày 01/01/2019 
của Quốc hội;



Cơ quan tlìực hiện 
TTHC: Sớ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch 
tinh Vinh Long.
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuvển 
tại Công Dịch vụ 
công tỉnh Vĩnh Long 
(địa chi: 
https://dichvuconii.vin 
hlomr.gov.vn).



doanh từ 02 
món trờ lên: 
I.OOO.OOOđ
+
500.000đ/01 
món bô 
sung nhưng 
mức thu tối 
đa không 
quá
ỈOOO.OOOđ/ 
01 giấy 
chửng nhận.
- Cấp lại:
+ Do mất 
hoặc hư 
hóng: 
2(XM)00đ.
+ Do thay 
đôi nội dung 
giấy chứng 
nhận: tên, 
địa chi trụ 
sở chính của 
doanh
nghiệp; địa



Nghị định sổ 
112/2007/ND-CP, ngày 
26/6/2007 của Chĩnh 
phú quy định chi tiểt và 
hướng dần thi hành một 
số Điều của Luật Thể 
dục, Thể thao;



Thông tư sổ 
05/2007/TT-UBTDTT, 
ngày 20/7/2007 của ủy 
ban TDTT, hướng dần 
thực hiện một sổ quy 
định cùa Nghị định sổ 
112/2007/ND-CP;



Thông tư sổ 
08/2011/TT-BVHTTDL, 
ngày 29/6/2011 cùa Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch về việc sửa đôi, bo 
sung một số quy định 
cùa Thông tư số 
05/2007/TT-UBTDTT;



Thông tư sổ 
06/2018/TT-BVHTTDL, 
ngày 30/01/2018 của Bộ 
Văn hóa, Thê thao và Du





https://dichvuconii.vin
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



điểm kinh 
doanh hoạt 
độn it the 
thao; điều 
chinh giam 
danh mục 
hoạt động 
thế thao 
kinh doanh; 
500.000đ.
+ Do bồ 
sung danh 
mục hoạt 
động thể 
thao kinh 
doanh: 
500.000đ/01 
môn the 
thao bó sung 
nhưng mức 
thu toi đa 
không quá 
2.000.000(3/ 
01 giay 
chứng nhận.



lịch Quy định về cơ sờ 
vật chất, trang thiết bị và 
tập huấn nhân viên 
chuyên môn dôi với môn 
Dù lượn và mòn Diêu 
bay;



Nghị định số 
36/2019/ND-CP ngày 
29/4/2019 của Chinh 
phù quy dịnh chi tiổt 
một số điều cùa Luật sứa 
đổi, bồ sung một số điều 
cùa Luật Thế dục, thế 
thao;



Nghị quyết sổ 
09/2020/NỌ-l IĐND, 
ngày 07/7/2020 của Hội 
đồng nhân dân tinh Vĩnh 
Long ban hành mức thu, 
chế độ thu, nộp, quan lý 
và sử dụng các khoan 
phí, lệ phí trôn địa bàn 
tinh Vĩnh Long;
- Thông tư 07/2021/TT- 
BVHTTDL, ngày 08 
tháng 9 năm 2021 của
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STT
Mã hồ



SO'
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
giai quyết Địa diễm thực hiện Phú lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy 
định ve tập huân chuyên 
môn thê thao đỏi với 
người hướng dần tập 
luyện thể thao.



80 1 000814 
000,00.00 
m i



Thủ tục cấp 
giấy chửng 
nhận đủ điểu 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thế thao 
đối với mòn 
Khiêu vũ thẻ 
thao



07 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đú 
hồ sơ hợp lệ



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gùi hò sơ qua 
đường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tinh 
Vinh Long, dịa chỉ: 
Sổ 12C, dường 1 loảng 
Thái Hiếu, pliườnụ 1, 
thành phố Vinh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp liỏ sơ trực tuyền 
tại Cóng Dịch vụ 
công tinh Vĩnh Long 
(địa chỉ: 
https://diclmicong.vin 
hlơng.gov.vnV



Phỉ:
- Cấp lần 
đầu:
+ Kinh 
doanh 01 
môn the 
thao:
1 .OOO.OOOd. 
+ Kinh 
doanh từ 02 
môn trớ lẽn: 
I .OOO.OOOđ 
+
500.000đ/01 
môn bồ 
sung nhưng 
mức thu toi 
da không 
quá
i.QOO.OOOđ/



- Luật The dục, The thao 
số 77/2006/QH 1 ], ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
cùa Luật Thể dục, thổ 
thao số 26/2018/QH 14, 
ngày 14/6/2018, có hiệu 
lực từ ngày 0 L 0 1/2019 
cùa Quốc hội;



Nghị định số 
112/2007/ND-CP, ngày 
26/6/2007 cùa Chính 
phú quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một 
số Điều cua Luật Thể 
dục, Thể thao;



Thông tư sổ 
05.2007 TT-LBTDTT, 
ngày 20/7/2007 của ủy  
ban TDTT. hưởng dần



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sớ Vãn hóa, 
Thể thao và Du lịch 
tinh Vĩnh Long,





https://diclmicong.vin
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STT
Mã hồ



SO'



TTHC
Tên TTHC



Thòi gian 
giải quyết Đia diêm thirc hiên* ■ i Phí, lệ phí Căn c ứ  p h á p  lý Ghi chú



01 giấy 
chửne nhận.
- Cấp tại:
+  Do mất 
hoặc hư 
hỏng: 
200.000(1 
+ Do thay 
đỏi nội đung 
giấy chứng 
nhận: tên, 
địa chi trụ 
sở chỉnh của 
doanh
nghiệp; địa 
điểm kinh 
doanh hoạt 
động the 
thao; diều 
chinh giảm 
danh mục 
hoạt động 
thể thao 
kinh doanh: 
500.000(1
+ Do bố



thực hiện một sổ quy 
định của Nghị định sổ 
112/2007/NĐ-CP;



Thông Lư số 
08/2011 /TT-RVHTTDL, 
ngây 29/6/2011 cùa Bộ 
Vàn hóa, Thề thao và Du 
lịch về việc sửa đôi, bô 
sung một so qưy định 
của Thông tư sổ 
05/2007/TT-UBTDTT;



Thông tư số 
07/2018/TT-BVHTTDL, 
ngày 30/01/2018 của Bộ 
Văn hóa, Thè thao vả Dư 
lịch Quy dinh về cơ sở 
vật chất, trang thiểt bị và 
tập huấn nhân viên 
chuyên món đoi với môn 
Khiêu vù Thế thao;



Nghị định sổ 
36/2019/ND-CP ngày 
29/4/2019 cùa Chinh 
phủ CỊuy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa 
đôi, bỏ sung một sô điêu
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STT
Mã hồ



SO'
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
giai quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Can ctí’ pháp lý Chi chủ



sung danh 
mục hoạt 
động the 
thao kinh 
doanh: 
500.000đ/01 
môn thé 
thao bỗ sung 
nhưng mức 
thu tối đa 
không quá 
2.000.000(1/ 
01 giấy 
chứng nhận.



của Luật Thể dục, thể 
thao;



Nghị quyết sổ 
09/2020/NQ-HDND. 
ngày 07/7/2020 của Hội 
đong nhân dàn tinh Vĩnh 
Long ban hành mức thu, 
chẻ độ thu, nộp, quan lý 
vả sứ dụng các khoan 
phí, lệ phí trên địa bàn 
tinh Vĩnh Long;
- Thông tư 07/2021/TT- 
BVHTTDL, ngày 08 
tháng 9 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy 
định vể tập huấn chuyên 
môn thể thao đố ì với 
người hướng dan tập 
luyện thế thao.



81 1.000644.
000.00.00
H6J



Thu tục cấp 
giấy chửng 
nhận đu điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thể thao



07 ngày làm việc, 
kẽ từ ngày nhận đủ 
hò so hợp !ệ



Nộp hồ sơ trực 
hoặc gửi hô sơ 
đường bưu diện 
Trung tâm Phục 
hành chỉnh cõng 
Vĩnh Long, địa



tiếp
qua
đến
vự



tỉnh
chỉ:



Phỉ:
- Cấp lần 
đầu:
+ Kinh 
doanh 01 
môn thế



- Luật Thề dục, Thế thao 
sổ 77/2006/ỌH 11, ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
cùa Luật Thể dục, thể 
thao số 26/2018 QH 14,



Cơ quan thực 
TTHC: Sờ Vãn 
Thể thao vả Du 
tĩnh Vinh Long.



hiện
hóa,
lịch
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



đối với mòn 
Thể dục thấm
mỳ



Sổ 12C, đường Hoàng 
Thải Hiếu, phường 1, 
thành pho Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Công Dịch vụ 
công tinh VTnh Long 
(địa chi: 
https://dichvucong.vin 
hlons.2 0 v.vn).



thao:
I.OOO.OOOđ. 
+ Kinh 
doanh từ 02 
môn trở lên: 
1 .OOO.OOOđ 
+
500.000đ/01 
môn bô 
sung nhưng 
mức thu tôi 
đa không 
quá
ỈOOO.OOOđ/ 
01 giấy 
chứng nhận.
- Cấp lại:
+ Do mất 
hoặc hư 
hòng: 
200.000d.
+ Do thay 
đòi nội dung 
giây chửng 
nhận: tên, 
địa chi trụ



ngày 14/6/2018, có hiệu 
lực từ ngày 01/01/2019 
cùa Quốc hội;



Nghị định số 
112/2007/ND-CP, ngày 
26/6/2007 của Chinh 
phú quy định chi tiết và 
hướng dần thi hành một 
số Điều cua Luật Thể 
dục, Thề thao;



Thông tư số 
05/2007/TT-ƯBT DTT, 
ngày 20/7/2007 của ủy  
ban TDTT, hướng dần 
thực hiện một số quy 
định của Nghị định sô 
112/2007/NĐ-CP;



Thông tư sổ 
08/2011/TT-BVHTTDL, 
ngáy 29/6/2011 cùa Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch về việc sửa đồi, bo 
sung một số quy định 
của Thông tư sổ 
05/2007/TT -U BTDTT;



Thông tư sổ





https://dichvucong.vin
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



sở chính cùa 
doanh
nghiệp; địa 
đicm kinh 
doanh hoạt 
động thề 
thao; điều 
chinh giám 
danh mục 
hoạt động 
thể thao 
kinh
doanhrSOO.O
OOđ,
+ Do bố 
sung danh 
mục hoạt 
động the 
thao kinh 
doanh: 
500.000đ/01 
môn thế 
thao bo sung 
nhưng mức 
thu toi đa 
không quá 
2.000.000đ/



08/2018/TT-BVHTTDL, 
ngày 31 /01 /2018 cua Bộ 
Văn hóa, The thao và Du 
lịch Q u y  định về cơ sở 
vật chât, trang thiết bị và 
tập huân nhân viên 
chuyên môn đối với môn 
Thê dục Thám mỳ;



Nghị định sổ 
36/2019/ND-CP ngày 
29/4/2019 cùa Chinh 
phù quy định chi tiết 
một số điểu cùa Luật sửa 
đoi, bô sung một so điều 
cùa Luật Thể dục, thể 
thao;



Nghị quyết sổ 
09/2020/NQ-HDND. 
ncày 07/7/2020 của Hội 
đồng nhân dân tinh Vĩnh 
Long ban hành mức thu, 
chc độ thu, nộp, quan lý 
và sử dụng các khoan 
phí, lệ phí trên địa bân 
tinh Vĩnh Long;
- Thông tư 07/2021/TT-
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STT
Mã hồ



SO'
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giai quyết



Đia diềm thur hiênĩ • » Phí, lệ phỉ Căn cử pháp lý Chi chú



01 giấy 
chửng nhận.



BVHTTDL, ngày 08 
tháng 9 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Vãn hóa, 
Thể thao vả Du lịch quy 
định về tập huấn chuyên 
môn thè thao đoi vứi 
người hướng dẫn tập 
luyện thể thao.



82 1.000842. 
000.00.00 
■ HÓI



Thù tục cap 
giấy chứng 
nhận du điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thề thao 
đối với mòn 
Judo



07 ngày làm việc, 
kê từ ngày nhận đii 
hồ sơ hợp lệ



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hổ sư qua 
đường bưu diện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tinh 
Vĩnh Long, địa chi: 
Số 12C, đường Hoảng 
Thải Hiểu, phường 1, 
thành phố VTnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp ho sơ tnrc tuyến 
tại Cổng Dịch vụ 
công tỉnh Vinh Long 
(địa chỉ: 
httns: /d i ch vuconti, vin



Phỉ:
-  c ẩ p  lần 
đẩu:
+ Kinh 
doanh 01 
môn the 
thao:
l.OOO.OOOđ. 
+  Kinh 
doanh từ 02 
môn trờ len: 
1.000 OỌOđ 
+
500.000đ/01 
môn bố 
sung nhưng 
mửc thu tôi 
đa không



- Luật Thể dục, Thể thao 
số 77/2006/QH 11, ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đổi. bổ sung một sổ điều 
cúa Luật The dục, thể 
thao sổ 26/2018/QH 14, 
ngày 14/6/2018, có hiệu 
lực từ ngầy 01/01/2019 
cùa Quôc hội;



Nghị định sổ 
112/2007/ND-CP, ngày 
26/6/2007 cua Chinh 
phù quy định chi tiết và 
hướng dần thi hành một 
sổ Điều cùa Luật Thể 
dục, The thao;



Thông tư sổ 
ŨS/2007/TT-ự BTDTT,



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sờ Văn hóa, 
The thao và Du lịch 
tinh Vĩnh Long.



hlone.gov.vni.
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STT
Mã hồ



SO'
TTHC



Tên TTHC
T h ờ i g i a n  



giai quyết
Đia diem thirc hiên



*  ■ ■ P hí, lệ ph í Can cứ  p h áp  lý G h i ch ú



quá
i.OOO.OOOđ/ 
01 giẩy 
chứng nhận.
“ Cap tại:
+ Do mất 
hoặc hư 
hỏng: 
200,000(1 
+ Do thay 
đôi nội dung 
giấy chửng 
nhận: tên, 
địa chì trụ 
sở chính cùa 
doanh
nghiệp; địa 
đi êm kinh 
doanh hoạt 
động thế 
thao; điểu 
chinh giám 
danh mục 
hoạt động 
the thao 
kinh doanh:



ngày 20/7/2007 cùa ủy  
ban TDTT, hướn£ dân 
thục hiện một sổ quy 
định của Nghị định số 
1 12/2007/ND-CP;



Thông tư sổ 
08/2011/TT-BVHTTDL. 
neày 29/6/2011 của Bộ 
Văn hóa, Thể thao vả Du 
lịch về việc sửa dồi, bố 
sung một so quy định 
của Thông tư so 
05/2007/TT-UBTDTT;



Thông tư số 
09/2018/TT-BVHTTDL. 
ngày 31/01/2018 cua Bộ 
Van hóa, Thê thao và Du 
lịch Quy định về cơ sở 
vật chat, trang thiết bị và 
tập huân nhân viên 
chuyên môn đôi với môn 
Judo;



Nahị định số 
36/2019/NĐ-CP ngày 
29/4/2019 cùa Chính 
phù quy định chi tiểt
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STT
Mã hồ 



sơ
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
gỉai quyết



Đia điểm thirc hiên • ■ • Phí, lệ phí C ăn  cứ pháp  lý Chi chú



500.000(1 
4- Do bồ 
sung danh 
mục hoạt 
động thê 
thao kinh 
doanh: 
500.000đ/01 
môn thể 
thao bổ sung 
nhưng mức 
thu tối đa 
không quá 
2.000.000& 
01 giấy 
chửng nhặn.



một số điều cùa Luật sủa 
đối. bô sung một so điều 
của Luật The dục, the 
thao;



Nghị quyết sổ 
09/2020/NỌ- H Đ N D, 
ngày 07/7/2020 của Hội 
đồng nhân dàn tỉnh Vĩnh 
Long ban hành mức thu, 
chế độ thu. nộp, quàn lý 
và sứ dụng các khoan 
phỉ. lệ phí trên địa bàn 
tinh Vĩnh Long;
- Thông tư 07/2021/TT- 
BVHTTDL, ngày 08 
tháng 9 năm 2021 của 
Bộ trường Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy 
định về tập huấn chuyên 
môn thế thao đoi với 
người hướng đẫn tập 
luyện thê thao.



S3 1.005163. 
000.00.00 
■ H6I



Thù tục cấp 
giẩy chứng 
nhận đù điều 
kiện kinh



07 ngày làm việc, 
kê từ ngày nhận đủ 
hô sơ hợp !ệ



Nộp hồ sư trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu điện đển 
Trung tâm Phục vụ



Phí:
- Cấp lần 
đầu:
+ Kinh



- Luật Thể dục, The thao
số 77/2006/ỌH 11, ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đổi. bổ sung một số điều



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch 
tỉnh Vĩnh Long.
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



doanh hoạt 
động thể thao 
đoi với môn 
Thể dục thể 
hình và 
Fitness



hành chính công tinh 
Vinh Long, địa chi: 
Số 12C, đường Hoàng 
Thải Hiểu, phường 1. 
thành phô Vinh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Công Dịch vụ 
công tỉnh Vĩnh Long 
(địa chì: 
https://dichvuconc.vin 
hlonc.cov.vn).



doanh 01 
môn thề 
thao:
1.000. 000đ.
+ Kinh 
doanh từ 02 
môn trở lên:
1.000. 000d
+
500.000đ/01 
môn bố 
sung nhưng 
mirc thu tối 
đa không 
quã
ỈOOO.OOOđ/ 
01 giẩy 
chửng nhận.
- Cấp lại:
4- Do mất 
hoặc hư 
hỏng: 
200.000đ.
+ Do thay 
đôi nội dung 
giấy chứng



của Luật Thể dục, thể 
thao sổ 26/2018/QH 14, 
ngày 14/6/2018, có hiệu 
lực từ ngày 01/01/2019 
cùa Quòc hội;



Nghị định so 
112/2007/ND-CP, ngày 
26/6/2007 của Chinh 
phú quy định chi tiêt và 
hướng dẫn thi hành một 
sổ Điều của Luật Thế 
dục, Thế thao;



Thông tư số 
05/2007/TT - Ư BT DTT, 
ngày 20/7/2007 của ủy  
ban TDTT, hướng dần 
thực hiện một số quy 
định của Nghị định số 
112/2007/ND-CP;



Thônc tư sổ 
08/2011/TT-BVHTTDL, 
ngày 29/6/2011 cùa Bộ 
Văn hóa, Thê thao và Du 
lịch về việc sửa đôi, bố 
sung một số quy định 
của Thông tư sổ





https://dichvuconc.vin
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



nhận: tên, 
địa chi trụ 
sở chính cua 
doanh
nghiệp; địa 
diêm kinh 
doanh hoạt 
động thể 
thao; điều 
chinh giam 
danh mục 
hoạt động 
thể thao 
kinh doanh: 
500.000đ.
4- Do bô 
sung danh 
mục hoạt 
động thể 
thao kinh 
doanh: 
500.000đ/ũ 1 
món thể 
thao bỏ sung 
nhưng mức 
thu tối da 
không quá



05/2007/TT-UBTDTT;
Thông tư số 



10/2018/TT-BVHTTDL, 
ngày 31/01/2018 cua Bộ 
Văn hóa, Thê thao và Du 
lịch Quy định về cơ sớ 
vât chất, trang thiết bi và 
tập huân nhân viên 
chuvên môn đối với môn 
Thể dục The hình và 
Fitness;



Nghị định sổ 
36/2019/NĐ-CP ngày 
29/4/2019 cùa Chinh 
phú quy dịnh chi tiết 
một số điều cùa Luật sửa 
đổi, bò sung một sổ điều 
của Luật Thể dục, thể 
thao;



Nghi quyết sổ 
09/2020/NQ-HĐND. 
nệày 07/7/2020 cùa Hội 
đồng nhàn dân tĩnh Vĩnh 
Long ban hành mức thu, 
chế độ thu, nộp, quán lý 
và sử dụng các khoản
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STT
Mã hồ



SO’
TTHC



Ten TTHC Thừi gian 
giíii quyết Đia dìềm tỉnrc hiên • • ■ Phí, lệ phí Can cứ pháp lý Ghi chú



84



2.000.000đ/ 
01 giảy 
chứng nhận.



phí, lệ phỉ trẽn dịa bàn 
tinh Vĩnh Long;
- Thông tư 07/2021/TT- 
BVHTTDL, ngàv 08 
tháng 9 năm 2021 của 
Bộ trương Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy 
định ve tập huấn chuyên 
môn thê thao đôi với 
người hướng dẫn tập 
luyện thể thao.



2.002188.
000.00.00
.H6I



Thù tục cấp 
giấy chứng 
nhận đù điều 
kiện ki nil 
doanh hoạt 
động thể thạo 
dổi với môn 
Lân Sư Rồng



07 ngày làm việc, 
kê từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu điện đếh 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính cỏng tình 
Vĩnh Long, địa chi: 
Số 12C, dường Hoàng 
Thái Hiếu, phường L 
thành phố Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp ho sơ trực tuyến 
tại Cổng Dịch vụ 
công tĩnh Vĩnh Long 
(địa chi: 
h ttp s: //d i ch vuconứ.Vin



Phí:
" c á p  lần
đầu:
+ Kinh 
doanh 01 
môn the 
thao:
l.OOO.OOOđ. 
+ Kinh 
doanh từ 02 
món trở len: 
1 .OOO.OOOđ 
+
500.000đ/01



- Luật Thể dục, Thề thao 
sổ 77/2006/ỌH 1 1, ngày 
29/11/2006 và Luật sừa 
đôi. bô sung một 5 0  điểu 
cùa Luật Thể dục, thế 
thao sổ 26/2018/QH 14. 
ngày ] 4/6/2018, có hiệu 
lực từ ngày 0I/O 1 /20i 9 
cùa Quốc hội;



Nghị định số 
i 12/2007/ND-CP, ngày 
26/6/2007 của Chính 
phú quy định chì tiểt và 
hướng dẫn thi hành một 
sọ Điểu cua Luật Thể



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sở Vàn hóa, 
Thề thao và Du lịch 
tinh Vinh Long.
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



hlone.eov.vnh môn bổ 
sung nhưng 
mức thu tối 
đa không 
quá
ỈOOO.OOOđ/ 
01 giầy 
chửng nhặn.
- Cấp lại:
+ Do mất 
hoặc hư 
hòng: 
200?000đ.
+ Do thay 
đôi nội dung 
giấy chứng 
nhận: ten, 
địa chi trụ 
sờ chính cua 
doanh
nghiệp; địa 
điểm kinh 
doanh hoạt 
động the 
thao; điều 
chinh giám



dục, Thể thao;
Thông tư số 



05/2007/TT-UBTDTT, 
ngày 20/7/2007 của ủy  
han TDTT, hướng dần 
thực hiện một số quy 
định của Nghị định sổ 
112/2007/ND-CP:



Thông tư sổ 
08/2011/TT-BVHTTDL, 
ngày 29/6/2011 cùa Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch về việc sửa đổi, bổ 
sung một số quy dịnh 
của Thông tư số 
05/2007/TT - u  BT DTT;



Thông tư sổ 
11/2018/TT-BVHTTDL, 
ngày 31/01 /2018 của Bộ 
Vãn hỏa, Thể thao và Du 
lịch Quy định về cơ sở 
vật chất, tranẹ thiết bị và 
tập huấn nhân viên 
chuyên môn đoi với môn 
Làn Sư Rồng;



Nghị định sổ
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



danh mục 
hoạt động 
thể thao 
kinh doanh: 
500.000đ.
+ Do bồ 
sung danh 
mục hoạt 
động thế 
thao kinh 
doanh: 
500.000đ/01 
môn thề 
thao bo sung 
nhưng mức 
tlui toi đa 
không quá 
2.000.000đ/ 
01 giấy 
chứng nhận.



36/2019/NĐ-CP ngày 
29/4/2019 cùa Chinh 
phú quy định chi tiểt 
một số đicu của Luật sửa 
đỏi, bò sung một sô điều 
cùa Luật Thể dục, thể 
thao;



Nghị quyết sổ 
09/2020/N Ọ-HĐN D, 
ngày 07/7/2020 cùa Hội 
đong nhân dân tinh Vĩnh 
Lone ban hành múc thu, 
chế độ thu, nộp, quán lý 
và sử dụng các khoản 
phi, lệ phi trẽn địa bàn 
tinh VTnh Long;
- Thông tư 07/2021/TT- 
BVHTTDL, ngày 08 
tháng 9 năm 2021 của 
Bộ trương Bộ Văn hóa, 
Thế thao và Du lịch quv 
định về tập huấn chuyên 
môn thê thao dôi với 
người hướne dẫn tập 
luyện thể thao.



85 1.000594. Thủ tục cấp 07 ngày làm việc, Nộp hồ sơ trực tiếp Phí: - Luật Thề dục, Thể thao Cơ quan thực hiện











í 4 9



STT
Mã hồ



SO’
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
giai quyết



Đia dìểrn thirc hiên * • • Phí, lệ phí Can cứ pháp lý Cltỉ chú



000.00.00 
,H 61



giấy chửng 
nhận đú điểu 
kiện kinh 
doanh hoạt 
dộng thể thao 
đôi với món 
Vù đạo thể 
thao giải trí



kể từ ngày nhận đu 
hò sơ hợp iệ



hoặc gùi hồ sơ qua 
đường bưu điện dến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tinh 
Vĩnh Long, dịa chi; 
Số 12C, đirừng Hoàng 
Thái Hiểu, phường 1, 
thành phổ Vinh Long, 
tỉnh VĨÍ1Ỉ1 Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại cỏng Dịch vụ 
công: tinh Vĩnh Long 
(dm chi: 
h Up s://d i c h V Lie one, V i n



- Cấp lần 
đầu:
+  Kinh 
doanh 01 
môn thế 
thao:
1.000. 000đ.
+ Kinh 
doanh từ 02 
môn trờ lên: 
1 .OOO.OOOđ
+
500.000đ/01 
môn bô 
sung nhưng 
mửc thu tối 
da không 
quá
3.000. 000đ/ 
01 giấy 
chửng nhận.
- Cấp lại:
+ Do mất 
hoặc hư 
hòng:
200 000đ.



sô 77/2006/ỌH 11, ngày 
29/ĩ 1/2006 và Luật sữa 
đồi, hô sung một sổ đicu 
cùa Luật The dục, thể 
thao số 26/2GI8/QI1 14, 
ngày 14/Ó/201S, có hiệu 
lực từ ngày 01/01/2019 
của Quốc hội;



Nghị đính sổ 
1 12/2007/NĐ-CP, ngày 
26/6/2007 cùa Chinh 
phù quy định chi tiết và 
hướng dần thi hành một 
sổ Điều cua Luật Thề 
dục, Thể thao;



Thông tư sổ 
05/2007 TT-UBTDTT, 
ngày 20/7/2007 của úy  
ban TDTT, hướng dần 
thực hiện một sẻ quy 
định cua Nghị định số 
1 12/2007/NĐ-CP;



Thông tư số 
08/20 M/TT-BVHTTDL, 
ngày 29/6/2011 của Bộ 
Vân hóa, Thể thao vả Du



TTHC: Sở Vãn hóa, 
Thể thao và Du lịch 
tinh Vĩnh Long.



hlong.gov, vn).











15 0



STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



+ Do thay 
đôi nội dung 
giấy chứng 
nhận: tên, 
địa chỉ trụ 
sờ chính của 
doanh
nghiệp; địa 
diém kinh 
doanh hoạt 
động the 
thao; điều 
chinh giam 
danh mục 
hoạt động 
thê thao 
kinh doanh: 
500.000đ.
+ Do bổ 
sung danh 
mục hoạt 
động the 
thao kinh 
doanh: 
500.000đ/01 
môn thé 
thao bỏ sung



lịch về việc sửa đổi, bổ 
sung một so quy định 
cùa Thông tư sổ 
05/2007/TT-ƯBTDTT;



Thông tư sổ 
12/2018/TT-BVHTTDL, 
ngày 07/02/2018 cua Bộ 
Văn hỏa, Thể thao vá Du 
lịch Quy định về cơ sớ 
vật chất, trang thiết bị và 
tập huấn nhân viên 
chuyên môn đổi với môn 
Vũ đạo Thê thao giải trí;



Nghị định sổ 
36/2019/NĐ-CP ngày 
29/4/2019 của Chinh 
phú quy định chi tiết 
một số điều của Luật sứa 
đôi, bô sung một số điều 
cùa Luật Thể dục, thể 
thao;



Nghị quyết sổ 
09/2020/NQ-HDND, 
ngáy 07/7/2020 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Vĩnh 
Long ban hành mức thu.
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STT
Mã hồ



SO’
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
giai quyết Đia diểm thirc hiên • ■ • Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Chỉ chú



nhưng mức 
thu tối đa 
không quá 
2.000.000đ/ 
01 gíẩy 
chửng nhận.



chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng cảc khoăn 
phí, íộ phí trên địa bàn 
tỉnh Vĩnh Long;
- Thõng tư 07/2021/TT- 
BVHTTDL, ngày 08 
tháng 9 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy 
định về tập huấn chuyên 
môn thể thao đoi với 
người hướng dẫn tập 
luyện thể thao.



86 1.000560.
000.00.00
.H61



Thù tục cấp 
giấy chửng 
nhận đu điều 
kiện kinh 
doanh hu ạt 
động thề thao 
đoi với môn 
Quyền anh



07 ngày làm việc, 
ke từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu diện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tinh 
V7nh Long, địa chi: 
Số 12C, đường Hoàng 
Thải Hiểu, phường 1, 
thảnh phổ Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cổng Dịch vụ 
công tinh Vĩnh Long



Phí:
- Cấp lan 
đầu:
+ Kinh 
doanh 01 
môn thể 
thao:
1.000. 000đ. 
+ Kinh 
doanh từ 02 
inỏn trờ lên:
1.000. 000đ



- Luật Thế dục, Thè thao 
số 77/2006/QH 11, ngày 
29/ĩ. 1/2006 và Luật sửa 
dổi, bô sung một sổ điêu 
của Luật Thể dục, thẻ 
thao số 26/2018/QH 14, 
ngày 14/6/2018, có hiệu 
lực từ ngày 01/01/2019 
cùa Quốc hội;



Nghị định sổ 
112/2007/NĐ-CP, ngày 
26/6/2007 cua Chinh 
phù quy định chi tiết và



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch 
tinh Vinh Long.
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



(địa chỉ: 
httns://dichvucong.vin 
hlong.Rov.vn).



+
500.000đ/01 
môn bổ 
sung nhưng 
mức thu tối 
đa không 
quá
3.000.OOOđ/ 
01 giấy 
chứng nhận.
- Cấp lại:
+ Do mất 
hoặc hư 
hòng: 
200.000đ.
+ Do thay 
đôi nội dung 
giấy chứng 
nhận: tên, 
địa chi trụ 
sờ chính của 
doanh
nghiệp; địa 
điểm kinh 
doanh hoạt 
độn tí thê



hướng dần thi hành một 
sổ Điều cùa Luật Thể 
dục, Thể thao;



Thông tư số 
05/2007/TT-UBTDTT, 
ngáy 20/7/2007 của úy  
ban TDTT, hướng dần 
thực hiện một số quy 
định của Nghị định sô 
112/2007/NĐ-CP;



Thòng tư sô 
08/2011/TT-BVHTTDL, 
ngày 29/6/2011 cùa Bộ 
Vãn hóa, Thê thao vả Du 
lịch về việc sửa đòi, bò 
sung một số quy định 
cùa Thông tư sổ 
05/2007/TT-ƯBTDTT;



Thông tư sổ 
13/2018/TT-BVHTTDL, 
ngày 08/02/2018 của Bộ 
Văn hóa, Thể thao vả Du 
lịch Ọuy định về cơ sờ 
vật chất, trang thiểt bị và 
tập huấn nhân viên 
chuyên môn dôi với mòn











m



STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



thao; điểu 
chinh giảm 
danh mục 
hoạt động 
the thao 
kinh doanh: 
500.000đ.
+ Do bô 
sung danh 
mục hoạt 
động thé 
thao kinh 
doanh: 
500.000đ/01 
môn thể 
thao bỏ sung 
nhưng mức 
thu tối đa 
không quá 
2.000.000d/ 
01 giấy 
chứng nhận.



Quyển anh;
Nghị định sổ 



36/2019/ND-CP ngày 
29/4/2019 cùa Chĩnh 
phú CỊuy định chi tiết 
một số điều cùa Luật sứa 
đôi. bô sung một so điều 
cùa Luật Thể dục, the 
thao;



Nghị quyết sổ 
09/2020/NỌ-HĐND. 
ngày 07/7/2020 của Hội 
đồng nhân dãn tinh Vĩnh 
Long ban hành mức thu, 
ché dộ thu. nộp. quân lý 
và sử dụng các khoản 
phí, lệ phí trên địa bản 
tỉnh Vinh Long;
- Thông tư 07/2021/TT- 
BVHTTDL, ngày 08 
tháng 9 năm 2021 của 
Bò trưởng Bộ Vãn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy 
định ve tập huấn chuyên 
môn thể thao đổi với 
người hưứng dẫn lập
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STT
Mã hồ



sơ
TTHC



Ten TTHC Thòi gian 
giai quyết



Đia diem thirc hiên * ■ • Phí, lệ phí Can cử pháp lý Ghi chú



luyện thể thao.



87 1.000544.
000.00.00
.1161



Thú tục cấp 
giây chứng 
nhận đủ điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
dộng the thao 
đổi vói môn 
Võ cổ truyền, 
Vovinam



07 ngày làm việc, 
kc từ ngày nhận dủ 
hả sơ hợp lệ



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tinh 
Vĩnh Long, địa chi: 
Số I2C, đường Hoảng 
Thái Hiểu, phường 1, 
thánh pho Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến, 
tại Cong Dịch vụ 
công tỉnh Vinh Long 
(địa chi: 
https://dichvucone.vin 
hlone.gov. vn).



Phí:
- Cấp lần 
đàu:
+ Kinh 
doanh 01 
môn thể 
thao:
LOOO.OOOđ.
+ Kinh 
doanh từ 02 
môn trờ lèn:
I . o o o . o o o d
+
500.00Óđ/01 
môn bố 
sung nhưng 
mức thư tối 
đa không 
quá
ỈOOO.OOOđ/ 
01 giấy 
chứng nhặn.
- Cấp lại:
+ Do mất



- Luật Thể dục, Thể thao 
số 77/2006/QII 11, ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đối, bổ sung một số diều 
cùa Luật Thể dục, thể 
thao số 26/2018/QH 14, 
ngày 14/6/2018, có hiệu 
lực từ ngày 01/01/2019 
cứa Quốc hội;



Nghị định số 
112/2007/ND-CP, ngày 
26/6/2007 cùa Chinh 
phù quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một 
sổ Điều cua Luật Thể 
dục, Thê thao;



Thông tư sổ 
05/2007 TT “UBTDTT, 
ngày 20/7/2007 của úy 
ban TDTT, hướng dần 
thực hiện một số quy 
định cua Nghị định sổ 
1 i 2/200 7/NĐ-C'P;'



Thòng tư số 
08/2011/TT-BVHTTDL.



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sớ Vãn hóa, 
Thể thao vả Du lịch 
tinh Vĩnh Long.





https://dichvucone.vin
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



hoặc hư
hòng:
200.000đ.
+ Do thay 
đôi nội dung 
giấy chứng 
nhận: tên, 
địa chi trụ 
sở chính của 
doanh
nghiệp; địa 
điềm kinh 
doanh hoạt 
động thế 
thao; điều 
chinh giảm 
danh mục 
hoạt dộng 
thể thao 
kinh doanh: 
500.000đ.
+ Do bồ 
sung danh 
mục hoạt 
động thể 
thao kinh



ngày 29/6/2011 của Bộ 
Vãn hóa, Thê thao và Du 
lịch về việc sứa đồi, bố 
sung một số quy định 
cùa Thông tư số 
05/2007/TT-UBTDTT;



Thông tư số 
14/2018/TT-BVHTTDL, 
ngày 09/3/2018 cùa Bộ 
Văn hỏa, Thê thao và Du 
lịch Ọuy định về cơ sò 
vật chất, trang thiết bị vả 
tập huấn nhân viên 
chuyên môn đối với môn 
Võ cô truvên, Vovinam;



Nghị định sổ 
36/2019/ND-CP ngày 
29/4/2019 của Chinh 
phù quy định chi tiết 
một số điều cua Luật sửa 
đôi, bô sung một số điều 
cua Luật Thể dục, thế 
thao;



Nghị quyết sổ 
09/2020/NQ-HDND, 
ngày 07/7/2020 của Hội
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STT
Mã hồ



sơ
TTHC



Ten TTHC
Thời gian 
gỉải quyết



Đia diẻm thirc hiên • • * Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



doanh: 
500.000đ/01 
môn the 
thao bô sung 
nhưng mức 
thu tôi đa 
khòng quá 
2-000.000đ/ 
01 giấy 
chửng nhặn.



đồng nhân dân tinh Vĩnh 
Long ban hành mức thu, 
che độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng các khoan 
phí, lệ phí trên địa bàn 
tinh Vĩnh Long;
- Thông tư 07/2021/TT- 
BVHTTDL, ngày 08 
tháng 9 năm 2021 cùa 
Bộ trưởng Bộ Vãn hóa, 
Thê thao và Du lịch quy 
định về tập huấn chuyên 
môn thể thao đồi V Ớ I 



người hướng dần tập 
luyện thể thao.



88 1.001213.
000.00.00
H61



Thủ tục cấp 
giấy chứng 
nhận đú điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thể thao 
đòi với môn 
Mô tô nước 
trên biên



07 ngày lảm việc, 
kê lừ ngày nhận đú 
hồ sơ hợp lệ



Nộp hồ sơ trực tiểp 
hoặc gửi hô sơ qua 
đường bưu diện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chinh công tinh 
Vinh Long, địa chi: 
Sổ 12C\ dường Hoàng 
Thải Hiểu, phường I, 
thảnh phố Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sớ trực tuyến



Phí:
* Cấp lÀn 
đẩu:
+ Kinh 
doanh 01 
môn thé 
thao:
1 .OOO.OOOđ. 
+ Kinh 
doanh từ 02 
môn trở lên:



- Luật Thế dục, Thể thao 
Số 77/2006/QH 11. ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đổi. bò sung một số điều 
cùa Luật Thể dục, thể 
thao số 26/2018/QH 14, 
ngày 14/6/2018, có hiệu 
lực từ ngày 01/01/2019 
cua Quốc hội;



Nghị đinh sổ 
1 12/200 7/NĐ-CP, ngày



Cơ quan thực hiện 
TT1-1C: Sở Văn hỏa. 
The thao và Du lịch 
tinh Vĩnh Long.











157



STT
Mã hồ



s ơ



TTHC
Tên TTHC



Thòi gian 
giải quyết Đia tliêm thirc hiên*  a m Phí, lệ phí Căn cử  pháp lý Ghi chú



tại Cổng Dịch vụ 
cone; tinh Vĩnh Long 
(địa chì: 
https: Há  ich vu c one. V  i n 
hlong.Eov.Ynl.



l.OOO.OOOđ
+



500.000đ/01 
môn bổ 
sung nhưng 
mức thu tôi 
đa không 
quá
io o o .o o o đ /
0 1 giấy 
chứng nhận.
- Cấp lại:
+  Do mất 
hoặc hư 
hòng:
200 000đ.
+  Do thay 
đôi nội dune 
giấy chứng 
nhận: tên, 
địa chi trụ 
sở chính của 
doanh
nghiệp; địa 
diêm kinh 
doanh hoạt



26/6/2007 của Chính 
phủ quy định chi riết và 
hướng dần thi hành một 
sô Điêu của Luật Thê 
dục, The thao;



Thông tư sổ 
05/2007/TT-D BT DTT, 
neày 20/7/2007 cua ừy 
ban TDTT, hướng dần 
thực hiện một số quy 
định của Nghị định sổ 
1 i 2/2007/NĐ-CP;'



Thông tư số 
08/2011/TT-BVHTTDL, 
ngày 29/6/2011 của Bộ 
Vãn hóa, Thể thao vả Du 
lịch về việc sửa đối, bổ 
sung một sổ quy định 
cùa Thòng tư số 
05/2007/TT-U8TDTT;



Thông U I  số 
1 7/2018/TT-BVHTTDL, 
ngày 16/3/2018 cua Bộ 
Vàn hỏa, Thể thao và Du 
lịch Ọ l i v  định về cơ sờ 
vật chât, trang thiêt bị và
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STT
Mã hồ



SO’



TTHC
Ten TTHC



Thỏi gian 
giải quyết



Đia diem thirc hiên • • • Phí, lệ phí Căn cử pháp lý Ghi chú



động thể 
thao; điều 
chinh giảm 
danh mục 
hoạt dồng 
thể thao 
kinh doanh:
s o o .n o o đ .
+ Do bồ 
sung danh 
mục hoạt 
động thể 
thao kinh 
doanh: 
500.000đ/0l 
môn the 
thao bo sung 
nhưng mức 
thu toi da 
không quá
2.0 0 0  ooođ/
01 giấy 
chửng nhãn.



tập huấn nhân viên 
chuyên môn đối với môn 
Mô tô nước trên bicn;



Nghị định số 
36/20] 9/ND-CP ngày 
29/4/2019 cùa Chinh 
phú guy định chi tiết 
một số diều cua Luật sứa 
đối, bỗ sung một sổ điều 
cùa Luật Thể dục, thế 
thao;



Nghị quyết số 
09/2020/NQ-HDND, 
ngây 07/7/2020 của Hội 
đồng nhân dàn tỉnh Vĩnh 
Long ban hành mức thu, 
che độ thu, nộp, quán lý 
và sứ dụng các khoan 
phi, lệ phí trên địa bản 
rỉnh Vĩnh Long;
- Thông tư 07/2021/TT- 
BVHTTDL. ngày 08 
tháng 9 năm 2021 cùa 
Bộ trương Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy 
định ve tập huấn chuyên
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
glaì quyềt Đia điểm tỉurc hiên*  m *



Phí, lệ phỉ Căn cử pháp lý Chi chú



môn thể thao đổi vơi 
người hướng dẫn tập 
luyện thể thao.



89 1.000518.
000.00.00
.H61



Thú tục cấp 
giấy chửng 
nliận đù điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thể thao 
đối với mòn 
Bóng dá



07 ngảỵ lảm việc, 
ké từ ngày nhặn đủ 
hồ sơ hợp lò



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hò sơ qua 
đường bưu đíệri đểu 
Trung tâm Phục vụ 
hành chinh công tỉnh 
VTnh Long, địa chỉ: 
Sổ 12C, đường Hoàng 
Thái Hicu, phướng 1, 
thảnh phố Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cổng Dịch vụ 
còng tmh Vĩnh Long 
(địa chi: 
httDs://dichvucong.vin



Phí:
- Cap lần
đầu:
+ Kinh 
doanh 01 
môn thề 
thao:
I .OOO.OOOđ. 
+ Kinh 
doanh từ 02 
môn trờ lèn: 
l.OOO.OOOđ 
+
500,000đ/01 
môn bồ 
sung nhưng 
mức thu tôi 
đa không 
quá
ÌOOO.OOOđ/ 
01 giấy 
chứng nhận.



'  Luật Thể dục, Thể thao 
số 77/2006/ỌĨI 11, ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đối. bồ sung một sổ điều 
cùa Luật Thê dục, thế 
thao sổ 26/201 8/QH 14, 
ngày 14/6/2018, có hiệu 
lực từ ngày 01/01/2019 
cua Quổc hội;



Nghị định so 
1 12/2007 ■ NĐ-CP, ngày 
26/6/2007 cua Chính 
phu quy định chi tiểt và 
hướng dẫn thi hành một 
số Điều cựa Luật Thẻ 
dục, Thế thao;



Thông tư số 
05/2007/TT-UBTDTT, 
ngày 20/7/2007 của ủy  
ban TDTT, hướng dần 
thực hiện một sổ quy 
định của Nghị dính số 
1 12/200 7/NĐ-CP:



Cư quan thực hiện 
TTHC: Sờ Văn hóa, 
Thẻ thao và Du lịch 
tinh Vĩnh Long.



hlong.sov.vn).
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STT
Mã hồ



SO'
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
giải quyết Đia diêm thirc hiên* ■ i Phí, lệ phí Căn cử pháp lý Ghi chú



- Cấp lại:
+ Do mất 
hoặc hư 
hóng: 
2OQ.0OOđ.
+ Do thav 
đôi nội dung 
giấy chửng 
nhận: tên, 
địa chỉ trụ 
sớ chính cua 
doanh
nghiệp; địa 
điềm kinh 
doanh hoạt 
dộng the 
thao; điều 
chinh giảm 
danh mục 
hoạt động 
the thao 
kinh doanh: 
500.000đ.
+ Do bô 
sung danh 
mục hoạt



Thông tư sổ 
08/201 l/TDRVHTTDL. 
ngày 29/6/2011 cùa Rộ 
Văn hóa, Thê thao và Du 
lịch về việc sửa đôi, bô 
sung một sỏ quy dịnh 
cua Thông ur sổ 
05/2007/TT-TJ BT DTT;



Thông tư sổ 
18/2018/TT-B VHTTDL, 
ngày 20/3/2018 cua Bộ 
Vãn hóa. Thè thao và Du 
lịch Quy định về cơ sớ 
vật chất, trang thiểt bị và 
tập huân nhân viên 
chuyên mòn đoi với môn 
Bỏng đá;



Nghị định số 
36/2019/NĐ-CP ngày 
29/4/2019 cùa Chỉnh 
phú quy dinh chi tiết 
một số điều cua Luật sữa 
đôi, bò sung một sô diêu 
cua Luật The dục, thể 
thao;



Nghị quyết sổ
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STT
Mã hồ



sơ
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
gláì quyết Đia dỉễm tỉnrc hiên * • • Phí, lệ phí Căn cử pháp lỷ Chi chú



động thể 
thao kinh 
doanh:
500.000đ/01 
môn thê 
thao bỏ sung 
nhưng mức 
thu (ối đa 
không quá 
2.000.000đ/ 
01 giấy 
chứng nhận.



09/2020/NQ-H ĐND, 
ngày 07/7/2020 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Vĩnh 
Long ban hành mức thu, 
chế dộ thu, nộp, quan lỷ 
và sử dụng cảc khoản 
phi, lệ phỉ trên địa bàn 
tinh Vĩnh Long;
- Thông tư 07/2021/TT- 
BVHTTDL, ngày 08 
tháng 9 nãm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Vãn hóa, 
Thê thao vả Du lịch quy 
định về tập huấn chuyên 
mồn the thao đỏi với 
ngươi hướng dẫn tập 
luyện thè thao.



90 1.000501.
000.00.00
.Hớl



Thù tục cấp 
giấy chửng 
nhận đú điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thể thao 
đối với môn 
Quẩn vợt



07 ngày làm việc, 
kê từ ngày nhận đù 
hồ sơ hợp lệ



Nộp hồ S0 trực liổp 
hoặc gửi hề sơ qua 
đường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính còng tinh 
Vinh Long, địa chỉ: 
Sỏ 12C\ dường Hoảng 
Thải Hiểu, phường 1, 
thành phố Vĩnh Long,



Phí:
- Cắp lần 
đầu:
+ Kinh 
doanh 01 
môn thẻ 
thao:
l.OOO.OOOd. 
+ Kinh



- Luật The dục, Thề thao 
so 77/2006/QH 11, ngày 
29/11/2006 và Luật sựa 
đổi. bò sung một số điểu 
cùa Luật Thẻ dục, thế 
thao số 26 2018 Qll 14, 
ngáy 14/6/2018, có hiệu 
lực từ ngày 01/01/2019 
của Quốc hội;



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sỡ Vãn hóa, 
Thể thao và Du lịch 
tinh Vinh Long.
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuvển 
tại Công Dịch vụ 
công tỉnh Vĩnh Long 
(địa chi: 
https://dichvucong.vin 
hlomr.gov.vn).



doanh từ 02 
món trờ lên: 
I.OOO.OOOđ
+
500.000đ/01 
món bô 
sung nhưng 
mức thu tối 
đa không 
quá
ỈOOO.OOOđ/ 
01 giấy 
chửng nhận.
- Cấp lại:
+ Do mất 
hoặc hư 
hóng: 
2(XM)00đ.
+ Do thay 
đôi nội dung 
giấy chứng 
nhận: tên, 
địa chi trụ 
sở chính của 
doanh
nghiệp; địa



Nghị định sổ 
112/2007/NĐ-CP, ngày 
26/6/2007 của Chĩnh 
phú quy định chi tiểt và 
hướng dần thi hành một 
số Điều của Luật Thể 
dục, Thể thao;



Thông tư sổ 
05/2007/TT-UBTDTT, 
ngày 20/7/2007 của ủy 
ban TDTT, hướng dần 
thực hiện một sổ quy 
định của Nghị định sổ 
112/2007/ND-CP;



Thông tư sổ 
08/2011/TT-BVHTTDL, 
ngày 29/6/2011 cùa Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch về việc sửa đôi, bo 
sung một số quy định 
cùa Thông tư số 
05/2007/TT-UBTDTT;



Thông tư sổ 
19/2018/TT-BVHTTDL, 
ngày 20/3/2018 của Bộ 
Văn hóa, Thê thao và Du





https://dichvucong.vin
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STT
Mã hồ



SO'
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
giai quyết



Đia diem thirc hiên•  ■ ■
Phí, lệ phí Căn c ứ  pháp lý Ghi chú



điểm kinh 
doanh hoạt 
động thè 
thao; điều 
chỉnh giám 
danh mục 
hoạt động 
thể thao 
kinh doanh; 
500 OOOđ.
+ Do bổ 
sung danh 
mục hoạt 
động thê 
thao kinh 
doanh: 
500.000đ/01 
môn the 
thao bô sung 
nhưng mức 
thu tối đa 
không quá 
2.000.000(3; 
01 giấy 
chứng nhận.



lịch Ọuy định về cơ sờ 
vật chất, trang thiết bị và 
tập huấn nhãn viên 
chuyên mon đôi với môn 
Quần vợt:



Nghị dịnh so 
36/2019/NĐ-CP ngày 
29/4/2019 cùa Chỉnh 
phù quy định chi tiêt 
một số diều cùa Luật sửa 
đổi, bò sung một sò điểu 
của Luật Thể dục, thể 
thao;



Nghị quyết sổ 
09/2020/NỌ-HĐND, 
ngáy 07/7/2020 của Hội 
đông nhân dân tinh Vĩnh 
Long ban hành mức thu, 
chế độ thu. nộp, quan lý 
và sừ dụng các khoăn 
phí, lệ phí trên địa bản 
tinh Vĩnh Long;
- Thông tư 07/2021/TT- 
BVHTTDL, ngày 08 
tháng 9 năm 2021 của 
Bộ trmrntỉ Bộ Văn hóa.
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STT
M ã hồ 



sư
TTHC



rên TTHC Thừi gian 
giải quyết Địa diem thực hiện Phú lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



Thể thao vả Du lịch quy 
định về tập huấn chuyên 
môn the thao đùi với 
người hướng dẫn tập 
luyện the thao.



91 1.000485.
000.00.00
.H61



Thú tục cấp 
giây chứng 
nhặn đu điểu 
kiện kinh 
doanh hoạt 
đông the thao 
đối vởi môn 
Patín



07 ngày lầm việc, 
ke từ ngày nhận dii 
hồ sơ hợp lệ



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu điện đen 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Vinh Long, địa chỉ: 
Số ! 2C, dường Hoàng 
Thải [liến, phướng 1, 
thành phố Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cong Dịch vụ 
công tĩnh Vĩnh Long 
(địa chi: 
https://dichvucone.vin 
hlong.sov.vn).



Phí:
- Cấp lần 
đầu:
+ Kinh 
doanh 01 
môn thế 
thao:
1.000. 000đ.
+ Kinh 
doanh từ 02 
môn trở lên:
1.000. 000d
+
500.000đ/01 
môn bô 
sung nhưng 
mức thu toi 
đa không 
quá
3.000. 000(1/ 
01 giấy



- Luật Thể dục, Thể thao 
sô 77/2006/QH 11, ngày 
29/11/2006 vả Luật sứa 
đổi, bồ sung một số điều 
cùa Luật Thể dục, thể 
thao số 26/2018/QI I 14, 
ngày 14/6/2018, có hiệu 
lực từ ngày 01/01/2019 
cua Quốc hội:



Nghị định số 
112/2007/NĐ-CP, ngày 
26/6/2007 của Chính 
phú quy định chi tiết vả 
hướng dần thi hành một 
số Điểu cùa Luật Thế 
dục, Thể thao;



Thông tư sổ 
05/2007/TT-UBTDTT, 
ngày 20/7/2007 của ủ y  
ban TDTT. hướng dẫn 
thực hiện một số quv



Cư quan thực hiện 
TTHC: Sờ Vãn hóa, 
Thê thao vả Du lịch 
tinh Vinh Long,





https://dichvucone.vin
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S T T
Mã hồ



SO'



T T H C
T ên  T T H C



T h ờ i gian  



gia i quyết Đ ia diem thirc hiên * ■ ■ Phí, lệ  phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



chửng nhận.
- Cấp lại:
+  Do mắt 
hoặc hu 
hàng: 
200.000d.
+  Do thay 
đôi nội dung 
giấy chứng 
nhận: tên, 
địa chỉ trụ 
sứ chính của 
doanh
ngh iệp ; địa 
điểm kinh 
doanh hoạt 
dộng the 
thao; điều 
chinh giám 
danh mục 
hoạt động 
thể thao 
kinh doanh: 
500.000(1
+ Do bố 
sung danh



định cua Nghị định sổ 
[ 12/2007/NĐ-CP;



Thòng tư số 
08/2011/TT-BVHTTDL. 
ngày 29/6/2011 cua Bộ 
Văn hóa, Thể thao vá Du 
lịch về việc sửa đồi, bổ 
sung một sổ quy định 
cùa Thông tư sổ 
05/2007/TT-ƯBTDTT;



Thông tư so 
20/2018/TT-BVHTTDL, 
ngày 03/4/2018 cua Bộ 
Văn hóa, Thê thao vá Du 
lịch Q uy định về cơ sớ 
vật chất, trang thiểt bị và 
tập huấn nhân viên 
chuyên môn đoi với môn 
Patin;



Nghị định số 
36/2019/ND-CP ngày 
29/4/2019 cua Chinh 
phú quy định chi tiết 
một số điều cùa Luật sửa 
đỏi. bô sung một so điều 
cùa Luật Thể dục, thể
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STT
Mã hồ



SO'
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian  



gia i quyết
Đ ia  d iểm  thirc hiên • ■ • Phú lệ phí Cãn cứ pháp lý Ghi chú



mục hoạt 
động thề 
thao kinh 
doanh: 
SDO.OOOđ/01 
môn the 
thao bổ sung 
nhưng mức 
thu tối đa 
không quá 
2.000 OOOđ/ 
01 giay 
chứng nhận.



thao;
Nghị quyết sổ 



09/2020/NQ-HDND, 
ngày 07/7/2020 của Hội 
đong nhãn dân tinh Vĩnh 
Long ban hành mức thu, 
chế độ thu. nộp, quản lý 
và sử dụng các khoăn 
phí, lệ phí trên địa bản 
tĩnh Vĩnh Long;
- Thõng tư 07/202 1/TT- 
BVHTTDL, ngáy 08 
thảng 9 năm 2021 của 
Bộ trương Bộ Vãn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy 
định về tập huấn chuyên 
môn thể thao đoi với 
người hướng dẫn tập 
luyện thể thao.



92 1.005357. 
000 00.00 
■H61



Thú tục cấp 
giấy chứng 
nhận đu điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thể thao 
đối với môn



07 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đii 
hồ sơ hợp lộ



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chinh còng tinh 
Vinh Long, địa chỉ: 
Số 12C, đường Hoảng



Phí:
- c á p  lần
đầu:
+ Kinh 
doanh 01 
môn thẻ 
thao:



- Luật Thể dục, Thế thao 
sổ 77/200Ó/ỌH 11, ngày 
29/ì 1/2006 vả Luật sửa 
đồi, bò sung một sô điêu 
cùa Luật Thể dục, thể 
thao số 26/2018/QH 14, 
ngày 14/6/2018, có hiệu



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sư Vãn hóa. 
Thè thao và Du lịch 
tỉnh Vinh Long.
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



Lặn biền thể 
thao giai tri



Thải Hiếu, phường 1, 
thành pho VTnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Còng Dịch vụ 
công tinh Vĩnh Long 
(địa chi: 
https://dichvucong.vin



1.000. 000đ.
t  Kinh 
doanh từ 02 
môn trờ lên:
1.000. 000đ
+
500.000đ/01 
môn bồ 
sung nhưng 
mức thu tối 
đa không 
quá
ỈOOO.OOOđ/ 
01 giấy 
chứng nhận.
- Cấp lại:
+ Do mất 
hoặc hư 
hòng: 
200.000đ.
+ Du thay 
đôi nội dung 
giay chứng 
nhận: tên, 
địa chi trụ 
sở chính cúa



lực từ ngày 01/01/2019 
cùa Quốc hội;



Nghị định sổ 
112/2007/ND-CP, ngày 
26/6/2007 cùa Chmh 
phú quy định chi tiết và 
hướng dãn thi hành một 
số Điểu cua Luật Thể 
dục, Thể thao;



Thông tư sổ 
05/2007/TT-UBTDTT, 
ngáy 20/7/2007 cua ủy  
ban TDTT, hướng dần 
thực hiện một số quY 
định của Nghị định số 
112/2007/NĐ-CP;



Thông tư sổ 
08/2011/TT-BVHTTDL, 
ngày 29/6/2011 cùa Bộ 
Vãn hóa, Thể thao và Du 
lịch về việc sửa đồi, bồ 
sung một số quy định 
cùa Thông tư sổ 
05/2007/TT-UBTDTT;



Thông tư số 
21/2018/TT-BVHTTDL,



hlone.eov.vn).





https://dichvucong.vin
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



doanh
nghiệp; địa 
điểm kinh 
doanh hoạt 
động the 
thao; điểu 
chinh giám 
danh mục 
hoạt động 
thê thao 
kinh
doanh:500.0
OOđ.
1 Do bổ 
sung danh 
mục hoạt 
động thể 
thao kinh 
doanh: 
500.000^01 
môn thể 
thao bo sung 
nhưng mức 
thu tỏi đa 
không quá 
2.000.000d/ 
01 giấy



ngày 05/4/2018 của Bộ 
Vãn hóa, Thê thao và Du 
lịch Ọuy định về cơ sở 
vật chât, trang thièt bị vả 
tập huấn nhân vicn 
chuvên môn đôi với môn 
Lặn biển Thể thao giải 
trỉ;



Nghị định số 
36/2019/ND-CP ngày 
29/4/2019 cùa Chinh 
phù quy định chi tiết 
một số điểu cùa Luật sửa 
đối, bô sung một so điều 
cùa Luật Thể dục, thể 
thạo;



Nghị quyết sổ 
09/2020/NQ-HDND. 
ngày 07/7/2020 của Hội 
đồng nhân dân tinh Vĩnh 
Long ban hành mức thu, 
chc độ thu, nộp, quan lý 
và sử dụng các khoan 
phí, lệ phí trên địa bân 
tinh Vĩnh Long;
- Thông tư 07/2021/TT-
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STT
Mã hồ 



sơ
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giai quyết



Đia điểm thur hiên • ■ ■ Phí, lệ phí Can cứ pháp lỷ Glti chú



chửng nhận. BVHTTDL, ngày 08 
thảng 9 năm 202! của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao vả Du lỉch quy 
định vê tập huấn chuyên 
môn thể thao đối với 
người hưởng dẫn tập 
luyện thể thao.



93 1.001801.
000.00.00
.1161



Thủ tục cap 
giẩy chứng 
nhận đủ điền 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thê thao 
đồi với môn 
Bẳn sủng the 
thao



07 ngày làm việc, 
kê từ ngày nhận đĩi 
hô sơ hợp lệ



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hổ sư qua 
đường bưu diện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chinh công tinh 
Vinh Long, địa chi: 
Số 12C, đường Hoàng 
Thải Hiếu, phường 1, 
thành phố Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoậc 
nộp ho sơ trưc tuyến 
tại Cổng Dịch vụ 
công tỉnh Vĩnh Long 
(địa chi: 
https://dichvuconiz.vin



Phí:
- Cấp lần 
đẩu:
+ Kinh 
doanh 0 ] 
môn the 
thao:
1.000. 000đ. 
+ Kinh 
doanh từ 02 
món trờ lèn:
1.000. 000đ 
+
500.000đ/01 
môn bổ 
sung nhưng
mức thu toi 
đa không



- Luật Thể dục, Thề thao 
sổ 77/2006/QH 11, ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đổi. bô sung một sổ điều 
cùa Luật Thể dục, thể 
thao số 26/2018/QH 14, 
ngày 14/6/2018, có hiệu 
lực từ ngày 01/01/2019 
cùa Quỏc hội;



Nghị (lịnh sổ 
112/2007/ND-CP, ngày 
26/6/2007 của Chínĩi 
phú quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một 
sổ Điều của Luật Thể 
dục, Thể thao;



Thông tư số 
05/2007/TT-Ư BTDTT.



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sử Vàn hóa, 
Thể thao và Du lịch 
tỉnh Vĩnh Long.



hlong.gov.vnV





https://dichvuconiz.vin
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



quá
i . o o o . o o o đ /
ƠI giẩy 
chứng nhận.
- Cấp lại:
+ Do mất 
hoặc hư 
hòng: 
200.000đ.
+ Do thay 
dôi nội dung 
giảy chứng 
nhận: tên, 
địa chi trụ 
sở chính cua 
doanh
nghiệp; địa 
diêm kinh 
doanh hoạt 
động thể 
thao; điều 
chinh giám 
danh mục 
hoạt động 
thể thao 
kinh doanh:



ngày 20/7/2007 cùa ùy  
ban TDTT, hướng dần 
thực hiện một số quy 
định cùa Nghị định sô 
112/2007/NĐ-CP;



Thông tư số 
08/2011/TT-BVHTTDL 
ngày 29/6/2011 cùa Bộ 
Văn hóa, Thê thao và Du 
lịch về việc sửa đối, bố 
sung một số quy dịnh 
cùa Thông tư sổ 
05/2007/TT-U BTDTT;



Thông tư sổ 
31 /2018/TT-B VHTTDL, 
ngày 05/10/2018 cua Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa. Thể 
thao và Du lịch quy định 
về cơ sờ vật chất, trang 
thiết bị và tập huấn nhân 
viên chuyên môn đối với 
môn Bắn sủng thê thao;



Nghị định số 
36/2019/NĐ-CP ngày 
29/4/2019 của Chinh 
phù quy định chi tiêt
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STT
Mã hồ



SO'



TTHC
Tên TTHC



Thòi gian 
giai quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Chỉ chú



500,000(1 
+ Do bồ 
sung danh 
mục hoạt 
động thể 
thao kinh 
doanh: 
500.000đ/01 
môn the 
thảo bổ sung 
nhưng mức 
thu toi đa 
không quá 
2.000 000đ/ 
01 giấy 
chứng nhận.



một số điều cua Luật sửa 
đối. bồ sung một số điều 
của Luật The dục, thể 
thao;



Nghị quyết sổ 
09/2020/NỌ- H Đ N D, 
ngày 07/7/2020 của Hội 
đồng nhân dàn tinh Vĩnh 
Long ban hành mức thu. 
ché độ thu, nộp, quàn lý 
và sứ dụng các khoan 
phí, lệ  phí trên địa bàn 
tinh Vĩnh Long;
- Thông tư 07/2021/TT- 
BVHTTDL, ngày 08 
tháng 9 năm 2021 của 
Bộ trường Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy 
định về tập huấn chuyên 
môn thế thao đỏi với 
người hướng đẫn tập 
luyện thể thao.



94 1.001500.
000.00.00
.H6I



Thú tục cấp 
giẩy chứng 
nhận đu điều 
kiện kinh



07 ngày làm việc, 
kê từ ngày nhận đủ 
hô sơ hợp !ệ



Nộp hồ sư trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu điệu đển 
Trung tâm Phục vụ



Phí:
- Cấp lần 
đầu:
+ Kinh



- Luật Thế dục, The thao
số 77/2006/ỌH 1 1, ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đồi. bổ sung một so điều



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch 
tinh Vĩnh Long.
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



doanh hoạt 
động thể thao 
đoi với môn 
Bỏng ném



hành chính công tinh 
Vinh Long, địa chi: 
Số 12C, đường Hoàng 
Thải Hiểu, phường 1. 
thành phô Vinh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Công Dịch vụ 
công tỉnh Vĩnh Long 
(địa chì: 
https://dichvuconc.vin 
hlonc.cov.vn).



doanh 01 
môn thề 
thao:
1.000. 000đ.
+ Kinh 
doanh từ 02 
môn trở lên:
1.000. 000d
+
500.000đ/01 
môn bồ 
sung nhưng 
mirc thu tối 
đa không 
quã
ỈOOO.OOOđ/ 
01 giẩy 
chửng nhận.
- Cấp lại:
4- Do mất 
hoặc hư 
hỏng: 
200.000đ.
+ Do thay 
đôi nội dung 
giấy chứng



cùa Luật Thể dục, thể 
thao sổ 26/2018/QH 14, 
ngày 14/6/2018, có hiệu 
lực từ ngày 01/01/2019 
cùa Quòc hội;



Nghị định so 
112/2007/ND-CP, ngày 
26/6/2007 của Chinh 
phú quy định chi tiêt và 
hướng dẫn thi hành một 
sổ Điều của Luật Thế 
dục, Thế thao;



Thông tư số 
05/2007/TT - Ư BT DTT, 
ngày 20/7/2007 của ủy  
ban TDTT, hướng dần 
thực hiện một số quy 
định của Nghị định số 
112/2007/ND-CP;



Thônc tư sổ 
08/2011/TT-BVHTTDL, 
ngày 29/6/2011 cùa Bộ 
Văn hóa, Thê thao và Du 
lịch về việc sửa đôi, bố 
sung một số quy định 
của Thông tư sổ





https://dichvuconc.vin
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



nhận: tên, 
địa chi trụ 
sở chính cua 
doanh
nghiệp; địa 
diêm kinh 
doanh hoạt 
động thể 
thao; điều 
chinh giam 
danh mục 
hoạt động 
thể thao 
kinh doanh: 
500.000đ.
4- Do bô 
sung danh 
mục hoạt 
động thể 
thao kinh 
doanh: 
500.000đ/ũ 1 
món thể 
thao bỏ sung 
nhưng mức 
thu tối da 
không quá



05/2007/TT-UBTDTT;
Thông tư số 



27/2018/TT-BVHTTDL, 
ngày 19/9/2018 của Bộ 
trương Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Quy 
định về cơ sớ vật chất, 
trang thiêt bị vả tập huấn 
nhàn viên chuyên môn 
đối với môn Bỏng ném;



Nghị định số 
36/2019/ND-CP ngày 
29/4/2019 của Chính 
phú quy định chi tiêt 
một số điều của Luật sứa 
đồi, bổ sung một số điều 
của Luật The dục, thê 
thao;



Nghị quyết sổ 
09/2020/N Ọ-HĐND, 
ngày 07/7/2020 của Hội 
đồng nhân dân tinh Vĩnh 
Lonu ban hành mức thu, 
chế độ thu, nộp. quản lỷ 
và sừ dụng các khoản 
phí, lệ phí trên dịa bàn
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STT
Mã hồ



SO'
TTHC



Ten TTHC
Thời gian 
giai quyết Đia diềm  tỉnrc hiên * ■ 1



Phí, lệ phỉ Căn cứ pháp lỷ Chi chú



2.000.000đ/ 
01 giấy 
chứng nhận.



tỉnh Vĩnh Long;
- Thông lư 07/2021/TT- 
BVHTTDL, ngày 08 
tháng 9 năm 2021 của 
Bộ trương Bộ Văn hóa, 
The thao và Du lịch quy 
định ve tập huấn chuyên 
môn thề thao đôi với 
Iigrrời hướng dần tập 
luyện thề thao.



95 1-001500. 
000.00.00 
HÓI



Thú tục cấp 
giấy chứng 
nhận đu điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thê thao 
đối với môn 
Wushu



07 ngày lãm việc, 
kế từ ngày nhận đù 
hồ sơ hợp lệ



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu diện đển 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tinh 
Vĩnh Long, địa chi: 
Sổ 12C. đưởng Hoảng 
Thái Hiéu, phường 1, 
thảnh pho Vinh Long, 
tính Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyển 
tạ i Cổng Dịch vụ 
cỏng tính Vĩnh Long 
(địa chi: 
httós;// d ich vu cong, V in 
hlone.gov. vnb



Phí:
- Cấp lần 
đầu:
+ Kinh 
doanh 0 ỉ 
môn thề 
thao:
I.OOO.OOOd. 
+ Kinh 
doanh từ 02 
môn trở lên: 
LOOO.GOOđ 
+
500.00ồd'01 
môn bô



- Luật Thể dục, Thẻ thao 
sổ 77/2006/ỌH 11, ngày 
29/ỉ 1/2006 và Luật sửa 
đổi. bỏ sung một so điều 
cùa Luật Thế dục, thể 
thao số 26/2018/QH 14, 
ngày 14/6/2018, có hiệu 
lực từ ngày 01/01/2019 
cùa Quốc hội;



Nghị đính số 
112/2007/ND-CP. ngày 
26/6/2007 cùa Chinh 
phú quy dinh chi Liet vả 
hương dẫn thi hành một 
so Điểu của Luật Thê 
dục, Thể thao;



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sở Vãn hóa, 
Thế thao và Du lịch 
tinh Vĩnh Long,
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STT
Mã hồ



SO'
TTHC



Tên TTHC
Thời g i a n  



giai quyết
Đia diem thirc hiên



*  ■  ■
Phí, l ệ  phí Can cứ pháp lý Chi chu



sung nhưng 
mức thu tối
đa không 
quả
3-OOO.OOOđ/ 
0 1 giấy 
chứng nhận.
- Cấp lại:
+  Du mẩt 
hoặc hư 
hòng: 
20(UJ00đ.
+  Do thay 
đôi nội dung 
giấy chứng 
nhân: tên, 
địa chi trụ 
sở chính cùa 
doanh
nghiệp; địa 
điểm kinh 
doanh hoạt 
động thể 
thao; điều 
chinh giám 
danh mục



Thông tư số 
05/2007 T T -UBTDTT, 
ngày 20/7/2007 của ủy  
ban TDTT. hướng dần 
thực hiện một số quy 
định của Nghị định số 
112/2007/ND-CP;'



Thông tư sổ 
08/2011/TT-BVHTTDL. 
ngày 29/6/2011 cùa Bộ 
Văn hóa, Thê thao và Du 
lịch về việc sửa đổi, bổ 
sung một số quy định 
cùa Thông tư số 
05/2007/TT-UBTDTT;



Thông tư số 
29/2018/TT-BVHTTDL. 
ngày 28/9/2018 cua Bộ 
trưởng Bộ Văn hỏa, Thể 
thao và Du lịch Quv 
định về cơ sờ vật chất, 
trang thiết bị vả tập huấn 
nhàn viên chuycn mòn 
đối với môn Wushu;



Nghị định số 
36/2019/ND-CP ngày
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
giải quyết



Đia diem thirc hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



hoạt động 
thể thao 
kinh doanh: 
500.000đ.
+ Do bồ 
sung danh 
mục hoạt 
động the 
thao kinh 
doanh: 
500.000đ/01 
môn thế 
thao bố sung 
nhưng mức 
thu toi đa 
không quá 
2.000.000đ/ 
01 giấy 
chứng nhận.



29/4/2019 của Chính 
phù auy định chi tiết 
một so điều cua Luật sửa 
đôi. bò sung một sô điêu 
cùa Luật Thê dục, thế 
thao;



Nghị quyết số 
09/2020/NỌ-HĐND, 
ngày 07/7/2020 cùa Hội 
đồng nhàn dân tinh VTnh 
Long ban hành mức thu, 
che độ thu, nộp, quàn lý 
và sứ dụng các khoan 
phí, lệ phỉ trên địa bàn 
tinh Vĩnh Long;
- Thông tư 07/2021/TT- 
BVHTTDL, ngày 08 
thảng 9 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy 
định về tập huấn chuycn 
môn the thao đổi với 
người hướng dan lập 
luyện thể thao.



96 1.001517.
000.00.00



Thú tục cấp 
giấy chửng



07 ngày làm việc, 
kê từ ngàv nhận đủ



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua



Phỉ;
- Cấp lần



- Luật Thể dục, Thể thao 
số 77/2006/QH 11, ngày



Cư quan thực hiện 
TTHC: Sớ Văn hoa,
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
giải quyết Đia díem thirc hiên * ■ * Phí, lệ phí Căn cử pháp lý Clìỉ chủ



■HỎI nhận đù điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thế thao 
doi với môn 
Lco núi thệ 
thao



hồ sơ hợp lệ đường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hãnh chính còng tinh 
Vĩnh Long, địa chỉ: 
Sô I2C, dường Hqâng 
Thái Hiếu, phường í, 
thảnh phổ Vĩnh Long, 
tính Vĩnh Long hoậe 
nộp hồ so trực tuyên 
tại Cồng Dịch vụ 
công tinh Vinh Long 
(địa chi: 
https://dichvucong.vin 
hlonu.eov.vn).



đẩu;
t  Kỉnh 
doanh 01 
môn thề 
thao:
1 OOO.OOOđ.
+ Kinh 
doanh từ 02 
môn trở lên: 
1 .OOỌ.OOOđ
+
500.000đ/01 
môn bồ 
sung nhưng 
mức thu toi 
đa không 
quá
ỈOOO.OOOđ/ 
01 giấy 
chửng nhặn.
- Cấp lại:
+ Do mất 
hoặc hư 
hòng: 
200.000đ.
+ Do thay



29/11/2006 và Luật sửa 
đối, bò sung một so điều 
cùa Luật Thể dục, the 
thao số 26/2018/QH 14, 
ngày 14/6/2018, có hiệu 
lực từ ngày 01/01/2019 
của Quốc hội:



Nghị định sổ 
1I2/2007/ND-CP, ngày 
26/6/2007 cùa Chính 
phủ quv định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một 
sổ Điều cùa Luật Thể 
dục, Thể thao;



Thông tư sổ 
05/2007/TT-UBTDTT, 
ngày 20/7/2007 của ùv  
ban TDTT. hướng dẫn 
thực hiện một số quy 
định của Nghị định sô 
1 12/2007/ND-CP:



Thông tư số 
08/2011/TT-BVHTTDL, 
ngày 29/6/2011 cùa Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch vê việc sửa đôi, bô



Thể thao và Du lịch 
tinh Vinh Long.





https://dichvucong.vin
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S T T
M ã hồ



sơ
T T H C



T ên  T T H C
T h ò i gian 
giai quyết



Đia diem thire hiên*  ■ ■
Phí, lệ ph í Căn cử pháp lý G h i ch ú



đồi nội dung 
giấy chứng 
nhận: ten, 
địa chi trụ 
sở chính cua 
doanh
nghiệp; địa 
điêm kinh 
doanh hoạt 
động thể 
thao: điều 
chỉnh giảm 
danh mục 
hoạt dọng 
thể thao 
kinh doanh:
SOO.OOOđ .
+ Do bổ 
sung danh 
mục hoạt 
động thể 
thao kinh 
doanh:
500 o o o đ / o 1 
môn thể 
thao bố sung 
nhưng mức



sung một sổ quy định 
cùa Thông tư số 
05/2007/TT-U BTDTT;



Thông tư số 
28/2018/TT-BVHTTDL, 
ngây 26/9/2018 cùa Bộ 
trưởng Bộ Vãn hòa. Thê 
thao và Du lịch Quy 
định về cơ sờ vật chất, 
trang thiết bị và lập huấn 
nhàn viên chuyên môn 
đối với môn Leo núi thể 
thao;



Nghị định số 
36/2019/ND-CP ngày 
29/4/2019 cùa Chinh 
phũ quy định chi tiểt 
một số điều cùa Luật sưa 
đổi, bổ sung một số điều 
cùa Luật Thể dục, thể 
thao;



Nghỉ quyết sổ 
09/2020/NQ-HDND, 
ngày 07/7/2020 của Hội 
đong nhãn dân tinh Vĩnh 
Long ban hành mức thu.
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STT
Mã hồ



sơ
TTHC



Ten TTHC
Thỏi gian 
glảì quyết Đia diem thirc hiên * » • Plií, lệ phỉ Căn cử pháp lý Ghi chú



thu tối đa
không quá 
2.000.000đ/ 
01 giẩy 
chửng nhặn.



ché độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng các khoăn 
phí, ic phí trcn địa bàn 
tĩnh Vĩnh Long;
- Thõng tư 07/2021/TT- 
BVHTTDL, ngày 08 
tháng 9 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy 
dịnh về lập huấn chuyên 
môn thê thao đoi với 
nữườì hướng dẫn tập 
luyện thể thao.



97 1.001527. 
000.00.00 
■ HỐI



Thù tục cấp 
giấy chửng 
nhận đu điểu 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thề thao 
đối với môn 
Bóng rỗ



07 ngày làm việc, 
kê từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ



Nộp hồ sơ trục tiếp 
hoặc gửi ho sơ qua 
đường bưu điện đòn 
Trung tâm Phục vụ 
hành chinh công tinh 
Vĩnh Long, địa chi: 
Số 12C, đường Hoảng 
Thải Hiếu, phường 1, 
thành phố Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cồng Dịch vụ 
công tinh Vinh Long



Phí:
- Cấp lần 
đẩu:
+ Kinh 
doanh 01 
môn thé
thao:
l.OOO.OOOđ. 
+ Kinh 
doanh từ 02 
môn trờ lên: 
1 .OOO.OOOđ



- Luật Thề dục, Thè thao 
sổ 77/2006/QH 11, ngảv 
29/11/2006 và Luật sửa 
đôi, bô sung một so điêu 
cùa Luật Thẻ dục, thể 
thao số 26/2018/ỘH 14, 
ngày 14/6/2018. có hiệu 
lực từ ngày 01/01/2019 
của Quốc hội;



Nghị định sổ 
1 12/2007/NĐ-CP, ngày 
26/6/2007 cùa Chinh 
phú quy định chi tiết và



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sở Văn hỏa, 
Thể thao và Du lịch 
null Vinh Long.











m



STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



(địa chỉ: 
httns://dichvucong.vin 
hlong.Rov.vn).



+
500.000đ/01 
môn bổ 
sung nhưng 
mức thu tối 
đa không 
quá
3.000.OOOđ/ 
01 giấy 
chứng nhận.
- Cấp lại:
+ Do mất 
hoặc hư 
hòng: 
200.000đ.
+ Do thay 
đôi nội dung 
giấy chứng 
nhận: tên, 
địa chi trụ 
sờ chính của 
doanh
nghiệp; địa 
điểm kinh 
doanh hoạt 
độn tí thê



hướng dần thi hành một 
sổ Điều cùa Luật Thể 
dục, Thể thao;



Thông tư số 
05/2007/TT-UBTDTT, 
ngáy 20/7/2007 của úy  
ban TDTT, hướng dần 
thực hiện một số quy 
định của Nghị định sô 
112/2007/NĐ-CP;



Thòng tư sô 
08/2011/TT-BVHTTDL, 
ngày 29/6/2011 cùa Bộ 
Vãn hóa, Thê thao vả Du 
lịch về việc sửa đòi, bò 
sung một số quy định 
cùa Thông tư sổ 
05/2007/TT-ƯBTDTT;



Thông tư sổ 
32/2018/TT-BVHTTDL, 
ngày 05/10/2018 của Bộ 
trướng Bộ Văn hóa. Thể 
thao và Du lịch Ọuy 
định về cơ sớ vật chất, 
trang thiêt bị và tập huấn 
nhàn viên chuyên môn











181



STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



thao; điều 
chinh giảm 
danh mục 
hoạt động 
the thao 
kinh doanh: 
500.000đ.
+ Do bô 
sung danh 
mục hoạt 
động thé 
thao kinh 
doanh: 
500.000đ/01 
môn thể 
thao bỏ sung 
nhưng mức 
thu tối đa 
không quá 
2.000.000d/ 
01 giấy 
chứng nhận.



đối với mỏn Bóng rổ;
Nghị định sổ 



36/2019/ND-CP ngày 
29/4/2019 cùa Chĩnh 
phú CỊuy định chi tiết 
một số điều cùa Luật sứa 
đôi. bô sung một so điều 
cùa Luật Thể dục, the 
thao;



Nghị quyết sổ 
09/2020/NỌ-HĐND. 
ngày 07/7/2020 của Hội 
đồng nhân dãn tinh Vĩnh 
Long Ban hảnh mức thu, 
ché dộ thu. nộp. quân lý 
và sử dụng các khoản 
phí, lệ phí trên địa bản 
tỉnh Vinh Long;
- Thông tư 07/2021/TT- 
BVHTTDL, ngày 08 
tháng 9 năm 2021 của 
Bò trưởng Bộ Vãn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy 
định ve tập huấn chuyên 
môn thể thao đổi với 
người hưứng dẫn lập
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STT
Mã hồ



sơ
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giai quyết



Đia diem t hire hiên * ■ • Phí, lệ phí Can cử pháp lý Ghi chú



luyện thể thao.



98 1.001056.
000.00.00
.H61



Thú tục cấp 
giấy chứng 
nhận du diều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động the thao 
đỏi với môn 
Đấu kiểm thể 
thao



07 ngày làm việc, 
kc từ ngày nhận dủ 
hồ sơ hợp lộ



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chỉnh công tinh 
Vĩnh Long, địa chi: 
Số I2C, đường Hoảng 
Thái Hiểu, phường 1, 
thánh pho Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cong Dịch vụ 
công tỉnh Vinh Long 
(địa chi: 
https://dichvucone.vin 
hlong.gov. vnh



Phí:
- Cấp lần 
đàu:
+ Kinh 
doanh 01 
môn thể 
thao:
LOOO.OOOđ.
+ Kinh 
doanh từ 02 
môn trờ lèn:
I . o o o . o o o d
+
500.00Óđ/01 
môn bố 
sung nhưng 
mức thư tối 
đa không 
quá
ỈOOO.OOOđ/ 
01 giấy 
chứng nhặn.
- Cấp lại:
+ Do mất



- Luật Thề dục, Thể thao 
số 77/2006/QH 11, ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đối, bổ sung một số điều 
cùa Luật Thể dục, thể 
thao số 26/2018/QH 14, 
ngày 14/6/2018, có hiệu 
lực từ ngày 01/01/2019 
cứa Quốc hội;



Nghị định số 
112/2007/ND-CP, ngày 
26/6/2007 cùa Chinh 
phù quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một 
sổ Điều cua Luật Thể 
dục, Thê thao;



Thông tư sổ 
05/2007 TT-UBTDTT, 
ngày 20/7/2007 của úy 
ban TDTT, hướng dần 
thực hiện một số quy 
định cua Nghị định sổ 
1 i 2/200 7/NĐ-C'P;'



Thòng tư số 
08/2011/TT-BVHTTDL.



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sở Văn hóa, 
Thể thao vả Du lịch 
tinh Vĩnh Long.





https://dichvucone.vin
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



hoặc hư
hòng:
200.000đ.
+ Do thay 
đôi nội dung 
giấy chứng 
nhận: tên, 
địa chi trụ 
sở chính của 
doanh
nghiệp; địa 
điềm kinh 
doanh hoạt 
động thế 
thao; điều 
chinh giảm 
danh mục 
hoạt dộng 
thể thao 
kinh doanh: 
500.000đ.
+ Do bồ 
sung danh 
mục hoạt 
động thể 
thao kinh



ngày 29/6/2011 của Bộ 
Vãn hóa, Thê thao và Du 
lịch về việc sứa đồi, bố 
sung một số quy định 
cùa Thông tư số 
05/2007/TT-UBTDTT;



Thông tư số 
34/2018/TT-BVHTTDL, 
ngày 02/11/2018 của Bộ 
trường Bộ Văn hóa, Thế 
thao và Du lịch Quy 
định về cơ sở vật chất, 
trang thiết bị và tập huấn 
nhân viên chuyên môn 
đôi với môn Đâu kiểm 
the thao;



Nghị định sổ 
36/2019/ND-CP ngày 
29/4/2019 của Chĩnh 
phú quy định chi tiểt 
một số đicu của Luật sưa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thê 
thao;



Nghị quyết sổ 
09/2020/NQ-HDND,











184



STT
Mã hồ 



sợ
TTHC



Tên TTHC
Thín gian 
glảì quyết Đia diếm tỉnrc Eiỉẽn * ■ ■ Phí, lệ phí Căn cử pháp lý Clìỉ chú



doanh: 
500.000đ/01 
môn the 
thao bỏ sung 
nhưng mức 
thu toi đa 
không quá 
2.000.000(1/ 
01 giấy 
chửng nhặn.



ngày 07/7/2020 cua Hội 
đồng nhân dân tỉnh Vĩhh 
Long ban hành mức thu, 
chề độ thu, nộp, quản lý 
vằ sứ dụng các khoan 
phí, ỉệ phí trên địa bản 
tinh Vĩnh Long:
- Thông tư 07/2021/TT- 
BVHTTDL, ngày 08 
thảng 9 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Vãn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy 
đinh về tập huấn chuyên 
môn thể thao đoi với 
người hướng dẫn tập 
luyện the thao.



c. DU LỊCEI



e i . Lữ hành



99 1.004528 
000.00.00 
■ HÓI



Thú tục công 
nhận điem du 
lịch cấp tỉnh



- Trong thời hạn 15 
ngày kể từ ngày 
nhận được ho sơ 
hợp lệ, Sở Văn 
hỏa, Thể thao vả 
Du lịch thẩm định, 
trình ủy  ban nhân



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hổ sơ qua 
đường him điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Vĩnh Long, dịa chì: 
Số 12C, đường Hoàng



Không quy 
định



- Luật Du lịch số 
09/2017/ỌH14 ngày 19 
tháng 6 năm 2017.



Nghị định sổ 
168/2017/NĐ-CP ngây 
31 thảng 12 năm 2017 
cùa Chinh phu quy định



Cơ quan thực hiện 
TTHC:
- Cơ quan cỏ thâm 
quyền quyết đinh: ủy 
ban nhàn dân tĩnh 
Vĩnh Long
- Cơ quan trực tiếp
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STT
Mã hồ 



sơ
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
giai quyết Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Càn cứ pháp lý Ghi chú



dân cẩp tinh (ria 
ngằn 05 ngày so 
vói quy định)-,
- Trong thời hạn 10 
ngày kế từ ngày 
nhận được kẻt qua 
thẩm đình, Uy ban 
nhân dân cấp tình 
quyết đính còng 
nhận di cm du lịch.



Thái Hiếu, phường 1, 
thành phố Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
hộp hô sơ trực tuyến 
tại Công Dịch vụ 
công tinh Vĩnh Long 
(địa
chi:https://đichvueong 
.vinhlong.gov. vn).



chi tiết một số điều của 
Luật Du lịch.



Thông tư số 
06/2017 TT-BVHTTDL 
ngày 15 tháng 12 năm 
2017 cùa Bộ trướng Bộ 
Vàn hóa, Thể thao vả Du 
lịch quy định chi tiết 
một sô điêu cùa Luật Du 
lịch.



thực hiện TTHC: Sở 
Văn hóa, Thê thao và 
Du lịch tinh Vĩnh 
Long



JOO 2.001628.
000.00.00
HÓI



Thú tục cáp 
giấy phép 
kinh doanh 
dịch vụ ]ự 
hành nội địa



10 ngày kề từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ.



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu diện đển 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tinh 
Vĩnh Long, địa chi: 
Số 12C, đường Hoàng 
Thái Hiếu, phường 1, 
thảnh pho Vinh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cổng Dịch vụ 
công tỉnh Vĩnh Long 
(dịa chì: 
https://dichvucong.vin 
hlong.gov.vn).



Phí:
- í .500.000 
đông/giây



phép(Thòng 
tư số



120/2021/T 
T-BTC ngày 
24/12/2021
cỏ hiệu lực 
kể từ ngày 
01/01/2022 



đển hết ngày 
30/6/2022);
- 3.000.000 
đồng/giẩy



Luật Du lịch số 
09.2017 Qli 14 ngày 19 
tháng 6 năm 2017,



Nghị định sổ 
168/2017/NĐ-CP ngày 
31/12/2017 của Chĩnh 
phú ijuy định chi tiết 
một so đỉều cùa Luật Du 
lịch;



Nghị định sô 
94/2021/NĐ-CP ngày 
2 8/10/2021 của c  hí n íì 
phủ sứa đối, bồ sung 
Điều 14 của Nghị định 
168/2017/ND-CP ngày 
31/12/2017 của Chỉnh



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sờ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch 
tỉnh Vĩnh Long.





https://%c4%91ichvueong


https://dichvucong.vin








186



STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



phép (kề từ
ngày



01/7/2022, 
Thông tư số 
33/2018/TT- 



BTC ngày 
30/3/2018)



phú quy định chi tiết 
một sổ điều của Luật Du 
lịch về mức ký quv kinh 
doanh dịch vụ lừ hành;



Thông tư sổ 
06/2017/TT-BVHTTDL 
ngày 15/12/2017 cua Bộ 
trương Bộ Văn hỏa, Thể 
thao và Du lịch quy định 
chi tiết một sổ diều cùa 
Luật Du lịch;



Thông tư sổ 
13/2019/TT-B VHTTDL 
ngày 25/11/2019 cua Bộ 
trướng Bộ Văn hỏa,Thể 
thao và Du lịch sửa đôi 
bô sung một sô điêu của 
Thông tư sổ 
06/2017/TT-BVHTTDL 
ngày 15/12/2017 cua Bộ 
trương Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quỵ định 
chi tiêt một sò điêu cùa 
Luật Du lịch;



Thông tư sổ 
33/2018/TT-BTC ngày
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



30 tháng 3 năm 2018 
cùa Bộ trướng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
chê độ thu, nộp và quản 
lý phí thảm định cấp 
Giày phép kinh doanh 
dịch vụ lừ hành quốc tế, 
Giấy phép kinh doanh 
dịch vụ lừ hành nội địa; 
phí thâm định câp thé 
hướng dẫn viên du lịch; 
lộ phí cấp Giấy phép đặt 
chi nhánh, văn phòng 
đại diện doanh nuhiệp 
du lịch nước ngoài tại 
Việt Nam.



Thông tư số 
120/2021/TT-BTC ngày 
24/12/2021 cua Bọ 
trường Bộ Tải chính về 
việc quy định mức thu 
một số khoán phí, lệ phí 
nhằm hồ trợ, tháo gỡ 
khó khăn cho dôi tượng 
chịu anh hương bới dịch 
COVĨD-19 (có hiệu lực 
ké tử ngày 01/01/2022
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyit



Đia diểm thirc hiên • • ■ Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Chỉ chú



đến hết ngày 30/6/2022). 
Het thời gian trên, múc 
phí, lộ phỉ thực hiện thù 
tục này sẽ áp dụng theo 
Thông tư số 
33/2018/TT-BTC ngày 
30 tháng 3 năm 2018 
cùa Bộ trưởng 
Bộ Tải chính



101 2.001616.
000.00.00
.H6J



Thù tục cấp 
lại giấy phép 
kinh doanh 
dịch vụ lữ 
hành nội địa



05 ngày lảm việc 
kc từ ngày nhặn 
đirợc đơn đề nghi.



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gừi hồ sơ qua 
đường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chinh công tinh 
Vĩnh Long, địa chi: 
Số 12C, đường Hoảng 
Thải Hiếu, phường 1, 
thảnh phố VTnh Long, 
tinh Vĩnh Lonqhoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cồng Dịch vụ 
công tinh Vĩnh Long 
(địa chi: 
h ttps ://dich vucong. vi n 
iilong.gov.vn).



Phí:
- 750.000 
đồng/giấy 



phép
(Thòng tư số 
120/2021/T 



T-BTC ngày 
24/12/202 ĩ
có hiệu lực 
kể từ ngày 
01/01.2022



đến hết ngày 
30/6/2022);



- L .500.000 
đồng/giấy



Luật Du lịch sổ 
09/20 Í7/ỌH14 ngày 19 
tháng ỏ năm 2017.



Nghị định so 
168/2017/NEMCP ngày 
31/12/2017 của Chinh 
phù quy định chi tiết 
một số điều cua Luật Du 
licit;



Nghị đính số 
94/2021/ND-CP ngày 
28/10/2021 của Chinh 
phú sứa đôi, bo sung 
Điều 14 của Nghị dịnh 
168/2017/NĐ-CP ’ ngày 
31/12/2017 cùa Chinh 
phú quy định chi tiết



Cư quan thực hiện 
TTHC: Sớ Vãn hóa, 
Thể thao vả Du lịch 
tinh Vĩnh Long.
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



phép (kề từ
ngày



01/7/2022, 
Thông tư số 
33/2018/TT- 



BTC ntĩày 
30/3/2018)



một sổ điều cùa Luật Du 
lịch về mức ký quv kinh 
doanh dịch vụ lữ hành;



Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL 
ngáy 15/12/2017 cua Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy định 
chi tiêt một sô điểu của 
Luật Du lịch;



Thông tư sổ 
13/2019/TT-B VHTT DL 
ngày 25/11/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hòa,Thê 
thao và Du lịch sửa dôi 
bố sung một sổ điều của 
Thông tư sổ 
06/2017/TT-BVHTTDL 
ngày 15/12/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy định 
chi tiết một số đicu của 
Luật Du lịch;



Thông tư sổ 
33/2018/TT-BTC ngày 
30 tháng 3 năm 2018
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
chê độ thu, nộp và quan 
lv phí thâm định câp 
Giấy phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành quỏc tể, 
Giấy phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội địa; 
phí thẩm định cấp thẻ 
hướng dan viên du lịch; 
lệ phí cấp Giấy phép đặt 
chi nhánh, văn phỏng 
dại diện doanh nghiệp 
du lịch nước ngoài tại 
Việt Nam.



Thông tư số 
120/2021/TT-BTC ngày 
24/12/2021 của Bọ 
trưởng Bộ Tải chính vê 
việc quy dịnh mức thu 
một so khoản phi, lệ phi 
nham hỗ trợ, tháo gở 
khó khăn cho đối tượng 
chịu ảnh hưởng bởi dịch 
COV1D-19 (có hiệu lực 
kể từ ngày 01/01/2022 
đen hểt ngày
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC
Thừi gian 
giai quyềt



Đia dỉểm tỉnrc hiên • • ■ Phí, lộ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



30/6/2022).Hét thời gian 
trẽn, mức phí, lệ phi 
thực hiện thủ tục này sẽ 
áp dựng theo Thòng tư 
so 33/2018/TT-BTC 
ngày 30 tháng 3 nãm 
2018 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính



102 2.001622.
000.00.00
.H61



Thủ tục cẩp 
đôi ciây phép 
kinh doanh 
địch vụ lữ 
hành nội dị a



05 ngáy làm việc 
kê từ ngảy nhận 
được hồ sơ hợp lộ.



Nộp hồ sơ trực tiẾp 
hoặc gứi hồ sơ qua 
đường bưu diện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chỉnh công tinh 
Vĩnh Long, địa chi: 
Sổ 12C, đường Hoảng 
Thái Hiếu, phường 1, 
thành phố Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Longhoậc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Công Dịch vụ 
công tỉnh Vinh Long 
(địa chi: 
https://dichvucong.vin 
hlong.gov. vn)i



Phí:
- 1.000.000 
đông/g lẩy 



phép
(Thông tư số
120/2021/T 



T-BTC ngày 
24/12/2021 
có hiệu lực 
kể từ ngày 
01/01/2022 



dổn hốt ngày 
30/6/2022)



- 2.000.000 
đồng/giạy 
phép(kễtừ



- Luật Du lịch sổ 
09/2017/QH14 ngày 19 
tháng 6 năm 2017.



Nghị định sổ 
168/2017N Đ C P  ngày 
31/12/2017 cùa chính 
phú quy định chi tiết 
một số điều của Luật Du 
lịch:



Nghị định sô 
94/2021/NĐ-CP ngày 
28/10/2021 cùa Chinh 
phủ sưa đổi, bô sung 
Diêu 14 của Nghị định 
168/2017/N Đ-C p ngày 
31/12/2017 cùa Chính 
phù quv định chi tiết 
một sổ diều củạ Luật Du



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sờ Vàn hóa, 
The thao và Du lịch 
tĩnh Vĩnh Long.





https://dichvucong.vin
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



ngày
01/7/2022, 



Thông tư số 
33/2018/TT- 



BTC ngày 
30/3/2018)



lịch về mức ký quỳ kinh 
doanh dịch vụ lừ hành;



Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL 
ngáy 15/12/2017 cua Bộ 
taromg Bộ Vẫn hỏa, Thê 
thao và Du lịch quy định 
chi tiổt một số điều của 
Luật Du lịch;



Thông tư sổ 
13/2019/TT-B VHTTDL 
ngáy 25/11/2019 cua Bộ 
trưưng Bộ Vãn hóa,Thê 
thao và Du lịch sửa đôi 
bỏ sung một số diều của 
Thông tư sổ 
06/2017/TT-BVHTTDL 
ngày 15/12/2017 của Bộ 
trườnu Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy định 
chi tiết một số điều của 
Luật Du lịch;



Thông tư sổ 
33/2018/TT-BTC ngày 
30 tháng 3 năm 2018 
cùa Bộ trướng Bộ Tài
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



chỉnh quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp và quân 
lý phí thảm định cấp 
Giây phép kinh doanh 
dịch vụ lũ' hành quốc tế, 
Giày phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội địa; 
phí thấm định cấp thé 
hướng dần viên du lịch; 
lệ phi câp Giây phép đặt 
chi nhánh, văn phòng 
đại diện doanh nghiệp 
du lịch nước ngoài tại 
Việt Nam.



Thông tư sổ 
120/2021/TT-BTC ngày 
24/12/2021 của Bọ 
trưởng Bộ Tài chinh về 
việc quy định mức thu 
một sổ khoán phi, lệ phí 
nham ho trợ, tháo gờ 
khó khăn cho đoi tượng 
chịu anh hướng bởi dịch 
COVID-19 (có hiệu lực 
kể từ ngày 01/01/2022 
đến hết ngày 
30/6/2022).Hết thời gian
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STT
Mã hồ



sơ
TTHC



Tin TTHC Thỏi gian 
giai quyết



Đia diem thirc hiên * ■ ■ Phí, lệ phí Can củ' pháp lý Chi chú



trên, mức phí, lệ phí 
thực hiện thủ tục nảy sẽ 
áp dụng theo Thông tư 
so ' 33/2018,TT-BTC 
ngày 30 tháng 3 năm 
2018 của Bộ trưởng 
Bộ Tải chỉnh



103 2.001611.
000.00.00
H61



Thù tục m 
hồi giấy phép 
kinh doanh 
dịch vụ lĩr 
hành nội địa 
trong trướng 
hợp doanh 
nghiệp chẩm 
dứt hoạt động 
kinh doanh 
dịch vụ lữ 
hành



- Trong thời hạn 05 
ngày lạm việc, kể 
từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ, Sỡ 
Vân hỏa. Thề thao 
vả Du lịch ra quyết 
định thu hồi giấy 
phép kình doanh 
dịch vụ lù hành nội 
địa.
- Sau 30 ngày, kê 
từ ngày đăns quvểt 
định thu hồi giấy 
phép kinh doanh 
dịch vụ lù hành nội 
địa, trường hợp 
không có khiếu nại, 
tỏ cáo liên quan 
đến nghía vụ đối



Nộp íiồ sơ trực tíểp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công Lỉnh 
Vĩnh Long, địa chi: 
Sỏ 12C, đường Hoàng 
Thải Hiểu, phường L 
thảnh phổ Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyển 
tại Cống Dịch vụ 
công tỉnh Vĩnh Long 
(địa chi: 
https://dichvucong.vin 
hlong.gov. vn).



Không quy 
đỉnh



Luật Du lịch sồ 
09/2017 Q H 14 ngày 
19/6/2017;



Thông tư số 
06/20 i 7/TT-BVHTTDL 
ngày 15/12/2017 cưa Bộ 
trưởng Bộ Văn hòa, Thể 
thao và Du lịch quy định 
chi tict một sô diêu của 
Luật Du lịch;



Thông tư sổ 
13/2021 /TT-BVHTTDL 
ngày 30/11/2021 của Bộ 
trướng Bộ Vãn hóa, Thỏ 
thao vả Du lịch sứa đôi, 
bỏ sung một số điều cùa 
Thông
tư số 06/2017/TT- 
BVHTTDL ngày



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sỡ Vàn hóa, 
Thể thao và Du lịch 
tỉnh Vĩnh Long.





https://dichvucong.vin
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STT
M ã hồ



sơ
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
giải quyềt



Đia diem til UY h i ê nĩ ■ ■ Phí, lệ phí C ăn  cứ pháp  lý Ghi chú



với khách du lịch, 
cơ sở cung cấp 
dịch vụ du ỈỊch thì 
Cơ quan cấp phép 
có vấn bân giri 
□gân hảng dê 
doanh nghiệp được 
rút tiền ký quỹ.



15/12/2017 cùa Bộ 
trường Bộ 
Văn hỏa, The thao và Du 
lịch quy định chi tiết 
một sổ diều cua Luật Du 
lịch.



104 2.001589,
000.00.00



Thú tục thu 
hoi giẩy phép 
kinh doanh 
địch vụ lữ 
hành nội địa 
trong trường 
hợp doanh 
nghiệp giai 
thể



-T rongthời hạn 05 
ngày lảm việc, kê 
tìr ngày nhận dược 
hô sư hợp lộ. Sử 
Vãn hỏa, Thẻ Thao 
và Du lịch ra quyết 
định thu hồi giẩy 
phép kinh doanh 
dịch vụ lù hành nội 
địa.
- Sau 30 ngàv. kể 
từ ngày đãng quyết 
định thu hồi giấy 
phép kinh doanh 
dịch vụ lù' hành nội 
địa, trường hợp 
không có khiếu nại. 
tố cáo liên quan



Nộp hồ sơ trực tiểp 
hoặc gửi hô sơ qua 
đường bưu diện để 11 



Trung tâm Phục vụ 
hành chinh công tinh 
Vĩnh Long, địa chỉ: 
SỐ 12C, đường Hoàng 
Thải Hiểu, phường l, 
thành phổ Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cồng Dịch vụ 
công tinh Vinh Long 
(địa chỉ: 
https://dichvucong.vin 
hlong.gov. vn).



Không quy 
định



- Luật Du lịch sổ 
09/2017/Q H14 ngày 
19/6/2017;



Thông tư sổ 
06/20Í7/TT-BVHTTDL 
ngày 15/12/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Vãn hòa. The 
thao vả Du lịch quy định 
chi tiết một số điều của 
Luật Du lịch:



Thỏng tư sô 
13/2021/TT-BV11TTDL 
ngày 30/11/2021 cua Bộ 
trương Bộ Vãn hóa, Thể 
thao vả Du lịch sứa đôi, 
bõ sung một số điều của 
Thông
tư số 06/2017/TT-



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sờ Vằn hóa, 
Thê thao và Du lịch 
tinh Vĩnh Long.





https://dichvucong.vin








196



STT
M ã  hồ



sư
TTHC



Tên TTHC
Thời gian 
giai quyết



Đia điểm thirc hiên  • • ■ Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



đến nghĩa vự đối 
với khách du lịch, 
cơ sở cung cấp 
dịch vụ du iịch thì 
cơ quan cấp phép 
có Vãn bản gửi 
ngân hàng để 
doanh nghiệp được 
rút tiền ký qụỹ.



BVHTTDl ngày 
15/12/2017 cùa Bộ 
trưởng Bộ 
Văn hỏa, Thê thao và Du 
lịch quy định chi tiẽt 
một số điều của Luật Du 
lịch.



105 1.003742. 
000.00.00 
■ H61



Thù tục thu 
hồi giẩy phép 
kinh doanh 
dịch vụ lữ 
hành nội địa 
trong trường 
họp doanh 
nghiệp phá 
sân



Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ.



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gừi hồ sơ qua 
đường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chinh công tình 
Vĩnh Long, địa chỉ: 
SỔ 12C, đường Hoảng 
Thải Hiếu, phường 1, 
thảnh phố Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Lohghoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cồng Dịch vụ 
công tinh Vĩnh Long 
(địa chí: 
h ttps ://dich vucong. vin 
lilong.gov.vn).



Không quy 
định



Luật Du lịch sổ 
09/2017/QH14 ngày 
19/6/2017;



Thông tư sổ 
06/2017. TT-BVHTTDL 
ngày 15/12/2017 cua Bộ 
trưởng Bợ Vãn hóa, Thế 
thao và Du lịch quy định 
chi tiết một số diều của 
Luật Du lịch;



Thông tư sổ 
13/2021/TT-BVHTTDL 
ngày 30/11/2021 của Bộ 
trương Bộ Vãn hỏa, Thể 
thao vả Du lịch sữa đồi, 
bổ sung một sổ điều cua 
Thắng



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sở Van hóa, 
Thể thao vả Du lịch 
tinh Vĩnh Long.
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STT
Má hồ



SO’



TTHC
Tên TTHC



Thòi gian 
giai quyết



Đia đ i ể m  thirc hiên * • • Phí, lệ phí Căn cứ pháp lỷ Gltỉ chú



tư sổ 06/2017/TT- 
BVHTTDL ngày 
15/12/2017 của Bọ 
trương Bộ 
Văn hóa, The thao và Du 
Lịch quy đinh chi liệt 
một số điều của Luật Du 
lịch.



106 1.00183 %  
000.00.00 
.H61



Thù tục chấm 
đứt hoạt động 
của Văn 
phùng đại 
diện tại Việt 
Nam cửa 
doanh nghiệp 
kinh doanh 
dịch vụ lừ 
hành nước 
ntỉoài



Trong thời hạn 05 
ngày lảm việc kê từ 
ngày nhận đủ hũ sơ 
hợp lệ.



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gứi hồ sơ qua 
đường bưu diện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chinh công tình 
Vĩnh Long, địa chi: 
Số 12C, đường Hoảng 
Thái Hiếu, phường 1, 
thành phố Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Longhoặc 
nộp hồ sơ trực tuyển 
tại Cùng Dịch vụ 
công tinh Vinh Long 
(địa chi: 
https://dichvucong.vin 
hlong.gov. vn).



Không quy 
định



7 Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 ngày 19 
thảng 6 năm 2017;



Nghị định sổ 
07/2016/NĐ-CP ngày 
25/01/2016 cùa Chinh 
phú quy định chi tiết 
Luật Thương mại về 
Văn phùng đại diện, Chi 
nhánh cùa thương nhân 
nước ngoải tại Việt 
Nam.



Thông tư sổ 
1 1/2016TT-BCT ngày 
05 tháng 7 năm 2016 
cùa Bộ trường Bộ Công 
Thương quy định biểu 
mẫu thực hiện Nghị định



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sờ Vằn hóa. 
The thao và Du lịch 
tỉnh Vĩnh Long.





https://dichvucong.vin








í 9 8



STT
Mã hồ



sỡ
TTHC



Tên TTHC
Thíri gian 
giái quyết Đia diem thirc hiên 



•  *  1
Phí, lệ phí Can cử pháp lý Ghi chú



sổ 07/2016/NĐ-CP ngày 
25/01/2016 của Chính 
phú quy định chi tiết 
Luật Thương mại về 
Văn phòng đại diện, Chi 
nhánh cúa thương nhân 
nước ngoài tại Việt 
Nam.



107 1.001440.
000.00.00
.1161



Thủ tục cap 
thè hưống 
dẫn viên du 
lịch lại điềm



10 ngày kể từ ngày 
cỏ kểt quả kiểm 
tra.



Nộp hồ sơ trực tiểp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu diện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chinh công tinh 
Vĩnh Long, địa chi: 
SỐ 12C, dường Hoảng 
Thái Hiếu, phường 1, 
thánh phổ Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hổ sơ trực tnỷcn 
tại Cồng Dịch vụ 
công tỉnh Vìnli Long 
(địa chi: 
https://dichvucong.vm 
hlong.gov. vn).



Phi:
-  100.000 
đầng/ỉhẻ 
(Thông tư số 
120,202 l/T 
T-BTC ngày 
24/12/2021 
có hiệu lực 
kc từ ngày 
01/01/2022 
đển hết ngày 
30/6/2022)
- 200.000 
đồng/the (kế 
tìĩ ngảy 
01/7/2022, 
Thông tư số



- Luật Du lịch sổ 
09/2017/Q H14 ngày 19 
tháng 6 nám 2017.



Thông tư sổ 
06/20 í 7/TT-B VHTTDL 
ngặý 15 tháng 12 nãm 
2017 cùa Bộ trường Bộ 
Văn hóa, Thê thao và Du 
lịch quy định chi tiết 
một số điều cùa Luật Du 
lịch.



Thông tư số 
33/2018/TT-BTC ngày 
30 tháng 3 năm 2018 
cua Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
che độ thu, nộp vả quàn 
lý phỉ thẩm định cấp



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sở Vàn hóa, 
The thao và Du lịch 
tỉnh Vĩnh Long.





https://dichvucong.vm








m



STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



33/2018/TT- 
BTC ngày 
30/3/2018)



Giấy phép kinh doanh 
dịch vụ lừ hành quốc tế, 
Giấy phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội địa; 
phí thâm định cấp thẻ 
hướng dân viên du lịch; 
lệ phí cấp Giấy phép đật 
chi nhánh, vãn phòng 
đại diện doanh nghiệp 
du lịch nước ngoài tại 
Việt Nam.



Thông tư sổ 
13/2019/TT-B VHTTDL 
ngày 25 tháng 11 năm 
2019 cùa Bộ trường Bộ 
Văn hỏa, Thể thao và Du 
lịch sửa đôi, bô sung 
một sổ diều của Thông 
tư* sổ 06/2017/TT- 
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 của 
Bộ trương Bộ Vãn hóa, 
Thê thao và Du lịch quv 
định chi tict một sô điêu 
cùa Luật Du lịch.



Thông tư số
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STT
Mã hồ 



sư
TTHC



Tên TTHC
Thỏi gian 
glảì quyết



Đia điếm tỉnrc hiên • • • Phí, lệ phí Càn cứ pháp lý Clti chú



120/2021/TT-BTC ngày 
24 tháng 12 năm 2021 
cùa Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu 
một sổ khoan phí, lệ phí 
nhăm hô trợ, tháo gỡ 
khỏ khăn cho đôi tượng 
chịu ánh hưởng bởi dịch 
Covid-19. (cỏ hiệu lực 
rìr ngày 01/01/2022 đến 
ngày 30/6/2022). Hết 
thời gian trcn, mức phí, 
lệ phi thực hiện thủ tục 
nảy sè áp dụng theo 
Thông tư sổ 
33/2018/TT-BTC ngày 
30 tháng 3 nãm 2018 
cùa Bộ trương 
Bộ Tải chính



108 1.004605. 
000.00.00 
■ HÓI



Thù tục cấp 
Giây chứng 
nhận khóa 
cập nhật kiến 
thức cho 
hướng dẫn 
vièn đu lịch



10 ngày* kê từ 
ngay kct thúc khóa 
cập nhật kiên thức.



Nộp hồ sỡ trực liếp 
hoặc giri hô sơ qua 
đường bưu diện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính cõng tinh 
Vĩnh Long, địa chỉ: 
Số 12C, đường Hoàng



Không quy 
định



Luật Du lịch sổ 
09/2017/QH14 ngày 19 
tháng 6 năm 2017.



Thông tư số 
06/2017/TT-B VIITTDL 
ngàv 15 tháng 12 năm 
2017 cùa Bộ trướng Bộ



Cơ quan thực hiện 
TTẸIC: Sở Vân hóa, 
Thế thao và Du lịch 
tinh Vĩnh Long.
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STT
Mã hồ



sư
TTHC



Tên TTHC
Thời gian 
giai quyct Đia d i ề m  thirc hiên * * « Phú lệ phí Căn cử pháp lý Ghi chú



nội địa vả 
hướng dẫn
viên du lichì A quote lê



Thải Hiểu, phường L 
thành pho Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long hoậc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Công Dịch vụ 
công Linh Vĩnh Long 
(địa chí: 
h t t p s : / / d i d i V L i c o n g . v i n  



hlong.gov. vn).



Văn hỏa, Thể thao và Du 
lịch quy định chi tiết 
một số điểu của Luật Du 
lịch.



109 1.003717.
000.00.00
.H61



Thù tục cấp 
Giấy phép 
thành lập Văn 
phòng đại 
diện tại Việt 
Nam của 
doanh nghiệp 
kinh doanh 
dịch vụ lữ 
hành nước 
ngoải



- 07 ngày làm việc 
trong trường hợp 
nội dung hoạt động 
của Văn phòng dại 
diện phù hợp với 
cam két của Việt 
Nam trong các điều 
ước quốc tê mả 
Việt Nam là thảnh 
vién,
- 13 ngày làm việc 
trong trường họp 
nội dung hoạt động 
của Văn phòng đại 
diện không phù 
hợp vói cam kiết 
của Việt Nam hoặc



Nộp hồ sợ trực tiẾp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu điện đốn 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tinh 
Vĩnh Long, địa chỉ: 
Số 12C, đường Hoảng 
Thải Hiểu, phường i, 
thành phố Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tqỵến 
tại Cồng Dịch vụ 
công tinh Vĩnh Long 
(địa chí: 
https://dichvucong.vin 
hlong.gqv.vn),



Lệ phí: 
3.000.000 
đồng/giấy 



phép



Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 ngày 19 
thảng 6 năm 2017.



Nghị định so 
07/2016/ND-CP ngày 
25/01/2016 của Chí n ĩi 
phú quy định chi tiêt 
Luật Thương mại về 
Văn phòng dại diện, Chi 
nhảnh cùa thương nhân 
nước ngoài tại Việt 
Nam.



Thông tư số 
! 1/20Í6/TT-BCT ngày 
05 thảng 7 năm 2016 
cua Bộ trướng Bộ Công 
Thương quy định biểu



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sở Vãn hóa, 
Thể thao vả Du lịch 
tinh Vinh Long.





https://didiVLicong.vin


https://dichvucong.vin
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



doanh niỉhiệp kinh 
doanh dịch vụ lừ 
hãnh nirác ngoài 
khùng thuộc quôc 
gia, vùng lành thô 
tham gia điểu ước 
quốc tế mà Việt 
Nam là thành viên.



mầu thực hiện Nghị định 
sổ 07/2016/NĐ-CP ngày 
2 5/01 /2016 của Ch í nh 
phú quy định chi tiêt 
Luật Thương mại về 
Văn phùng dại diện, Chi 
nhánh của thương nhàn 
nước ngoài tại Việt 
Nain.



Thông tư sổ 
33/2018/TT-BTC ngày 
30 thảng 3 năm 2018 
cùa Bộ trướng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
chè độ thu, nộp và quán 
lý phí thâm định cấp 
Giấy phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hình quốc tế, 
Giây phép kinh doanh 
dịch vụ lừ hỉnh nội địa; 
phí thâm định câp thẻ 
hýớng dẫn viẹn du lịch; 
lệ phí cấp Giấy phép đặt 
chi nhánh, văn phỏng 
đại diện doanh nghiệp 
du lịch nước ngoài tại
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STT
M l hồ



Stf
TTHC



Ten TTHC
Thời gian 
giai quyết



Đia dĩềm t hire hiên * • • Phí, lệ phí Cân cũ pháp lý Chi chú



Việt Nam.



MO 1.003240.
000.00.00
.H61



Thủ tục cấp 
lại Giấy phép 
thảnh lập Vãn 
phòng đại 
điện tại Việt 
Nam của 
doanh nghiệp 
kinh doanh 
dịch vụ lữ 
hành nirớc 
ngoài trong 
trường hợp 
chuyển địa 
điểm đặt trụ 
sờ cua văn 
phòng đại 
diện



05 ngày làm việc 
kè từ ngày nhận du 
hồ $ 0  họp lệ.



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu diện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chỉnh công tỉnh 
Vĩnh Long, địa chi: 
Sô I2C, đưởng Hoàng 
Thai Hiểu, phường 1. 
thảnh pho Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Longhoặc 
nộp hồ .sơ trực tuyến 
tại Cổng Dịch vụ 
cùng tinh Vĩnh Long 
(địa chi: 
https;//dichvụcong.vin 
hlong-gov.vn).



Lệ phí:
1.500.000 
đông/giay 



phép



Luật Du lịch số 
00/2017 Q1114 ngày ỉ 9 
tháng 6 năm 2017.



Nghị định sổ 
07/2016/ND-CP ngày 
25/() 1 /2016 cua ch  í n h 
phù quy dinh chi tiết 
Luật Thương mại ve 
Văn phòng đại diện, Chi 
nhảnh cùa thương nhân 
nước ngoải tại Việt 
Nam.



Thông tư số 
11/2016/TT-BCT ngày 
05 tháng 7 nậm 2016 
cùa Bộ trướng Bộ Công 
Thương quỵ dinh biểu 
mẵu thực hiện Nghị định 
số 07/2016/NĐ-CP ngày 
25/01/2016 cùa Chính 
phú quy định chi tiêt 
Luật Thương mại vê 
Văn phòng đại diện, Chì 
nhánh cùa thương nhân 
nước ngoài tại Việt



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sờ Văn hóa, 
Thể thao vả Du lịch 
tinh Vĩnh Long.
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STT
M ã hồ



SO’



TTHC
Tên TTHC



Thòi g i a n  



g i a i  quyết Đia điểm thirc hiên * • ■ Phú lệ phí C ăn  cứ pháp lý Clìi chú



Nam.
Thông tư sổ 



33/2018/TT-BTC ngày 
30 thang: 3 nãm 2018 
cùa Bộ trưởng Bộ Tài 
chính qưy định mức thu, 
chế độ thu, nộp và quản 
lý phí thẳm định cấp 
Giấy phép kinh doanh 
dịch vụ lừ hành quốc tế, 
Giấy phép kinh doanh 
dịch vụ lừ hành nội địa; 
phí thẩm định cấp thẻ 
hướng dan viên du tịch; 
lệ phí cấp Giấy phép đặt 
chi nhánh, vân phỏng 
đại diệu doanh nghiệp 
du lịch nước ngoải tại 
Việt Nam.



111 1.003275.
000.00.00
.Htìl



Thú tục cấp 
lại Giấy phép 
thảnh lập Vãn 
phòng đại 
diện tại Việt 
Nam của 
doanh nghiệp



05 ngày lám việc 
kẽ từ ngày nhận đù 
hô sơ hợp lệ.



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu diên đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tinh 
Vĩnh Long, địa chi: 
Sổ 12C, dường Hoảng



Lệ phí: 
1.500.000 
đồn g/giấy 



phép



- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 ngày 19 
tháng 6 năm 2017.



Nghi định sổ 
0 7/2016/NĐ-CP ngày 
25/01/2016 cùa Chĩnh 
phú quy định chi tiết



Cơ quan tliục hiện 
TTHC: Sở Vãn hóa, 
Thể thao và Du lịch 
tinh Vĩnh Long
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



kinh doanh 
dịch vụ lừ 
hành nước 
ngoài trong 
trường hợp 
Giẩy phép 
thành lập Văn 
phòng đại 
diện bị mất, 
bị hủy hoại, 
bị hư hỏng 
hoặc bị tiêu 
hủy



Thải Hiếu, phường 1, 
thành pho VTnh Long, 
tỉnh Vĩnh Longhoặc 
nộp hồ sơ trực tuyển 
tại Công Dịch vụ 
công tinh Vĩnh Long 
(địa chi: 
https://dichvucong.vin 
hlong.gov. vn).



Luật Thương mại về 
Vãn phòng đại diện, Chi 
nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt 
Nam.



Thông tư số 
11/2016/TT-BCT ngày 
05 tháng 7 nãm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy dịnh biểu 
mau thực hiện Nghị định 
sổ 07/2016/NĐ-CP ngày 
25/01/2016 cùa Chính 
phú quy định chi tiết 
Luật Thương mại về 
Văn phòng đại diện, Chi 
nhánh cùa thương nhân 
nước ngoải tại Việt 
Nam.



Thông tư sổ 
33/2018/TT-BTC ngày 
30 thảng 3 năm 2018 
cùa Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp và quàn 
lý phí thẩm định cấp





https://dichvucong.vin
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STT
Mã hồ



SO’
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
giai quyết



Đia diem thirc hiên * ■ • Phí, lệ phí Can cử pháp lỷ Chi chú



Giầy phép kinh doanh 
dịch vụ lũ' hành quốc te, 
Giẩy phép kinh doanh 
dịch v ụ  lữ hành nội địa; 
phi thầm định cap the 
hướng dẫn viên du Lịch; 
lệ phí cấp Giấy phép đặt 
chi nhánh, văn phòng 
đại diện doanh nghiệp 
dư lịch nước ngoài tại 
Việt Nam.



112 1.005161.
000.00. uo
.H61



Thủ tục điều 
chinh Giây 
phép thảnh 
lập Văn 
phòng đại 
diện tại Việt 
Nam của 
doanh nghi ộp 
kinh doanh 
dịch vụ lữ 
hành nước 
ngoài



- 05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận dú 
hồ SƯ hựp lệ trong 
trường hợp việc 
điều chình nội 
đung hoạt dộng cùa 
Văn phồng đại diện 
không dẫn đến Văn 
phòng đại diện cỏ 
nội dung hoạt dộng 
không phù hợp vứi 
cam kết cùa Việt 
Nam hoặc doanh 
nghiệp kinh doanh 
dịch vụ lừ hành



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gtri hô sơ qua 
đường bưu điện đến 
Trung tám Phục vụ 
hành chính củng tinh 
Vĩnh Long, đỊa chỉ: 
Số 12C, đường Hoảng 
Thải Hiếu, phường 1, 
thành phố Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Longhoặc 
nộp hồ sư trực tuyển 
tại Cổng Dịch vụ 
công tỉnh Vĩnh Long 
(địa chỉ: 
https://dichvucong.vin



Lộ phí:
1.500.000 
dỏng, gia V 



phép



Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 ngày 19 
tháng ố nã 111 2017.



Nghị đính sổ 
07/2016/NĐ-CP ngày 
25/01/2016 cùa Chinh 
phú quy dinh chi tiết 
Luật Thương mại về 
Vãn phòng đại diện, Chi 
nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt 
Nam.



Thông tư số 
! 1/2016/TT-RCT ngày 
05 thảng 7 năm 2016



Cư quan thực hiện 
TTHC: Sở Vãn hóa, 
Thể thao và Du lịch 
tỉnh Vinh Long





https://dichvucong.vin
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



nước ngoài không 
thuộc quốc gia, 
vùng lành thổ tham 
gia điêu ước quôc 
tc mà Việt Nam là 
thảnh viên.
- 13 ngày làm việc 
kc từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ trong 
trường hựp việc 
điều chinh nội 
dung hoạt động của 
Văn phòng đại diện 
dần đến Vàn phòng 
đại diện có nội 
dung hoạt động 
không phù hợp với 
cam kct của Việt 
Nam hoặc doanh 
nghiộp kinh doanh 
dịch vụ lừ hành 
nước ngoài không 
thuộc quốc gia, 
vùng lành thô tham 
gia điều ước quốc 
tc mà Việt Nam là



hlong.gov.vn). của Bộ trướng Bộ Công 
Thưcmg quy định biểu 
mầu thực hiện Nghị định 
sổ 07/2016/NĐ-CP ngày 
25/01/2016 cùa Chinh 
phú quy dịnh chi tiêt 
Luật Thương mại về 
Văn phòng đại diện, Chi 
nhánh cùa thương nhàn 
nước ngoài tại Việt 
Nam.



Thông tư sổ 
33/2018/TT-BTC ngày 
30 thảng 3 năm 2018 
cùa Bộ trường Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp và quan 
lý phí thâm dinh cấp 
Giày phép kinh doanh 
dịch vụ lừ hành quốc tế, 
Giấy phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội địa; 
phí thâm định cấp thẻ 
hướng dan viên du lịch; 
lệ phí cấp Giây phép đặt 
chi nhánh, văn phòng 
đại diện doanh nghiệp
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STT
Mã hố 



sơ
TTHC



Tên TTHC Thời gian 
giai quyết



Địa diểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



thành viên. du lịch nước ngoài tại 
Việt Nam.



113 1.003002. 
000.00.00 
■ H6I



Thù tục gia 
hạn Giấy 
phép thảnh 
lập Văn 
phòng đại 
diện tại Việt 
Nam của 
doanh nghiệp 
kinh doanh 
dịch vụ lữ 
hành nước 
ngoài



05 ngày làm việc 
kê từ ngày nhận đũ 
hồ sơ họp lệ.



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tinh 
Vĩnh Long, địa chỉ: 
Số 12C, dường Hoảng 
Thái Hiếu, phường 1, 
thành phố Vĩnh Long, 
tính Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cõng Dịch vụ 
công tĩnh VTnli Long 
(địa chỉ: 
https: Hú ichvucong, vin 
hlong.gov.vn).



Lệ phí: 
1.500.000 
đổng/giấy 



phép



- Luật Du lịch sổ 
09/2017/QH14 ngày 19 
thảng 6 năm 2017.



Nghị định sổ 
07/2016/NĐ-CP ngày 
25/01/2016 cùa Chính 
phù quy định chi tiểt 
Luật Thương mại về 
Vân phòng đại diện, Chi 
nhánh cùa thương nhân 
nước ngoải tại Việt 
Nam.



Thông tư sổ 
ỉ 1/2016/TT-BCT ngày 
05 tháng 7 năm 2016 
cùa Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy dịnh biểu 
mẫu thực hiện Nghị đinh, 
số 07/201Ỏ/NĐ-CP ngày 
25/01/2016 cua Chĩnh 
phú quy định chi tiết 
Luật Thươntỉ mại về 
Vãn phòng dại diện, Chi 
nhánh cùa thương nhàn



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sớ Vãn hóa, 
Thề thao và Du lịch 
tỉnh Vinh Long
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STT
Mã hồ



SO'
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
giíii quyết Đia điểm thirc hiên*  ■ a Phí, lệ phí Căn cử pháp lý Ghi chú



nước ngoài tại Việt 
Nam.



Thông tư sổ 
33/2018TT-BTC ngày 
30 tháng 3 nãm 2018 
cửa Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
che dộ thu. nộp và quăn 
lý phí thảm định cấp 
Giầy phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành quốc tế, 
Giấy phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội địa; 
phỉ tham định cấp thỏ 
hướng dẫn viên du lịch; 
lệ phỉ cấp Giấy phép đặt



I 14 1.004628. 
000 . 00.00 
.H61



Thú tục cấp 
thè hướng 
dãn viên du



15 ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ.



lịch quỏc tê



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường hưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Vĩnh Long, địa chi:



Phí;
- 325.000
đổng/thẻ 
(Thông tư sổ
120/202 ỉ r ĩ  
T-BTC niiàv



chi nhánh, vãn phòng 
đại diện doanh nghiệp 
du lịch nước ngoài tại 
Việt Nam.



- Luật Du lịch sổ 
09/2017/ỌM14 ngày 19 
tháng 6 năm 2017.



Thông tư sổ 
06/2017'TT-BVHTTDL 
ngày 15 tháng 12 năm



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sở Văn hóa, 
Thế thao vả Du lịch 
tinh Vinh Long
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



Sổ 12C, đường Hoảng 
Thải Hiếu, phường 1, 
thành pho Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Công Dịch vụ 
công tinh VTnh Long 
(địa chi: 
https://dichvucong.vin 
hlong.gov.vn).



24/12/2021 
có hiệu lực 
kế từ ngày 
01/01/2022 
đén het ngày 
30/6/2022);
- 650.000 
dồng/thẽ 
(kẻ từ ngày 
01/7/2022, 
Thông tư số 
33/2018/TT- 
BTC ngày 
30/3/2018)



2017 cùa Bộ trương Bộ 
Vãn hóa, Thê thao và Du 
lịch quy định chi tict 
một sô điều của Luật Du 
lịch,



Thông tư số 
33/2018/TT-BTC ngày 
30 tháng 3 nãm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy đinh mức thu, 
chê độ thu, nộp và quan 
lý phí thẩm định cấp 
Giấy phép kinh doanh 
dịch vu lừ hành quốc tế, 
Giày phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội địa; 
phí thâm định cấp thẻ 
hướng dẫn viên du lịch; 
lệ phí cấp Giấy phép đặt 
chi nhánh, vãn phòng 
đại diện doanh nghiệp 
du lịch nước ngoài tại 
Việt Nam.



Thông tư sổ 
13/2019/TT-BVHTTDL 
ngày 25 tháng 1 1 năm





https://dichvucong.vin
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



2019 sửa đổi bổ sung 
một sổ điều của Thông 
tư 06/2017/TT- 
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy 
định chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch.



Thông tư sổ 
120/2021/TT-BTC ngày 
24 thảng 12 năm 2021 
cùa Bộ trướngBỘ Tài 
chính quy định mức thu 
một so khoán phi, lệ phi 
nham hỗ trợ, tháo gò 
khó khàn cho đổi tưựng 
chịu ảnh hiừrng bởi dịch 
Coviđ-19. (có hiệu lực 
từ ngày 01/01/2022 đến 
ngày 30/6/2022). Hết 
thời gian trên, mức phí, 
lệ phí thực hiện thủ tục 
này SC  áp dụng theo 
Thông tư sổ 
33/2018/TT-BTC ngày 
30 thảng 3 nãm 2018











STT
Mã hò



sư
TTIÍC



Tên TTHC
Thừi gian 
glíii quyết Đia diem thirc hiên * ■ • Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Glti chú



của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính



115 1.004623.
000.00.00
.H61



Thú tục cẩp 
thè hướng 
dẫn viên tin 
lịch nội địa



15 ngày kê từ ngày 
nhận được ho Sữ 
hợp lệ.



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gừi hồ sơ qua 
đường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hãnh chinh công tinh 
Vĩnh Long, địa chỉ: 
Sổ 12C, đường Hoàng 
Thái Hiểu, phường 1, 
thành phố Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp ho sơ trực tuyến 
tại Cổng Dịch vụ 
công tính VTnh Long 
(địa chi: 
https://dichvucong.vin 
hlong.gov. vn).



Phí:
- 325.000 
đong/thẻ 
(Thông tư số 
120/2021/T 
T-RTC ngày 
24/12/2021J
có hiệu lực 
ke từ ngày 
01/01/2022
đển hết ngày 
30/6/2022);



650.000
đồng/thé
(kể từ ngày 
01/7/2022, 
Thông tư số 
33/2018/TT- 
BTC ngày 
30/3/2018)'



- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 ngày 19 
tháng 6 năm 2017.



Thông tư so
06/2017/TT-BVHTTDL 
ngày 15 tháng 12 nám 
2017 cua Bộ trương Bộ 
Văn hỏa, Thể thao và Du 
lịch CỊUV định chi tiết 
một số điều của Luật Du 
lịch.



Thông tư số 
33/2018/TT-BTC ngày 
30 tháng 3 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
che độ thu, nộp và quan 
lý phí thẩm định cấp 
Giấy phép kinh doanh 
dịch vụ lừ hành quốc tể, 
Giấy phép kinh doanh 
dịch vụ lừ hành nội địa; 
phi thâm đinh cap thẻ 
hướng dẫn viên du lịch;



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sữ Văn hóa, 
The thao và Du lịch 
tinh Vĩnh Lòng





https://dichvucong.vin
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



lệ phí cấp Giấy phép đặt 
chi nhánh, văn phòng 
đại diện doanh nghiệp 
du lịch nước ngoài tại 
Viột Nam.



Thông tư số 
13/2019/TT-B VHTTDL 
ngày 25 Thảng 11 năm 
2019 sửa đổi bổ sung 
một số diều cùa Thông 
tư' 06/2017/TT- 
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 nám 2017 của 
Bộ trướng Bộ Vàn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy 
định chi tiết một so điều 
của Luật Du lịch.



Thông tư sổ 
120/2021/TT-BTC ngày 
24 thảng 12 năm 2021 
cùa Bộ trưởngBỘ Tài 
chính quy định mức thu 
một sỏ khoản phi, lệ phí 
nhăm hỗ trợ, thảo gỡ 
khó khãn cho đổi tượng 
chịu anh hưởng bởi dịch
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STT
Mã hồ



sư
TTHC



Tên TTHC
Thừi gian 
giai quyết



Đia diem t hire hiên • • ■ Phí, lệ phí Căn củ’ pháp lý Clỉi chú



Covid-19. (có hiệu lực 
từ ngày 01/01/2022 đển 
ngày 30/6/2022). 1 lết 
thời gian trên, mức phí, 
lệ phỉ thực hiện thủ tục 
nảy sẽ ảp dụng theo 
Thông tư sổ 
33/2018/TT-BTC ngày 
30 tháng 3 năm 2018 
cùa Bộ trướng 
Bộ Tải chính



116 1.001432.
000.00.00
H61



Thú tục cấp 
dối the hướng 
dận viên du 
lịch quốc tế, 
thẻ huống 
dan viên du 
lịch nội địa



10 ngảy kê lừ ngày 
nhận dược hồ sơ 
hợp lệ.



Nộp hủ sư trực tiếp 
hoặc gửi hô sơ qua 
đường bưu diện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chỉnh công tinh 
Vĩnh Long, địa chi: 
Số 12C, đường Hoảng 
Thải Hiếu, phường ỉ, 
thành phố Vĩnh Long, 
tính Vĩnh Longhoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cổng Dịch vụ 
công tinh VTnh Long 
(địa chì: 
https ://đichvu cong, vin



Phí:
325.000 



đồng/thé 
(Thông tư sổ 
120/2021/T 
T-BTC ngày 
24/12/2021 
có hiệu lực 
ke từ ngày 
01/01/2022
đến hết ngảy 
30/6/2022);
- 650.000 
đồng/thẽ



- Luật Du lịch số 
Ó9/2017/ỌIH4 ngày 19 
tháng 6 năm 2017,



Thông tư sổ 
06/2017/TT-BVHTTDL 
ngày 15 tháng 12 năm 
2017 cùa Bộ trưởng Bộ 
Vàn hóa, Thể thao và Du 
lịch quy định chi tiết 
một sổ điều của Luật Du 
lích.



Thỏng tư số 
33/2018/TT-BTC ngày 
30 tháng 3 nãm 2018 
cùa Bộ "trưởng Bộ Tải



Cư quan thực hiện 
TTÍIC: Sỡ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch 
tinh Vinh Long











STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



hlong.gov.vn). (kể từ ngày 
01/7/2022, 
Thông tư số 
33/2018/TT- 
BTC ngày 
30/3/2018)



chỉnh quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp và quân 
lý phí thảm định cấp 
Giây phép kinh doanh 
dịch vụ lũ' hành quốc tế, 
Giày phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội địa; 
phi thấm định cấp thẻ 
hướng dần viên du lịch; 
lệ phi câp Giây phép đặt 
chi nhánh, văn phòng 
đại diộn doanh nghiệp 
du lịch nước ngoài tại 
Việt Nam.



Thông tư sổ 
13/2019/TT-B VHTTDL 
ngày 25 tháng 11 năm 
2019 sửa dối bổ sung 
một sổ điều cùa Thõng 
tư 06/2017/TT- 
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao vả Du lịch quy 
định chi tiết một số điều 
cùa Luật Du lịch.
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STT
Ml hồ



sư
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
giai quyết Đia diem thirc hiên*  a  ■ Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Chi chú



Thông tư sổ 
120/2021/TT-BTC ngày 
24 tháng 12 năm 2021 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức Ihu 
mộl sò khoản phí, lệ phỉ 
nhầm hỗ trợ, thảo gờ 
khó khàn cho đổi tượng 
chịu ảnh hường bởi dịch 
Covid-19. (cò hiệu lực 
tử ngày 01/01/2022 đến 
ngày 30/6/2022). Hết 
thời gian trên, mức phí, 
lệ phi thực hiện thú lục 
này sè áp dụng theo 
Thông tư sổ 
33/2018/TT-BTC ngày 
30 tháng 3 năm 2018 
cua Bộ trương 
Bộ Tài chính



117 1.004614. Thù tục cấp 10 ngày kc từ ngày Nộp hẻ sơ trực ticp Phí: - Luật Du lịch số Cơ quan thực hiện
0 0 0 . 0 0 . 0 0 lại thẻ hưởng nhận được hồ sơ hoặc gửi hồ sợ qua * Đổi với 09/20 Í7/QH14 ngày 19 TTHC: Sờ Vãn hóa.
.1161 dẫn viên du 



lịch
hợp lệ. đường bưu điện đển 



Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tinh 
Vinh Long, địa chỉ:



hưởng dẫn 
viên du lịch 
quốc tế và 
nội dịu:



thảng 6 năm 2017.
Thông tư sổ 



06/20 ỉ 7/TT-B VHTTDL 
nuày 15 tháng 12 năm



Thể thao vả Du 
tíõh Vinh Long



lịch
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



Sổ 12C, đường Hoàng 
Thải Hiếu, phường 1, 
thành pho Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Công Dịch vụ 
công tinh VTnh Long 
(địa chi: 
https://dichvucong.vin 
hlong.eov.vn).



325.000 
đồng/thẽ 
(Thông tư số 
120/2021/T 
T-BTC ngày 
24/12/2021 
có hiệu lực 
ke từ ngày 
01/01/2022 
đến hết ngày 
30/6/2022);



650.000 
đồng/thẽ 
(kế từ ngày 
01/7/2022, 
Thông tư sổ 
33/2018/TT- 
BTC ngày 
30/3/2018)
* Đổi với 
hướng dẫn 
viên du lịch 
tại điểm:
- 100.000 
đồng/thé



2017 cùa Bộ trương Bộ 
Vãn hóa, Thê thao và Du 
lịch quy định chi tiểt 
một sô điều của Luật Du 
lịch,



Thông tư số 
33/2018/TT-BTC ngày 
30 thảng 3 nãm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy dinh mức thu, 
chê độ thu, nộp và quan 
lý phí thẩm định cấp 
Giấy phép kinh doanh 
dịch vu lừ hành quốc tế, 
Giày phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội địa; 
phí thâm định cấp thẻ 
hướng dẫn viên du lịch; 
lệ phí cấp Giấy phép đặt 
chi nhánh, vãn phòng 
đại diện doanh nghiệp 
du lịch nước ngoài tại 
Việt Nam.



Thông tư sổ 
13/2019/TT-BVHTTDL 
ngày 25 tháng 1 1 năm





https://dichvucong.vin
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



(Thông tư 
sổ 120/2021/ 
TT-BTC 
ngày
24/12/2021 
có hiệu lực 
ke từ ngày 
01/01/2022
đến hết ngày 
30/6/2022);
- 200.000 
đồng/thè
(kê từ ngày 
01/7/2022, 
Thông tư sổ 
33/2018/TT- 
BTC ngày 
30/3/2018)



2019 sửa đổi bổ sung 
một sổ điều của Thông 
tư 06/2017/TT- 
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy 
định chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch.



Thông tư sổ 
120/2021/TT-BTC ngày 
24 thảng 12 năm 2021 
cùa Bộ trướngBỘ Tài 
chính quy định mức thu 
một so khoán phi, lệ phi 
nhằm hỗ trợ, tháo gò 
khó khàn cho đổi tưựng 
chịu ảnh hương bởi dịch 
Coviđ-19. (có hiệu lực 
từ ngày 01/01/2022 đến 
ngày 30/6/2022). Hết 
thời gian trên, mức phí, 
lệ phí thực hiện thủ tục 
này sẽ áp dụng theo 
Thông tư sổ 
33/2018/TT-BTC ngày 
30 thảng 3 nãm 2018
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STT
Mã hồ



sư
TTHC



Tên TTHC
Thời gian 
glíii quyết



Đia diềm  thirc hiên * * « Phí, lệ phí Can t'ứ pháp lý Ghi chú



cùa Bộ trưởng 
Bộ Tài chính



118 1.003490, 
000.00.00 
.1161



Thù tục công 
nhện khu du 
lịch cấp tính



- Trong thời hạn 40 
ngày kể từ ngày 
nhận dược ho sơ 
hợp lệ, Sớ Vãn 
hỏa, Thể thao vả 
Du lịch tliãni định, 
trinh ủ y  ban nhân 
dân cấp tinh (rít! 
ngắn 05 ngậy so 
với quy định)
- Trong thời hạn 15 
ngày kê tử ngày 
nhận được kết qua 
thẩm định, Uy ban 
nhân dân cấp tinh 
quyết dịnh công 
nhận khu dư lịch 
cap tinh.



Nộp hồ sơ trực tiép 
hoặc gứi hổ sơ qua 
đường bưu điện đển 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tinh 
Vĩnh Long, địa chì: 
Sổ I2C, đường Hoàng 
Thái Hiếu, phường 1, 
thành phố Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Longhoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tạị Cong Dịch vụ 
cóng tính VTnh Long 
(địa chi: 
https://dichvucong.vin 
Uong.gov.vn).



Không quy 
định



Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 ngày 19 
tháng 6 năm 2017



Nghị định so 
168/2017/NĐ-CP ngày 
31/12/2017 của Chinh 
phu quy định chi tiết 
một sổ điều cùa Luật Du 
lịch.



Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL 
ngày 15 tháng 12 năm 
2017 cua Bộ trương Bộ 
Văn hóa. Thè thao và Du 
lịch quy định chi tiết 
một sổ điều của Luật Du 
lịch.



Cơ quan thực hiện 
TTHC:
- Cơ quan cỏ thâm 
quyền quyết định: ú y  
ban nhân dàn tỉnh 
Vĩnh Long
Cư quan trực tiếp 
thực hiện TTHC: Sở 
Vãn hóa, Thể thao và 
Du lịch tinh Vinh 
Long



C2. Dịch vụ du lịch khác
119 1.00455 l, 



000.00.00 
.1161



Thủ tục công 
nhận cơ sờ 
kinh doanh 
dịch vụ thể



15 ngày kc từ ngày 
nhận được ho sơ 
hợp lệ.
(rút ngẩn 05 ngày



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gừi hô sơ qua 
dường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ



Phi:
1.000.000 



đông/hồ sơ



Luật Du lịch sổ 
09/20 Í7/QLI14 ngày 19 
tháng 6 năm 2017.



Thông tư sổ



Cơ quan thực hiện 
TTLỈC: Sớ Văn hóa, 
Thê thao vả Du lịch 
tinh Vinh Long,





https://dichvucong.vin
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



thao đạt tiêu 
chuân phục 
vụ khách du 
lịch



so với quy định) hành chính công tinh 
Vinh Long, địa chi: 
Sổ 12C, đường Hoàng 
Thải Hiểu, phường 1. 
thành phô Vinh Long, 
tinh Vĩnh Long hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cổng Dịch vụ 
công tỉnh Vĩnh Long 
(địa
chi:https://dichvucong
.vinhlong.gov.vn).



06/2017/TT-BVHTTDL 
ngàv 15 thảng 12 nám 
2017 cùa Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch quy dịnh chi tiết 
một sô điều cùa Luật Du 
lịch,



Thông tư sổ 
34/2018/TT-BTC ngày 
30 tháng 3 năm 2018 
của Bộ trướng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
ché độ thu, nộp vả quan 
lý phí thấm định công 
nhận hạng cơ sở lưu trú 
du lịch, cơ sở kinh 
doanh dịch vụ du lịch 
khác dạt tiêu chuẩn phục 
vụ khách du lịch.



Thông tư sổ 
13/2019/TT-B VHTTDL 
ngày 25 tháng 11 năm 
2019 cúa Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch sứa đổi bồ sung một 
số điều của Thông tư số





https://dichvucong
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STT
Mã hồ



SO'
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giai quyết Đia diễm  thirc hiên • ■ • Phú lệ phí C ăn  cứ  pháp  lý G hi chú



06/2017/TT-BVHTTDL 
nẹàv ỉ 5 tháng 12 năm 
2017 cua Bộ tníờng Bộ 
Văn hóa, Thể thao vả Du 
lịch quy định chi tiết 
một sô điểu của Luật Du 
lịch-



120 1.004503,
000.00.00
H61



Thủ tục công 
nhận cơ sớ 
kinh doanh 
dịch vụ vui 
chơi, giái trí 
đạt tiêu chuẩn 
phục vụ 
khách du lịch



15 ngáy kể tử ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. (rút ngắn 
05 ngày so với quỵ 
định)



Nộp íiồ sơ trực tiểp 
hoặc gửi hô sơ qua 
đường bưu diện đen 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Vĩnh Long, địa chi: 
Số 12C, đường Hoảng 
Thải Hiểu, phường 1, 
thảnh phố Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Longhoậc 
nộp hồ sơ trực tuyển 
tại Cong Dịch vụ 
công tỉnh Vĩnh Long 
(địa
chỉ:https://dichvucong 
.vinhtong.gov, vn),



Phí:
1.000.000 



đổng/hồ sơ



- Luật Du lịch sổ 
09/2017/ỌH14 ngày 19 
tháng 6 năm 2017.



Thông tư sổ 
06/2017/TT-BVHTTDL 
ngày 15 tháng 12 năm 
2017 cùa Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch quy định chi tiêt 
một số diều cua Luật Du 
lịch.



Thông tư sô 
34/2018/TT-BTC ngày 
30 tháng 3 năm 2018 
cùa Bộ trưởng Bộ Tải 
chính quy định mức thu, 
chể độ thu, nộp và quản 
lý phí tham định công 
nhân hang cơ sở lưu trú



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sỡ Vân hóa, 
Thể thao và Du lịch 
tỉnh Vĩnh Long.





https://dichvucong








STT
M ã hồ



sơ
TTIiC



Tên TTHC
Thỏi gian 
giai quyết Đia diễm  thirc hiên * • • Phí, lệ phí Càn cứ pháp lý Ghi chú



du lịch, cơ sở kinh 
doanh dịch vụ du lịch 
khác đạt tiêu chuẩn phục 
vụ khách dư lịch.



Thông rư số 
13/2019, TT-BVHTTDL 
ngày 25 tháng 1 1 năm 
2019 cua Bộ trường Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch sửa dôi bô sung một 
sổ diêu cùa Thông tư sô 
06/2017/TT-BVHTTDL 
ngày 15 tháng 12 năm 
2017 cua Bộ trưởng Bộ 
Vãn hóa, Thể thao vả Du 
lịch quy định chi tict 
một số diều cùa Luật Du 
lịch.



121 1.001455. 
000.00.00 
■ HOI



Thij tục công 
nhận cơ  sớ 
kĩnli doanh 
dịch v ụ  chăm 
sóc sức khoe 
đạt tiêu chuẩn  
phục VỊ1 



khách du lịch



15 ngày kể từ ngày 
nhận được hò sơ 
hợp lệ.
(rủi ngấn 05 ngày 
so với quy định)



Nộp họ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu điện đến 
Trang tăm Phục vụ 
hành chinh công tinh 
Vinh Long, địa chỉ: 
Số 12C, dường Hoàng 
Thái Hỉeu, phường 1,



Phí:
1.000.000 



đồng/hè sơ



Luật Du lịch sổ 
09/2017/ỌH14 ngày 19 
tháng 6 năm 2017.



Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL 
ngày 15 tháng 12 năm 
2017 cua Bộ trương Bộ 
Vãn hỏa, Thể thao và Du



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sở Vàn hoa, 
Thè thao và Du lịch 
tỉnh Vĩnh Long.
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



thành phố Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Longhoặc 
nộp hồ sơ trực tuyển 
tại Công Dịch vụ 
công tinh Vĩnh Long 
(địa
chỉ:https://dichvucong 
.vinhlong.gov.vn).



lịch quy định chi tiết 
một sổ điều của Luật Du 
lích.



Thông tư số 
34/2018/TT-BTC ngày 
30 tháng 3 năm 2018 
cúa Bộ trường Bộ Tải 
chính quy định mức thu, 
chê độ thu, nộp và quản 
lý phỉ thâm dịnh công 
nhận hạng cơ sở lưu trú 
du lịch, cơ sở kinh 
doanh dịch vụ du lịch 
khác đạt tiêu chuẩn phục 
vụ khách du lịch.



Thông tư sổ 
13/2019/TT -B VHTTDL 
ngày 25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hỏa, Thê thao và Du 
lịch sửa đòi bô sung một 
sổ điều cua Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL 
ngàv 15 tháng 12 nãm 
2017 cùa Bộ trưởng Bộ 
Văn hỏa, Thê thao và Du





https://dichvucong
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STT
Mã hồ



sư
TTHC



Tên TTHC
Thừi gian 
giai quyết Đia diễm thirc hiên * ■ • Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



lịch quy đinh chi tiết 
một sổ điều của Luật Du 
lịch.



122 1.00458(1
000.00.00
H6J



Thú tục công 
nhận cơ sở 
kinh tloanli 
dịch vụ mua 
sắm đạt tiêu 
chuẩn phục 
vụ khách du 
lịch



15 ngày kê từ ngày 
nhận dược hồ sơ 
hợp lệ,
(rút ngấn 05 ngày 
■SO vói quy định)



Nộp hồ sơ trực tiẻp 
hoặc gửi hồ sớ qua 
đường bưu điện đen 
Trung tâm Phục vụ 
hành chinh công tinh 
Vĩnh Long, địa chỉ: 
So 12c , đường Hoàng 
Thải Hicu, phường L 
Lhành phô Vĩnh Long, 
tinh Vĩnh Longhoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cổng Dịch vụ 
công tmh Vĩnh Long 
(địa
chỉ:https://dichvucoiig
.vinhlong.gov.vn).



Phi:
1.000.000 



đồng/hồ sơ



- Luật Du lịch sổ 
09/2017/Qĩ ĩ 14 ngày 19 
tháng 6 nãm 2017.



Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL 
ngậy 15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ trường Bộ 
Văn hõa, Thể thao và Du 
Itch quy định chi tiết 
một sỗ diêu của Luật Du 
lịch.



Thông tư sổ 
34/2018/TT-BTC ngày 
30 thảng 3 năm 2018 
cùa Bộ trường Bộ Tải 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp và quản 
lv phí thâm định công 
nhận hạng cơ sở lưu trú 
du lịch, cơ sở kinh 
doanh dịch vụ du lịch 
khác đạt tiêu chuẩn phục 
vụ khách du lịch.



Cư quan thực hiện 
TTHC: Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch 
tỉnh Vĩnh Long.





https://dichvucoiig
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STT
Mã hồ



SO’



TTHC
Tên TTHC



Thòi gian 
giải quyết



Đia diễm thirc hiên * ■ • Phú lệ  phí Cân cứ pháp lý Chỉ chú



Thông tư sổ 
13/2019/TT -BVHTTDL 
ngày 25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thô thao và Du 
lịch sửa đôi bô sung một 
sổ điều của Thông tư số 
06/2017 TT-BVHTTDL 
ngày 15 tháng 12 nậm 
2017 cùa Bộ trướng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch quy định chi tiết 
một sô dicu cua Luật Du 
lịch.



123 1.004572.
000.00.00
.1161



Thù tục công 
nhận Cữ B Ò  



kinh doanh 
dịch vụ ăn 
uống đạt tiêu 
chuẩn phục 
vụ khách du 
lịch



15 ngày kể t ừ ngày 
nhận được ho sơ 
hợp lệ.
(rú í ngán 05 ngày 
so với quỵ định)



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu điện đến 
Trung tăm Phục vụ 
hành chính cõng tinh 
Vuứi Long, địa chỉ: 
Sổ 12C, dường 1 loảng 
Thải Hiểu, phường 1, 
thành phố Vinh Long, 
tinh Vinh Longhoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cong Dịch vụ



Phí:
1.000.000 



đồng/hò sư



- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 ngày 19 
tháng 6 năm 2017.



Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL 
ngáy 15 tháng 12 năm 
2017 cùa Bộ trướng Bộ 
Văn hóa, Thể thao vả Du 
lịch quy định chi tiết 
một số điều của Luật Du 
lịch.



Thông tư sổ



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Sờ Vãn hóa, 
Thê thao và Du lịch 
tinh Vĩnh Long.
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



công tinh Vĩnh Long
(địa
chi:https://dichvucong 
.vinhlong.gov.vn).



34/2018/TT-BTC ngày 
30 tháng 3 nảm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
chc độ thu, nộp và quan 
lý phỉ thâm định công 
nhận hạng cơ sở lưu trú 
du lịch, cơ sở kinh 
doanh dịch vụ du lịch 
khác đạt tiêu chuãn phục 
vụ khách du lịch. - 
Thông tư số 
13/2019/TT-BVHTTDL 
ngày 25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ trường Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch sửa đối bồ sung một 
so điều cua Thông tư sổ 
06/2017/TT-BVHTTDL 
ngày 15 tháng 12 năm 
2017 cua Bộ trướng Bộ 
Văn hỏa, Thể thao và Du 
lịch quy định chi tiết 
một số điều của Luật Du 
lịch.



124 1.004594. Thú tục công 25 ngày kê từ ngày Nộp hô sơ true tiêp Phí: Luật Du lịch sổ Cơ quan thực hiện





https://dichvucong
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STT
M ã hồ



sư
TTHC



Tên TTHC
Thín gian 
giải quyết



Đia diem thirc hiên * ■ • Phí, lệ  phí C àn  cứ pháp  lý Glii chú



000.00.00
.HÓI



nhận hạng cơ 
sờ 1LTLI trù du 
lịch: hạng 1 
sao, 2 sao, 3 
sao dôi với 
khách sạn, 
biệt thự du 
lịch, căn hộ 
du lịch, tầu 
thúy lưu trà 
du lịch



nhận được hồ sơ 
hợp lệ.
(rút ngấn 05 ngày 
so với quy định)



hoặc gủi hồ sơ qua 
đường hưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chinh công tinh 
Vĩnh Lòng, địa cln: 
Sổ 12C, đường Hoảng 
Thái Hiểu, phường 1, 
thành phố Vinh Long, 
tính Vĩnh Long hoậc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cổng Dịch vụ 
công tĩnh Vĩnh Long 
(dịa chỉ: 
https://dích V ucong. V i n 
Wong.gov. vn).



- 1.500.000 
đong/hồ sơ



đổ nghị 
công nhận 
hạng 1 sao, 



2 sao:
- 2.000.000 
đồng/hồ sơ



đề nghị 
công nhận 
hạng 3 sao



09.2017 Ọ1114 ngáy 19 
tháng 6 năm 2017.



Thông lư sổ 
06/2017/TT-BVHTTDL 
ngày 15 tháng 12 năm 
2017 cùa Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch quy định chi tiết 
một số điều của Luật Du 
lịch.



Thông tư số 
34/2018/TT-BTC ngày 
30 ihảng 3 năm 2018 
của Bộ trướng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp và quan 
lý phí tham định công 
nhận hạng cơ sở lưu trú 
du lịch, cơ sở kinh 
doanh dịch vụ du lịch 
khác đạt ticu chuãn phục 
vụ khách du lịch.



TTHC: Sờ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch 
tinh Vĩnh Long.



THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CAP HUYỆN



Ai Văn hóa crt sở



1 1.000903; Thú tục c ấp 05 ngáy làm việc kể Nộp hồ sơ trực tiếp Phí: Nghị định sô Cơ quan thực hiện





https://d%c3%adch
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S T T
M ã hồ



sư’
T T H C



T en  T T H C
T hừi gian 
giãi quyết



Đ ia dỉểm  tỉnrc hiên * • ■ Phí, lê phí C ăn  c ử  pháp  lý G h i ch ú



000.00.00
.HÓI



Giấy pliép Ú ủ 
điều kiện 
kinh doanh 
dịch vụ 
karaoke {do 
cơ quan quản 
lý nhà nước 
về văn hỏa 
cap huyện 
cấp)



tù ngày nhận đú hồ 
sơ theo quy định.



hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu điện dến 
Bộ phận Tiốp nhận và 
Trả két qua thuộc Văn 
phòng Hội dông nhân 
dàn và Uỷ ban nhân 
dân cấp huyện hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Công Dịch vụ 
công tỉnh Vĩnh Long 
(địa chi: 
https://dichvucong.vin



-  Tại các 
thành phổ 
trực thuộc 
trung irong 
và tại các 
thảnh phố, 
diị xã trực 
thuộc tỉnh:
+ Từ 0 i đen 
03 phỏng:
4.000. 000 
đồttg/giấy.
+ Từ 04 đến 
05 phhng:
6.000. 000 
đồng/giấy.
+ Từ 06 
phòng trở 
lén:
12.000.000
đồng/giấy.
- Tại khu 
vực khác
+ Từ 0 1 đến 
03 phòng: 
2.000.000 "



54/2019/NĐ-CP ngáy 19 
tháng 6 nám 2019 cùa 
Chính phú quy định vẻ 
kinh doanh dịch vụ 
karaoke, dịch vụ vũ 
trường, c ỏ  hi ệu lực thi 
hành tù' ngảỷ 01 tháng 9 
nãm 2019.
- Ọuyểt định sổ 52 /QĐ- 
SVHTTDL. ngày 
17/02/2020 của Sơ 
VHTT&ĐL tinh Vĩnh 
Long vể việc phân cấp 
cho Phòng Văn hỏa và 
Thông tin cấp huyện 
cấp, điều chinh vả thu 
hồi Giấy phép đú điểu 
kiện kinh doanh dịch vụ 
karaoke;



Thông tư sổ 
01/2021/TT-BTC ngày 
07 thảng 01 năm 2021 
cùa Bộ trướng Bô Tài 
chính quy dịnlì vẽ mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quân lý và sứ dụng phí



TTHC: Phòng Vặn 
hóa và Thông tin cáp 
huyện.



hlong.gov* vný





https://dichvucong.vin
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STT
Mã hồ



SO’
TTHC



Ten TTHC
Thòi gian 
giai quyết Đia diem thirc hiên • • ■ Phí, lệ phí Càn cứ pháp lý Clìi chú



đổng/giấy.
+  T ừ 04 đến 
05 phòng:
3.000. 000 
đồng/giấy.
+  Từ 06 
phỏng trở 
lên:
6.000. 000 
đồng/giấy.



thầm định cấp Giấy phép 
kinh doanh karaoke, vũ  
trường, c ỏ  hi ẹu lực thi 
hành lừ ngày 25 tháng 
02 năm 2021.



2 1.000831. 
000.00.00 
■ H61



Thù tục c ấp 
Giấy phép 
điều chinh 
Giấy phép đù 
điều kiện 
kinh doanh 
dịch vụ 
karaoke (do 
cơ quan quản 
lý  nhà nước 
về văn hóa 
cap huyện 
cấp)



04 ngày làm việc kê 
từ ngày nhặn đu hồ 
sơ theo quy định.



Nộp ho sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu điện đến 
Lỉộ phận Tiổp nhận và  
Tra ktk quả thuộc Văn 
phòng Hội đồng nhãn 
dân v à  Ư ỳ  ban nhân 
dàn cấp huyện hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cổng Dịch v ạ  
công tĩnh Vĩnh Long 
(địa chỉ: 
h Up s : ỉ / d  i c  h V ucon g . V ỉn 
hlone.eov.vn).



Phí:
-  Tại các 
thảnh phổ 
trực thuộc 
trung ương 
và tại các 
thành phố, 
thị xã trực 
thuộc lỉnh: 
Đổi với 
trườn e hợp 
đà được cắp 
phép kinh 
doanh
karaoke đe 
nghị tâng



Nghị định sổ 
54/2019/ND-CP ngày 19 
tháng 6 nám 2019 của 
Chính phú quy định về 
kinh doanh dịch Vụ 
karaoke, dịch vụ vù 
trường. Có hi ệu lực thi 
hành tù ngày 01 tháng 9 
nãm 2019.
- Ọuyểt đinh sổ 52/QĐ- 
SVHTTDL. ngày 
17/02/2020 cua Sơ 
VHTT&DL tinh Vĩnh 
Long VỂ việc phân cấp 
cho Phòng Văn hóa và 
Thông tin cấp huyện



Cơ quan thực hiện 
TTI1C: Phòng Văn 
hỏa và Thône tin cấp 
huyện.
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



thêm phòng 
là 2.000.000 
đồng/phòng, 
nhưng tòng 
mức thu 
không quá
12.000.000 
đồng/giấy 
phép/lẩn 
thâm định.
- Tại khu 
vực khác: 
Đối vái 
trường hợp 
dã dược cap 
phép kinh 
doanh
karaoke đề 
nghị tãng 
thêm phỏng 
là 1.000.000 
đồng/phòng, 
nhưng tông 
mirc thu 
không quá 
6.000.000



cấp. điều chinh và thu 
hồi Giấy phép đũ điểu 
kiện kinh doanh dịch vụ 
karaoke;



Thông tư sổ 
01/2021/TT-BTC ngày 
07 tháng 01 năm 2021 
cùa Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định về mức 
thu, chc độ thu, nộp, 
quan lý và sứ dụng phí 
thấm định cấp Giấy phép 
kinh doanh karaoke, vũ 
trường, c ỏ  hiệu lực thi 
hành từ ngày 25 tháng 
02 năm 2021.
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STT
Mã hồ



SO’



TTHC
Tên TTHC



Thòrt gian 
giai quyết Đia diêm thirc hiên * ■ • Phí, lệ  phí Căn cứ pháp lý Chi chú



đồng/giẩy 
phép/lần 
thâm định.
- Mức thu 
phi thẩm 
định đieu 
chinh eiay 
phcp đu 
điều kiện 
kinh doanh 
dịch vụ 
karaoke đối 
với trường 
hợp thay đôi 
chú sở hữu 
là 500.000 
đổng/giấy.



3 1,004648 
.000.00.0 
0.H6I



Thủ tục công 
nhận lần đầu 
"Cơ quan đạt 
chuẩn văn 
hỏa”, "Dơn vị 
đạt cliuần văn 
hóa”. “Doanh 
nghiệp đạt 
chuẩn văn



10 ngày làm việc, 
kè từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ.



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi qua đường 
bưu điện đến Liên 
đoàn Lao động cấp 
huyên theo dõi, tổng 
hợp; Liên đoàn Lao 
dộng cấp huyện gừi 
Ban Chí đạo phong 
trào “Toàn dân đoàn



Không quỵ 
định.



Thông tư sổ 
08/2014/TT-BVHTTDL 
ngày 24 tháng 9 năm 
2014 quy định chi tiết 
tiêu chuẩn, trình tự. thũ 
tục xét và công nhận 
“Cơ quan dạt chuẩn văn 
hóa”, "Đơn vị đạt chuẩn 
vãn hóa”, “Doanh



+ Cơ quan/ Người có 
thẩm quyền quyết 
định; Chu tịch ủ y  ban 
nhân dân cấp huyện.
+ Cơ quan trực tiếp 
thực hiện; Liên đoàn 
Lao động cấp huyện; 
Phòng Vân hóa và 
Thông tin cấp huyện.
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



hỏa” kết xây dựng đời sổng 
văn hóa” cấp huvện 
(Phòng Văn hóa và 
Thông tin câp huyện - 
Thường trưc phong 
trào TDĐKXDĐSVH 
cấp huyện ) xét duyệt 
qua Bộ phận Tiếp 
nhận vả Trà kết quả 
thuộc Văn phòng Hội 
đồng nhân dân và Uỷ 
ban nhân dân cấp 
huyện băng hình thức 
trực tiếp hoặc gừi hồ 
sơ qua đường bưu 
điện hoặc nộp hô sơ 
trực tuyến tại cổng 
Dịch vụ công tinh 
Vĩnh Long (địa chỉ: 
https://dichvucong.vin 
hlong.gov.vn).



nghiệp đạt chuẩn vãn 
hỏa”. Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 10 năm 
2014.



+ Cơ quan phổi hợp: 
Hội đồng Thi đua - 
Khen thướng cấp 
huyện.



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi qua đường 
bưu điện đến Liên 
đoàn Lao động cấp 
huyện theo dõi, tông





https://dichvucong.vin
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



hợp; Liên đoàn Lao 
động cấp huyện gứi 
Ban Chi đạo phong 
trào “Toàn dân đoàn 
kct xây dựng đời sống 
văn hóa" cảp huyện 
(Phòng Văn hóa và 
Thông tin cấp huyện- 
Thường trực phong 
trào TDĐKXDĐSVH 
cấp huyện ) xét duyệt 
qua Bộ phận Tiếp 
nhận và Tra kêt qua 
thuộc Văn phòng Hội 
dồng nhân dàn và Ưỳ 
ban nhân dân câp 
huyện bàng hình thức 
trực tiếp hoặc gửi ho 
sơ qua đường bưu 
điện hoặc nộp hồ sơ 
trưc tuyên tại Công 
Dịch vụ công tinh 
Vĩnh Long (địa chi: 
https://dichvucong.vin 
hlong.gov.vn).



4 1.004646. Thủ tục công 05 ngày làm việc Nộp hô sơ true tiêp Không quy Thông tư so - Cơ quan có thâm





https://dichvucong.vin
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STT
Mã hồ



sơ
TTHC



Ten TTHC Thòi gian 
giai quyềt



Đia dỉềrti t hire hiên * « • Phí, lệ phí Can cứ pháp lý Ghi chú



000.00.00
,H61



nhận lần đầu 
“Xà đạt chuẩn 
văn hcSa nô nu 
thon mới”



kề từ ngày nhận 
đầy đu hồ so họp 
lệ.



hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu điện đến 
Bộ phận Tiép nhận và 
Tra két qua thuộc Văn 
phỏng Hội dông nhân 
dân vả Uỷ ban nhân 
dân cấp huyện hoặc 
nộp ho sơ trực tuyén 
tại Cổng Dịch vụ 
công tinh Vĩnh Long 
(địa chi: 
https://dichvucong.vin 
hlong.gov. vn).



định. 17/2011 /TTBVHTTDL 
ngây 02 thảng 12 năm 
201 ] quy đính chi tier về 
tiêu chuẩn, trình tự, thu 
tục xét và cõng nhận 
“Xã dạt chu ân văn hỏa 
nông thôn mới”. Có hiệu 
lực từ ngày 16/01/2012.



quyền quyết định: Uỷ 
ban nhân dản cấp 
huyện.
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện TTHC: 
Phòng Vãn hóa và 
Thòng tin cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp: 
Hội đồng Thi đua - 
Khen thưởng cấp 
huyện.



V  *



5 1.004644. 
000.00.00 
■ H6I



Thủ tục còng 
nhận lại “Xã 
đạt chuẩn văn 
hòa nông thôn 
mới”



05 ngày làm việc 
ké từ ngày nhận 
đầy đu hồ sơ hợp
lệ-



Nộp hồ S Ư  trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường hưu điện đen 
Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kểt quá thuộc Văn 
phòng llộì đong nhản 
dân vả Uỷ ban nhân 
dân cấp lỉuyện hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyển 
tại Cổng Dịch vụ 
cóng tinh Vinh Long 
(địa chỉ: 
https://dichvucong.vin



Khòng quy 
định.



Thông tư sổ 
17/2011 , TTBVHTTDL 
ngảv 02 tháng 12 năm 
2011 quy định chi tiết về 
tiêu chuẩn, trình tự. thú 
tục xét và công nhận 
“Xã đạt chuẩn văn hỏa 
nông thôn mới”. Có hiệu 
lực từ ngày 16/01/2012.



+ Cư quan có thảm 
quyển quyết định: ủ y  
ban nhân dân cap 
huyện.
+ Cư quan trực tiếp 
thực hiện: Phòng Văn 
hỏa và Thông tin Cấp 
huyện,
+ Cơ quan phôi hợp: 
Hội đồng Thi đua - 
Khen thưởng cẩp 
huyện.





https://dichvucong.vin


https://dichvucong.vin
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STT
Mã hồ



Sơ
TTHC



Ten TTHC
Thời gian 
giáì quyết



Đia dĩem ihựe hiên Phí, lệ phí Căn cử pháp lý Ghi chú



hlong.gov.vn).



6 1.004634. 
000.00.00 
H 61



Thủ tục công 
nhận làn đầu 
“Phường, thị 
trấn đạt chuấn 
văn minh đò 
thi”



Năm (05) ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận đầy đủ hồ sơ
hợp lệ.



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu điện đến 
Bộ phận Tiếp nhận vả 
Trà két quả thuộc Vãn 
phồng Hội dồng nhân 
dàn và Uy ban nhận 
dàn Cấp huyộn hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyên 
tại Cổng Dịch vu 
công tỉnh Vĩnh Long 
(địa chỉ: 
https://dichvucong.vin 
hlong.aov.vn).



Không quy 
định



Thông tư số 
02/20Ì3/TT-BVHTTDL 
ngày 24 tháng 01 năm 
2013 quy định chi tiết 
tiêu chuẩn, trình tự. thủ 
tục xét vả công nhận 
“Phường đạt chuẩn vân 
minh đo thị”; “Thị trấn 
đạt chuẩn vãn minh đô 
thị”. Cỏ hiệu lực từ ngày 
10 thảng 3 năm 2013.



+ Cơ quan có thẩm 
quyền quyểt định: ú y  
ban nhân dân cấp 
huyện.
+ Cư quan trực úcp 
thực hiện: Phòng Văn 
hóa và Thông tin cap 
huyện.
+ Cơ quan phối hợp: 
Hội đồng Thi đua - 
Khen thưởng cap 
huyện.



7 ] .004622. 
000.00.00 
.HÓI



Thử lục công 
nhận lại 
“Phường, thị 
trấn đặt chuẩn 
văn minh đô 
thị”



Năm (05) ngày làm
vice! Kfi ạs*y 
nhận đầy đú hô sơ
hợp lệ.



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc giri hồ sơ qua 
đường bưu điện đến 
Bộ phận Tiếp nhận và 
Tra kết quà thuộc Vãn 
phòng Hội đồng nhân 
dàn và Uý ban nhân 
dàn cấp huyện hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cổng Dịch vụ



Không quy 
định



Thông tư sổ 
02/20Ì3/TT-BVHTTDL 
ngày 24 tháng 01 năm 
2013 quy định chi tiết 
tiêu chuẩn, trinh tự, thù 
tục xét và còng nhận 
“Phương đạt chuẩn ván 
minh đô thị”; "Thị trấn 
đạt chuẩn văn minh đô 
thị'’. Có hiệu lực tù ngày



+ Cư quan cỏ thẩm 
quyền quyết định: ủy  
ban nhân dân cap 
huyện,
+ Cư quan trực tiếp 
thực hiện: Phòng Văn 
hóa và Thông tin cap 
huyện.
+ Cơ quan phối hợp:



.....





https://dichvucong.vin
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STT
M ã hồ 



sơ
TTHC



Tên TTHC
Thời gian 
giải quyết



Đia diem tỉurc hiên * * « Phí, lệ phí Can cử pháp lý Chi chú



công tỉnh Vĩnh Long 
(địa chi: 
https: ỉíd ichvLicong.vin 
hloiiu.gov. VII).



10 tháng 3 năm 2013. Hột đồng Thi đua - 
Khen thưởng cap 
huyện.



8 2.000440.
000.00,00
.HÓI



Thủ tục xét 
tặng danh 
hiệu Khu dân 
cư vãn hóa 
hàng nàm



Trong thời hạn 05 
ngày lảm việc, kể 
từ ngày nhận dược 
hồ 3Ơ hợp lệ, Chủ 
tịch Uy ban nhân 
dân cấp huyện 
quyết đinh tặng 
danh hiệu và Giây 
công nhận Khu dân 
cư văn hóa.



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi ho sơ qua 
đường bưu diện đểti 
Bộ phận Ti ép nhận và 
Trả két quả thuộc Văn 
phòng Hội động nhản 
dân vả Uy bán nhân 
dàn câp huyện hoặc 
nộp hồ so trực tuyến 
tại Cóng Dịch vụ 
công tỉnh Vinh Long 
(địa chù 
https://dichvucong.vin 
hlong.gov.vn).



Không quy 
định



Nghị định sổ 
122/2018/NĐ-CP ngày 
17 thảng 9 năm 2018 
cùa Chính phủ quy định 
về xét tặng danh hiệu 
“Gia đinh văn hóa”; 
“Thôn vãn hóa”, “Làng 
văn hỏa”, “Ẩp văn hóa”, 
“Bản văn hóa”, “Tổ dân 
phố văn hóa”. Có hiệu 
lực thi hành kê từ ngày 
05 tháne 1 1 nám 2018.



+ Cơ quan có thẩm 
quyền quyết định: úy 
ban nhân dân cấp 
huyện.
+ Cơ quan thực hiện 
TTHC: Phòng Vạn 
hỏa vả Thông tin cap 
huyện.



9 1.000933.
000.00.00
.1161



Thủ tục xét 
tặng giấy 
khen Khu dân 
cư vãn liỏa



- Trong thời hạn 05 
ngày lảm việc, kê 
từ ngày nhặn được 
hồ sơ hựp lệ, Chủ 
tịch ủv  ban nhân 
dân cap huyện tô 
chức họp Hội đồng 
thi đua - khen



Nộp hồ sơ trực ti ép 
hoặc íỉưi hồ sơ qua 
đường bưu điện đên 
Bọ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc Văn 
phòng Hội đông nhân 
dần vả Uỷ ban nhân 
dàn cấp huyện hoặc



Không quy 
đinh



Nghị định sổ 
122/2018/NĐ-CP ngày 
17 thảng 9 năm 2018 
cùa Chính phủ quy định 
về xét tặng danh hiệu 
“Gia đinh văn hỏa”; 
“Thôn vàn hóa”, “Làng 
vãn hóa”, “Áp văn hóa”,



+ Cơ quan có thấm 
quyển quyểt định; ú y  
ban nhân dàn cẩp 
huyện.
+ Cơ quan thực hiện 
TTHC: Phòng Van 
hóa và Thòng tin cấp 
huyện.





https://dichvucong.vin
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC
Thời gian 
giai quyết Đia dỉềm thực hien Phí, lệ phí Càn cứ pháp lý Chỉ chú



thưởng theo quy 
định hiện hành về 
thi đua, khen 
thưởng.
- Trong thời hạn 03 
ngày làm việc, kê 
ùr ngày cỏ kết quả 
Hội đồng thi đua - 
khen thưởng, Chu 
tịch ủ y  ban nhân 
dân cấp huyện 
quyết định tặng 
Giấy khen Khu dân 
cư van hỏa.



nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cong DỊch vụ 
cong tinh Vĩnh Long 
(địa chỉ: 
https:/7d ic h vucong .vin 
hlong.gov. vn).



“Bản vãn hóa”, “Tổ dân 
phô vãn hòa”. Có hiệu 
lực thi hành kế từ ngày 
05 tháng 11 năm 2018.



10 1.003645. 
000.00.00 
.1161



Thủ tục đăng 
ký tô chức lề 
hội cấp huyện



Trong thời hạn 20 
ngày kể từ ngày 
nhận được hò sơ 
hợp lệ, Úy ban 
nhản dãn cấp 
huyện cỏ trách 
nhiệm tham định.



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hô sơ qua 
đựơng bưu điện đến 
Bộ phận Tiếp nhận và 
Tra két quà thuộc Văn 
phòng Hội đồng nhản 
dàn và Uỷ ban nhản 
dân cấp huyện hoặc 
nộp hồ sơ trực tuvến 
tại Cống Dịch vụ 
công tinh Vinh Long 
(địa chỉ:



Không quy 
định.



Nghị định sổ 
1 10/20ỈK/ND-CP ngày 
29 tháng 8 năm 2018 
cùa Chinh phủ quy định 
về quán lý và tồ chức lễ 
hội. Có hiệu lực từ ngày 
15 tháng 10 năm 2018.



- Cơ quan có thảm 
quyển quyết định: ủ y  
ban nhân dân cấp 
huyện.
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện TTHC: 
Phòng Vãn hỏa và 
Thông tin cấp huyện.
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STT
Mã hồ 



sơ
TTHC



Tên TTHC
Thời gian 
giai quyết



Đia diem thirc hiên* a • Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



h ttps:/7d ichvuconc. V i n 
hlons.eov.vn).



11 1.003635.
000.00.00
.1161



Thủ tục thông 
báo tô chức lề 
hội cấp huyện



Trong thời hạn 15 
ngày, kê từ ngày 
ủ y  ban nhân dân 
cap huyện nhận 
được vãn bản 
thông báo, nèu 
không có ý kiến trà 
lòi thỉ đơn vị gửi 
thông báo dược tổ 
chức lồ hội theo 
nội dung đã thòng 
báo.



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hô sơ qua 
đường bưu điện đển 
Bộ phận Tiếp nhận vả 
Trả kểt quả thuộc Vàn 
phòng Hội đồng nhãn 
dân vả Uỷ ban nhản 
dân cấp huyện hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cổng Dịch vụ 
cồng tinh Vĩnh Long 
(địa chi: 
httns://d ichvucone. V i n 
hỉong.eov.vn



Không quy 
định.



Nghị định sô 
lltì/2018/NĐ-CP ngày 
29 tháng 8 năm 2018 
cùa Chính phú quy định 
về quán lý và tồ chức lề 
hội. Có hiệu lực tư ngày 
15 thảng 10 nám 2018.



- Cơ quan có thâm 
quyền quyết định: ủy 
ban nhàn dàn cấp 
huyện.
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện TTHC: 
Phòng Văn hóa và 
Thông tin cấp huyện.



A2. Thư viện
12 1.008898.



000 .00.00
H61



Thú tục thông 
báo thảnh lập 
đối với thư 
viện thuộc cơ 
sớ giáo dục 
mầm non, cơ 
sở giáo dục 
phô thông, cơ 
sở giáo dục



15 ngày, kề từ 
ngày nhận du hồ sơ 
thông báo hợp lệ



Nộp hồ sơ trực tiêp 
hoặc gừi ho sơ qua 
dượng bưu diện đen 
Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quá thuộc Vãn 
phòng Hội đồng nhân 
dân và Uy ban nhãn 
dãn cấp huyện hoặc 
nộp hồ sơ trực luyến



Khôntĩ quy 
định.



- Luật Thư viện số 
46/20Ĩ9/ỌH14 ngày 21 
thảng 11 năm 2019.



Nghị định 
93/2020/NĐ-CP ngày 18 
thảng 8 năm 2020 quy 
định chi tiết một so điều 
cua Luật Thư viện.



- Cư quan cỏ thảm 
quyền quyết định: Uỷ 
ban nhân dân cấp 
huyện.
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện TTHC: 
Phòng Vãn hóa và 
Thông tin cap huyện.
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STT
Mã hồ



sư
TTHC



Tên TTHC
Thửi gian 
giai quyết



Đia diem (hire hiên * « • Phí, lệ phí Căn cử pháp lý G hi chú



nghề nghiệp 
vả cơ sở giáo 
dục khác 
ngoải công 
lập và thư 
viện tư nhân 
có phục vụ 
cộng đồng



tại Cong Dịch vụ 
công tình Vĩnh Long 
( đ ị a  đu: 
https://dichvucong.vin



Thông tư sổ 
0 L/202Ọ/TT-RVHTTDL 
ngày 22 tháng 5 năm 
2020 của Bộ trường Bộ 
Văn hỏa, Thể thao vả Du 
lịch quy định các mâu 
vân bản thông bảo thành 
lập. sáp nhập, hợp nhâl, 
chia, tách, giải thể, chấm 
dứt hoạt động thư viện.



hlong.gov.vn).



13 1.008899, 
000.00.00 
.1161



Thú tực thông 
báo sảp nhập, 
hợp nhẩt, 
chia, tách thư 
viện đôi với 
thư viện 
thuộc cơ SƯ  



giáo ti ục mầm 
non. cơ sờ 
giáo dục phố 
thiêng, cơ sờ 
giáo dục nghề 
nghiệp và cơ 
sở giáo dục 
khác ngoài 
công lập, thư



15 ngày, kc từ 
ngày nhận dú hồ S Ư  



thông báo hợp lệ



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ SƯ qua 
dường bưu điện đến 
Bộ phận 1 ìẽp nhận và 
Tr ả  kểt quà thuộc Văn 
phòng Hội đồng nhân 
dân và Uý b a n  nhân 
dàn cấp huyện hoặc 
n ộ p  hô sơ trưc tuycn 
tại Cổng Dịch vụ 
công tinh Vinh Long 
(địa chi: 
httDs://dich V u c on e , V in



Không quy 
định.



- Luật Thư viện sổ 
46/2019/ỌH14 ngày 21 
tháng 11 năm 2019.



Nghị định 
93/2020/NĐ-CP ngày 18 
tháng 8 năm 2020 quy 
định chi tiểt một sổ điều 
của Luật Thư viện.



Thông tư sổ 
Ol/2020/TT-BVMTTDL 
ngày 22 tháng 5 nam 
2020 của Bộ trưởng Bộ 
Vãn hỏa, Thổ thao và Du 
ljch quy định các mầu 
vãn bản thông báo thành 
lập. sáp nhập, hợp nhất,



- Cơ quan có thẩm 
quyền quyết dinh: Ưý 
ban nhân dàn cấp 
huyện.
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện TTHC: 
Phòng Văn hóa và 
Thông tin cấp huyện.



hlone.gov. vn).





https://dichvucong.vin
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STT
Mã hồ



sư’
TTHC



Tên TTHC Thời gian 
giai quyết Đia điểm thirc hiên • • • Phí, lệ phí Cãn cứ pháp lý Ghi chú



viện tư nhân 
cỏ phục vụ 
cộng đồng



chia, tách, giải thể, chấm 
dửt hoạt động thư viện.



14 1.008900* 
000.00.00 
.H61



Thủ tục thông 
báo chấm dứt 
hoạt động thư 
viện đoi với 
thư viện 
thuộc cơ sơ 
giảo dục mâm 
non. cơ sớ 
giáo dục phô 
thông, co sở 
giảo dục nghê 
nghiệp vả cơ 
sở giáo dục 
khác ngoài 
công lập, tlur 
viện tư nhân 
có phục vụ 
cộng đồng



15 ngày, kế từ 
ngày nhặn đủ hồ sơ 
thòng bảo hợp lệ



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu điện đển 
Bộ phận Tiếp nhận và 
Tra kết quả thuộc Văn 
phòng Hội đồng nhân 
dân vả Uỷ ban nhân 
dân cấp huyện hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cổng Dịch vụ 
công tinh Vĩnh Long 
(địa chi: 
httDs://dichvucơng.vin 
hlone.gov.vnT



Không quy 
định.



- Luật Thư viện sổ 
46/20Ĩ9/QH14 ngày 21 
tháng 11 năm 2019,



Nghị định 
93/2020/ND-CP ngày 18 
tháng 8 năm 2020 quy 
dinh chi tiết một sổ diều 
cùa Luật Thư viện.



Thông tư sổ 
01 /2020, TT “B V HTTD L 
ngày 22 tháng 5 năm 
2020 cùa Bộ trưởng Bộ 
Văn hỏa, The thao và Du 
hch quy định các mầu 
văn bản thông báo thảnh 
lập. sáp nhập, hợp nhát, 
chia, tách, giai thổ. chấm 
dửt hoạt động thir viện.



“ Cơ quan cò thâm 
quyền quyết định: Uỷ 
ban nhân dan cap 
huyện.
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện TTHC: 
Phòng Văn hỏa và 
Thông tin cấp huyện.



A3. Gia dinh



15 1.003243.
000.00.00
■Hói



Thú tục cáp 
giay chửng 
nhận đãng kỷ



30 ngày lảm việc 
kề từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu diện đến



Không quy 
định



- Luật Phỏng, chổng bạo 
lực gia đình sổ 
02/2007/QH12 được



- Cư quan có thâm 
quyền quyết định: Uỷ 
ban nhàn dân cấp
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STT
Mã hồ



SO’



TTHC
Tên TTHC



Thời gian 
giai quyết Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Càn c ứ  pháp lý Ghi chú



hoạt động của 
cơ sờ hỗ trợ 
nạn nhân bạo 
lực gia đinh 
(thấm quyền 
của UBND 
cap huyện)



Bộ phận tiếp nhận và 
tra ket quả thuộc Văn 
phòng 1 lội đồng nhân 
dân vả Uy ban nhân 
đâu cấp huyện hoặc 
nộp hô sư trực tuyến 
tại Cồng Dịch vụ 
công tinh VTnh Long 
(địa chỉ: 
https: Hà ich vucone. vỉn



Quốc hội thông qua 
nẹãv 21 tháng 1 1 năm 
2007. Có hiệu lực từ 
ngày 01 thủng 7 năm 
2008;



Nghi định so 
08/2009/NĐ-CP ngày 04 
tháng 02 nãm 2009 của 
Chính phủ Quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của 
Luật Phòng, chổng bạo 
lực gia đỉnh. Có hiệu lực 
từ ngày 21 tháng 3 năm 
2009;



Thông tư sổ 
02/2010/TT-BVHTTDL 
ngày 16 tháng 3 năm 
2010 cùa Bộ trương Bộ 
Vãn hỏa, Thê thao vá Du 
lịch Quy định chi tiểt về 
thủ tục đăng ký hoạt 
động, giải thỏ cư sở hỗ 
trợ nạn nhãn bạo lực gia 
đình; cơ sờ lư vẩn về 
phông, chong bao lực gia



huyện.
- Cơ quan trực liếp 
thực hiện TTHC; 
Phòng Vãn hỏa và 
Thông tin cấp huyện.



hlong.gov. vn).
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



đinh; tiêu chuẩn cua nhân 
viên tư van; cap thẻ nhân 
vicn tư vẩn, chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, tư 
vấn và tập huân phòng, 
chống bạo lực gia đình. 
Có hiệu lực từ ngày 30 
thảng 4 nám 2010.



Thông tư sổ 
23/2014,TT-BVHTTDL 
ngày 22 tháng 12 năm 
2014 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thê thao và Du 
lịch sưa đoi, bô sung 
một số điều của Thông 
tư sổ 02/2010/TT- 
BVHTTDL ngày 16 
tháng 3 năm 2010 của 
Bộ trương Bộ Vãn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy 
định chi tiết về thu tục 
đãng ký hoạt động, giải 
the cơ sở hồ trợ nạn 
nhân bạo lực gia đinh; 
cơ sở tư vấn về phòng, 
chông bạo lực gia đình; 
tiêu chuàn của nhân viên
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STT
Mã hồ



SO’



TTHC
Tên TTHC



Thòi gian 
gỉai quyết Đia diem thirc hiên • ■ ■ Phú lệ phí C ăn  c ứ  pháp  lý Chi chú



tư vẩn; cấp thè nhân viên 
rư vẩn; chứng n h ận  
nghiệp vụ chăm sóc, tư 
vấn vả tập huân phòng, 
chồng bạo lực gia đình. 
Cứ hiệu lực lừ ngày 20 
tháng 02 nãm 2015.



16 1.003226. 
000.00.00 
.H61



Thú tỊic cấp 
lại giấy chửng 
nhận đáng ký 
hoạt động của 
cư sớ hồ trợ 
nạn nhân bạo 
lực gia đình 
(thẩm quyền 
của UBND 
câp huyện)



15 ngày lảm việc 
kế từ ngày nhận đủ 
hả sơ hợp iộ



Nộp hồ sơ trực tiểp 
hoặc gửi hồ sợ qua 
đướng bưu điện đen 
Bộ phạn ticp nhận vả 
trá kcl qua thuộc Văn 
phòng 1 lội dồng nhãn 
dàn và Uy ban nhân 
dàn cấp huyện hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cong Dịch vụ 
công tinh Vĩnh Long 
(địa chi: 
https://diclivucong.vin 
hlone.aov.vn).



Không quy 
định



Thông tư so 
02/2010/TT-BVHTTDL 
ngày 16 tháng 3 năm 
2010 cua Bộ trường Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch Quy định chi tiết về 
thu tục đăng ký hoạt 
động, giải the cơ sờ hỗ 
trợ nạn nhân bạo lực gia 
đinh; cơ sờ tư van về 
phòng, chống bạo lực gia 
đinh; tiêu chuản cua nhân 
viên tư vấn; cấp thè nhân 
viên tư vẩn, chửng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, lư 
vấn và tập huấn phòng, 
chống bạo lực gia đỉnh. 
Có hiệu lực từ ngày 30 
tháng 4 nám 2010.



- Cơ quan có tham 
quyền quyết định: Uỳ 
ban nhân dân cấp 
huyện.
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện TTHC: 
Phòng Vãn hóa và 
Thông tin cap huyện.





https://diclivucong.vin
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



Thông tư sổ 
23/2014/TT-BVHTTDL 
ngày 22 tháng 12 năm 
2014 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, The thao và Du 
lịch sửa đôi, bô sung 
một số điều của Thông 
tư sổ 02/2010/TT- 
BVHTTDL ngày 16 
tháng 3 năm 2010 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thê thao và Du lịch quy 
định chi tiêt VC thủ tục 
đãng ký hoạt động, giải 
thế cơ sở hỗ trợ nạn 
nhân bạo lực gia đình; 
cơ sở tư vấn về phòng, 
chong bạo lực gia đinh; 
tiêu chuân cũa nhàn viên 
tư vấn; cấp thẻ nhân viên 
tư vẩn; chứng nhận 
nghiệp vụ chàm sóc, tư 
vấn và tập huấn phòng, 
chổng bạo lực gia đinh. 
Có hiệu lực từ ngày 20 
tháng 02 năm 2015.
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STT
M ã hồ



sơ
TTHC



Tên TTHC
Thòi gian 
giai quyết Đia điểm  thux  hiên * ■ • Phí, lệ phí Càn cứ pháp lý Ghi chú



17 1.003185,
000.00.00
H6I



Thu tục dối 
giấy chứng 
nhận đăng ký 
hoạt động cua 
cơ sờ hồ trợ 
nạn nhân bạo 
lực gia đình 
(thâm quyền 
của UBND 
cấp huyện)



20 ngày lảm việc 
kc từ ngày nhận dủ 
hồ sơ hợp lệ



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi ho sơ qua 
đường him điện đến 
Bộ phận tiểp nhận và 
trả kết quả thuộc Vãn 
phòng Hội đồng nhản 
dân và Uy ban nhân 
dân cấp huyện hoặc 
Iiộp hồ sơ trực tuyển 
tại Công Dịch vụ 
công tỉnh Vĩnh Long 
(địa chi: 
https://dichvucone.vm



Không quy 
định



Nghị định số 
08/2009/NĐ-CP ngày 04 
tháng 02 nãm 2009 của 
Chính phủ Quy định chi 
tiết và hướng dần thi 
hành một so điều cùa 
Luật Phòng, chống bạo 
lực gia dinh, c ỏ  hiệu lực 
từ ngày 2 1 tháng 3 năm 
2009;



Thông tư số 
02/20 lÕ/rr-BVHTTDL 
ngày 16 thảng 3 năm 
2010 cua Bộ trướng Bộ 
Văn hỏa, Thể thao vả Du 
lịch Quỵ dính chi tier về 
thủ tục đãng kỷ hoạt 
động, giải thể cơ sớ hồ 
trợ nạn nhân bạo lực gia 
đính; cơ sớ tu vẩn VÊ 



phòng, chong bạo lực gia 
đình; tiêu chuẩn cùa nhân 
viên tư vân; câp thẻ nhân 
viên tư van, chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, lư 
vấn và tập huấn phòng,



- Cơ quan có thám 
quyền quyết dinh: Ưỷ 
ban nhân dân cấp 
huyện.
- Cư quan trực tiếp 
thực hiện TTHC: 
Phòng Văn hỏa và 
Thông tin cấp huyện.



hlone.ebV.vnl.





https://dichvucone.vm
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



chống bạo lực gia đình. 
Có hiệu lực từ ngàv 30 
tháng 4 năm 2010.



Thông tư số 
23/2014/TT-BVHTTDL 
ngáy 22 tháng 12 năm 
2014 cùa Bộ trương Bộ 
Văn hỏa, Thể thao vá Du 
lịch sửa đôi, bô sung 
một sổ điều cùa Thông 
tư’ sổ 02/2010/TT- 
BVHTTDL ngày 16 
tháng 3 năm 2010 cùa 
Bộ trướng Bộ Vàn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy 
định chi tiết về thủ tục 
đăng kv hoạt động, giải 
thề cơ sờ hỗ trợ nạn 
nhàn bạo lực gia đình; 
cơ sở tư vấn về phòng, 
chong bạo lực gia đinh; 
tiêu chuẩn cùa nhân viên 
tư vấn; cấp thẻ nhân viên 
tư vân; chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, tư 
vấn và tập huán phòng, 
chống bạo lực gia đinh.
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STT
M ã hồ



sư
TTHC



Tên TTHC Thời gian 
giải quyết



Đia dìềm thirc hiên * * • Phí, lệ phí Can cử pháp lỷ G hi chủ



Cò hiệu lục từ ngày 20 
tháng 02 năm 2015.



18 1.003140.
000.00.00
.1161



Thú tục eắp 
giấy chửng 
nhận đãng ký 
hoạt động cua 
cơ sở tư vấn 
về phòng, 
chổng bạo lực 
gia đỉnh 
(thẳm quyền 
qùa UBND 
cấp huyện)



30 ngày làm việc 
kê từ ngày nhận du 
hò sơ hợp lộ



Nộp ho sơ trực tiếp 
hoặc gửí hổ $ơ qua 
dường bưu diện đẽn 
Bộ phận tiếp nhận và 
trả kểt quả thuộc Văn 
phòng Hội đồng nhân 
dân và ủ y  ban nhân 
dân cấp huyện hoặc 
nộp hò sơ trực tuyên 
tại Cổng DỊch vụ 
công tinh Vĩnh Long 
(địa chi: 
hrtns://dichvucone.vm



Không quy 
định



- Luật Phòng, chổng bạo 
lực gia dinh số 
02/200701 [ 12 được 
Quốc hội thông qua 
ngày 21 tháng 11 năm 
2007. Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 7 năm 
2008;



- Nghị định số 
08/2009'M)-CP ngày 04 
tháng 02 nănt 2009 của 
Chỉnh phu Ọuv định chi 
tỉểt vả hướng dẫn thi 
hành một sò điều của 
Luật Phòng, chống bạo 
lực gia dinh, c ỏ  hiệu lực 
từ ngày 21 tháng 3 năm 
2009;



Thông tư sổ 
02/2010/TT-BVHTTDL. 
ngày 16 tháng 3 năm 
2010 oủa Rộ trướng Bộ 
Văn hỏa, Thể thao vả Du 
lịch Quy định chi tiết về



- Cơ quan có thấm 
quyền quyết định; Uý 
ban nhàn dàn cấp 
huyện.
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện TTHC: 
Phòng Văn hóa và 
Thông tin cấp huyện.



hlong.eov.vn).
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



thú tục đăng kỷ hoạt 
động, giải thè cơ sở hồ 
trợ nạn nhân bạo lực gia 
đình; cư sờ tư vấn vê 
phòng, chống bạo lực gia 
đình; tiêu chuân cùa nhân 
viên tư vẩn; cấp thẻ nhãn 
viên tu vấn, chửng nhận 
nghiệp vụ. chăm sóc, tư 
vãn và tập huân phòng, 
chống bạo lực gia đình. 
Có hiệu lực từ ngày 30 
tháng 4 năm 2010.



Thông tư sổ 
23/2014,TT-BVHTTDL 
nạàv 22 tháng 12 năm 
2014 cùa Bộ trương Bộ 
Văn hóa, Thê thao và Du 
lịch sưa đôi, bô sung 
một sổ điều của Thông 
tư sổ 02/2010/TT- 
BVHTTDL ngày 16 
tháng 3 năm 2010 của 
Bộ trưởne Bộ Văn hóa, 
Thê thao và Du lịch quy 
định chi tiết về thú tục 
đăng kv hoạt động, giải
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STT
Mã hồ 



sơ
TTHC



Ten TTHC
Thời gian 
giíii quyết Đia diẻm thự c  hiện Phí, lệ phí C ăn  cứ pháp  lý Ghi chú



thể cơ sở hỗ trợ nạn 
nhàn bao ỉưc gia đỉnh: 
cơ sớ tir vân vê phòng, 
chống bạo lực gia đỉnh; 
tiêu chuẩn của nhân VÍCII 
tư vẩn; cấp thè nhãn viên 
tư vẩn; chứng nhộn 
nghiệp vụ chăm sóc, tư 
vẩn và tập huân phòng, 
chồng bạo lực gia đình. 
Cỏ hiệu lực tù ngày 20 
tháng 02 năm 2015.



19 1.003103.
000.00.00
H61



Thú tục cấp 
lại giấy chửng 
nhận đăng ký 
hoạt động của 
cơ sở tư vấn 
về phòng, 
chổng bạo lực 
gia đình 
(thấm quyền 
cùa UBND 
cấp huyện)



15 ngày làm việc 
kè từ ngày nhận đu 
hồ sơ hợp !ộ



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gừi hồ sư qua 
đường bưu điện đến 
Bộ phận tiep nhận và 
trả kết quả thuộc Văn 
phòng Hội đòng nhân 
dân và Uy ban nhân 
dàn cấp huyện hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyến 
tại Cống Dịch vụ 
công tính Vinh Long 
(địa chi: 
https://dichvuconc.vin



Không quy 
định



- Thông tư sổ 
02/2010/TT-BVHTTDL 
ngày 16 tháng 3 năm 
2010 của Bộ trương Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch Quy định chi tiet về 
thủ tục đăng ký hoạt 
động, giai thè cư sở hỗ 
trợ nạn nhân bạo lực gia 
đinh; cơ sờ tư vấn về 
phòng, chống bạo lực gia 
đình; tiêu chuẩn cùa nhàn 
v iên tư vẩn; cấp thè nhân 
viên tư vấn, chửng nhận



- Cơ quan cỏ thẩm 
quyền quyết định; Ưỷ 
ban nhân dân cấp 
huyện.
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện TTHC: 
Phòng Vãn hỏa và 
Thòng tin cấp huyện.



hlonc.gov.vn).





https://dichvuconc.vin
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



nghiệp vụ chăm sóc. tu 
vấn và tập huấn phòng, 
chống bạo lực gia đình. 
Có hiệu lực từ ngày 30 
tháng 4 năm 2010.



Thông tư số 
23/2014/TT-B VHTTDL 
ngày 22 Thảng 12 năm 
2014 của Bộ trương Bộ 
Văn hỏa, Thể thao và Du 
lịch sưa đôi, bô sung 
một số điều của Thông 
tư sổ 02/2010/TT- 
BVIITTDL ngày 16 
tháng 3 năm 2010 của 
Bộ trương Bộ Vãn hỏa, 
Thể thao và Du lịch quy 
định chi tiết về thu tục 
đăng kỷ hoạt động, giãi 
thể cơ sở hỗ trợ nạn 
nhàn bạo lực gia đình; 
cơ sờ tư vẩn về phòng, 
chong bạo lực gia đình; 
tiêu chuàn của nhãn viên 
tư vẩn; cấp thẻ nhàn viên 
tư vấn; chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, tư
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STT
Mã hồ



SO’
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Đia diẻm thirc hiên • ■ • Phí, lệ phí Càn c ứ  pháp lý Ghi chú



vẩn vả tập huấn phòng, 
chổng bạo lực gia đình. 
Có hiệu lực từ ngày 20 
tháng 02 năm 2015.



20 1.001874.
000.00.00
.H6I



Thù tục đôi 
giấy chứng 
nhận đãng ký 
hoạt động của 
cơ sở tư vẩn 
ve phòng, 
chông bạo lực 
gia đình 
(thẩm quyền 
của USND 
cắp huyện)



20 ngày làm việc 
kê từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ



Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hò SƯ qua 
dường bưu điện đến 
Bộ phận tiếp nhận và 
tra kết quả thuộc Vặn 
phòng Hội đồng nhân 
dân và Uy ban nhân 
dân cấp huyện hoặc 
nộp hồ sơ trực tuyên 
tại Cóng Dịch vụ 
công tính Vĩnh Long 
(địa chì: 
https://dicliviiconu.viii



Không quy 
định



Nghị định số 
08/2009/NĐ-CP ngày 04 
tháng 02 năm 2009 của 
Chính phù Ọuv định chi 
tiết và hướng dần thi 
hành một sổ điều cua 
Luật Phòng, chống bạo 
lực gia dinh. Có hiệu lực 
từ ngày 21 tháng 3 năm 
2009;



Thông tư sổ 
02/2010/TT-BVHTTDL 
ngày 16 tháng 3 năm 
2010 cụa Bộ trướng Bộ 
Văn hỏa, Thể thao và Du 
lịch Quy định chi tiểt về 
thủ tục đãng ký hoạt 
động, giai the cơ sở ho 
trợ nạn nhẫn bạo lực gia 
đinh; cơ sờ tir vẩn vè 
phòns. chồn ạ bạo lực gia 
đình; tiêu chuẩn cùa nhân



- Cơ quan cỏ thẩm 
quyền quyết định: Uỷ 
ban nhân dân cẩp 
huyện.
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện TTHC; 
Phòng Văn hỏa và 
Thông tin cấp huyện.



hlone.EOv.Vhik





https://dicliviiconu.viii
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STT
Mã hò



sư
TTHC



Tên TTHC Thòi gian 
giải quyết



Địa diem thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



viên tư vẩn; cấp thè nhãn 
viên tư vấn, chửnc nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, tư 
vấn và tập huân phòng, 
chòng bạo lực gia đình. 
Có hiệu lực từ ngày 30 
tháng 4 năm 2010.



Thông tư sổ 
23/2014/TT-BVHTTDL 
ngày 22 tháng 12 năm 
2014 cua Bộ trưởng Bộ 
Văn hỏa, Thể thao và Du 
lịch sưa đồi, bô sung 
một số điều của Thông 
tư số 02/2010/TT- 
BVHTTDL ngày 16 
tháng 3 năm 2010 cùa 
Bộ trương Bộ Văn hóa, 
Thê thao và Du lịch quy 
định chi tiết về thu tục 
đãng ký hoạt động, giải 
the cơ sơ hỗ trợ nạn 
nhân bạo lực gia đình; 
cơ sờ tư vấn ve phòng, 
chong bạo lực gia đỉnh; 
tiêu chuấn cùa nhân viên 
tư vàn; câp thẻ nhân viên
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STT
Mã hồ



sơ
TTHC



Tên TTHC
Thời gian 
glải quyết



Đỉa điểm tlitre hiên * • « Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



tư vẩn; chứng nhận 
nghiệp vụ chàm sóc, tư 
vấn vá tập huan phòng, 
chông bạo lực gia đinh. 
Cỏ hiệu lực từ ngày 20 
tháng 02 năm 2015.



THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẨP XẢ
A VAN HỎA



Ai. Lĩnh vực Văn hóa cu sớ
1 1,000954. 



000.00.00 
.H61



Thù tực xét 
tặng danh 
hiệu Gia dinh 
vãn hóa hàng 
năm



Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận dược 
hồ sơ hợp lệ. Ch li 
tích ủ y  ban nhân 
dân cảp xã quyêt 
định tặng danh 
hiệu Gia đinh vàn 
hỏa hảng năm.



Nộp trực tiếp hoặc 
qua dịch vụ bưu chính 
đến Bộ phận tiẻp 
nhạn và trả kết quà 
cùa ủ y  ban nhân tiân 
cap xã hoặc nộp hồ sơ 
trực tuyến tại Công 
Dịch vụ công tinh 
Vĩnh Long (địa chỉ: 
https://d ich vucong .vin 
hlong.gov.vn).



Không quy 
định.



Nghị định sổ 
122/2018/ND-CP ngày 
17 tháng 9 năm 2018 
của Chính phủ quy định 
về xét tặng danh hiệu 
“Gia đinh văn hỏa”; 
“Thôn văn hóa”, “Làng 
văn hóa”, “Àp văn hóa”, 
“Bán văn hóa”, “Tổ dân 
phổ văn hỏa”. Có hiệu 
lực thi hành kể từ ngày 
05 tháng ỉ 1 năm 2018.



Cơ quan thực hiện 
TTĨIC: ủ y  ban nhân
dân cấp xã.



2 1.001 120. 
000.00.00 
.HÓI



Thú tục xét 
tặng giấy 
khen Gia đinh



Trong thời hạn 05 
ngảy làm việc, kê 
từ ngày nhận được 
hồ sơ đề nghị tặng



Nộp trực tiếp hoặc 
qua dịch vụ bưu chính 
đến Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả



Không quy 
định.



Nghị định sổ 
122/2018/NĐCP ngày 
17 tháng 9 năm 2018 
cua Chinh phủ quy định



Cơ quan thực hiện 
TTHC: Uy ban nhản 
dân cấp xà.





https://d
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STT
Mã hồ



SO’



TTHC
Tên TTHC



Thòi gian 
giai quyết Đia diem thirc hiên • ■ ■ Phí, lệ phí Càn cứ pháp lý Ghi chú



văn hóa Giấy khen, Chủ 
tịch ủ y  ban nhân 
dân cấp xã ra 
Quyết định tặng 
Giấy khen Gia dinh 
vãn hóa.



của ủ y  ban nhân dân 
cấp xã hoặc nộp hổ sơ 
trực tuyến tại cổng 
Dịch vụ cồng tình 
Vinh Long (địa chỉ: 
https://dichvucong.vm 
hlong.gov.vn).



về xét tặng danh hiệu 
“Gia đinh vãn hóa”; 
"Thôn văn hóa”, "Làng 
văn hỏa”, "Áp vãn hóa", 
"Bản văn hỏa”, "Tố dân 
phố văn hóa”, Có hiệu 
lực thi hành kẽ từ ngày 
05 thán a 11 nãm 2018.



3 1.003622.
000.00.00
.H61



Thủ tục thông 
báo tô chức lề  
hội cấp xã



Trong thời hạn 15 
ngày, kể từ ngày 
ủy  ban nhân dán 
cấp xà nhận được 
thông báo, nếu 
không cỏ ý kiến trá 
lời thi đơn vị gửi 
thông báo được tố 
chức lễ hội theo 
nội dung thông 
báo.



Nộp trực tiếp hoặc 
qua dịch vụ bưu chính 
đến Bộ phận tiếp 
nhận vả trá kểt quá 
cùa ủy  ban nhản dân 
cap xà hoặc nộp hồ sơ 
trực tuyến tại cổng 
Dịch vụ cóng tinh 
Vĩnh Long (địa chi: 
httns://dichvucone.vin 
hlone.sov.vn).



Không quy 
định



Nghị định sổ 
110/2018/NĐ-CP ngày 
29 tháng 8 năm 2018 
cua Chính phủ quy định 
về quản [ý và tổ chức lề 
hội. Có hiệu lực tìr ngày 
15 tháng 10 năm 2018.



Cơ quan thực hiện thu 
tục hành chính: úy  
ban nhân dồn cấp xã.



A 2. Lĩnh vực Thư viện
4 1.008901.



000.00.00
.H61



Thủ tục thỏng 
báo thành lập 
thư viện đoi 
vói thư viện



15 ngày, kế từ 
ngảy nhận đủ hồ sơ 
thông bảo hợp lệ.



Nộp trực tiếp hoặc 
qua dịch vụ bưu chính 
đến Bộ phạn tiép 
nhận và trả ket quả



Không quy 
định.



- Luật Thư viện sổ 
46/20 Ì9/QH14 ngày 21 
tháng 1 1 năm 2019.



Nghị định



Cơ quan thực hiện thủ 
tục hành chính: ủ y  
ban nhân dán cấp xã.





https://dichvucong.vm
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STT
Mã hồ



sơ
TTHC



Tên TTHC Thời gian 
giai quyết Đia diểm thirc hiên • ■ • Phí, lệ phí C ăn  cứ pháp  lý Ghi chú



cộng đồng của ủ y  ban nhân dân 
cấp xà hoặc nộp hổ sơ 
trực tuyến tại cổng 
Dịch vụ công tinh 
VTnh Long (địa chỉ: 
https://dichvucoiig.vin 
hlong.íiov.vn).



93/2020/NĐ-CP ngày 18 
tháng 8 năm 2020 quy 
định chi tiét một sổ điều 
của Luật Thư viện.



Thông rư số 
01/2020/TT-BVHTTDL 
ngày 22 tháng 5 năm 
2020 cua Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thề thao và Du 
lịch quy định các mẫu 
văn bản thông bảo thành 
lặp. sáp nhập, hợp nhất, 
chia, tách,gi ải Thê, chấm 
dứt hoạt động thư viện.



5 1.008902, 
000.00.00 
.1161



Thu tục thông 
báo sáp nhập, 
họp nhát, 
chia, tách thư 
viện đối với 
thư viện cộng 
đồng



15 ngày, kể từ 
ngày nhận đu hủ sớ 
thông bảo hợp lệ.



Nộp trục tiểp hoặc 
qua dịch vụ bưu chính 
đến Bộ phận tiếp 
nhận vả trả kết quả 
cùa ủ y  ban nhân dân 
cấp xà hoặc nộp hò sơ 
trực tuyến tại Công 
Dịch vụ công tinh 
Vĩnh Long (địa chi: 
https://dichvucong.vin 
hlong.gov. vn).



Không quy 
định:



- Lụật Thư viện số 
46/2019/QH14 ngày 21 
tháng 11 năm 2019,



Nghị đinh 
93/2020/NĐ-CP ngày 18 
thảng 8 nãm 2020 quy 
định chi tiết một số điều 
cùa Luật Thư viện.



Thông tư số 
OL'2020/TT-BVHTTDL 
ngày 22 thảng 5 năm 
2020 của Bộ trường Bộ



Cơ quan thực hiện thủ 
tục hành chính: Uy 
ban nhân dãn cấp xã.





https://dichvucoiig.vin


https://dichvucong.vin
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STT
Mã hồ



SO'



TTHC
Tên TTHC Thòi gian 



gỉai quyết Đia điểm thirc hiên Phí, lệ phí Căn c ứ  pháp lý Chi chú



Vãn hốa. Thể thao và Du 
lịch quy định các mầu 
văn bản thông bảo thành 
lập. sáp nhập, hợp nhàt. 
chia, tách,gia í thể, chấm 
dírl hoạt động thư viện.



6 1.008903. 
000.00.00 
■H61



Thủ tục thông 
báo chấm dirt 
hoạt động thư 
viện cộng 
dông



15 ngày, kề từ 
ngày nhận đủ hò sơ 
thông báo hợp lệ.



Nộp trực tiếp hoặc 
qua dịch vụ bưu chinh 
đen Bộ phận tiếp 
nhận và trá kết quà 
cùa Uy ban nhân dân 
cẩp xã hoác nộp hồ sơ 
trực tuyến tại cổng 
Dịch vụ cóng tinh 
Vĩnh Long (địa chỉ: 
https://diclmicong.vin



Không quy 
định.



- Luật Thư viện sổ 
46/20 Í9/QH14 ngày 21 
tháng 1 1 năm 2019.



Nghị dịnh 
93/2020/NĐ-CP ngày 18 
tháng 8 năm 2020 quv 
định chi tiết một sổ điều 
của Luật Thư viện.



Thông lư sổ 
0 1/2020/TT-BVHTTDL 
ngàv 22 thảng 5 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ 
Vãn hóa, Thể thao và Du 
lịch quy định các mau 
văn bản thông báo thành 
lập, sáp nhập, hợp nhát, 
chia, tách,giải thể, châm 
dứt hoạt động thư viện.



Cơ quan thực hiện thu 
tục hành chính: úy  
ban nhân dân cấp xà.



hlong.gov.vr0.



B iHỂ DỤC THẺ THAO





https://diclmicong.vin
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STT
Mã hồ



SO’



TTHC
Ten TTHC



Thòi gian 
giai quyết



Đia diểm thirc hiên • • ■ Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú



7 2.000794.
000 .00.00
.H6I



Thu tục công 
nhận câu lạc 
bộ thể thao cơ 
sở



07 ngày làm việc, 
kc từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ



Nộp trực tiếp hoặc 
qua dịch vụ bưu chính 
đến Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quá 
cùa Uy ban nhàn dân 
câp xà hoặc nộp hồ sơ 
trực tuyến tại Cong 
Dịch vụ công tinh 
Vĩnh Long (địa chỉ: 
https: H ú  ịch vucons.V in



Không - Luật Thể dục, thê thao 
sổ 77/2006/QHI1 ngày 
29/11/2006. Có hiệu lực 
thi hành từ ngày 01 
tháng 7 năm 2007.



Nghị đ in h  sổ 
1 12/2007/NĐ-CP ngày 
26/6/2007 cùa Chinh 
phu quv định chi hết và 
hướng dẫn thi hành m ột 
sổ điều của Luật Thế 
dục, Thể thao. Có hiệu 
lực thi hành từ ngày 
03/8/2007.



Thông tư 
số 18/201 I/TT- 
BVHTTDL ngày 
02/12/2011 cùa Bọ 
trưởng Bộ Vãn hỏa, Thể 
thao vầ Du lịch quy định 
mẫu về tổ chức và hoạt 
động của cân lạc bộ thể 
thao cơ sờ, Cỏ hiệu lực 
thi hành từ ngày 
25/01/2012.



ủy  ban nhàn dản cap
xã



h lo n R R O v .v n ).











